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PHẦN MỘT
ĐỊNH HƯỚNG ÔN LUYỆN VÀ LÀM BÀI THI TỐT NGHIỆP THPT 

MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT
1. Định hướng thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày 28/11/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 4068/QĐ- BGDĐT về việc phê duyệt “Phương án tổ chức kì thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT từ năm 2025”.

- Mục đích tổ chức thi: Đánh giá đúng kết quả học tập của người học theo mục tiêu và chuẩn cần đạt theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy, học của các cơ sở giáo dục phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lí giáo dục; cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

- Nội dung thi: Bám sát nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hình thức thi: Theo hình thức trắc nghiệm.

- Thời gian tổ chức thi: Kì thi tốt nghiệp THPT được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức chung đề, chung đợt thi, cùng thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phương thức xét công nhận tốt nghiệp: Kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp theo tỉ lệ phù hợp với lộ trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

2. Định hướng về nội dung cấu trúc bài thi tốt nghiệp THPT môn GDKT & PL
Định hướng về nội dung
Đối với môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục kinh tế và pháp luật từ năm 2025 sẽ có cả hai mạch.

Giáo dục kinh tế (50 %) và Giáo dục pháp luật (50 %), nội dung chủ yếu tập trung ở lớp 12.

– Nội dung lớp 12 (80 – 90 %)

– Nội dung lớp 10, 11 (10 – 20 %).
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Định hướng về cấu trúc bài thi
– Ba dạng câu hỏi trong các môn thi trắc nghiệm khách quan
Theo phương án tổ chức kì thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT từ năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các môn thi theo hình thức trắc nghiệm sẽ có ba dạng:
+ Dạng thứ 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (dạng thức này đã   được áp dụng trong nhiều năm tại Việt Nam). Theo định dạng đề thi từ năm 2025, các môn Ngoại ngữ chỉ dùng một loại dạng thức này, các môn trắc nghiệm còn lại có một phần dùng dạng thức này.
+ Dạng thứ 2: Câu trắc nghiệm đúng sai, mỗi câu hỏi có 4 ý, thí sinh phải trả lời đúng hoặc sai đối với từng ý.
+ Dạng thứ 3: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Dạng này gần với dạng câu hỏi tự luận, được đánh giá thông qua kết quả cuối cùng mà thí sinh phải         tự điền vào phiếu trả lời. Bài thi môn Giáo dục kinh tế và pháp luật không có dạng hình thức này.

Việc bổ sung thêm hai dạng hình thức trắc nghiệm cũng như cách thức tính điểm không cào bằng mà tăng theo độ khó, giúp kết quả có sự phân hoá, sát với năng lực thực chất của học sinh, đồng thời tránh tình trạng học sinh học tủ, học lệch, học mẹo; yêu cầu dạy – học thực chất để phát triển năng lực của học sinh theo đúng mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cấu trúc bài thi theo định hướng đánh giá năng lực, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và được thể hiện thông qua đề minh hoạ cùng bảng năng lực – cấp độ tư duy kèm theo. Theo đó, học sinh sẽ được biết đề thi gồm mấy phần, có những dạng thức câu hỏi trắc nghiệm nào, những năng lực/thành phần nào được đánh giá trong đề. Để bảo đảm phù hợp với mục đích, yêu cầu của kì thi, số lượng câu hỏi/lệnh hỏi cho mỗi đề thi cũng như một số vấn đề liên quan có thể được điều chỉnh khi xây dựng đề thi cho kì thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.

– Cấu trúc bài thi trong đề minh hoạ môn Giáo dục kinh tế và pháp luật:

+ Về số lượng câu hỏi: Bài thi gồm 28 câu hỏi với 40 lệnh hỏi, thời gian làm bài 50 phút.

+ Về dạng thức câu hỏi và cách tính điểm:

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Có hai loại: Câu trắc nghiệm đơn lẻ và câu trắc nghiệm dựa vào đoạn thông tin để trả lời nhiều hơn một câu hỏi.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai với cách tính điểm riêng biệt.

Bảng 1. Cách tính điểm

	Dạng câu hỏi
	Số lượng
	Cách tính điểm

	Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
	24 câu
	Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

	Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai
	4 câu (4 ý/câu)
	Điểm tối đa của 1 câu hỏi là 1 điểm.
 - Lựa chọn chính xác 1 ý trong 1 câu hỏi: 0,1 điểm
 - Lựa chọn chính xác 2 ý trong 1 câu hỏi: 0,25 điểm

 - Lựa chọn chính xác 3 ý trong 1 câu hỏi: 0,5 điểm

 - Lựa chọn chính xác cả 4 ý trong 1 câu hỏi: 1 điểm


Trong phần câu trắc nghiệm đúng sai, mỗi câu hỏi có 4 ý (điểm tối đa của mỗi câu hỏi là 1 điểm), độ khó các ý tăng dần và điểm số không chia đều cho các ý. Thí sinh làm đúng 1 ý chỉ được 0,1 điểm, đúng 2 ý được 0,25 điểm, đúng 3 ý được 0,5 điểm và đúng cả 4 ý mới được 1 điểm. Nội dung các ý này có mối liên hệ với nhau, nếu thí sinh làm sai ở các ý đầu tiên (độ khó thấp) thì thường cũng sẽ sai ở các ý sau (độ khó cao). 

Theo đó, có thể coi các ý ở mức độ nhận thức cao có hệ số điểm cao hơn.

+ Về cấp độ tư duy:

Bảng 2. Năng lực và cấp độ tư duy đề minh hoạ môn Giáo dục kinh tế và pháp luật

	Thành phần
năng lực
	Cấp độ tư duy
	Tổng
	Tỉ lệ

	
	Phần I
	Phần II
	
	

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông  hiểu
	Vận dụng
	
	

	Điều chỉnh hành vi
	02
	
	01
	
	
	03
	06
	15 %

	Tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế –

xã hội
	14
	06
	01
	
	06
	03
	30
	75 %

	Giải quyết  vấn đề và sáng tạo
	
	
	
	
	
	04
	04
	10 %

	Tổng
	16
	06
	02
	0
	06
	10
	40
	

	Tỉ lệ
	40 %
	15 %
	5 %
	0 %
	15 %
	25 %
	
	100 %


Ghi chú: Các con số trong bảng thể hiện số lượng lệnh hỏi. 

Mỗi câu hỏi tại phần I là một lệnh hỏi; mỗi ý hỏi tại phần II là một lệnh hỏi.
Như vậy, một bài thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục kinh tế và pháp luật có 40 lệnh hỏi, trong đó có 16 lệnh nhận biết, 12 lệnh thông hiểu, 12 lệnh vận dụng, theo tỉ trọng 4/3/3. Tỉ lệ câu hỏi nhận biết và thông hiểu trong đề minh hoạ là khoảng 70 % nhưng sẽ chỉ chiếm khoảng 6/10 điểm trong đề thi, 4/10 điểm vẫn là các câu hỏi vận dụng, chính vì vậy các trường đại học, cao đẳng hoàn toàn có thể sử dụng kết quả của kì thi để xét tuyển.

Đề thi minh hoạ môn Giáo dục kinh tế và pháp luật đảm bảo tinh thần của đề thi đánh giá năng lực, giúp học sinh hình dung về một đề thi theo dạng thức mới và có định hướng ôn tập.

3. Một số lưu ý để làm tốt bài thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục kinh tế và pháp luật

Thứ nhất, nắm chắc kiến thức cơ bản:

Mục đích và bản chất của các dạng thức câu hỏi trắc nghiệm mới nhằm đánh giá chính xác năng lực của học sinh theo định hướng đánh giá năng lực của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để đạt được cấp độ tư duy nhận biết và thông hiểu, yêu cầu đầu tiên, quan trọng nhất là học sinh phải nắm chắc kiến thức cơ bản theo từng chủ đề, bắt đầu từ những khái niệm then chốt, tập trung theo Chương trình môn Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 12 (chiếm khoảng 80 % đến 90 % nội dung đề thi).

a. Nắm vững phần nội dung then chốt trong mỗi chủ đề, vẽ thành sơ đồ tư duy
để dễ nhớ và không bỏ sót những ý cơ bản.

b. Không học tủ, học lệch: Trong đề thi, tỉ lệ các câu hỏi dành cho hai mạch nội dung Giáo dục kinh tế và Giáo dục pháp luật là tương đương. 

Học sinh cần nắm vững kiến thức của cả hai phần.

– Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu, phân tích đề, đặc biệt với những yêu cầu đọc đoạn thông tin để trả lời nhiều hơn một câu hỏi và những câu trắc nghiệm đúng sai.

Thứ hai, chú trọng cách học ứng dụng vào thực tiễn:

Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ở các chủ đề/bài học, việc dạy và học của giáo viên và học sinh đang được tiếp cận theo hướng đi từ việc khai thác các thông tin, nghiên cứu các trường hợp điển hình, ... để đưa ra quan điểm, ý kiến, câu trả lời liên quan đến nội dung bài học. 

Hướng tiếp cận này không chỉ giúp phát triển được các năng lực, phẩm chất của người học mà còn hoàn toàn phù hợp với việc kiểm tra, đánh giá học sinh theo dạng thức câu trắc nghiệm đúng sai. Phân tích từ đề thi minh hoạ, theo đúng mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các câu hỏi ở mức vận dụng trong đề phần lớn gắn với các bối cảnh có ý nghĩa (bối cảnh có tác dụng/có giá trị nhất định đến đời sống, thực tiễn, khoa học), ứng dụng lí thuyết để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn liên quan đến đời sống kinh tế và pháp luật. Sự thay đổi dạng thức câu hỏi và nội dung câu hỏi đã tiếp cận dần mục tiêu đánh giá năng lực học sinh khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Điều này đòi hỏi thí sinh phải hiểu rõ bản chất của kiến thức và khả năng kết nối/vận dụng các kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Để lựa chọn đúng/sai, học sinh cần có vốn kiến thức đủ sâu rộng, toàn diện về kinh tế, pháp luật. Vì vậy, học sinh cần tích cực học tập, tham khảo các tư liệu và có kĩ năng đọc hiểu, vận dụng kiến thức, hiểu biết ý nghĩa, bản chất của thông tin, trường hợp, tình huống, ... mới xác định đúng câu trả lời.

Thứ ba, phân bổ thời gian làm bài hợp lí:

Bài thi trắc nghiệm môn Giáo dục kinh tế và pháp luật có 40 lệnh hỏi với thời gian làm bài 50 phút; trung bình mỗi lệnh hỏi có thời gian 1 phút 15 giây để làm bài. Tuy nhiên, ở phần II, điểm số của các lệnh hỏi không cào bằng mà tăng theo độ khó. 

Học sinh cần phân bổ thời gian hợp lí cho các lệnh hỏi. Để đạt điểm cao trong bài thi này, học sinh cần làm thật nhanh và chắc chắn các lệnh hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu, thành thạo các dạng bài đã có phương pháp cụ thể để tránh mất quá nhiều thời gian suy nghĩ cho những lệnh hỏi này (chủ yếu tập trung ở phần I), dành thời gian nhiều hơn cho những lệnh hỏi yêu cầu tư duy cao hơn (phần II).

PHẦN HAI
ĐỊNH HƯỚNG ÔN TẬP VÀ KỸ NĂNG LÀM BÀI 

BÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN TÍCH KĨ ĐỀ THAM KHẢO CỦA BỘ
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THAM KHẢO

(Đề thi có 04 trang)
	KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT TỪ NĂM 2025

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

	Họ, tên thí sinh:……………………………………… 
Số báo danh: …………………………………………
	


PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án 

Câu 1: Chủ thể nào sau đây đóng vai trò điều tiết hoạt động của các chủ thể kinh tế khác trong nền kinh tế?
A. Chủ thể nhà nước.
B. Chủ thể tiêu dùng.

C. Chủ thể sản xuất.
D. Chủ thể trung gian.

Câu 2: Việc cá nhân, tổ chức chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây?
A. Tuân thủ pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.

Câu 3: Người lao động không có việc làm trong thời gian chuyển đổi giữa các công việc thuộc loại hình thất nghiệp nào sau đây?
A. Thất nghiệp cơ cấu.
B. Thất nghiệp tạm thời.

C. Thất nghiệp chu kì.
D. Thất nghiệp thời vụ.

Câu 4: Việc xây dựng phương án phân bổ đúng nguồn lực, đúng thời điểm trong quá trình sản xuất kinh doanh và giải quyết mối quan hệ nội tại của doanh nghiệp là biểu hiện của năng lực nào sau đây của người kinh doanh?
A. Năng lực tổ chức, lãnh đạo.
B. Năng lực giải quyết mối quan hệ.

C. Năng lực tìm kiếm thị trường.
D. Năng lực phân phối sản phẩm.

Câu 5: Theo Luật Bình đẳng giới năm 2006, nam, nữ được đối xử bình đẳng về bảo hiểm xã hội thuộc quyền bình đẳng giới trong lĩnh vực nào sau đây?
A. Chính trị.
B. Kinh tế.
C. Lao động.
D. Y tế.

Câu 6: Việc làm nào sau đây không thuộc quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?
A. Góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

B. Tham gia thảo luận về các vấn đề quan trọng của đất nước.

C. Quyết định hình thức quản lí nhà nước ở cơ sở.

D. Vận động mọi người góp ý kiến về các vấn đề của địa phương.

Câu 7: Một trong những yếu tố thể hiện sự khác biệt cơ bản giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế là
A. tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người.

B. chỉ số phát triển con người.

C. thu nhập quốc dân bình quân đầu người.

D. tổng sản phẩm quốc nội.

Câu 8: Để được bù đắp một phần thu nhập, hỗ trợ học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm khi bị mất việc làm, người lao động nên tham gia loại hình bảo hiểm nào sau đây?
A. Bảo hiểm thất nghiệp.
B. Bảo hiểm y tế.

C. Bảo hiểm xã hội.
D. Bảo hiểm thân thể.

Câu 9: Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tiêu hủy hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với tài sản là nội dung của quyền nào sau đây?
A. Chiếm hữu tài sản.
B. Định đoạt tài sản.
C. Sử dụng tài sản.
D. Ủy quyền tài sản.

Câu 10: Tổ chức có tư cách pháp nhân do ít nhất 05 thành viên chính thức tự nguyện thành lập, hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh doanh là đặc điểm cơ bản của mô hình sản xuất kinh doanh nào sau đây?
A. Mô hình kinh tế hợp tác xã.
B. Mô hình kinh tế hộ gia đình.

C. Mô hình công ty cổ phần.
D. Mô hình doanh nghiệp tư nhân.

Câu 11: Hiến pháp năm 2013 quy định nền kinh tế ở nước ta là
A. kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

B. kinh tế hàng hóa định hướng xã hội chủ nghĩa. 

C. kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.

D. kinh tế thị trường hỗn hợp.

Câu 12: Theo quy định của pháp luật hiện hành, người có hành vi tổ chức xâm nhập trái pháp luật nơi ở của người khác phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?
A. Phạt tiền từ 200.000₫ đến 500.000₫.

B. Cải tạo không giam giữ từ 18 tháng đến 24 tháng.

C. Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

D. Cảnh cáo, nhắc nhở ở địa phương nơi cư trú.

Câu 13: Theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi bắt giữ người mà không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân là vi phạm quyền nào sau đây?
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng.

C. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.

D. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự.

Câu 14: Nơi thực hiện các quan hệ thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về tiền lương và các điều kiện làm việc trên cơ sở hợp đồng lao động thuộc nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Thị trường việc làm.
B. Hợp đồng lao động.

C. Thị trường kinh doanh.
D. Hợp đồng tiền lương.

Câu 15: Trong bối cảnh xuất hiện nhiều doanh nghiệp sản xuất cùng mặt hàng với mình, công ty X với tiềm lực tài chính mạnh đã thực hiện chiến lược hạ giá bán sản phẩm thấp hơn chi phí sản xuất trong thời gian dài để thu hút người tiêu dùng. Việc làm của công ty X thể hiện hành vi
A. phù hợp với tập quán thương mại.
B. cạnh tranh không lành mạnh.

C. vì lợi ích của người tiêu dùng.
D. vì lợi ích lâu dài của xã hội.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 16, 17. 

Theo báo cáo của ngành Bảo hiểm, tính đến hết tháng 6/2022, cả nước có trên 17,1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), đạt 33,87% lực lượng lao động trong độ tuổi; trên 86,8 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt tỷ lệ bao phủ 88,99% dân số. Ngành Bảo hiểm đã giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn. Trong đó, gần 6,3 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, khoảng 409 nghìn người hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn, gần 65 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú.

Câu 16: Từ những số liệu trong thông tin trên, nhận định nào sau đây phù hợp với vai trò của bảo hiểm?
A. Gần 65 triệu lượt người khám bệnh trong khi có trên 86,8 triệu người tham gia BHYT, cho thấy khoảng 21,8 triệu người tham gia bảo hiểm nhưng không được hưởng lợi.

B. Gần 65 triệu lượt người khám, điều trị nội trú và ngoại trú đã được giảm bớt khó khăn về chi phí khám chữa bệnh.

C. Gần 65 triệu lượt người khám, điều trị nội trú và ngoại trú bằng BHYT tạo gánh nặng cho ngân sách nhà 

nước.

D. 33,87% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH mới được hưởng lợi từ việc làm này.

Câu 17: Trong thông tin trên, nội dung nào sau đây thể hiện trách nhiệm công dân về bảo hiểm?
A. Trên 86,8 triệu người tham gia BHYT.

B. Gần 6,3 triệu lượt người được giải quyết các chế độ bảo hiểm.

C. Gần 65 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú.

D. Khoảng 409 nghìn người hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn.

Câu 18: Quản lí thu, chi trong gia đình là việc sử dụng các khoản thu và chi nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần của các thành viên sao cho phù hợp với
A. nguồn thu nhập.
B. nhu cầu tiêu dùng.

C. mức sống trung bình của xã hội.
D. địa vị xã hội của gia đình.

Câu 19: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về sự cần thiết của quản lí thu, chi trong gia đình?
A. Nâng cao chất lượng cuộc sống của các thành viên trong gia đình.

B. Kiểm soát được các khoản chi trong gia đình.

C. Kiểm soát được mọi khoản chi của các cá nhân trong gia đình.

D. Phân bổ hợp lí nguồn thu trong gia đình.

Câu 20: Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, mọi người được thông tin, giải thích về tình trạng sức khỏe, phương pháp, dịch vụ khám, chữa bệnh, giá dịch vụ khám bệnh, được hướng dẫn cách tự theo dõi, chăm sóc, phòng ngừa tai biến là một trong những nội dung của quyền nào dưới đây?
A. Quyền được khám bệnh, chữa bệnh.

B. Quyền được lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

C. Quyền được tôn trọng danh dự trong khám bệnh, chữa bệnh.

D. Quyền được lựa chọn dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Câu 21: Thanh tra Sở Y tế X phát hiện phòng khám đa khoa của ông T bán thuốc hết hạn sử dụng với tổng giá trị số thuốc được xác định là 25 triệu đồng. Theo quy định của pháp luật, hành vi bán thuốc hết hạn sử dụng của ông T phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?
A. Cảnh cáo và buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc hết hạn sử dụng.

B. Phạt tiền và buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc hết hạn sử dụng.

C. Thu hồi giấy phép hoạt động đối với phòng khám của ông T.

D. Phạt tiền, thu hồi chứng chỉ hành nghề vĩnh viễn đối với ông T.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 22, 23, 24. 

Hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu. Một trong những mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu lớn ở Việt Nam hiện nay là sầu riêng. Bốn tháng đầu năm 2024, mặt hàng này đã xuất khẩu đạt (khoảng) 111 600 tấn với giá trị trên 470 triệu đô la Mỹ, tăng 124,6% về lượng và 145,8% về giá trị so với cùng kì năm trước. Trong khi đó, công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) S có lô hàng xuất khẩu sầu riêng chứa cadmium (kim loại nặng) vượt mức cho phép. Phía đối tác yêu cầu công ty TNHH S đền bù 100% giá trị lô hàng bị trả lại nhưng công ty này không đồng ý do không có điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng.

Câu 22: Trong thông tin trên, hội nhập kinh tế quốc tế đem lại lợi ích nào sau đây cho các doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng tại Việt Nam?
A. Tăng giá trị xuất khẩu và khai thác tối ưu lợi thế quốc gia.

B. Xuất khẩu đạt doanh thu 470 triệu đô la Mỹ trong năm 2024.

C. Tiếp cận thị trường và tăng giá trị xuất nhập khẩu là 124,6%.

D. Tạo việc làm và tăng thu nhập cho mọi tầng lớp dân cư.

Câu 23: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hành vi vi phạm của công ty TNHH S phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?
A. Buộc thu hồi sản phẩm và điều chỉnh quy trình xuất khẩu.

B. Đền bù cho đối tác 100% giá trị của lô hàng bị trả lại.

C. Xử phạt hành chính và cấm xuất khẩu trong thời gian quy định.

D. Đình chỉ hoạt động kinh doanh của công ty TNHH S để khắc phục hậu quả.

Câu 24: Trong trường hợp trên, công ty TNHH S nên lựa chọn phương thức giải quyết đầu tiên nào sau đây phù hợp với nguyên tắc hợp tác quốc tế với phía đối tác?
A. Chủ động thương lượng với các bên liên quan.

B. Đàm phán trực tiếp với chính phủ nước sở tại.

C. Đơn phương chấm dứt hợp đồng thương mại.

D. Đưa ra Tòa án quốc tế ngay khi phát sinh tranh chấp.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Năm 2020, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) được kí kết. Tháng 12/2022, EU thông báo thực hiện Thỏa thuận xanh châu Âu, sẽ đánh thuế carbon đối với tất cả hàng hóa được nhập khẩu vào thị trường này dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất ở nước sở tại. Theo đó, thỏa thuận ban đầu sẽ áp dụng đối với các hàng hóa nhập khẩu có nguy cơ gây ô nhiễm cao như xi măng, thép, phân bón, nhôm, điện và hydrogen. Cơ chế này sẽ được giới thiệu dần cho đến cuối năm 2025 và sau đó sẽ được áp dụng đầy đủ vào năm 2026. Nhận thức được tác động của Thỏa thuận xanh châu Âu, tập đoàn V đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho mục tiêu phát triển bền vững. 

a) Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU là hình thức hội nhập song phương. 
b) Tập đoàn V cần chủ động đào tạo nhân sự cho chiến lược phát triển bền vững để phù hợp với lộ trình hội nhập của Việt Nam. 
c) Việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh của tập đoàn V là bước xác định ý tưởng kinh doanh.
d) Đến năm 2026, tất cả hàng hóa Việt Nam không đạt được các tiêu chuẩn của Thỏa thuận xanh thì không được xuất khẩu vào thị trường EU. 

Câu 2: Sau một thời gian kinh doanh trực tuyến với nguồn hàng tốt và quảng cáo hấp dẫn, thu nhập bình quân của anh N lên đến 7 triệu đồng/ngày. Hằng tháng, anh chỉ trả một số tiền thuê mạng viễn thông, trả tiền công cho sinh viên làm bán thời gian cho mình sau khi đã khấu trừ 10% thuế thu nhập. Vì được trả lương cao nên một số sinh viên đã nghỉ học tạm thời để bán hàng cho anh. Thấy anh N kinh doanh có nguồn thu nhập tốt, chị Q đã tìm hiểu và đăng kí cửa hàng kinh doanh trực tuyến trên sàn thương mại điện tử. Trong quá trình kinh doanh, chị Q kê khai thuế đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn. Do chưa có kinh nghiệm bán hàng nên doanh thu của chị Q chưa đến 90 triệu đồng/năm. 

a) Anh N không phải kê khai thuế vì anh kinh doanh trực tuyến độc lập, thường xuyên, không có địa điểm cố định. 

b) Chị Q đã kê khai thuế nhưng với doanh thu dưới 90 triệu đồng/năm, chị không phải đóng thuế. 
c) Việc anh N khấu trừ 10% thuế thu nhập khi trả công cho sinh viên làm bán thời gian là đúng. 

d) Sinh viên có quyền điều chỉnh kế hoạch học tập của mình để tham gia bán hàng cho anh N. 
Câu 3: Công ty X do ông Q là giám đốc hoạt động theo mô hình nông nghiệp khép kín, được đầu tư, ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Cứ hai năm một lần, ông Q tổ chức khám sức khỏe cho người lao động. Năm 2022, để giảm thiểu chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, công ty đã tận dụng khoảng không gian mái nhà xưởng để lắp đặt hệ thống điện mặt trời với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ đồng và áp dụng các biện pháp nâng cao năng suất. Nhờ vậy, lợi nhuận công ty tăng lên, thu nhập của người lao động được cải thiện. Đến năm 2023, ông Q đã huy động thêm 40% vốn điều lệ từ người lao động để chuyển đổi công ty từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần. 

a) Việc công ty X thực hiện các biện pháp nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập cho người lao động là thực hiện trách nhiệm xã hội về kinh tế. 

b) Việc đầu tư hệ thống điện mặt trời là trách nhiệm pháp lí của Công ty X.

c) Ông Q tổ chức khám sức khỏe cho người lao động hai năm một lần là không đảm bảo quyền lợi được chăm sóc sức khỏe của người lao động. 

d) Người lao động nên trở thành cổ đông của công ty vì họ chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ khác của công ty trong phạm vi số vốn đã đóng góp. 
Câu 4: Sau khi nhận được yêu cầu từ ngành sản xuất ô tô điện trong nước, Bộ Công nghiệp của nước N mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng xe ô tô điện được nhập khẩu từ nước P. Kết quả điều tra cho thấy có đủ căn cứ khẳng định mặt hàng ô tô điện nhập khẩu từ nước P được nhận trợ cấp từ chính phủ của mình trong quá trình sản xuất. Đại diện ngành sản xuất ô tô điện của nước N kiến nghị đánh thuế nhập khẩu 20% đối với mặt hàng ô tô điện nhập khẩu từ nước P để bảo vệ ngành sản xuất trong nước. 

a) Trong trường hợp muốn khởi kiện bán phá giá mặt hàng ô tô điện nhập khẩu từ nước P, nước N sẽ thực hiện theo quy trình: khởi kiện – điều tra - kết luận – áp dụng biện pháp (nếu có). 

b) Trong trường hợp bị khởi kiện vì bán phá giá, nước P có quyền yêu cầu tham vấn với nước N để giải quyết vụ việc.

c) Khi có đủ căn cứ khẳng định mặt hàng ô tô điện nhập khẩu từ nước P được nhận trợ cấp từ chính phủ, đại diện ngành sản xuất ô tô điện nước N có quyền áp thuế nhập khẩu 20%. 

d) Việc khởi kiện hành vi bán phá giá đối với mặt hàng ô tô điện được nhập khẩu từ nước P sẽ được thực hiện tại Tòa án của nước N. 

----------- HẾT ----------

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án 

Câu 1: Chủ thể nào sau đây đóng vai trò điều tiết hoạt động của các chủ thể kinh tế khác trong nền kinh tế?
A. Chủ thể nhà nước.
B. Chủ thể tiêu dùng.

C. Chủ thể sản xuất.
D. Chủ thể trung gian.

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 10
	Chủ đề 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế
	Nhận biết
	Tìm hiểu và tham gia

	Nội dung kiến thức
	Nói về các chủ thể của nền kinh tế


Câu 2: Việc cá nhân, tổ chức chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây?
A. Tuân thủ pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 10
	Chủ đề 8: Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Nhận biết
	Điều chỉnh hành vi

	Nội dung kiến thức
	Nói về các hình thức thực hiện pháp luật


Câu 3: Người lao động không có việc làm trong thời gian chuyển đổi giữa các công việc thuộc loại hình thất nghiệp nào sau đây?
A. Thất nghiệp cơ cấu.
B. Thất nghiệp tạm thời.

C. Thất nghiệp chu kì.
D. Thất nghiệp thời vụ.

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 11
	Chủ đề 2: Lạm phát, thất nghiệp
	Nhận biết
	Điều chỉnh hành vi

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt : Các loại hình thất nghiệp


Câu 4: Việc xây dựng phương án phân bổ đúng nguồn lực, đúng thời điểm trong quá trình sản xuất kinh doanh và giải quyết mối quan hệ nội tại của doanh nghiệp là biểu hiện của năng lực nào sau đây của người kinh doanh?
A. Năng lực tổ chức, lãnh đạo.
B. Năng lực giải quyết mối quan hệ.

C. Năng lực tìm kiếm thị trường.
D. Năng lực phân phối sản phẩm.

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 11
	Chủ đề 4: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
	Nhận biết
	Điều chỉnh hành vi

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt : Các năng lực cần thiết của chủ thể kinh doanh


Câu 5: Theo Luật Bình đẳng giới năm 2006, nam, nữ được đối xử bình đẳng về bảo hiểm xã hội thuộc quyền bình đẳng giới trong lĩnh vực nào sau đây?
A. Chính trị.
B. Kinh tế.
C. Lao động.
D. Y tế.

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 11
	Chủ đề 7: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật
	Nhận biết
	Phát triển bản thân

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt : Lĩnh vực bình đẳng giới


Câu 6: Việc làm nào sau đây không thuộc quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?
A. Góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

B. Tham gia thảo luận về các vấn đề quan trọng của đất nước.

C. Quyết định hình thức quản lí nhà nước ở cơ sở.

D. Vận động mọi người góp ý kiến về các vấn đề của địa phương.

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 11
	Chủ đề 9: Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân
	Thông hiểu
	Phát triển bản thân

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt : Nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội


Câu 7: Một trong những yếu tố thể hiện sự khác biệt cơ bản giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế là
A. tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người.

B. chỉ số phát triển con người.

C. thu nhập quốc dân bình quân đầu người.

D. tổng sản phẩm quốc nội.

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 12
	Chủ đề 1:  Tăng trưởng và phát triển kinh tế
	Nhận biết
	Điều chỉnh hành vi

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt : Các chỉ số phát triển kinh tế và tăng trưởng kinh tế


Câu 8: Để được bù đắp một phần thu nhập, hỗ trợ học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm khi bị mất việc làm, người lao động nên tham gia loại hình bảo hiểm nào sau đây?
A. Bảo hiểm thất nghiệp.
B. Bảo hiểm y tế.

C. Bảo hiểm xã hội.
D. Bảo hiểm thân thể.

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 12
	Chủ đề 3: Bảo hiểm và an sinh xã hội
	Nhận biết
	Điều chỉnh hành vi

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt : Các loại hình bảo hiểm


Câu 9: Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tiêu hủy hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với tài sản là nội dung của quyền nào sau đây?
A. Chiếm hữu tài sản.
B. Định đoạt tài sản.
C. Sử dụng tài sản.
D. Ủy quyền tài sản.

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 12
	Chủ đề 7: Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế
	Nhận biết
	Phát triển bản thân

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt : Các quyền sở hữu của công dân về tài sản


Câu 10: Tổ chức có tư cách pháp nhân do ít nhất 05 thành viên chính thức tự nguyện thành lập, hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh doanh là đặc điểm cơ bản của mô hình sản xuất kinh doanh nào sau đây?
A. Mô hình kinh tế hợp tác xã.
B. Mô hình kinh tế hộ gia đình.

C. Mô hình công ty cổ phần.
D. Mô hình doanh nghiệp tư nhân.

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 10
	Chủ đề 3: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
	Nhận biết
	Tìm hiểu và tham gia

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt : Đặc điểm các mô hình sản xuất kinh doanh


Câu 11: Hiến pháp năm 2013 quy định nền kinh tế ở nước ta là
A. kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

B. kinh tế hàng hóa định hướng xã hội chủ nghĩa. 
C. kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.

D. kinh tế thị trường hỗn hợp.

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 10
	Chủ đề 8: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Nhận biết
	Phát triển bản thân

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt : Nội dung cơ bản của hiến pháp về kinh tế


Câu 12: Theo quy định của pháp luật hiện hành, người có hành vi tổ chức xâm nhập trái pháp luật nơi ở của người khác phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?
A. Phạt tiền từ 200.000₫ đến 500.000₫.

B. Cải tạo không giam giữ từ 18 tháng đến 24 tháng.

C. Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

D. Cảnh cáo, nhắc nhở ở địa phương nơi cư trú.

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 11
	Chủ đề 8: Một số quyền tự do cơ bản của công dân
	Thông hiểu
	Phát triển bản thân

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt : Hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân


Câu 13: Theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi bắt giữ người mà không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân là vi phạm quyền nào sau đây?
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng.

C. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.

D. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự.

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 11
	Chủ đề 8: Một số quyền tự do cơ bản của công dân
	Nhận biết
	Phát triển bản thân

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt : Nội dung quyền bất khả xâm phạm về thân thể




Câu 14: Nơi thực hiện các quan hệ thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về tiền lương và các điều kiện làm việc trên cơ sở hợp đồng lao động thuộc nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Thị trường việc làm.
B. Hợp đồng lao động.

C. Thị trường kinh doanh.
D. Hợp đồng tiền lương.

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 11
	Chủ đề 3: Thị trường lao động và việc làm
	Nhận biết
	Điều chỉnh hành vi

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt : Nội dung khái niệm thị trường lao động




Câu 15: Trong bối cảnh xuất hiện nhiều doanh nghiệp sản xuất cùng mặt hàng với mình, công ty X với tiềm lực tài chính mạnh đã thực hiện chiến lược hạ giá bán sản phẩm thấp hơn chi phí sản xuất trong thời gian dài để thu hút người tiêu dùng. Việc làm của công ty X thể hiện hành vi
A. phù hợp với tập quán thương mại.
B. cạnh tranh không lành mạnh.

C. vì lợi ích của người tiêu dùng.
D. vì lợi ích lâu dài của xã hội.

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 11
	Chủ đề 1: Cạnh tranh, cung cầu trong nền kinh tế thị trường
	Thông hiểu
	Tìm hiểu và tham gia

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt : Biểu hiện của hình thức cạnh tranh




Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 16, 17. 

Theo báo cáo của ngành Bảo hiểm, tính đến hết tháng 6/2022, cả nước có trên 17,1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), đạt 33,87% lực lượng lao động trong độ tuổi; trên 86,8 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt tỷ lệ bao phủ 88,99% dân số. Ngành Bảo hiểm đã giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn. Trong đó, gần 6,3 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, khoảng 409 nghìn người hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn, gần 65 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú.

Câu 16: Từ những số liệu trong thông tin trên, nhận định nào sau đây phù hợp với vai trò của bảo hiểm?
A. Gần 65 triệu lượt người khám bệnh trong khi có trên 86,8 triệu người tham gia BHYT, cho thấy khoảng 21,8 triệu người tham gia bảo hiểm nhưng không được hưởng lợi.

B. Gần 65 triệu lượt người khám, điều trị nội trú và ngoại trú đã được giảm bớt khó khăn về chi phí khám chữa bệnh.

C. Gần 65 triệu lượt người khám, điều trị nội trú và ngoại trú bằng BHYT tạo gánh nặng cho ngân sách nhà 

nước.

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 12
	Chủ đề 3: Bảo hiểm và an sinh xã hội
	Thông hiểu
	Tìm hiểu và tham gia



	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt : Vai trò của bảo hiểm




D. 33,87% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH mới được hưởng lợi từ việc làm này.

Câu 17: Trong thông tin trên, nội dung nào sau đây thể hiện trách nhiệm công dân về bảo hiểm?
A. Trên 86,8 triệu người tham gia BHYT.

B. Gần 6,3 triệu lượt người được giải quyết các chế độ bảo hiểm.

C. Gần 65 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú.

D. Khoảng 409 nghìn người hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn.

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 12
	Chủ đề 3: Bảo hiểm và an sinh xã hội
	Thông hiểu
	Phát triển bản thân

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt : Vai trò của bảo hiểm




Câu 18: Quản lí thu, chi trong gia đình là việc sử dụng các khoản thu và chi nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần của các thành viên sao cho phù hợp với
A. nguồn thu nhập.
B. nhu cầu tiêu dùng.

C. mức sống trung bình của xã hội.
D. địa vị xã hội của gia đình.

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 12
	Chủ đề 6: Quản lý thu chi trong gia đình
	Nhận biết
	Phát triển bản thân

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt : Khái niệm quản lý thu chi trong gia đình




Câu 19: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về sự cần thiết của quản lí thu, chi trong gia đình?
A. Nâng cao chất lượng cuộc sống của các thành viên trong gia đình.

B. Kiểm soát được các khoản chi trong gia đình.

C. Kiểm soát được mọi khoản chi của các cá nhân trong gia đình.

D. Phân bổ hợp lí nguồn thu trong gia đình.

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 12
	Chủ đề 6: Quản lý thu chi trong gia đình
	Nhận biết
	Phát triển bản thân

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt : Sự cần thiết quản lý thu chi trong gia đình




Câu 20: Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, mọi người được thông tin, giải thích về tình trạng sức khỏe, phương pháp, dịch vụ khám, chữa bệnh, giá dịch vụ khám bệnh, được hướng dẫn cách tự theo dõi, chăm sóc, phòng ngừa tai biến là một trong những nội dung của quyền nào dưới đây?
A. Quyền được khám bệnh, chữa bệnh.

B. Quyền được lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

C. Quyền được tôn trọng danh dự trong khám bệnh, chữa bệnh.

D. Quyền được lựa chọn dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 12
	Chủ đề 8: Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hóa, xã hội
	Nhận biết
	Tìm hiểu và tham gia

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt : Khái niệm quyền được chăm sóc sức khỏe của công dân




Câu 21: Thanh tra Sở Y tế X phát hiện phòng khám đa khoa của ông T bán thuốc hết hạn sử dụng với tổng giá trị số thuốc được xác định là 25 triệu đồng. Theo quy định của pháp luật, hành vi bán thuốc hết hạn sử dụng của ông T phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?
A. Cảnh cáo và buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc hết hạn sử dụng.

B. Phạt tiền và buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc hết hạn sử dụng.

C. Thu hồi giấy phép hoạt động đối với phòng khám của ông T.

D. Phạt tiền, thu hồi chứng chỉ hành nghề vĩnh viễn đối với ông T.

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 12
	Chủ đề 8: Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hóa, xã hội
	Vận dụng
	Tìm hiểu và tham gia

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt : hậu quả của hành vi vi phạm quyền quyền được chăm sóc sức khỏe của công dân




Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 22, 23, 24. 

Hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu. Một trong những mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu lớn ở Việt Nam hiện nay là sầu riêng. Bốn tháng đầu năm 2024, mặt hàng này đã xuất khẩu đạt (khoảng) 111 600 tấn với giá trị trên 470 triệu đô la Mỹ, tăng 124,6% về lượng và 145,8% về giá trị so với cùng kì năm trước. Trong khi đó, công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) S có lô hàng xuất khẩu sầu riêng chứa cadmium (kim loại nặng) vượt mức cho phép. Phía đối tác yêu cầu công ty TNHH S đền bù 100% giá trị lô hàng bị trả lại nhưng công ty này không đồng ý do không có điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng.

Câu 22: Trong thông tin trên, hội nhập kinh tế quốc tế đem lại lợi ích nào sau đây cho các doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng tại Việt Nam?
A. Tăng giá trị xuất khẩu và khai thác tối ưu lợi thế quốc gia.

B. Xuất khẩu đạt doanh thu 470 triệu đô la Mỹ trong năm 2024.

C. Tiếp cận thị trường và tăng giá trị xuất nhập khẩu là 124,6%.

D. Tạo việc làm và tăng thu nhập cho mọi tầng lớp dân cư.

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 12
	Chủ đề 2: Hội nhập kinh tế quốc tế
	Thông hiểu
	Tìm hiểu và tham gia

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt: Sự cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế




Câu 23: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hành vi vi phạm của công ty TNHH S phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?
A. Buộc thu hồi sản phẩm và điều chỉnh quy trình xuất khẩu.

B. Đền bù cho đối tác 100% giá trị của lô hàng bị trả lại.

C. Xử phạt hành chính và cấm xuất khẩu trong thời gian quy định.

D. Đình chỉ hoạt động kinh doanh của công ty TNHH S để khắc phục hậu quả.

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 12
	Chủ đề 2: Hội nhập kinh tế quốc tế
	Thông hiểu
	Tìm hiểu và tham gia

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt: Hậu quả của hành vi vi phạm các nguyên tắc trong hội nhập kinh tế quốc tế

Câu này có sự giao thoa kiến thức: Có thể hiểu là kiến thức lớp 10 ( Pháp luật nước ..) cũng có thể gắn với kiến thức 12. Em đưa về 12 hợp lý hơn vì nó gắn với việc là cụ thể, lớp 10 là lý luận chung




Câu 24: Trong trường hợp trên, công ty TNHH S nên lựa chọn phương thức giải quyết đầu tiên nào sau đây phù hợp với nguyên tắc hợp tác quốc tế với phía đối tác?
A. Chủ động thương lượng với các bên liên quan.

B. Đàm phán trực tiếp với chính phủ nước sở tại.

C. Đơn phương chấm dứt hợp đồng thương mại.

D. Đưa ra Tòa án quốc tế ngay khi phát sinh tranh chấp.

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 12
	Chủ đề 9: Một số vấn đề cơ bản của luật quốc tế
	Vận dụng
	Điều chỉnh hành vi

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt: Tuân thủ các nguyên tắc của hợp đồng thương mại




PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Năm 2020, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) được kí kết. Tháng 12/2022, EU thông báo thực hiện Thỏa thuận xanh châu Âu, sẽ đánh thuế carbon đối với tất cả hàng hóa được nhập khẩu vào thị trường này dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất ở nước sở tại. Theo đó, thỏa thuận ban đầu sẽ áp dụng đối với các hàng hóa nhập khẩu có nguy cơ gây ô nhiễm cao như xi măng, thép, phân bón, nhôm, điện và hydrogen. Cơ chế này sẽ được giới thiệu dần cho đến cuối năm 2025 và sau đó sẽ được áp dụng đầy đủ vào năm 2026. Nhận thức được tác động của Thỏa thuận xanh châu Âu, tập đoàn V đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho mục tiêu phát triển bền vững. 

a) Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU là hình thức hội nhập song phương. 
	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 12
	Chủ đề 2: Hội nhập kinh tế quốc tế
	Nhận biết
	Điều chỉnh hành vi

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt: Các hình thức hội nhập




b) Tập đoàn V cần chủ động đào tạo nhân sự cho chiến lược phát triển bền vững để phù hợp với lộ trình hội nhập của Việt Nam. Đúng

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 12
	Chủ đề 2: Hội nhập kinh tế quốc tế
	Thông hiểu
	Điều chỉnh hành vi

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt: Trách nhiệm hội nhập kinh tế của các chủ thể




c) Việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh của tập đoàn V là bước xác định ý tưởng kinh doanh. 
	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 12
	Chủ đề 4: Lập kế hoạch kinh doanh
	Thông hiểu
	Phát triển bản thân

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt: Nêu được các bước để thực hiện kế hoạch kinh doanh




d) Đến năm 2026, tất cả hàng hóa Việt Nam không đạt được các tiêu chuẩn của Thỏa thuận xanh thì không được xuất khẩu vào thị trường EU. 

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 12
	Chủ đề 2: Hội nhập kinh tế quốc tế
	Thông hiểu
	Tìm hiểu và tham gia

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt: Thực hiện các nguyên tắc khi hội nhập kinh tế quốc tế



	Chi chú
	Hiện có nhiều diễn đàn cho rằng câu này là thuộc chuyên đề 11


Câu 2: Sau một thời gian kinh doanh trực tuyến với nguồn hàng tốt và quảng cáo hấp dẫn, thu nhập bình quân của anh N lên đến 7 triệu đồng/ngày. Hằng tháng, anh chỉ trả một số tiền thuê mạng viễn thông, trả tiền công cho sinh viên làm bán thời gian cho mình sau khi đã khấu trừ 10% thuế thu nhập. Vì được trả lương cao nên một số sinh viên đã nghỉ học tạm thời để bán hàng cho anh. Thấy anh N kinh doanh có nguồn thu nhập tốt, chị Q đã tìm hiểu và đăng kí cửa hàng kinh doanh trực tuyến trên sàn thương mại điện tử. Trong quá trình kinh doanh, chị Q kê khai thuế đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn. Do chưa có kinh nghiệm bán hàng nên doanh thu của chị Q chưa đến 90 triệu đồng/năm. 

a) Anh N không phải kê khai thuế vì anh kinh doanh trực tuyến độc lập, thường xuyên, không có địa điểm cố định. 

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 12
	Chủ đề 7: Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế
	Thông hiểu
	Tìm hiểu và tham gia

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt: Thực hiện nghĩa vụ kinh doanh của công dân




b) Chị Q đã kê khai thuế nhưng với doanh thu dưới 90 triệu đồng/năm, chị không phải đóng thuế. 
	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 12
	Chủ đề 7: Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế
	Vận dụng
	Phát triển bản thân

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt: Thực hiện nghĩa vụ kinh doanh của công dân




c) Việc anh N khấu trừ 10% thuế thu nhập khi trả công cho sinh viên làm bán thời gian là đúng. 

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 12
	Chủ đề 4: Lập kế hoạch kinh doanh
	Thông hiểu
	Phát triển bản thân

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt: Phân tích chiến lược kinh doanh




d) Sinh viên có quyền điều chỉnh kế hoạch học tập của mình để tham gia bán hàng cho anh N. 
	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Lớp 12
	Chủ đề 4: Lập kế hoạch kinh doanh
	Thông hiểu
	Phát triển bản thân

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt: Phân tích chiến lược kinh doanh




Câu 3: Công ty X do ông Q là giám đốc hoạt động theo mô hình nông nghiệp khép kín, được đầu tư, ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Cứ hai năm một lần, ông Q tổ chức khám sức khỏe cho người lao động. Năm 2022, để giảm thiểu chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, công ty đã tận dụng khoảng không gian mái nhà xưởng để lắp đặt hệ thống điện mặt trời với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ đồng và áp dụng các biện pháp nâng cao năng suất. Nhờ vậy, lợi nhuận công ty tăng lên, thu nhập của người lao động được cải thiện. Đến năm 2023, ông Q đã huy động thêm 40% vốn điều lệ từ người lao động để chuyển đổi công ty từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần. 

a) Việc công ty X thực hiện các biện pháp nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập cho người lao động là thực hiện trách nhiệm xã hội về kinh tế. 

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Khối 12
	Chủ đề 5:  Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
	Vận dụng
	Điều chỉnh hành vi

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt: nêu được trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp




b) Việc đầu tư hệ thống điện mặt trời là trách nhiệm pháp lí của Công ty X. 

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Khối 12
	Chủ đề 5:  Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
	Vận dụng
	Điều chỉnh hành vi

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt: nêu được trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp




c) Ông Q tổ chức khám sức khỏe cho người lao động hai năm một lần là không đảm bảo quyền lợi được chăm sóc sức khỏe của người lao động. 

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Khối 12
	Chủ đề 8: Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hóa, xã hội
	Vận dụng
	Tìm hiểu và tham gia

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt: Nêu được quyền và nghĩa vụ công dân trong bảo vệ chăm sóc sức khỏe




d) Người lao động nên trở thành cổ đông của công ty vì họ chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ khác của công ty trong phạm vi số vốn đã đóng góp.
	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Khối 12
	Chủ đề 7: Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế
	Vận dụng
	Tìm hiểu và tham gia

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt: Trách nhiệm của công dân khi tham gia kinh doanh




Câu 4: Sau khi nhận được yêu cầu từ ngành sản xuất ô tô điện trong nước, Bộ Công nghiệp của nước N mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng xe ô tô điện được nhập khẩu từ nước P. Kết quả điều tra cho thấy có đủ căn cứ khẳng định mặt hàng ô tô điện nhập khẩu từ nước P được nhận trợ cấp từ chính phủ của mình trong quá trình sản xuất. Đại diện ngành sản xuất ô tô điện của nước N kiến nghị đánh thuế nhập khẩu 20% đối với mặt hàng ô tô điện nhập khẩu từ nước P để bảo vệ ngành sản xuất trong nước. 

a) Trong trường hợp muốn khởi kiện bán phá giá mặt hàng ô tô điện nhập khẩu từ nước P, nước N sẽ thực hiện theo quy trình: khởi kiện – điều tra - kết luận – áp dụng biện pháp (nếu có). 
	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Khối 12
	Chủ đề 9: Một số vấn đề cơ bản của luật quốc tế
	Vận dụng
	Tìm hiểu và tham gia

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt: Nguyên tắc tham gia các hoạt động thương mại quốc tế




b) Trong trường hợp bị khởi kiện vì bán phá giá, nước P có quyền yêu cầu tham vấn với nước N để giải quyết vụ việc. Đúng
	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Khối 12
	Chủ đề 9: Một số vấn đề cơ bản của luật quốc tế
	Vận dụng
	Tìm hiểu và tham gia

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt: Nguyên tắc tham gia các hoạt động thương mại quốc tế




c) Khi có đủ căn cứ khẳng định mặt hàng ô tô điện nhập khẩu từ nước P được nhận trợ cấp từ chính phủ, đại diện ngành sản xuất ô tô điện nước N có quyền áp thuế nhập khẩu 20%.

	Kiến thức
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Năng lực

	Khối 10
	Chủ đề 9: Một số vấn đề cơ bản của luật quốc tế
	Vận dụng
	Tìm hiểu và tham gia

	Nội dung kiến thức
	Yêu cầu cần đạt: Nguyên tắc tham gia các hoạt động thương mại quốc tế
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----------- HẾT ----------

PHÂN TÍCH ĐỀ THAM KHẢO NĂM 2025, MÔN: GDKT&PL

I. MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO 2025

	Khối 
	Chủ đề
	PHẦN 1
	PHẦN 2
	Biết
	Hiểu 
	Vận
	Điều
	Phát
	Tìm 

	10
	Chủ đề 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế
	Câu 01
	
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	10
	Chủ đề 3: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
	Câu 10
	
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	10
	Chủ đề 8: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Câu 11
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	10
	Chủ đề 8: Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Câu 02
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	11
	Chủ đề 1: Cạnh tranh, cung cầu trong nền kinh tế thị trường
	Câu 15
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	11
	Chủ đề 2: Lạm phát, thất nghiệp
	Câu 03
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	11
	Chủ đề 3: Thị trường lao động và việc làm
	Câu 14
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	11
	Chủ đề 4: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
	Câu 04
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	11
	Chủ đề 7: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật
	Câu 05
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 

	11
	Chủ đề 8: Một số quyền tự do cơ bản của công dân
	Câu 12,13
	 
	1
	1
	 
	 
	2
	 

	11
	Chủ đề 9: Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân
	Câu 06
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 

	12
	Chủ đề 1:  Tăng trưởng và phát triển kinh tế 
	Câu 07
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	12
	Chủ đề 2: Hội nhập kinh tế quốc tế
	Câu 22, 23
	Câu đúng sai 1_Lệnh a,b,d
	1
	4
	 
	2
	 
	3

	12
	Chủ đề 3: Bảo hiểm và an sinh xã hội
	Câu 08,16, 17
	 
	1
	2
	 
	1
	 
	2

	12
	Chủ đề 4: Lập kế hoạch kinh doanh
	 
	Câu đúng sai 1_Lệnh c
Câu đúng sai 2_Lệnh c,d
	 
	2
	1
	 
	3
	 

	12
	Chủ đề 5:  Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
	 
	Câu đúng sai 3_lệnh a,b
	 
	 
	2
	2
	 
	 

	12
	Chủ đề 6: Quản lý thu chi trong gia đình 
	Câu 18,19
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	 

	12
	Chủ đề 7: Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế
	Câu 09
	Câu đúng sai 2_Lệnh a,b
Câu đúng sai 3_lệnh d
	1
	1
	2
	 
	2
	2

	12
	Chủ đề 8: Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hóa, xã hội
	Câu 20,21
	Câu đúng sai 3_lệnh c
	1
	 
	2
	 
	 
	3

	12
	Chủ đề 9: Một số vấn đề cơ bản của luật quốc tế
	Câu 24
	Câu đúng sai 4_Lệnh a,b,c,d
	 
	 
	5
	1
	 
	4

	 
	Tổng câu/ lệnh hỏi
	28 Câu/40 Lệnh hỏi
	 
	16
	12
	12
	11
	11
	18

	 
	Tỷ lệ theo từng cấp độ
	Tỷ lệ%
	 
	40
	30
	30
	27,5
	27,5
	45

	 
	Số câu theo từng khối
	10
	Số câu khối 10
	4
	0
	0
	TL%
	10
	 

	 
	Số câu theo từng khối
	11
	Số câu khối 11
	8
	3
	0
	TL%
	20
	 

	 
	Số câu theo từng khối
	12
	Số câu khối 12
	28
	9
	12
	TL%
	70
	 


II. NHẬN XÉT CHUNG

Đề tham khảo môn GDKT&PL thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 đã khái quát những vấn đề cơ bản trong chương trình môn GDKT&PL từ lớp 10,11,12. 

Câu hỏi trong đề thi đã có tính phân hóa cao nhiều đơn vị kiến thức trong các câu hỏi, trong các thông tin đã có định liên khối, giao thoa trong toàn bộ chương trình, đặc biệt nhiều câu hỏi có tính phân hóa cao đòi hỏi học sinh phải nắm vững các kiến thức từ lớp 10 đến lớp 12 có sự liên hệ chặt chẽ để giải quyết vấn đề

Đề đã đảm bảo tính cân đối giữa kiến thức về phần pháp luật và phần kinh tế. Nhiều câu hỏi đã tiếp cận theo hướng đánh giá năng lực.

Các câu hỏi trong đề thi đã tập trung sâu vào các năng lực cơ bản của môn GDKT&PL

Nhìn chung đề thi môn GDKT&PL có tính khái quát cao, phạm vi kiến thức ra đề khá nhiều đòi hỏi học sinh và giáo viên phải có kế hoạch ôn tập chi tiết cụ thể và nghiêm túc

III. PHÂN TÍCH CỤ THỂ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG ĐỀ THAM KHẢO

1. Về dạng thức câu hỏi và cách tính điểm
Phần I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn có hai loại: Câu hỏi trắc nghiệm đơn lẻ và dựa vào đoạn thông tin để trả lời nhiều hơn một câu hỏi.

Phần II: Là dạng thức câu hỏi mới là trắc nghiệm đúng sai với cách tính điểm riêng biệt. Theo đó với phần 1 mỗi câu trả lời đúng sẽ được 0,25 điểm ( phần 1 = 60 điểm). Phần 2 được tính điểm theo cấp độ tăng dần theo đó trả lời đúng 1 lệnh hỏi được 0,1, trả lời đúng 2 lệnh hỏi được 0,25đ, trả lời đúng 3 lệnh hỏi được 0,5 điểm, và trả lời đúng cả 4 câu hỏi sẽ được 1 điểm, phần 2 sẽ gồm 4 điểm

2. Về cấp độ tư duy: Cấu trúc định dạng đề thi theo định hướng đánh giá năng lực, phù hợp với CT GDPT 2018. Tỉ trọng câu hỏi nhận biết và thông hiểu trong đề minh họa là khoảng 70% nhưng sẽ chỉ chiếm khoảng 6/10 điểm trong đề thi, 4/10 điểm vẫn là các câu hỏi vận dụng, chính vì vậy các trường đại học, cao đẳng hoàn toàn có thể sử dụng kết quả của kỳ thi để xét tuyển vào trường.

3. Về phạm vi kiến thức
Đề thi gồm cả kiến thức lớp 10, 11, 12.

+ Lớp 10: Có 10% câu hỏi thuộc phạm vi kiến thức lớp 10, các câu hỏi thuộc cấp độ nhận biết, thông hiểu, câu hỏi thuộc các chủ đề: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế; Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh; Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

	Khối 
	Chủ đề
	Vị trí câu trong đề
	Biết
	Hiểu 
	Vận

	10
	Chủ đề 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế
	Câu 01
	1
	 
	 

	10
	Chủ đề 8: Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Câu 02
	1
	 
	 

	10
	Chủ đề 3: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
	Câu 10
	1
	 
	 

	10
	Chủ đề 8: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Câu 11
	1
	 
	 


Như vậy với lớp 10: Đề minh họa chủ yêu hỏi ở mức độ nhận thức là nhận biết với những câu khá đơn giản chỉ cần học sinh nắm vững kiến thức cơ bản là có thể trả lời được

+ Lớp 11: Có 20% câu hỏi thuộc phạm vi kiến thức lớp 11, các câu hỏi thuộc cả ba cấp độ tư duy và phân bổ ở các chuyên đề: Cạnh tranh, cung cầu trong kinh tế thị trường; Thất nghiệp, lạm phát; Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh; Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân; Một số quyền tự do cơ bản của công dân; Chuyên đề học tập.

	Khối 
	Chủ đề
	Vị trí câu trong đề
	Biết
	Hiểu 
	Vận

	11
	Chủ đề 2: Lạm phát, thất nghiệp
	Câu 03
	1
	 
	 

	11
	Chủ đề 4: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
	Câu 04
	1
	 
	 

	11
	Chủ đề 7: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật
	Câu 05
	1
	 
	 

	11
	Chủ đề 9: Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân
	Câu 06
	 
	1
	 

	11
	Chủ đề 8: Một số quyền tự do cơ bản của công dân
	Câu 12
	 
	1
	 

	11
	Chủ đề 8: Một số quyền tự do cơ bản của công dân
	Câu 13
	1
	 
	 

	11
	Chủ đề 3: Thị trường lao động và việc làm
	Câu 14
	1
	 
	 

	11
	Chủ đề 1: Cạnh tranh, cung cầu trong nền kinh tế thị trường
	Câu 15
	 
	1
	 


Như vậy cả lớp 10,11 đề thi chỉ tập trung vào dạng câu hỏi nhận biết, không đề cập đến cấp độ thông hiểu và vận dụng. 

Phần kiến thức 10,11 chủ yếu tập trung vào các phần kiến thức cơ bản nhất vì vậy trong quá trình ôn tập 

+ Lớp 12: Có 70% câu hỏi thuộc phạm vi kiến thức lớp 12, các câu hỏi dạng thức trắc nghiệm đúng – sai chủ yếu tập trung ở phần này. Những chuyên đề lớp 12 xuất hiện trong đề thi bao gồm: Tăng trưởng và phát triển kinh tế; Hội nhập kinh tế quốc tế; Bảo hiểm và an sinh xã hội; Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; Quản lí thu, chi trong gia đình; Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế; Quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hóa xã hội; Một số vấn đề cơ bản của pháp luật quốc tế.

Qua phân tích đề tham khảo chúng ta nhận thấy: 
+ Nhiều đơn vị kiến thức đã có sự tích hợp giao thoa liên khối giữa các lớp 10,11,12. Nhiều đơn vị kiến thức nếu không năm vững sẽ rất dễ nhầm lần là nó thuộc lớp 10 nhưng thực tế lại là lớp 12 ví dụ 2 câu dưới đây

	Khối 
	Chủ đề
	Vị trí câu trong đề
	Biết
	Hiểu 
	Vận

	12
	Chủ đề 8: Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hóa, xã hội
	Câu 21
	 
	 
	1

	12
	Chủ đề 2: Hội nhập kinh tế quốc tế
	Câu 23
	 
	1
	 


Hai câu này giáo viên cần phân tích kỹ để hiểu được mục tiêu cần đạt của đơn vị kiến thức đưa ra

Theo nhận định của chuyên gia, đề thi tham khảo xuất hiện những câu hỏi vận dụng, học sinh cần phân tích tình huống, kết hợp với những kiến thức đã học để xử lí. Bên cạnh đó, có những câu hỏi cần liên hệ của nhiều phần hoặc vận dụng kiến thức thực tế để trả lời vì nội dung câu hỏi không thể hiện rõ thuộc chủ đề hay chuyên đề nào như câu 21 (Phần I), câu 4 (Phần II).

Từ những thông tin từ đề thi tham khảo môn Giáo dục kinh tế pháp luật, học sinh cần có kế hoạch và định hướng ôn tập rõ ràng để đảm bảo nắm chắc kiến thức cơ bản của cả ba lớp 10, 11, 12. Ngoài ra, cần có kiến thức thực tế và khả năng phân tích tình huống để chinh phục được đề thi này.

KHỐI 10

A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC KHỐI 10
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý KHI ÔN THI TỐT NGHIỆP LỚP 12 PHẦN LỚP 10

- Theo đề minh họa thì kiến thức lớp 10 chỉ có 4 câu tập trung ở 4 chủ đề: Chủ đề 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế, Chủ đề 4: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh, Chủ đề 7: Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ đề 8: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với mỗi chủ đề chỉ có 1 câu vì ở cấp độ nhận biết.

	Khối
	Chủ đề
	Vị trí câu trong đề

	10
	Chủ đề 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế
	Câu 01

	10
	Chủ đề 4: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
	Câu 10

	10
	Chủ đề 7: Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Câu 02

	10
	Chủ đề 8: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Câu 11


- Từ sự phân tích trên các thầy cô lưu ý khi ôn tập cho học sinh 12: Kiến thức 10 có 4 chủ đề này thực tế rất nhiều đơn vị kiến thức vì vậy khi ôn các đồng chí bám sát vào yêu cầu cần đạt, chỉ ôn các nội dung cơ bản ở cấp độ nhận biết, thông hiểu, không đi sâu vào tình huống cũng như các dạng đúng sai.

- Cần giúp học sinh nắm kỹ các kiến thức cơ bản của phần này để học sinh dễ dàng làm bài tập

II. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Chủ đề 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế 
Nội dung 1: Các hoạt động của nền kinh tế.

1. Hoạt động sản xuất: 
+ Khái niệm: Hoạt động sản xuất là hoạt động con người sử dụng các yếu tố sản xuất để tạo ra sản phẩm vật chất và tinh thần, đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội. 
+ Vai trò: Hoạt động sản xuất là hoạt động cơ bản nhất của con người, quyết định đến các hoạt động phân phối – trao đổi, tiêu dùng.

2. Hoạt động phân phối 

+ Khái niệm: Phân phối là hoạt động phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành, các đơn vị sản xuất và phân chia sản phẩm từ người sản xuất đến người tiêu dùng

+ Vai trò: Hoạt động phân phối đóng vai trò phân chia các yếu tố của quá trình sản xuất, phân phối phù hợp sẽ thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng.
3. Hoạt động trao đổi.

+ Khái niệm: Trao đổi là hoạt động đưa sản phẩm sau khi sản xuất  đến với người tiêu dùng.

+ Vai trò: Hoạt động trao đổi đóng vai trò kết nối sản xuất với tiêu dùng, giúp người sản xuất bán được sản phẩm, duy trì, phát triển hoạt động sản xuất và đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

4. Hoạt động tiêu dùng

+ Khái niệm: Hoạt động tiêu dùng là hoạt động con người sử dụng các sản phẩm được sản xuất ra để thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của mình. Hoạt động tiêu dùng bao gồm tiêu dùng cho sản xuất và tiêu dùng cho sinh hoạt

+ Vai trò: Tiêu dùng là mục đích, là động lực thúc đẩy sản xuất.
5. Chủ thể sản xuất.

+ Khái niệm: là các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp…trực tiếp tạo ra sản phẩm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội

+ Vai trò: Chủ thể sản xuất thực hiện hoạt động sản xuất để tìm kiếm lợi nhuận, ngoài ra chủ thể sản xuất còn có trách nhiệm với người tiêu dùng, với xã hội và môi trường bền vững

6. Chủ thể tiêu dùng.

+ Khái niệm: Là người mua hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng cho sinh hoạt và cho sản xuất.

+ Vai trò: Chủ thể tiêu dùng có vai trò định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển, có trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững của xã hội ( tiêu dùng sản phẩm thân thiện với môi trường)

7. Chủ thể trung gian.

+ Khái niệm: Là các cá nhân, tổ chức, đóng vai trò là cầu nối giữa người sản xuất với người tiêu dùng.

+ Vai trò: Chủ thể trung gian thực hiện kết nối các quan hệ mua và bán, giúp cho người sản xuất và người tiêu dùng trở nên tương thích với nhau hơn

8. Chủ thể nhà nước.

+ Khái niệm: là một chủ thể của nền kinh tế

+ Vai trò: Điều tiết và tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể khác hoạt động, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xây dựng chiến lược, quy hoạch, ban hành chính sách phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng để các chủ thể kinh tế khác phát triển

Chủ đề 3: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
Nội dung 1: Sản xuất kinh doanh và vai trò của sản xuất kinh doanh

+ Khái niệm: Sản xuất kinh doanh là hoạt động sản xuất ra hàng hóa, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của thị trường và thu được lợi nhuận.

+ Vai trò: Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội, tạo ra thu nhập cho chủ thể sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động, 

Nội dung 2: Mô hình hộ sản xuất kinh doanh.

Hộ sản xuất kinh doanh là mô hình sản xuất kinh doanh thuộc sở hữu của gia đình, trong đó các thành viên có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để sản xuất kinh doanh.

Nội dung 3: Mô hình hợp tác xã.

Hợp tác xã là tổ chức có tư cách pháp nhân do ít nhất 05 thành viên chính thức tự nguyện thành lập, hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung về kinh tế, văn hóa, xã hội của thành viên, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội phát triển bền vững; thực hiện quản trị tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ.

Nội dung 4: Doanh nghiệp

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh

Đặc điểm của doanh nghiệp: 

- Về pháp lý: Mỗi doanh nghiệp đều có tên riêng, có tài sản, trụ sở giao dịch được thành lập theo quy định

- Các loại hình doanh nghiệp.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

+ Doanh nghiệp nhà nước

+ Công ty cổ phần.

+ Doanh nghiệp tư nhân.

Chủ đề 7: Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nội dung 1: Vấn đề chung về pháp luật

- Khái niệm: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội.

- Đặc điểm của pháp luật

+ Tính quy phạm phổ biến: Pháp luật là những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, nhiều nơi, đối với tất cả mọi người.

+ Tính quyền lực bắt buộc chung: Pháp luật do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh quyền lực nhà nước.

+ Tính xác định chặt chẽ về hình thức: Pháp luật phải được thể hiện bằng các văn bản có chứa quy phạm pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được ban hành theo trình tự thủ tục chặt chẽ theo quy định của pháp luật

- Vai trò của pháp luật

+ Pháp luật là phương tiện để Nhà nước quản lý xã hội: Pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội theo khuôn mẫu chung thống nhất tạo nên trật tự xã hội ổn định

+ Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình: Pháp luật ghi nhận các quyền công dân, là cơ sở pháp lý để công dân bảo vệ quyền lợi của mình.

Nội dung 2: Hệ thống pháp luật Việt Nam

Cấu trúc của hệ thống pháp luật Việt Nam: 

+ Quy phạm pháp luật: là quy tắc xử sự chung do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện để điều chỉnh quan hệ xã hội theo định hướng và nhằm đạt được những mục đích nhất định.

+ Chế định pháp luật là tập hợp các quy phạm pháp luật có cùng tính chất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội tương ứng trong một hoặc nhiều ngành luật.

+ Ngành luật là tập hợp các quy phạm pháp luật có đặc tình chung để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội.

Nội dung 3: Thực hiện pháp luật

- Khái niệm: Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành hành vi hợp pháp của cá nhân, tồ chức
- Các hình thức: 

+Tuân thủ pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật (tồ chức, cá nhân) kiềm chế không thực hiện các hành vi pháp luật cấm.
+Thi hành pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó việc các chủ thể pháp luật (tổ chức, cá nhân) chủ động thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ mà pháp luật quy định phải làm (bắt buộc phải làm).
+Sử dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể (tổ chức, cá nhân) thực hiện các quyền và tự do pháp lí của mình theo quy định của pháp luật (làm những việc pháp luật cho phép làm).

+Áp dụng pháp luật là việc các cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền hoặc cá nhân, tổ chức được Nhà nước trao quyền, căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt việc thực hiện quyền, nghĩa vụ cụ the của cá nhân, tổ chức
Chủ đề 8: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nội dung 1: Khái niệm và vị trí Hiến pháp

Khái niệm: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật cơ bản, có hiệu lực pháp lí cao nhất, do Quốc hội ban hành để quy định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Đặc điểm

+ Hiến pháp là đạo luật cơ bản, là cơ sở để xây dựng và ban hành tất cả các văn bản quy phạm pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
+ Hiến pháp có hiệu lực pháp lí lâu dài, tương đối ổn định.
+ Hiến pháp có quy trình ban hành, sửa đổi đặc biệt được quy định tại Hiến pháp

Nội dung 1: Hiến pháp về chế độ chính trị

Về chính thể: Chính thể của nước Việt Nam là nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa.

Chủ quyền quốc gia: Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. 

Bản chất nhà nước: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Đường lối đối ngoại: Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi

Quốc kỳ: Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

Quốc huy:  Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc ca:  Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài Tiến quân ca.

Quốc khánh:  Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày Tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 năm 1945.  

Thủ đô: Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Hà Nội.

Nội dung 2: Hiến pháp về quyền con người, quyền về chính trị, dân sự

Hiến pháp về quyền con người: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội; Mọi người đều có quyền sống; Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự, nhân phầm; Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định cùa luật; Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; Mọi người có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình; Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đồi thông tin riêng tư khác;...

Quyền về chính trị, dân sự như: quyền có nơi ở hợp pháp; quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo luật định; quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo luật định; quyền bầu cử khi đủ 18 tuồi trờ lên và quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân khi đủ 21 tuổi trở lên; quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước; quyền biểu quyết khi Nhà nước tồ chức trưng cầu ý dân khi đù 18 tuổi trở lên 
Các quyền về kinh tế, văn hoá, xã hội: Hiến pháp năm 2013 quy định công dân có các quyền về kinh tế, văn hoá, xã hội như: quyền bình đẳng về kinh tế, văn hóa, xã hội; quyền được bảo đảm an sinh xã hội; quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc quyền học tập; quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp..
Nghĩa vụ cơ bản của công dân: Hiến pháp năm 2013 quy định công dân có các nghĩa vụ cơ bản như: nghĩa vụ học tập; nghĩa vụ bảo vệ môi trường; nghĩa vụ trung thành với Tồ quốc; nghĩa vụ bảo vệ Tồ quốc, nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân; nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng; nghĩa vụ nộp thuế theo luật định.
Về chế độ kinh tế: Theo đó, nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sờ hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
Về văn hóa – xã hội: Tạo việc làm cho người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và tạo điều kiện xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hoà và ồn định; chăm lo, phát triền sức khoẻ của nhân dân; tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hường phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xă hội; chăm lo xây dựng và phát triền nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại;...

Về giáo dục: Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Nhà nước Việt Nam ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư cho giáo dục; chăm lo phát triển giáo dục ở các cấp học, thực hiện phổ cập giáo dục và các chính sách về học bồng, học phí hợp lí; ưu tiên phát triền giáo dục ở các vùng có điều kiện khó khăn, tạo điều kiện đề các nhỏm yếu thế được tiếp cận với giáo dục
Về khoa học công nghệ: Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triền kinh tế - xã hội của đất nước.
Về bảo vệ môi trường: Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường; quản lí, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Nội dung 3: Hiến pháp về bộ máy nhà nước

Về bộ máy nhà nước: Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội Việt Nam được tồ chức phân cấp phù hợp với các đơn vị hành chính đất nước và gồm 3 nhóm cơ quan tạo thành: cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp.

Các cơ quan trong bộ máy nhà nước gồm

+ Cơ quan đại biểu của nhân dân, Cơ quan hành chính nhà nước Cơ quan tư pháp, Chủ tịch nước, Hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán nhà nước

B. TRẮC NGHIỆM LUYỆN TẬP
Câu 1: Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể tiêu dùng?

A. Tiết kiệm năng lượng.

B. Định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển.

C. Tạo ra sản phầm phù hợp với nhu cầu của xã hội.

D. Giúp nền kinh tế linh hoạt hơn.

Câu 2: Theo nội dung của Hiến pháp 2013, một trong những nguyên tắc cơ bản của đường lối đối ngoại của nhà nước ta là

A. tách biệt về văn hóa với các nước.
B. áp đặt chủ quyền lên nước nhỏ.

C. lệ thuộc vào các nước về kinh tế.
D. bình đẳng và cùng có lợi.

Câu 3: Đối với chủ thể tiêu dùng, hoạt động của chủ thể trung gian sẽ góp phần làm cầu nối giữa tiêu dùng với

A. tiêu dùng.
B. nhà đầu tư
C. doanh nghiệp.
D. sản xuất.

Câu 4: Theo nội dung của Hiến pháp 2013, Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A. Hải Phòng.
B. Hà Nội.
C. Hồ Chí Minh.
D. Đà Nẵng.

Câu 5: Cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam không gồm nội dung nào sau đây?

A. Nghị định
B. Chế định luật

C. Quy phạm pháp luật
D. Ngành luật

Câu 6: Chỉ cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền mới được

A. sử dụng pháp luật.
B. tuân thủ pháp luật.
C. áp dụng pháp luật.
D. thi hành pháp luật.

Câu 7: Pháp luật do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước. Nhận định này thể hiện đặc điểm nào sau đây của pháp luật?

A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
B. Tính quyền lực bắt buộc chung.

C. Tính hiệu lực bắt buộc chung.
D. Tính quy phạm phổ biến.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai về vai trò quản lý xã hội của pháp luật?

A. Pháp luật đảm bảo tính công bằng dân chủ.

B. Pháp luật bảo đảm phù hợp với lợi ích chung.

C. Pháp luật có tính phổ biến, bắt buộc chung.

D. Pháp luật có nội dung cố định và không điều chỉnh.

Câu 9: Tổng thể các quy phạm pháp luật có mỗi liên hệ mật thiết và thống nhất với nhau được sắp xếp thành các ngành luật, chế định pháp luật được gọi là

A. hệ thống pháp luật.
B. hệ thống tư pháp.

C. văn bản dưới luật.
D. quy phạm pháp luật.

Câu 10: Hiến pháp năm 2013 quy định lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm

A. Đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.
B. Đất liền, vùng đất và vùng trời.
C. Đất liền, vùng biển và vùng trời.
D. Đất liền, vùng đất, vùng biển và vùng trời.
Câu 11: Một nền kinh tế bao gồm các hoạt động cơ bản nào dưới đây?

A. Sản xuất, phân phối - trao đổi, tiêu dùng
B. Sản xuất, kinh doanh, trao đổi, cạnh tranh.

C. Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, thu nhập
D. Sản xuất, kinh doanh, trao đổi, thu nhập

Câu 12: Nội dung nào sau đây thuộc cấu trúc hệ thống pháp luật?

A. Áp dụng với tất cả các đối tượng
B. Chế định pháp luật

C. Quy định chung ở nhiều nơi
D. Quy tắc xử sự chung

Câu 13: Trong hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp là văn bản pháp luật có giá trị pháp lý

A. cao nhất.
B. vĩnh cửu.
C. vĩnh viễn
D. thấp nhất.

Câu 14: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định các nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời là tài sản thuộc sở hữu

A. toàn dân.
B. tư nhân.
C. công cộng.
D. tập thể.

Câu 15: Theo nội dung của Hiến pháp 2013, Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hình chữ nhật trong đó chiều rộng bằng

A. một phần ba chiều dài.
B. bốn phần ba chiều dài.

C. hai phần ba chiều dài.
D. ba phần ba chiều dai.
Câu 16: Theo quy định của Hiến pháp 2013, Toà án nhân dân là cơ quan xét xử của nước ta và thực hiện quyền

A. Lập pháp
B. Chỉ để xử lý dân sự
C. Tư pháp
D. Hành pháp

Câu 17: Phát biểu nào dưới đây là sai về vị trí của Hiến pháp?

A. Hiến pháp giữ vai trò là đạo luật cơ bản, đạo luật gốc của Nhà nước.

B. Hiến pháp quy định những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất của quốc gia.

C. Hiến pháp có tính không ổn định, thường xuyên thay đổi và điều chỉnh hàng năm.

D. Mọi văn bản quy phạm pháp luật khi xây dựng đều phải căn cứ vào Hiến pháp.

Câu 18: Là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh là nội dung của khái niệm

A. giám đốc công ty hợp danh.
B. doanh nghiệp.

C. chủ tịch hội đồng quản trị.
D. giám đốc.

Câu 19: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa xã hội là nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về

A. trách nhiệm pháp lý.
B. quyền con người.

C. chế độ chính trị.
D. nghĩa vụ công dân.

Câu 20: Trong nền kinh tế nước ta, chủ thể nào đóng vai trò quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân?

A. Chủ thể tiêu dùng.
B. Chủ thể sản xuất.
C. Chủ thể nhà nước
D. Chủ thể trung gian.

Câu 21: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn lại?

A. Thi hànhPL.
B. Tuân thủ PL.
C. Áp dụng PL.
D. Sử dụng PL.

Câu 22: Phát biểu nào sau đây là sai về chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân theo Hiến pháp 2013?

A. Viện kiểm sát nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý, quyền và lợi ích của công dân.

B. Viện kiểm sát nhân dân thực hiện quyền kiểm sát hoạt động tư pháp.

C. Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền lập pháp của Quốc hội.

D. Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố.

Câu 23: Theo quy định của Hiến pháp 2013, một trong những chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước đó là thực hiện kiểm toán việc quản lý sử dụng

A. tài sản nước ngoài.
B. tài sản cá nhân.
C. tài chính công
D. nhân sự cấp cao.
Câu 24: Đặc điểm nào của pháp luật là quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người trong đời sống xã hội?

A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

C. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

Câu 25: Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định một trong những mục tiêu của phát triển giáo dục là nhằm

A. nâng cao cạnh tranh.
B. bồi dưỡng nhân tài.

C. đào tạo giống nòi.
D. tăng cường hội nhập.

Câu 26: Hình thức thực hiện nào của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì pháp luật cho phép?

A. Tuân thủ pháp luật.
B. Sử dụng pháp luật.
C. Thi hành pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.

Câu 27: Doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp là nội dung của  khái niệm doanh nghiệp nào dưới đây?

A. Doanh nghiệp tư nhân.
B. Liên minh hợp tác xã.

C. Công ty cổ phần
D. Công ty hợp danh.

Câu 28: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có sự tham gia của cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền?

A. Tuân thủ pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.
D. Sử dụng pháp luật.

Câu 29: Phát biểu nào dưới đây là sai về hình thức sử dụng pháp luật?

A. Sử dụng pháp luật là hành vi của cá nhân, tổ chức thực hiện đúng đắn nghĩa vụ của mình.

B. Sử dụng pháp luật là hành vi của cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm.

C. Sử dụng pháp luật là hành vi của cá nhân, tổ chức thực hiện đúng đắn các quyền của mình.

D. Sử dụng pháp luật là hành vi của cá nhân, tổ chức làm những điều mà pháp luật cho phép.

Câu 30: Phát biểu nào sau đây là sai về nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về khoa học và công nghệ?

A. Khoa học công nghệ giữ vai trò hỗ trợ trong sự nghiệp phát triển.

B. Phát triển khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu.

C. Mọi công dân đều được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định.

D. Hoạt động khoa học và công nghệ được nhà nước tôn trọng và bảo vệ.

Câu 31: Một trong những vai trò của chủ thể kinh tế nhà nước là

A. tăng tỷ lệ thất nghiệp cơ học.
B. giảm tỷ lệ trẻ mù chữ.

C. thúc đẩy lạm phát gia tăng.
D. quản lý vĩ mô nền kinh tế.

Câu 32: Chủ thể mô hình hộ sản xuất kinh doanh là công dân Việt Nam, do một cá nhân hoặc một

A. tổng công ty.
B. tập đoàn.
C. nhóm người.
D. pháp nhân.

Câu 33: Hiến pháp 2013 quy định, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng giữ vai trò như thế nào đối với Nhà nước và xã hội?

A. Tập hợp.
B. Lãnh đạo.
C. Quản lý.
D. Điều phối.

Câu 34: Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định Nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục trong đó bậc giáo dục tiểu học là

A. tự nguyện.
B. bắt buộc.
C. tự do.
D. cưỡng chế.

Câu 35: Đối với công dân, pháp luật có vai trò như thế nào?

A. Bảo vệ lợi ích tuyệt đối của công dân.

B. Bảo vệ mọi lợi ích của công dân.

C. Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân.

D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Câu 36: Các văn bản chứa đựng các quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyến, hình thức, trình tự, thủ tục pháp luật quy định được gọi là

A. văn bản chế định pháp luật.
B. văn bản hướng dẫn thi hành.

C. văn bản thực hiện pháp luật.
D. văn bản quy phạm pháp luật.

Câu 37: Một trong những đặc điểm của doanh nghiệp là có tính

A. từ thiện
B. phi hợp pháp.
C. phi lợi nhuận.
D. hợp pháp.

Câu 38: Một trong những vai trò quan trọng của sản xuất kinh doanh là góp phần

A. thúc đẩy khủng hoảng.
B. tàn phá môi trường.

C. giải quyết việc làm.
D. duy trì thất nghiệp.

Câu 39: Trong hệ thống các văn bản pháp luật Việt Nam, Hiến pháp được coi là

A. đạo luật cơ bản nhất.
B. luật cụ thể nhất.

C. luật dễ thay đổi nhất.
D. luật thiếu tính ổn định.

Câu 40: Quá trình con người sử dụng các yếu tố sản xuất để tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội là nội dung của khái niệm hoạt động

A. sản xuất
B. phân phối.
C. trao đổi.
D. tiêu dùng

Câu 41: Mô hình kinh tế hợp tác xã được thành lập dựa trên nguyên tắc cơ bản nào dưới đây?

A. Độc lập.
B. Tự nguyện.
C. Bắt buộc.
D. Cưỡng chế.

Câu 42: Pháp luật được đảm bảo thực hiện bằng

A. quyền lực nhân dân.
B. quyền lực xã hội.

C. quyền lực chính trị.
D. quyền lực nhà nước.

Câu 43: Theo quy định của Hiến pháp 2013, cơ quan có thẩm quyền xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A. Viện kiểm sát nhân dân.
B. Hội dồng nhân dân.

C. Tòa án nhân dân.
D. Ủy ban nhân dân.

Câu 44: Doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các hoạt động của công ty là mô hình doanh nghiệp

A. hợp tác xã.
B. nhà nước.
C. công ty hợp danh.
D. tư nhân.

Câu 45: Phát biểu nào dưới đây là đúng về chủ quyền lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, vùng trời.
B. Độc lập và thống nhất lãnh thổ bao gồm vùng đất, vùng trời và vùng biển.
C. Độc lập và thống nhất lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, vùng trời.
D. Thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm vùng đất, vùng trời và vùng biển.
Câu 46: Trong nền kinh tế, chủ thể nào đóng vai trò là cầu nối giữa chủ thể sản xuất và chủ thể tiêu dùng?

A. Nhà đầu tư chứng khoán.
B. Chủ thể nhà nước.

C. Chủ thể doang nghiệp.
D. Chủ thể trung gian.

Câu 47: Hiến pháp 2013 khẳng định bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước

A. chuyên chính tư sản.
B. chuyên chính tư nhân

C. pháp quyền dân chủ xã hội.
D. pháp quyền Xã hội chủ nghĩa.

Câu 48: Về mặt tổ chức quyền lực, Hiến pháp 2013 quy định quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền

A. lập pháp, hành pháp và tư pháp.
B. lập pháp, lập hiến và lập nghiệp.

C. tập trung dân chủ.
D. tự do dân chủ.

Câu 49: Về văn hóa, Hiến pháp 2013 khẳng định mục đích phát triển nền văn hóa ở Việt Nam là xây dựng và phát triển nền văn hóa

A. tách biệt với thế giới bên ngoài.
B. tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

C. đậm đà bản sắc quốc tế.
D. tiên tiến và hoàn toàn mới.

Câu 50: Theo quy định của Hiến pháp 2013, một trong những chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước đó là thực hiện kiểm toán việc quản lý sử dụng

A. quyền tư pháp
B. quyền lập pháp.
C. tài sản viện trợ.
D. tài sản công.
Câu 51: Xét về mặt chủ thể thì pháp luật do

A. cơ quan, tổ chức ban hành.
B. cá nhân ban hành.

C. địa phương ban hành.
D. nhà nước ban hành.
Câu 52: Hoạt động nào dưới đây được coi như là đơn hàng của xã hội đối với sản xuất ?

A. lao động.
B. phân phối.
C. sản xuất.
D. tiêu dùng.

Câu 53: Thực hiện vai trò kết nối trong các quan hệ mua - bán, giúp cho nền kinh tế linh hoạt, hiệu quả là vai trò của chủ thể kinh tế nào dưới đây?

A. Chủ thể Nhà nước
B. Chủ thể trung gian

C. Người tiêu dùng
D. Người sản xuất kinh doanh

Câu 54: Một trong những đặc điểm của doanh nghiệp là có tính

A. thiếu bền vững.
B. bất hợp pháp.
C. phi tổ chức.
D. kinh doanh.

Câu 55: Trao đổi là hoạt động đưa sản phẩm đến tay người

A. tiêu dùng.
B. phân phối.
C. sản xuất.
D. lao động.

Câu 56: Trong các hoạt động của nền kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất đóng vai trò là hoạt động

A. thiết yếu nhất.
B. bình thường nhất.
C. cơ bản nhất.
D. ít quan trọng.

Câu 57: Mọi người đều có quyền sống là nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về

A. chế độ chính trị.
B. trách nhiệm pháp lý.

C. nghĩa vụ công dân.
D. quyền con người.

Câu 58: Hiến pháp 2013 khẳng định chính thể Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A. Cộng hòa và phong kiến.
B. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa.

C. Dân chủ và tập trung.
D. Dân chủ cộng hòa.

Câu 59: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định những vấn đề

A. quan trọng nhất đối với Đảng.
B. quan trọng nhất đối với ngân sách.

C. cơ bản và quan trọng nhất.
D. cơ bản và cụ thể hóa mọi vấn đề.

Câu 60: Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?

A. Nghị quyết.
B. Chế định luật.
C. Thông tư.
D. Hướng dẫn.

Câu 61: Phát biểu nào dưới đây là sai về chủ thể nhà nước.

A. Chủ thể nhà nước ban hành pháp luật để quản lý kinh tế.

B. Chủ thể nhà nước thay doanh nghiệp sản xuất hàng hóa.

C. Chủ thể nhà nước thực hiện chức năng quản lý nền kinh tế.

D. Chủ thể nhà nước thực hiện quản lý nhà nước về kinh tế.

Câu 62: Theo nội dung của Hiến pháp 2013, Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hình tròn, nền đỏ ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh xunh quanh có

A. ngôi sao vàng.
B. bông lúa.
C. cờ búa liềm.
D. huy hiệu Đoàn

Câu 63: Phát biểu nào dưới đây là sai về hình thức thi hành pháp luật?

A. Thi hành pháp luật là hành vi của cá nhân, tổ chức thực hiện tốt các quyền của mình.

B. Thi hành pháp luật là hành vi của cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ của mình.

C. Thi hành pháp luật là hành vi của cá nhân, tổ chức làm những điều pháp luật quy định phải làm.

D. Thi hành pháp luật là hành vi của cá nhân, tổ chức thực hiện các nghĩa vụ của mình.

Câu 64: Phát biểu nào sau đây là sai về nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về kinh tế?

A. Nguồn lợi vùng biển, vùng trời là tài sản của tư nhân, do tư nhân quản lý.

B. Đất đai và tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý.

C. Ngân sách nhà nước do Nhà nước thống nhất quản lý và sử dụng hiệu quả.

D. Mọi doanh nghiệp đều được tạo điều kiện để sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Câu 65: Theo nội dung của Hiến pháp 2013, Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài

A. Thanh niên làm theo lời Bác.
B. Tiến quân ca.

C. Bác đang cùng chúng cháu hành quân.
D. Lên đàng.

Câu 66: Nội dung nào dưới đây là vai trò cùa chủ thể trung gian?

A. Thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội.

B. Là cầu nối giữa các chủ thể sản xuất, tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ trên thị trường.

C. Khắc phục những bất ổn trong nền kinh tế như lạm phát, thất nghiệp.

D. Dẫn dắt nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Câu 67: Phát biểu nào dưới đây là sai về hoạt động sản xuất trong nền kinh tế?
A. Hoạt động sản xuất là hoạt động con người tiến hành phân bổ tư liệu cho các lĩnh vực.

B. Hoạt động sản xuất là hoạt động con người sử dụng các yếu tố sản xuất để tạo ra sản phẩm.

C. Hoạt động sản xuất quyết định đến hoạt động phân phối, trao đổi và tiêu dùng.

D. Hoạt động sản xuất là hoạt động cơ bản nhất trong các hoạt động của con người.

Câu 68: Quá trình con người sử dụng sức lao động, vốn, kỹ thuật, tài nguyên thiên nhiên để tạo ra hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho thị trường và thu được lợi nhuận được gọi là hoạt động

A. lao động nghệ thuật.
B. chính trị - xã hội.

C. sản xuất kinh doanh.
D. thực nghiệm khoa học.

Câu 69: Phát biểu nào dưới đây là sai về hoạt động tiêu dùng trong nền kinh tế?

A. Tiêu dùng là mục đích của sản xuất, là đơn đặt hàng của sản xuất.

B. Tiêu dùng bao gồm tiêu dùng cho sản xuất và tiêu dùng cho sinh hoạt.

C. Tiêu dùng là sử dụng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ để thảo mãn nhu cầu của con người

D. Tiêu dùng là hoạt động độc lập không phụ thuộc vào hoạt động sản xuất.

Câu 70: Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?

A. Điều lệ Đoàn thanh niên.
B. Quy phạm pháp luật.

C. Thông tư liên tịch.
D. Nghị quyết liên tịch.

Câu 71: Về khoa học và công nghệ, Hiến pháp năm 2013 khẳng định phát triển khoa học và công nghệ giữ vai trò

A. nền tảng.
B. động lực.
C. then chốt.
D. quan trọng.

Câu 72: Về mặt pháp lý, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là

A. kế toán doanh nghiệp.
B. luật sư đại diện.

C. chủ doanh nghiệp.
D. nhân viên ủy quyền.

Câu 73: Theo quy định của pháp luật, quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm là nội dung cơ bản của pháp luật về lĩnh vực

A. kinh tế.
B. quốc phòng.
C. văn hóa.
D. chính trị.

Câu 74: Theo nội dung của Hiến pháp 2013, Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nền mầu

A. vàng
B. đỏ.
C. xanh.
D. trắng.

Câu 75: Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?

A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

B. Bảo vệ quyền, lợi ích tuyệt đối của công dân.

C. Cưỡng chế mọi nghĩa vụ của công dân.

D. Bảo vệ mọi nhu cầu, lợi ích của công dân.

Câu 76: Theo quy định của Hiến pháp 2013, Kiểm toán nhà nước là cơ quan được thành lập do

A. Chính phủ.
B. Viện kiểm sát.
C. Quốc hội.
D. Chủ tịch nước.
Câu 77: Chủ thể trung gian không có vai trò nào dưới đây ?

A. Phân phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng.

B. Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hiệu quả

C. Cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng.

D. Tạo ra sản phẩm hàng hóa cho người tiêu dùng.

Câu 78: Phát biểu nào sau đây là sai về chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội theo Hiến pháp 2013?

A. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

B. Quốc hội có chức năng quyết định các vấn đề quan trọng.

C. Quốc hội giám sát tối cao với hoạt động của Nhà nước.

D. Quốc hội thực hiện nguyên quyền lập hiến và lập pháp.

Câu 79: Chủ thể sản xuất là những người

A. phân phối hàng hóa, dịch vụ.
B. trao đổi hàng hóa, dịch vụ.

C. sản xuất ra hàng hóa, dịch vụ
D. hỗ trợ sản xuất hàng hóa, dịch vụ.

Câu 80: Trên lĩnh vực giáo dục, nhằm phát triển giáo dục đào tạo, Hiến pháp 2013 khẳng định bậc học nào dưới đây Nhà nước không thu học phí?

A. Trung học.
B. Đại học.
C. Mầm non.
D. Tiểu học.
Câu 81: Hiến pháp 2013 khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước thống nhất và

A. có quyền xâm lược.
B. có nhiều khu tự trị.

C. chia cắt nhiều vùng.
D. toàn vẹn lãnh thổ.

Câu 82: Về cấu trúc hệ thống pháp luật bao gồm các ngành luật, các chế định pháp luật và các

A. nghị quyết liên tịch.
B. quyết định xử phạt.
C. quy phạm pháp luật.
D. thông tư liên tịch.
Câu 83: Hiến pháp 2013 khẳng định bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?

A. Trí thức.
B. Nông dân.
C. Nhân dân.
D. Công nhân.

Câu 84: Phát biểu nào dưới đây là sai về khái niệm Hiến pháp?

A. Hiến pháp quy định những vấn đề cơ bản nhất của một quốc gia, dân tộc.

B. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật cơ bản của nhà nước.

C. Hiến pháp là hệ thống các quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất.

D. Hiến pháp là văn bản quy phạm pháp luật tương đương văn bản pháp luật khác.

Câu 85: Tập hợp các quy phạm pháp luật có đặc tính chung để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội được gọi là

A. cấu trúc pháp luật
B. Ngành luật.
C. quy phạm pháp luật.
D. chế định pháp luật.
Câu 86: Chủ thể trung gian không có vai trò nào dưới đây ?

A. Là mục đích cuối cùng của sản xuất

B. Môi giới trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

C. Thúc đẩy phân phối hàng hóa thuận lợi.

D. Trung gian giữa sản xuất và tiêu dùng.

Câu 87: Phát biểu nào dưới đây là sai về đặc điểm của Hiến pháp?

A. Hiến pháp có hiệu lực lâu dài và tương đối ổn định.

B. Hiến pháp là đạo luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

C. Hiến pháp có quy trình, sửa đổi đặc biệt theo quy định.

D. Hiến pháp quy định tất cả mọi vấn đề phổ biến trong xã hội.

Câu 88: Phát biểu nào dưới đây là sai về hoạt động phân phối và trao đổi trong nền kinh tế?

A. Phân phối là quá trình phân chia các yếu tố cho sản xuất và phân chi kết quả sản xuất cho tiêu dùng.

B. Trao đổi là đưa sản phẩm sau khi sản xuất đến với người tiêu dùng.

C. Phân phối trao đổi là mục đích của sản xuất, là đơn đặt hàng của sản xuất.

D. Phân phối trao đổi là khâu trung gian, cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng.

Câu 89: Theo quy định của Hiến pháp 2013, cơ quan thực hiện quyền lập hiến và quyền lập pháp là

A. Chính phủ.
B. Quốc Hội.
C. Chủ tịch nước.
D. Chủ tịch nước.

Câu 90: Theo nội dung của Hiến pháp 2013, Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hình

A. hình chữ nhật.
B. hình tròn.
C. hình búa liềm
D. hình vuông.

Câu 91: Theo quy định của Hiến pháp 2013, Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ

A. thực hiện quyền giám sát tối cao.
B. thành lập chính phủ mới.
C. thực hiện quyền công tố.
D. tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội.
Câu 92: Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định một trong những mục tiêu của phát triển giáo dục là nhằm

A. phát triển quan hệ xã hội.
B. phát triển mạng xã hội.

C. phát triển cơ sở hạ tầng.
D. phát triển nguồn nhân lực.

Câu 93: Một trong những đặc điểm của doanh nghiệp là có tính

A. phi lợi nhuận.
B. tự phát.
C. tính nhân đạo.
D. tổ chức.

Câu 94: Phát biểu nào dưới đây là sai về khái niệm pháp luật?

A. Pháp luật do Quốc hội thông qua.

B. Pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội thống nhất.

C. Pháp luật là phương tiện duy nhất để quản lý xã hội.

D. Pháp luật bảo đảm bằng sức mạnh quyền lực của Nhà nước.

Câu 95: Chủ thể tiêu dùng có vai trò như thế nào đối với nền kinh tế?

A. Định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển.

B. Kết nối quan hệ mua - bán trong nền kinh tế.

C. Sử dụng các yếu tố sản xuất tạo ra sản phẩm.

D. Tạo môi trường pháp lí thuận lợi cho sự phát triển kinh tế.

Câu 96: Nội dung nào dưới đây không phù hợp với nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013?

A. Các văn bản nếu chưa phù hợp với Hiến pháp thì phải điều chỉnh.

B. Hiến pháp là luật có vị trí ngang bằng nhau như các luật khác.

C. Học sinh cũng phải có trách nhiệm tuân thủ và bảo vệ Hiến pháp,

D. Hiến pháp là công cụ bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Câu 97: Các tổ chức cá nhân thực hiện quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép là

A. áp dụng pháp luật.
B. sử dụng pháp luật.
C. thi hành pháp luật.
D. tuân thủ pháp luật.

Câu 98: Mô hình kinh tế thị trường có sự điều tiết ở từng nước, từng giai đoạn có thể khác nhau tuỳ thuộc vào mức độ can thiệp của Chính phủ đối với thị trường, song tất cả các mô hình đều có điểm chung là không thể thiếu vai trò kinh tế của chủ thể nào?

A. Chủ thể sản xuất
B. Chủ thể tiêu dùng

C. Người sản xuất kinh doanh
D. Chủ thể Nhà nước

Câu 99: Hiến pháp 2013 khẳng định bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do ai làm chủ?

A. Giai cấp công nhân
B. Của toàn xã hội.

C. Của dân, do Đảng và vì dân.
D. Của dân, do dân và vì dân.

Câu 100: Theo quy định của pháp luật, để thành lập mô hình kinh tế hợp tác xã phải có tối thiểu bao nhiêu thành viên tham gia thành lập?

A. 5 thành viên.
B. 8 thành viên.
C. 7 thành viên.
D. 6 thành viên.

Câu 101: Theo quy định của Hiến pháp 2013, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chức năng nào dưới đây?

A. Hành pháp.
B. Kiểm sát.
C. Lập pháp.
D. Tư pháp.

Câu 102: Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động đóng vai trò cơ bản nhất, quyết định các hoạt động khác của đời sống xã hội là hoạt động

A. sản xuất
B. trao đổi.
C. phân phối.
D. tiêu dùng

Câu 103: Nội dung nào dưới đây là vai trò chủ thể kinh tế của Nhà nước?

A. Thoả mãn nhu cầu của người sản xuất.

B. Quyết định số lượng sản phẩm sẽ cung ứng cho thị trường.

C. Quyết định hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

D. Thực hiện chức năng quản lý nền kinh tế.

Câu 104: Thi hành pháp luật là các cá nhân, tổ chức chủ động làm những gì mà pháp luật

A. cho phép làm.
B. khuyến khích.
C. ép buộc tuân thủ.
D. quy định phải làm.

Câu 105: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định các tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là

A. đại diện chủ sở hữu.
B. người có nhu cầu sử dụng.

C. người kinh doanh hợp pháp.
D. người sản xuất kinh doanh.

Câu 106: Phát biểu nào sau đây là sai về chức năng nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân các cấp theo Hiến pháp 2013?

A. Hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

B. Hội đồng nhân dân các cấp có thẩm quyền ban hành và sửa đổi các luật.

C. Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo việc thi hành pháp luật tại địa phương.

D. Hội đồng nhân dân các cấp quyết định các vấn đề ở địa phương theo luật định.

Câu 107: Văn bản đòi hỏi diễn đạt phải chính xác, một nghĩa để công dân hiểu và thực hiện đúng pháp luật là phản ảnh đặc điểm cơ bản nào?

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung .
B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

C. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
D. Tính quy phạm phổ biến.

Câu 108: Một trong những vai trò quan trọng của sản xuất kinh doanh là góp phần tạo ra sản phẩm nhằm

A. kìm chế sự tăng trưởng.
B. duy trì tình trạng thất nghiệp.

C. thúc đẩy khủng hoảng kinh tế.
D. đáp ứng nhu cầu của con người.

Câu 109: Khi tiến hành phân bổ nguyên vật liệu của công ty tới các bộ phận khác nhau trong dây chuyền sản xuất, quá trình này này gắn liền với hoạt động nào dưới đây của nền kinh tế xã hội ?

A. sản xuất.
B. tiêu dùng.
C. trao đổi.
D. phân phối.

Câu 110: Theo quy định của Hiến pháp 2013, cơ quan nào ở nước ta thực hiện quyền tư pháp?

A. Quốc Hội
B. Toà án nhân dân

C. Uỷ ban nhân dân
D. Thủ tướng chính phủ

Câu 111: Quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là

A. phổ biến pháp luật.
B. thực hiện pháp luật.
C. tư vấn pháp luật.
D. giáo dục pháp luật.

Câu 112: Phát biểu nào sau đây là sai về các hình thức thực hiện pháp luật?

A. Áp dụng pháp luật là cá nhân và tổ chức căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định.

B. Sử dụng pháp luật là hành vi của cá nhân, tổ chức làm đúng đắn các quyền của mình.

C. Tuân thủ pháp luật là việc cá nhân và tổ chức làm những điều mà pháp luật cấm.

D. Thi hành pháp luật là việc các cá nhân và tổ chức thực hiện tốt nghĩa vụ của mình.

Câu 113: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân đều có quyền được làm việc, lựa chọn việc làm, lựa chọn nơi làm việc là nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền con người trên lĩnh vực

A. giáo dục.
B. kinh tế.
C. chính trị.
D. xã hội.

Câu 114: Văn bản pháp luật nào được coi là Luật cơ bản của nhà nước

A. Hiến pháp.
B. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân.

C. Luật tổ chức Quốc hội.
D. Luật nhà nước.

Câu 115: Theo quy định của Hiến pháp 2013, việc các cơ quan tư pháp tiến hành hoạt động khởi tố bị can là đang thực hiện chức năng nào dưới đây?

A. Kiểm tra hoạt động tư pháp.
B. Kiểm tra hành chính nhà nước.

C. Thực hành quyền hành pháp.
D. Thực hành quyền công tố.

Câu 116: Về khoa học và công nghệ, Hiến pháp năm 2013 khẳng định phát triển khoa học và công nghệ là

A. việc nên làm ngay.
B. cần chú trọng đầu tư.

C. việc làm cấp bách.
D. quốc sách hàng đầu.

Câu 117: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân nếu đủ điều kiện đều được tham quản lý nhà nước và xã hội là góp phần thực hiện tốt quyền con người trên lĩnh vực

A. Dân sự
B. Chính trị.
C. Đối ngoại.
D. Xã hội.

Câu 118: Theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mọi công dân theo quy định của pháp luật, khi tiến hành sản xuất kinh doanh đều phải thực hiện nghĩa vụ

A. có nơi ở hợp pháp.
B. tìm việc làm.
C. đóng thuế.
D. tự do đi lại.

Câu 119: Trong các hoạt động kinh tế, hoạt động nào đóng vai trò trung gian, kết nối người sản xuất với người tiêu dùng?

A. Sản xuất - tiêu thụ
B. Vận chuyển - tiêu dùng

C. Sản xuất - vận chuyển
D. Phân phối - trao đổi

Câu 120: Theo quy định của Hiến pháp 2013, cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A. Quốc hội.
B. Đoàn thanh niên
C. Chính phủ.
D. Chủ tich nước.

Câu 121: Đơn vị nhỏ nhất trong hệ thống pháp luật đó là

A. ngành luật.
B. hệ thống pháp luật.

C. chế định pháp luật.
D. quy phạm pháp luật.

Câu 122: Xét về loại hình sở hữu, mô hình kinh tế hợp tác xã được dựa trên hình thức sở hữu nào dưới đây?

A. sở hữu nhà nước.
B. sở hữu tập thể.
C. Sở hữu tư nhân.
D. Sở hữu cá nhân.

Câu 123: Hiến pháp 2013 quy định, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giữ vai trò như thế nào đối với xã hội?

A. Tập hợp.
B. Lãnh đạo.
C. Quản lý.
D. Điều phối.

Câu 124: Khẳng định nào dưới đây là đúng về Hiến pháp?

A. Hiến pháp là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành.
B. Hiến pháp là văn bản quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành.
C. Hiến pháp là văn bản luật do Chính phủ thực hiện.
D. Hiến pháp là văn bản luật thể hiện ý chí của Nhà nước.
Câu 125: Phát biểu nào sau đây là sai về nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về kinh tế?

A. Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát huy nội lực.

B. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

C. Việt Nam có nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

D. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào nước ngoài.

Câu 126: Phát biểu nào dưới đây là sai về hình thức áp dụng pháp luật?

A. Áp dụng pháp luật mang tính tự nguyện của mỗi cá nhân và tổ chức nếu vi phạm.

B. Áp dụng pháp luật theo nguyên tắc cá biệt hóa các quy phạm pháp luật đối với từng trường hợp cụ thể.

C. Áp dụng pháp luật mang tính quyền lực nhà nước.

D. Áp dụng pháp luật được tiến hành theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Câu 127: Nội dung của văn bản luật cấp dưới không được trái với nội dung của văn bản luật cấp trên là thể hiện

A. tính xác định chặt chẽ về hình thức.
B. tính bắt buộc chung.

C. tính cưỡng chế.
D. quy phạm phổ biến.

Câu 128: Tập hợp các quy phạm pháp luật có cùng tính chất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội tương ứng trong một hoặc nhiều ngành luật được gọi là

A. nghị quyết liên tịch.
B. chế định pháp luật.
C. quy phạm pháp luật.
D. thông tư liên tịch.

Câu 129: Theo nội dung của Hiến pháp 2013, Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có

A. hình vuông.
B. hình búa liềm
C. hình tròn.
D. hình chữ nhật.

Câu 130: Văn bản pháp luật phải chính xác, dễ hiểu để người dân bình thường cũng có thể hiểu được là đặc điểm nào sau đây của pháp luật?

A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
B. Tính quy phạm phổ biến.

C. Tính quyền lực bắt buộc chung.
D. Tính cưỡng chế.

Câu 131: Hiến pháp 2013 khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước

A. liên kết.
B. phụ thuộc.
C. trung lập.
D. độc lập.

Câu 132: Phát biểu nào sau đây là sai về chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân theo Hiến pháp 2013?

A. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

B. Tòa án nhân dân thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

C. Tòa án nhân dân thực hiện quyền tư pháp để bảo vệ pháp luật.

D. Tòa án nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý, quyền và lợi ích của công dân.

Câu 133: Đây là cơ quan tiến hành xét xử các vụ án các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính đề bảo vệ công lí, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, là thẩm quyền của cơ quan nào dưới đây?

A. Viện kiểm sát nhân dân.
B. Hội dồng nhân dân.

C. Tòa án nhân dân.
D. Ủy ban nhân dân.

Câu 134: Hình thức sản xuất kinh doanh với các thành viên có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để sản xuất kinh doanh được gọi là gì ?

A. Mô hình kinh tế khác.
B. Mô hình kinh tế hộ gia đình.

C. Mô hình kinh tế hợp tác xã.
D. Mô hình kinh tế doanh nghiệp.

Câu 135: Bất kì ai trong điều kiện hoàn cảnh nhất định cũng phải xử xự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định phản ánh đặc điểm cơ bản nào của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

C. Tính quyền lực bắt buộc chung.
D. Tính cưỡng chế.

Câu 136: Tất cả mọi cá nhân, tổ chức nếu vi phạm pháp pháp luật đều phải bị xử lý như nhau. Điều đó thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính công khai.
B. Tính dân chủ.

C. Tính qui phạm phổ biến.
D. Tính quyền lực bắt buộc chung.

Câu 137: Hiến pháp 2013 khẳng định, về mặt kinh tế, hiện nay nước ta thực hiện nhất quán nền kinh tế thị trường với sự tồn tại của nhiều

A. quan hệ xã hội phức tạp.
B. hình thức viện trợ.

C. thành phần kinh tế.
D. hình thức áp bức bóc lột.

Câu 138: Phát biểu nào sau đây là sai về nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về giáo dục?

A. Giáo dục miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được ưu tiên phát triển.

B. Ở nước ta giáo dục trung học là loại hình giáo dục mang tính bắt buộc.

C. Phát triển giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu.

D. Mục tiêu giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.

Câu 139: Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?

A. Pháp lệnh.
B. Quyết định.
C. Nghị định.
D. Ngành luật.

Câu 140: Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định một trong những mục tiêu của phát triển giáo dục là nhằm

A. tăng thu nhập cho người dân.
B. bổ sung tiềm lực tài chính.

C. mở rộng quan hệ đối ngoại.
D. nâng cao dân trí.

Câu 141: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân đều có quyền được tự do nghiên cứu khoa học và công nghệ là nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền con người trên lĩnh vực

A. giáo dục.
B. xã hội.
C. chính trị.
D. kinh tế.

Câu 142: Cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm là thực hiện pháp luật theo hình thức

A. sử dụng pháp luật
B. áp dụng pháp luật
C. thi hành pháp luật
D. tuân thủ pháp luật

Câu 143: Phát biểu nào sai về đặc điểm của pháp luật?

A. Pháp luật bảo đảm tính công bằng, dân chủ.

B. Pháp luật có tính quy phạm phổ biến trong xã hội.

C. Pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội thống nhất.

D. Pháp luật không phù hợp với quyền lợi chung.

Câu 144: Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là

A. tuân thủ pháp luật
B. thi hành pháp luật
C. sử dụng pháp luật
D. áp dụng pháp luật

Câu 145: Trong nền kinh tế hàng hóa, chủ thể nào dưới đây tiến hành các hoạt động mua hàng rồi bán lại cho các đại lý?
A. chủ thể tiêu dùng.
B. chủ thể trung gian.
C. chủ thể nhà nước.
D. chủ thể sản xuất.

Câu 146: Mọi công dân đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh tùy theo khả năng và sở thích của mình là thực hiện pháp luật theo hình thức nào?
A. Áp dụng pháp luật
B. Tuân thủ pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.
D. Phổ biến pháp luật.

Câu 147: Nội dung nào dưới đây nói về vai trò và vị trí của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Là đạo luật cơ bản của Nhà nước.

B. Là văn bản pháp luật mang tính biểu tượng.

C. Là công cụ cơ bản để thực hiện hành pháp.

D. Là công cụ cơ bản để thực hiện quyền tư pháp.

Câu 148: Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nền mà gì?

A. Màu vàng.
B. Màu đỏ.
C. Màu trắng.
D. Màu xanh.
Câu 149: Hiến pháp 2013 khẳng định, về mặt kinh tế, nước ta thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thức thức

A. sở hữu.
B. bóc lột.
C. áp bức.
D. chiếm đoạt.

Câu 150: Chủ thể nào đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra hàng hoá cho xã hội, phục vụ nhu cầu tiêu dùng?

A. Chủ thể sản xuất
B. Các điểm bán hàng

C. Chủ thể trung gian
D. Doanh nghiệp Nhà nước

Câu 151: Công dân được tham gia bầu cử và ứng cử vào Quốc hội là thực hiện tốt quyền con người trên lĩnh vực nào dưới đây?

A. Xã hội.
B. Kinh tế.
C. Chính trị.
D. Văn hóa.

Câu 152: Trong nền kinh tế hàng hóa, người tiến hành các hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn các nhu cầu tiêu dùng cho sản xuất được gọi là

A. chủ thể trung gian.
B. chủ thể tiêu dùng.
C. chủ thể nhà nước
D. chủ thể sản xuất.

Câu 153: Theo nội dung của Hiến pháp 2013, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày tuyên ngôn Độc lập ngày

A. 2 tháng 9 năm 1945.
B. 3 tháng 9 năm 1945.

C. 19 tháng 12 năm 1945.
D. 20 tháng 12 năm 1945.

Câu 154: Về chế độ chính trị, Hiến pháp 2013 đã khẳng định quyền lực tối cao của nhà nước là thuộc về

A. Chủ tịch nước.
B. Chính phủ.
C. Đảng Cộng sản.
D. Quốc hội.

Câu 155: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản là tài sản thuộc sở hữu

A. tập thể.
B. tư nhân.
C. toàn dân.
D. công cộng.

Câu 156: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định mô hình kinh tế của nước ta hiện nay là mô hình

A. kinh tế lệ thuộc.
B. kinh tế tự cung tự cấp.

C. kinh tế tự nhiên.
D. kinh tế thị trường.

Câu 157: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của hoạt động tiêu dùng?

A. Điều tiết hoạt động trao đổi.
B. Quyết định phân phối thu nhập.

C. Động lực cho sản xuất phát triển.
D. “Đơn đặt hàng" cho sản xuất.

Câu 158: Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?

A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

B. Bảo vệ quyền, lợi ích tuyệt đối của công dân.

C. Bảo vệ mọi nhu cầu, lợi ích của công dân.

D. Cưỡng chế mọi nghĩa vụ của công dân.

Câu 159: Theo quy định của Hiến pháp 2013, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nhà nước Việt Nam là
A. Đảng Cộng sản.
B. Chính phủ.

C. Mặt trận tổ quốc Việt Nam
D. Quốc hội.

Câu 160: Phát biểu nào sau đây là sai  khi nói về vai trò của pháp luật?

A. Quản lí xã hội bằng pháp luật đảm bảo tính công bằng  dân chủ.

B. Nhà nước quản lí xã hội chủ yếu bằng pháp luật.

C. Pháp luật được đảm bảo bằng sức mạnh của nhà nước.

D. Pháp luật là phương tiện duy nhất để nhà nước quản lí xã hội.

Câu 161: Những quy tắc xử sự chung về những việc được làm, những việc phải làm, những việc không được làm, những việc cấm đoán là phản ánh nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Đạo đức.
B. Pháp luật.
C. Kinh tế.
D. Chính trị.

Câu 162: Hiến pháp 2013 khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước

A. có phụ thuộc.
B. có chủ quyền.
C. có quyền áp đặt.
D. có quyền xâm lược.
Câu 163: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần?

A. Kinh tế tư nhân.
B. Kinh tế nhà nước.
C. Kinh tế nước ngoài.
D. Kinh tế tập thể.

Câu 164: Điều tiết và tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành kinh tế khác nhau hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả là vai trò của chủ thê kinh tế nào?

A. Chủ thể trung gian
B. Chủ thể sản xuất
C. Chủ thể tiêu dùng
D. Chủ thể Nhà nước

Câu 165: Phát biểu nào sai về vai trò của pháp luật?

A. Pháp luật không phù hợp với quyền lợi, nghĩa vụ chung.

B. Pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội thống nhất.

C. Pháp luật bảo đảm tính công bằng, dân chủ.

D. Pháp luật có tính quy phạm phổ biến trong xã hội.

Câu 166: Trong nền kinh tế, chủ thể trung gian đóng vai trò như thế nào trong mối quan hệ với chủ thể sản xuất và chủ thể tiêu dùng?

A. cầu nối
B. cuối cùng.
C. độc lập.
D. sản xuất.

Câu 167: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định mô hình kinh tế của nước ta hiện nay là mô hình kinh tế thị trường định hướng

A. xã hội chủ nghĩa.
B. tư bản chủ nghĩa.
C. chuyên chế tư bản.
D. cộng sản chủ nghĩa.

Câu 168: Trong mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng, thì phân phối và trao đổi đóng vai trò là hoạt động

A. nâng đỡ.
B. trung gian.
C. quyết định
D. triệt tiêu.

Câu 169: Đối với doanh nghiệp tư nhân thì chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp là

A. người đóng góp nhiều vốn.
B. nhiều thành viên tham gia.

C. cá nhân chủ doanh nghiệp.
D. tất cả thành viên của doanh nghiệp.

Câu 170: Một trong những đặc điểm cơ bản của pháp luật thể hiện ở tính

A. bảo mật nội bộ.
B. xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
C. chuyên chế độc quyền.
D. bao quát, định hướng tổng thể.
Câu 171: Theo nội dung của Hiến pháp 2013, Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nền mầu đỏ, ở giữa có

A. huy hiệu Đoàn
B. cờ búa liềm.

C. ngôi sao vàng ba cánh.
D. ngôi sao vàng năm cánh.

Câu 172: Phát biểu nào dưới đây là đúng về hình thức tuân thủ pháp luật?

A. Tuân thủ pháp luật là hành vi của cá nhân và tổ chức làm những điều pháp luật quy định phải làm.

B. Tuân thủ pháp luật là hành vi của cá nhân và tổ chức thực hiện tốt nghĩa vụ của bản thân.

C. Tuân thủ pháp luật là hành vi của cá nhân và tổ chức không làm những điều pháp luật cấm.

D. Tuân thủ pháp luật là hành vi của cá nhân và tổ chức làm những điều mà pháp luật không cấm.

Câu 173: Phát biểu nào sau đây là sai về khái niệm thực hiện pháp luật?

A. Thực hiện pháp luật gắn liền với mọi hành vi của cá nhân và tổ chức.

B. Thực hiện pháp luật là hành vi hợp pháp của cá nhân và tổ chức.

C. Thực hiện pháp luật là làm những việc mà pháp luật không cấm.

D. Thực hiện pháp luật là hoạt động có mục đích đưa pháp luật đi vào đời sống.

Câu 174: Những người có hành vi không đúng quy định của pháp luật sẽ bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để buộc họ phải tuân theo. Điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?

A. Khả năng đảm bảo thi hành cao.
B. Tính quy phạm phổ biến.

C. Hiệu lực tuyệt đối.
D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

Câu 175: Quá trình con người sử dụng các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt là biểu hiện của hoạt động

A. lao động.
B. sản xuất.
C. phân phối.
D. tiêu dùng.

Câu 176: Theo quy định của Hiến pháp 2013, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương là

A. Hội đồng nhân dân.
B. Mặt trận tổ quốc.
C. Tòa án nhân dân.
D. Ủy ban nhân dân.
Câu 177: Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ

A. quyền và nghĩa vụ của mình.
B. các quyền của mình.

C. quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
D. lợi ích kinh tế của mình.

Câu 178: Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định phát triển giáo dục là

A. nhiệm vụ quan trọng.
B. quốc sách hàng đầu.

C. nhiệm vụ thứ yếu.
D. chính sách ưu tiên.

Câu 179: Theo nội dung của Hiến pháp 2013, Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hình tròn, nền đỏ ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh xunh quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ

A. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

B. Đoàn thanh niện Cộng sản Hồ chí minh.

C. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

D. Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh.

Câu 180: Cá nhân, tổ chức sử dụng pháp luật tức là làm những gì mà pháp luật

A. không cho phép làm.
B. cho phép làm.
C. quy định cho làm.
D. quy định phải làm.
Câu 181: Quá trình phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành sản xuất để tạo ra sản phẩm là nội dung của khái niệm

A. sản xuất
B. trao đổi.
C. phân phối.
D. tiêu dùng

Câu 182: Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

C. Tính chặt chẽ về hình thức.
D. Tính kỉ luật nghiêm minh.

Câu 183: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân đều có quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe là nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền con người trên lĩnh vực

A. giáo dục.
B. xã hội.
C. chính trị.
D. kinh tế.

Câu 184: Hệ thống các quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lí cao nhất quy định những vấn đề cơ bản nhất về chủ quyền quốc gia, chế độ chính trị, chính sách kinh tế, văn hoá, xã hội, tồ chức quyền lực nhà nước, địa vị pháp lí của con người và công dân là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Hiến pháp.
B. Luật lao động.
C. Luật hành chính.
D. Luật hình sự.

Câu 185: Một trong những ưu điểm của mô hình sản xuất hộ kinh doanh là

A. sử dụng nhiều lao động.
B. dễ trốn thuế.

C. có nguồn vốn lớn.
D. dễ tạo việc làm.

Câu 186: Hình thức thực hiện nào của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ, không chủ động thực hiện cũng bị bắt buộc phải thực hiện?

A. Thi hành pháp luật.
B. Sử dụng pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.
D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 187: Phát biểu nào sau đây là sai về nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về văn hóa?

A. Văn hóa Việt Nam tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.

B. Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

C. Mọi công dân đều bình đẳng trong tiếp cận và hưởng thụ văn hóa.

D. Nền văn hóa Việt Nam từng bước xóa bỏ giá trị truyền thống dân tộc.

Câu 188: Phát biểu nào dưới đây là sai về mối quan hệ giữa hoạt động sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng?

A. Sản xuất là hoạt động cơ bản, quyết định các hoạt động phân phối, trao đổi, tiêu dùng.

B. Phân phối, trao đổi đóng vai trò trung gian là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng.

C. Phân phối có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực tới hoạt động trao đổi.

D. Tiêu dùng là hoạt động cơ bản, quyết định các hoạt động sản xuất, phân phối và trao đổi.

Câu 189: Trên lĩnh vực văn hóa, Hiến pháp 2013 khẳng định mục tiêu của việc xây dựng con người Việt Nam đó những những công dân có

A. thói quen ỷ nại.
B. bạo lực.

C. ý thức hướng ngoại.
D. văn hóa.

Câu 190: Mô hình kinh tế nào dưới đây dựa trên hình thức đồng sở hữu, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh?

A. Hợp tác xã.
B. Hộ gia đình.
C. Hộ kinh doanh.
D. Công ty hợp danh

Câu 191: Cá nhân tổ chức áp dụng pháp luật là các cán bộ công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quy định của pháp luật để đưa ra quyết định làm phát sinh chấm dứt hoặc thay đổi các

A. quyền và nghĩa vụ.
B. Nghĩa vị công dân.

C. Trách nhiệm pháp lí.
D. ý thức công dân.

Câu 192: Theo quy định của Hiến pháp 2013, thực hành quyền công tố trong thi hành pháp luật là hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của cơ quan nào dưới đây?

A. Viện kiểm sát nhân dân.
B. Chính phủ.

C. Tòa án nhân dân.
D. Chủ tịch nước.

Câu 193: Theo nội dung của Hiến pháp 2013, Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hình tròn, nền đỏ ở giữa có

A. cờ búa liềm.
B. ngôi sao vàng năm cánh.

C. huy hiệu Đoàn
D. ngôi sao vàng ba cánh.

Câu 194: Theo quy định của Hiến pháp 2013, việc Quốc hội tiến hành làm luật, xây dựng luật và ban hành những văn bản áp dụng pháp luật là thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội?

A. Lập hiến.
B. Lập pháp.
C. Giám sát.
D. Dung hòa

Câu 195: Phát biểu nào dưới đây là sai về chủ thể tiêu dùng.

A. Chủ thể tiêu dùng không cần quan tâm đến trách nhiệm xã hội.

B. Chủ thể tiêu dùng là người mua hàng hóa và dịch vụ để tiêu dùng.

C. Chủ thể tiêu dùng mua hàng hóa để tiêu dùng cho sinh hoạt.

D. Chủ thể tiêu dùng mua hàng hóa để tiêu dùng cho sản xuất.

Câu 196: Trong nền kinh tế hàng hóa, người tiến hành các hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn các nhu cầu tiêu dùng cá nhân được gọi là

A. chủ thể trung gian.
B. chủ thể tiêu dùng.
C. chủ thể nhà nước
D. chủ thể sản xuất.

Câu 197: Căn cứ vào quyết định của cơ quan nhà nước, người vi phạm pháp luật phải thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Đây là nội dung của hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây?

A. Áp dụng pháp luật.
B. Tuân thủ pháp luật.
C. Thi hành pháp luật.
D. Sử dụng pháp luật.

Câu 198: Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau là nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về

A. hình thức nhà nước.
B. chính sách đối ngoại.

C. bản chất nhà nước.
D. mục tiêu đối ngoại.

Câu 199: Phát biểu nào sau đây là sai về chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ theo Hiến pháp 2013?

A. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.

B. Chính phủ là cơ quan thực hiện chức năng hành pháp.

C. Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

D. Chính phủ là cơ quan tư pháp cáo nhất của Nhà nước.

Câu 200: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng nền kinh tế

A. tách biệt với thế giới.
B. phụ thuộc vào thế giới.

C. có tính lệ thuộc cao.
D. độc lập, tự chủ.

Câu 201: Về hình thức, hệ thống pháp luật được thể hiện qua các văn bản

A. quy phạm pháp luật.
B. chế định pháp luật.
C. ngành luật.
D. hệ thống pháp luật
Câu 202: Theo quy định của Hiến pháp 2013, việc các cơ quan tư pháp tiến hành hoạt động khởi tố vụ án là đang thực hiện chức năng nào dưới đây?

A. Thực hành quyền hành pháp.
B. Kiểm tra hoạt động tư pháp.

C. Kiểm tra hành chính nhà nước.
D. Thực hành quyền công tố.

Câu 203: Hoạt động nào dưới đây là căn cứ quan trọng để xác định số lượng, cơ cấu, chất lượng hình thức sản phẩm đối với sản xuất ?

A. sản xuất.
B. tiêu dùng.
C. phân phối.
D. lao động.

Câu 204: Trên lĩnh vực văn hóa, Hiến pháp 2013 khẳng định mục tiêu của việc xây dựng con người Việt Nam đó những những công dân

A. giàu lòng yêu nước.
B. có kỹ năng làm việc nhóm.

C. có thói quen tự lập.
D. giàu có về kinh tế.

Câu 205: Tất cả mọi cá nhân, tổ chức ai cũng phải xử sự theo pháp luật. Điều đó thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính dân chủ.
B. Tính quy phạm phổ biến.

C. Tính công khai.
D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

Câu 206: Theo quy định của Hiến pháp 2013, Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan được thành lập do

A. Tòa án nhân dân.
B. Quốc hội.
C. Chính phủ.
D. Chủ tịch nước.
Câu 207: Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế là nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về

A. Đảng cộng sản Việt Nam.
B. chính sách đối ngoại.

C. chính sách xuất khẩu.
D. Nhà nước XHCN Việt Nam.

Câu 208: Cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là thực hiện pháp luật theo hình thức

A. sử dụng pháp luật.
B. tuân thủ pháp luật.
C. áp dụng pháp luật.
D. thi hành pháp luật.
Câu 209: Theo quy định của Hiến pháp 2013, cơ quan có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước là

A. Ủy ban nhân dân.
B. Đoàn Thanh niên.
C. Mặt trận tổ quốc.
D. Quốc hội.
Câu 210: Pháp luật là phương tiện để Nhà nước

A. bảo vệ các công dân.
B. quản lí xã hội.

C. bảo vệ các giai cấp.
D. quản lí công dân.

Câu 211: Việc các cơ quan tư pháp thay mặt nhà nước tiến hành việc buộc tội của Nhà nước đối với người phạm tội là thực hiện chức năng nào dưới đây?

A. Thực hành quyền công tố.
B. Thực hành quyền công khai.

C. Thực hành ý chí người đứng đầu.
D. Kiểm sát hoạt động tư pháp.

Câu 212: Phát biểu nào dưới đây là sai về chủ thể trung gian.

A. Chủ thể trung gian là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng.

B. Chủ thể trung gian là người trực tiếp tạo ra hàng hóa, dịch vụ.

C. Chủ thể trung gian đảm nhiệm việc phân phối, trao đổi hàng hóa.

D. Siêu thị, chợ, sàn thương mại là hình thức tồn tại của chủ thể trung gian.

Câu 213: Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, đơn vị nhỏ nhất, là cơ sở, nền tảng để cấu thành nên hệ thống pháp luật chung là

A. Hiến pháp.
B. ngành luật.

C. chế định pháp luật.
D. quy phạm pháp luật.

Câu 214: Sản xuất kinh doanh không có vai trò nào dưới đây

A. Tạo việc làm cho xã hội.
B. Thúc đẩy khủng hoảng.

C. Tạo ra sản phẩm hàng hóa.
D. Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Câu 215: Theo quy định của Hiến pháp 2013, quyền làm Hiến pháp bao gồm có sửa đổi, bổ sung Hiến pháp hoặc làm Hiến pháp mới là thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội?

A. Dung hòa
B. Lập pháp.
C. Lập hiến.
D. Giám sát.

Câu 216: Mô hình kinh tế nào dưới đây là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, được thành lập trên tinh thần tự nguyện vì lợi ích chung của các thành viên?

A. Doanh nghiệp tư nhân.
B. Mô hình kinh tế hợp tác xã.

C. Công ty cổ phần.
D. Mô hình kinh tế hộ gia đỉnh.

Câu 217: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại

A. bá chủ.
B. bá quyền
C. lệ thuộc.
D. độc lập.

Câu 218: Phát biểu nào sau đây là sai về chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các cấp theo Hiến pháp 2013?

A. Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân ở địa phương.

B. Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

C. Ủy ban nhân dân tổ chức việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

D. Ủy ban nhân dân thực hiện giám sát tối cao đối với Hội đồng nhân dân.

Câu 219: Theo quy định của Hiến pháp 2013, Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ chỉ đạo việc

A. giám sát hoạt động tư pháp.
B. bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.
C. thực hiện quyền hành pháp.
D. thực hiện quyền tư pháp.
Câu 220: Pháp luật do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của nhà nước là đặc điểm nào của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến
B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức

C. Tính cưỡng chế
D. Tính quyền lực bắt buộc chung
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II. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Chủ đề 1: Cạnh tranh, cung cầu trong nền kinh tế thị trường

Nội dung 1: Khái niệm nguyên nhân, vai trò và các biểu hiện của cạnh tranh

Khái niệm: Cạnh tranh là sự ganh đua giữa các chủ thể kinh tế nhằm giành lấy những điều kiện thuận lợi trong sản xuất hay lưu thông hàng hoá, dịch vụ để thu được nhiều lợi ích nhất cho mình.

Nguyên nhân: Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do trong sản xuất, kinh doanh; có điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau.

Vai trò của cạnh tranh:

+ Đối với người sản xuất: Cạnh tranh thúc đẩy người sản xuất đưa ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

 + Đối với người tiêu dùng: Cạnh tranh tạo điều kiện cho người tiêu dùng thoả mãn nhu cầu của mình.

 + Đối với nền kinh tế: Cạnh tranh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và khai thác tối đa mọi nguồn lực của quốc gia.

Cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác.

- Một số biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh:

+ Xâm phạm thông tin, bí mật trong kinh doanh;

+ Cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác;

+ Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác;

+ Lôi kéo khách hàng một cách bất chính.

Nội dung 2: Khái niệm cung cầu, các nhân tố ảnh hưởng cung cầu và mối quan hệ

Cung là số lượng hàng hoá, dịch vụ mà người bán có khả năng và sẵn sàng bán ở các mức giá khác nhau trong một thời kì nhất định.

Các yếu tố ảnh hưởng đến cung: giá cả các yếu tố đầu vào để sản xuất ra hàng hoá, dịch vụ, kì vọng của chủ thể sản xuất kinh doanh, giá bán sản phẩm, số lượng người tham gia cung ứng,...

Cầu: là số lượng hàng hoá, dịch vụ mà người mua có khả năng và sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau trong một thời kì nhất định.
Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu: giá cả hàng hoá, dịch vụ; thu nhập, thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng; giá cả những hàng hoá, dịch vụ thay thế; kì vọng, dự đoán của người tiêu dùng về hàng hoá, dịch vụ;...
Mối quan hệ cung cầu: 

Cầu xác định khối lượng, cơ cấu của cung, ví như "đơn đặt hàng" của thị trường cho các nhà sản xuất, cung ứng. Cung tác động đến cầu, kích thích cầu. Những hàng hoá, dịch vụ được cung ứng phù hợp với nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng sẽ được ưa thích khiến cho cầu về chúng tăng lên.

Vai trò của quan hệ cung cầu: 

+ Người sản xuất đưa ra quyết định mở rộng hay thu hẹp sản xuất nhằm đcm lại hiệu quả kinh tế cao.

+ Người tiêu dùng lựa chọn mua hàng hoá phù hợp với nhu cầu và đem lại hiệu quả kinh tế. 

Chủ đề 2: Lạm phát, thất nghiệp
Nội dung 1: Khái niệm, phân loại, nguyên nhân, hậu quả lạm phát và vai trò của nhà nước 

- Khái niệm: Lạm phát là sự tăng mức giá chung các hàng hoá, dịch vụ của nền kinh tế (thường tính bằng chỉ số giá tiêu dùng CPI) một cách liên tục trong một thời gian nhất định.

- Các loại hình lạm phát: 
+ Lạm phát vừa phải: mức độ tăng của giá cả ở một con số hằng năm (0% - dưới 10%). 
+ Lạm phát phi mã: Mức độ tăng của giá cả ở hai con số trờ lên hằng năm (10% - 1.000%), gây bất ổn nghiêm trọng trong nền kinh tế. 
+ Siêu lạm phát: giá cả tăng lên với tốc độ vượt xa mức lạm phát phi mã (>1.000%), nền kinh tế lâm vào khủng hoảng.

- Nguyên nhân dẫn đến lạm phát
+ Do nhu cầu thị trường tăng: nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ của thị trường gia tăng một cách nhanh chóng khiến giá cả các mặt hàng bị đẩy lên cao dẫn đến mức giá chung của hàng hóa, dịch vụ tăng lên, làm giảm sức mua của đồng tiền.

+ Do chi phí sản xuất của doanh nghiệp tăng: khi giá cả của một hoặc vài yếu tố sản xuất (tiền lương, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu,...) tăng sẽ làm tổng chi phí sản xuất của doanh nghiệp tăng, đẩy giá thành sản phẩm tăng và kéo giá cả của hầu hết hàng hóa, dịch vụ khác tăng theo, làm giảm sức mua của đồng tiền.

+ Do cung lượng tiền lưu thông trong nước tăng: khi ngân hàng nhà nước mua ngoại tệ, mua công trái, phát hành tiền mới làm lượng cung tiền lưu thông vượt lượng cầu tiền lưu thông, mức giá chung tăng, sức mua của đồng tiền giảm.

- Hậu quả của lạm phát

+ Đối với nền kinh tế: doanh nghiệp thu hẹp quỵ mô sản xuất - kinh doanh, giảm sản lượng, lãng phí các nguồn lực sản xuất, thất nghiệp gia tăng;

+ Đối với xã hội: thu nhập thực tế của người lao động giảm, đời sống khó khăn; phân hoá giàu nghèo trong xã hội tăng lên.
Vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế lạm phát

+ Chính sách phát triển sản xuất, kinh doanh: giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, tăng sản lượng đáp ứng nhu cẩu tăng của thị trường;

+ Chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng: bảo đảm mức cung tiền tệ hợp lí, giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất;

+ Thực hiện chính sách tài khoá thắt chặt: giảm thuế, cắt giảm đẩu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước để giảm lượng tiền trong lưu thông và giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất.

+ Tăng cường chính sách an sinh xã hội: hỗ trợ hộ nghèo, hỗ trợ tiền thuê nhà, mua bảo hiểm cho công nhân, giúp gảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Nội dung 2: Khái niệm, phân loại, nguyên nhân, hậu quả thất nghiệp và vai trò nhà nước 

- Khái niệm: Thất nghiệp là tình trạng người lao động mong muốn cỏ việc làm nhưng chưa tìm được việc làm

- Các loại hình thất nghiệp: 
+ Thất nghiệp tạm thời: là tình trạng thất nghiệp xuất hiện khi người lao động thay đổi công việc hoặc chỗ ở,... chưa xin được việc làm mới nên tạm thời thất nghiệp.

+ Thất nghiệp cơ cấu: Là tình trạng thất nghiệp xuất hiện do có sự mất cân đối giữa cung và cầu lao động, sự dịch chuyển cơ cấu giữa các ngành trong nền kinh tế hoặc sự thay đổi phương thức sản xuất trong một ngành.

+ Thất nghiệp chu kì: Là tình trạng thất nghiệp xuất hiện do tính chu kì của nền kinh tế khi nền kinh tế bị suy thoái hoặc khủng hoảng dẫn đến mức cầu chung về lao động giảm.

+ Thất nghiệp tự nguyện: xảy ra do người lao động không muốn làm việc do điều kiện làm việc và mức lương chưa phù hợp với họ.

+ Thất nghiệp không tự nguyện: xảy ra khi người lao động mong muốn đi làm nhưng không thể tìm kiếm được việc làm.

- Nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp
+ Nguyên nhân chủ quan: bị đuổi việc do vi phạm kỉ luật, tự thôi việc do không hài lòng với công việc đang có, do thiếu kĩ năng làm việc,...

+ Nguyên nhân khách quan: do cơ sở sản xuất kinh doanh đóng cửa, do sự mất cân đối giữa cung và cầu trên thị trường lao động.

- Hậu quả của thất nghiệp

+ Đối với người bị thất nghiệp: Thất nghiệp ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động, khiến cho đời sống của họ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp.

+ Đối với doanh nghiệp: Thất nghiệp tăng cao dẫn đến nhu cầu xã hội bị giảm sút, hàng hoá và dịch vụ không có người tiêu dùng, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp giảm,... nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất hoặc đóng cửa.

+ Đối với nền kinh tế: Thất nghiệp tăng gây lãng phí nguồn lực, làm cho nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm, ngân sách nhà nước suy giảm,...

+ Đối với chính trị - xã hội: Thất nghiệp gia tăng làm cho hiện tượng tiêu cực trong xã hội phát sinh nhiều, gây ra những xáo trộn trong xã hội, trật tự xã hội không ốn định, hiện tượng lãn công, bãi công, biếu tình,... tăng lên.

Vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp

- Thường xuyên thông tin về tình hình thất nghiệp, từ đó dự báo, đồng thời đưa ra các giải pháp để kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp.

- Khi tỉ lệ thất nghiệp tăng cao, Nhà nước sử dụng nhiều giải pháp đề kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp như: Hoàn thiện thể chế về thị trường lao động, thực hiện đúng pháp luật về lao động; Khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh mở rộng hoạt động sản xuất, chuyền đổi sản xuất để tạo thêm việc làm cho người lao động; Thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho người lao động.

- Ngoài ra, Nhà nước còn thường xuyên quan tâm đào tạo lao động trình độ cao, đa dạng hoá các loại hình trường lớp, hỗ trợ người lao động tự tạo việc làm.

Chủ đề 3: Thị trường lao động và việc làm

Nội dung 1: Thị trường lao động

Khái niệm lao động: Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của đời sống.

Khái niệm thị trường lao động: Thị trường lao động là nơi diễn ra các quan hệ thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về tiền lương, điều kiện làm việc trên cơ sở hợp đồng lao động.

Xu hướng tuyển dụng lao động của thị trường.

- Lao động trong nông nghiệp giảm; lao động trong công nghiệp và dịch vụ tăng.

- Lao động được đào tạo ngày một tăng và chiếm ưu thế so với lao động chưa qua đào tạo trong tổng lao động xã hội.

- Tốc độ tăng lao động trong khu vực dịch vụ tăng nhanh hơn tốc độ tăng lao động trong các khu vực sản xuất vật chất.

Nội dung 2: Thị trường việc làm

Khái niệm việc làm: Việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà pháp luật không cấm.

Khái niệm thị trường việc làm: Thị trường việc làm là nơi thực hiện các quan hệ thỏa thuận giữa người tạo việc làm (người sử dụng lao động) và người có khả năng đáp ứng yêu cầu của việc làm (người lao động) về việc làm, tiền lương và các điều kiện làm việc trên cơ sở hợp đồng lao động.

Mối quan hệ giữa thị trường lao động và thị trường việc làm.
Thị trường việc làm và thị trường lao động có mối quan hệ tác động qua lại chặt chẽ với nhau. Khi khả năng cung ứng lao động lớn hơn khả năng tạo việc làm sẽ dẫn đến tinh trạng thất nghiệp gia tăng và ngược lại khi khả năng tạo việc làm lớn hơn khả năng cung ứng lao động sẽ dẫn đến tới tình trạng thiếu hụt lao động.

Chủ đề 4: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
Nội dung 1: Ý tưởng kinh doanh

Khái niệm: Ý tưởng kinh doanh là điểm xuất phát của quá trình sản xuất kinh doanh, thể hiện sự sáng tạo của cá nhân hoặc tổ chức trong việc lựa chọn loại sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho thị trường nhằm thu được lợi nhuận.

Đặc điểm của ý tưởng kinh doanh: Để có một ý tương kinh doanh tốt. các chủ thể sản xuất kinh doanh cần phải quan tâm đến tính vượt trội; tính mới mẻ độc đáo; tính hữu dụng; tính khả thi và lợi thế cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ. Có hai dạng ý tương kinh doanh là ý tưởng cải tiến kinh doanh và ý tưởng kinh doanh mới.
Nguồn tạo ý tưởng kinh doanh: 

+ Lợi thế nội tại, bao gồm: sự đam mê; hiểu biết, khả năng huy động các nguồn lực (tài chính, kết nối với khách hàng, nhà cung cấp đầu vào, nhà tài trợ,...).

+ Cơ hội bên ngoài, bao gồm: nhu cầu sản phẩm trên thị trường; nguồn cung ứng; sự cạnh tranh; vị trí triển khai; chính sách vĩ mô của Nhà nước….

Nội dung 2: Cơ hội kinh doanh

Cơ hội kinh doanh là tập hợp các hoàn cảnh thuận lợi tạo ra nhu cầu đối với sản phẩm, dịch vụ của một nhóm khách hàng dẫn đến xuất hiện cơ hội thoả mãn nhu cầu này, qua đó thực hiện được mục tiêu kinh doanh (thu lợi nhuận).

 Một cơ hội kinh doanh tốt cần phải có tính hấp dẫn, ổn định, đúng thời điểm, khả năng duy trì sản phẩm dịch vụ và tạo ra giá trị cho người tiêu dùng.

Nội dung 3: Các năng lực của người kinh doanh

Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực tổ chức, lãnh đạo; năng lực nắm bắt cơ hội kinh doanh; năng lực thiết lập quan hệ; có khả năng phân tích và sáng tạo, có tầm nhìn chiến lược; luôn kiên trì với mục tiêu, nỗ lực hết mình với công việc kinh doanh và thực hiện trách nhiệm với xã hội.

Chủ đề 7: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật
Nội dung 1: Công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý

Công dân bình đẳng về quyền. Bất kì công dân nào nếu có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được hưởng các quyền công dân 

Công dân bình đẳng về nghĩa vụ như tuân theo Hiến pháp và pháp luật. nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, nghĩa vụ bảo vệ môi trường, nghĩa vụ nộp thuế

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là bất kì công dẫn nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lí theo quy định của pháp luật, không phân biệt đó là người có chức, có quyền, có địa vị xã hội hay là một công dân bình thường, không phân biệt giới tính, tôn giáo.

Nội dung 2: Bình đẳng giới

Khái niệm: Bình đẳng giới là việc nam và nữ có vị trí, vai trò ngang nhau trên mọi phương diện của đời sống xã hội. 
Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị: Nam, nữ bình đẳng trong tham gia quản lí nhà nước tham gia hoạt động xã hội trong việc tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, vào cơ quan lãnh đạo của các tổ chức khác. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lí, lãnh đạo của cơ quan, tổ chức
Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế:  Nam, nữ bình đẳng trong việc thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lí doanh nghiệp, bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin, nguồn vốn, thị trưởng và nguồn lao động. 
Bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động:  Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, để bạt, bổ nhiệm, được đổi xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác. 

Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục: Nam, nữ bình đẳng về độ tuổi đi học, đào tạo, bồi dưỡng; bình đẳng trong việc lựa chọn ngành, nghề học tập, đào tạo; trong việc tiếp cận và hưởng thụ các chính sách về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

Bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình: Trong gia đình, vợ, chồng bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác, trong việc sở hữu tài sản chung, sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng, quyết định các nguồn lực trong gia đình và bàn bạc, quyết định những vấn đề chung khác của gia đình. Con trai, con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển. Tất cả các thành viên nam, nữ đều có trách nhiệm chia sẻ công việc gia đình.
Nội dung 3: Bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo
Bình đẳng giữa các dân tộc

+ Về chính trị: Các dân tộc có quyền làm chủ đất nước; tham gia thảo luận, góp ý các vấn đề chung của đất nước; tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia vào bộ máy nhà nước. 

+ Về kinh tế. Các dân tộc có quyền tham gia vào các thành phần kinh tế, được tạo cơ hội, điều kiện để phát triển kinh tế. 

+ Về văn hoá, giáo dục: Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình; được giữ gìn, phát huy phong tục, tập quán, giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc mình; có cơ hội học tập và bình đẳng trong giáo dục.. 

Bình đẳng giữa các tôn giáo
+ Các tôn giáo được Nhà nước công nhân đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.

+ Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước bảo đảm, các cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ, nghiêm cấm việc xâm phạm.
Chủ đề 8: Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân
Nội dung 1: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là quyền của công dân trong tham gia bộ máy nhà nước và tổ chức xã hội, thảo luận các công việc chung của đất nước, của địa phương, của cơ quan, đơn vị, tổ chức; quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và đất nước.

Công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ khi tham gia quản lý nhà nước và xã hội thông qua tổ chức tự quản cộng đồng để quản lý những công việc của cộng đồng dân cư, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội ở địa phương.

Nội dung 2: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử, ứng cử

Quyền bầu cử là quyền của công dân thực hiện quyền lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước, bao gồm việc đề cử, giới thiệu người khác ứng cử và bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. 

Quyền ứng cử là quyền của công dân khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện thì có thể thể hiện nguyện vọng của mình được ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt

Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân một cách bình đẳng, không bị phân biệt đối xử, trừ những trường hợp do pháp luật quy định.

Công dân thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Công dân thực hiện quyền ứng cử bằng tự ứng cử hoặc giới thiệu người khác ứng cử, trừ các trường hợp do pháp luật quy định.

Công dân phải tự mình đi bỏ phiếu bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ những trường hợp do pháp luật quy định.

Công dân có các nghĩa vụ về bầu cử, ứng cử: tuân thủ các quy định của Hiến pháp và pháp luật về bầu cử và ứng cử, tôn trọng quyền của người khác về bầu cử và ứng cử; không lợi dụng quyền bầu cử, ứng cử để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác....

Nội dung 3: Quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo

Người khiếu nại có quyền:

+ Tự mình khiếu nại, nhờ luật sư tư vấn về pháp luật hoặc uỷ quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình;

+ Tham gia đối thoại hoặc uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia đối thoại;

+ Được biết, đọc, sao chụp, sao chép tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;

+ Đưa ra chứng cứ về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của mình về chứng cứ đó;

+ Nhận văn bản trả lời về việc thụ lý giải quyết khiếu nại, nhận quyết định giải quyết khiếu nại, được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm;

+ Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

+ Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng Hành chính; rút khiếu nại,...

Người tố cáo có quyền:

+ Thực hiện quyền tố cáo theo quy định của pháp luật được bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác;

+ Được thông báo về việc thụ lý hoặc không thụ lý tố cáo,..;

+ Tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo chưa được giải quyết, rút tố cáo;

+ Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo;

+ Được khen thưởng, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật...

Nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo
- Trong quá trình thực hiện quyền khiếu nại, quyền tố cáo, công dân có nghĩa vụ sau:

+ Trình bày trung thực nội dung khiếu nại, tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo;

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo;

+ Tuân theo các quy định của Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác;

+ Không lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vi phạm pháp luật, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể khác....

Nội dung 4: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc

Quyền của công dân về bảo vệ tổ quốc 

+ Bảo vệ Tổ quốc là quyền cao quý của mỗi công dân. 

+ Công dân có quyền tham gia lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật có quyền tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về bào vệ Tổ quốc; có quyền bình đẳng về bảo vệ Tổ quốc; có quyền kiến nghị với chính quyền hoặc cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia khắc phục sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia

Nghĩa vụ của công dân về bảo vệ tổ quốc 

Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam. 

Công dân có nghĩa vụ tuân theo các quy định của Hiến pháp và pháp luật về bảo vệ Tổ quốc; thực hiện nghĩa vụ quân sự; tham gia dân quân tự vệ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ quan và người có trách nhiệm tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; vận động, tuyên truyền người thân tuân theo các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc......

Chủ đề 9: Một số quyền tự do cơ bản của công dân
Nội dung 1: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
- Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể:

+ Không một ai có quyền tự ý bắt, giam, giữ người nếu không thuộc trường hợp pháp luật cho phép như có quyết định của Toà án, Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp cá nhân đó vi phạm pháp luật bị bắt quả tang.

+ Tự tiện bắt người và giam giữ người không theo quy định của pháp luật là hành vi trái pháp luật, xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Hành vi đó tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lí hình sự, xử phạt vi phạm hành chính, xử lí kỉ luật, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

- Các trường hợp được phép bắt người gồm bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang, bắt người đang bị truy nã, bắt bị can, bị cáo để tạm giam, bắt người bị yêu cầu dẫn độ. Trong các trường hợp này việc bắt, giam giữ người phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Nội dung 2: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân

Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm có nghĩa là tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của con người được pháp luật bảo hộ. Mọi người có quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, được bảo vệ danh dự và nhân phẩm. Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác.

Xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác là hành vi cố ý hoặc vô ý làm tổn hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác như hành vi đánh người gây thương tích, làm chết người, đe doạ giết người. Xâm phạm danh dự và nhân phẩm của người khác là hành vi bịa đặt điều xấu, tung tin xấu, nói xấu, xúc phạm người khác để hạ uy tín và danh dự của người đó.

Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật. Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi đánh người, tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình gây thương tích, xâm phạm tới tính mạng, làm tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Danh dự và nhân phẩm của cá nhân được tôn trọng và bảo vệ.

Nội dung 3: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

Xâm phạm chỗ ở của người khác là hành vi khám trái pháp luật chỗ ở, đuổi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ hoặc có những hành vi trái pháp luật khác xâm phạm chỗ ở của công dân.

Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.

Việc khám xét chỗ ở của một người chỉ được tiến hành trong trường hợp được pháp luật cho phép và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đó là khi có căn cứ để nhận định chỗ ở đó đang có công cụ, phương tiện phạm tội, tài liệu, đồ vật, tài sản do phạm tội mà có hoặc đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án; khi cần bắt người phạm tội quả tang hoặc người đang bị truy nã lần trốn ở đó. Việc khám xét cũng phải tuân theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Nội dung 4: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại điện tín

Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là quyền về bí mật đời tư của cá nhân, được pháp luật ghi nhận, tôn trọng và bảo vệ.

+ Thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật.

+ Không ai được tự tiện bóc mở, tiêu huỷ thư, kiểm soát điện thoại, điện tín của người khác.

+ Những người làm nhiệm vụ chuyển thư, điện tín phải chuyển đến tận tay người nhận.

- Pháp luật nước ta nghiêm cấm hành vi xâm phạm thư tín, điện thoại, điện tín của người khác. Trong những trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của người khác, nhưng việc khám xét thư tín, điện thoại, điện tín của công dân phải được tiến hành đúng trình tự, thủ tục do luật định.

Nội dung 5: Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do ngôn luận
Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về tất cả các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước dưới hình thức bằng lời nói, văn bản bản điện tử (Facebook, Zalo,...), hoặc dưới hình thức khác.

- Công dân có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận để:

+ Đóng góp ý kiến với cơ quan, trường học, khu dân cư, nơi sinh sống, học tập và công tác,...;

+ Viết bài đăng báo phát biểu ý kiến của mình về tình hình đất nước và thế giới;

+ Tham gia ý kiến về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

+ Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí với cơ quan, tổ chức và cá nhân, cán bộ công chức nhà nước;

+ Góp ý kiến, kiến nghị với đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong những lần đại biểu tiếp xúc với cử tri.

- Nghĩa vụ của công dân khi thực hiện quyền tự do ngôn luận:

+ Tuân thủ pháp luật, thực hiện trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

+ Không ai được lạm dụng quyền tự do ngôn luận để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

- Nhà nước, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm tôn trọng quyền tự do ngôn luận của công dân.

Nội dung 6: Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do báo chí 

- Quyền tự do báo chí là quyền của công dân được sáng tạo tác phẩm báo chí, tiếp cận thông tin báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí, phản hồi thông tin trên báo chí.

- Tự do báo chí là một trong các quyền cơ bản của công dân, được pháp luật bảo vệ, thông qua phương tiện thông tin đại chúng, thể hiện ý kiến, quan điểm, tình cảm của mình trước các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước.

- Đồng thời với việc thực hiện quyền, công dân có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật nhằm bảo vệ chế độ xã hội, bảo vệ Nhà nước. Chỉ thực hiện quyền tự do báo chí trong khuôn khổ pháp luật, không được lợi dụng quyền để xuyên tạc sự thật, chống phá Nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích của Nhà nước và công dân.

Nội dung 7: Quyền và nghĩa vụ công dân về tiếp cận thông tin

+ Được tiếp cận mọi thông tin của cơ quan nhà nước (trừ thông tin không được tiếp cận và thông tin được tiếp cận có điều kiện). Việc thực hiện quyền này phải theo Luật Tiếp cận thông tin.

+ Được tiếp cận thông tin bằng cách tự do tiếp cận thông tin được cơ quan nhà nước công khai hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin.

+ Được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời;

+ Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin.

- Khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin, công dân có nghĩa vụ:
+ Tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin;

+ Không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp;

+ Không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

B. TRẮC NGHIỆM LUYỆN TẬP


Câu 1: Theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, các Chức sắc trong quá trình thực hiện các sinh hoạt tôn giáo phải thực hiện đúng

A. việc chi trả kinh phí.
B. mọi lợi ích của tôn giáo,

C. quy định của pháp luật.
D. chế độ cho các thành viên.

Câu 2: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh?

A. Cụ thể hóa về mặt cá nhân.
B. Xác định đối tượng khách hàng.

C. Cụ thể mục tiêu kinh doanh.
D. Xác định cách thức hoạt động.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai về quyền bầu cử của công dân?

A. Công dân tự mình thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật.

B. Mọi công dân từ 18 tuổi trở lên có quyền tham gia bầu cử.

C. Công dân thực hiện quyền bầu cử theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

D. Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên nếu không bị cấm đều có quyền tham gia bầu cử.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?

A. Ở Việt Nam mọi tôn giáo hợp pháp đều có quyền được tham gia hoạt động tôn giáo.

B. Ở Việt Nam mọi tôn giáo đều có quyền được thực hiện các hoạt động tôn giáo.

C. Ở Việt Nam mọi hành vi lợi dụng tôn giáo để vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh.

D. Ở Việt Nam những tôn giáo được nhà nước công nhận có quyền hoạt động tôn giáo.

Câu 5: Tự ý vào nhà người khác kiểm tra vì nghi ngờ có chứa hàng cấm là công dân đã vi phạm quyền nào dưới đây?

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
B. Được bảo hộ về danh dự.

C. Bất khả xâm phạm về tài sản.
D. Được bảo hộ về đời tư.

Câu 6: Theo quy định của pháp luật, để bảo vệ Tổ quốc, mọi công dân có nghĩa vụ
A. phản bội Tổ quốc.
B. trung thành với Tổ quốc.

C. từ chối nghĩa vụ quân sự.
D. phải nộp mọi loại thuế.

Câu 7: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi lượng cầu có xu hướng tăng lên sẽ làm cho lượng cung có xu hướng như thế nào?

A. Lượng cung giảm.
B. Lượng cung cân bằng.

C. Lượng cung giữ nguyên
D. Lượng cung tăng.

Câu 8: Loại hình thất nghiệp được phát sinh do sự dịch chuyển không ngừng của người lao động giữa các vùng, các loại công việc hoặc giữa các giai đoạn khác nhau trong cuộc sống được gọi là

A. thất nghiệp tạm thời.
B. thất nghiệp tự nguyện.

C. thất nghiệp cơ cấu.
D. thất nghiệp chu kỳ.

Câu 9: Giam giữ người quá thời hạn qui định là vi phạm quyền nào của công dân ?

A. Bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ.

C. Pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

Câu 10: Công dân kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội là thể hiện quyền
A. tự do ngôn luận.
B. tham gia xây dựng đất nước.
C. tự do dân chủ.
D. tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
Câu 11: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. đính chính thông tin cá nhân.
B. thống kê bưu phẩm đã giao.

C. cần chứng cứ để điều tra vụ án.
D. kiểm tra hóa đơn dịch vụ.

Câu 12: Một cơ hội kinh doanh tốt là cơ hội đó phải có

A. tính ổn định.
B. tính ràng buộc.
C. tính nhất thời.
D. tính phổ biến.

Câu 13: Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay, xu hướng tuyển dụng lao động trong đó lao động trong lĩnh vực công nghiệp có xu hướng

A. không đổi.
B. tăng.
C. giảm.
D. giữ nguyên.

Câu 14: Bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực kinh tế không thể hiện ở việc cả nam và nữ đều có quyền
A. chăm sóc con cái.
B. thành lập doanh nghiệp.

C. quản lý doanh nghiệp.
D. mở rộng sản xuất.

Câu 15: Theo quy định của pháp luật, loại thông tin nào dưới đây công dân không có quyền được tiếp cận một cách phổ biến?

A. Thông tin về kinh tế.
B. Thông tin dân sự.
C. Thông tin an ninh, quốc phòng
D. Thông tin bí mật quốc gia.
Câu 16: Phát biểu nào dưới đây là sai về bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế?

A. Nam nữ bình đẳng để thành lập doanh nghiệp.

B. Nam nữ bình đẳng trong tiếp cận nguồn vốn.

C. Nam nữ bình đẳng về độ tuổi khi tuyển dụng.

D. Nam nữ bình đẳng khi tiến hành kinh doanh.

Câu 17: Trong nền kinh tế, mỗi quan hệ giữa mức tăng của lạm phát với giá trị của đồng tiền là

A. độc lập.
B. tỷ lệ nghịch.
C. tỷ lệ thuận.
D. cân bằng.

Câu 18: Trong hoạt động sản xuất, lao động có vai trò như là một yếu tố

A. độc lập.
B. đầu vào.
C. đầu ra.
D. thứ yếu.

Câu 19: Theo quy định của pháp luật, việc nam nữ bình đẳng trong tham gia hoạt động xã hội là nội dung cơ bản về bình đẳng giới trên lĩnh vực

A. kinh tế.
B. gia đình.
C. văn hóa.
D. chính trị.

Câu 20: Theo quy định của pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân không

A. tác động nhau.
B. tách rời nhau.

C. ảnh hưởng đến nhau.
D. liên quan với nhau.

Câu 21: Việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó là nội dung của khái niệm

A. bảo hiểm xã hội.
B. phúc lợi xã hội.
C. bình đăng giới.
D. an sinh xã hội.

Câu 22: Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán, văn hoá tốt đẹp, của  dân tộc mình là thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc về

A. chính trị.
B. kinh tế.
C. phong tục.
D. văn hóa.

Câu 23: Trong quá trình thực hiện quyền tự do báo chí công dân không được

A. chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp.
B. xuyên tạc chính quyền địa phương.
C. tuân thủ quy định Hiến pháp.
D. trung thành với Tổ quốc.
Câu 24: Lao động nam và lao động nữ được bình đẳng về cơ hội tiếp cận việc làm là thể hiện sự bình đẳng giới trong lĩnh vực
A. Văn hóa.
B. Chính trị.
C. Lao động.
D. Giáo dục.

Câu 25: Một trong những hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử là dẫn đến

A. mất thời gian kiểm đếm.
B. công dân phải nghỉ làm.

C. uy tín của cử tri giảm sút.
D. sai lệch kết quả bầu cử.

Câu 26: Một trong nhưng nguyên nhân dẫn tới hiện tượng lạm phát trong nền kinh tế là do

A. các yếu tố đầu vào giảm.
B. chi phí sản xuất tăng cao.

C. chi phí sản xuất giảm sâu.
D. chi phí sản xuất không đổi.

Câu 28: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt giữ người đang

A. thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng.
B. Khống chế và bắt giữ tên trộm.

C. Khống chế và bắt giữ con tin.
D. thực hiện hành vi giết người.

Câu 29: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, vai trò tích cực của cạnh tranh thể hiện ở việc những người sản xuất vì giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng

A. đầu cơ tích trữ hàng hóa.
B. áp dụng kĩ thuật tiên tiến.

C. làm giả thương hiệu.
D. hủy hoại môi trường tự nhiên.

Câu 30: Trong các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh dưới đây, yếu tố nào không thuộc lợi thế nội tại của chủ thể sản xuất kinh doanh?

A. Sự hiểu biết của chủ thể sản xuất kinh doanh.
B. Khả năng huy động các nguồn lực.
C. Chính sách vĩ mô của Nhà nước.
D. Sự đam mê của chủ thể sản xuất kinh doanh.
Câu 31: Theo quy định của pháp luật, một trong những biện pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động là việc nhà nước có quy định đối với lao động nữ, các doanh nghiệp phải có chính sách đào tạo bồi dưỡng để
A. nâng cao năng lực.
B. tiếp cận thông tin.

C. đề bạt bổ nhiệm.
D. học nghề, dạy nghề.

Câu 32: Theo quy định của pháp luật, một trong những biện pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục là việc quy định phải đảm bảo tỷ lệ nam nữ trong việc
A. tham gia học tập, đào tạo.
B. quản lý doanh nghiệp.

C. ứng cử đại biểu Quốc hội
D. bổ nhiệm các chức danh quản lý.

Câu 33: Trong mối quan hệ giữa thị trường việc làm và thị trường lao động, khi khả năng tạo việc làm lớn hơn khả năng cung ứng lao động sẽ dẫn đến hiện tượng nào trong xã hội gia tăng?

A. Thiếu việc làm.
B. Thiếu lao động.
C. Thất nghiệp.
D. Lạm phát.

Câu 34: Theo quy định của pháp luật, tài sản hợp pháp của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được nhà nước

A. tịch thu.
B. đầu tư.
C. bảo hộ.
D. quản lý.
Câu 35: Trong nền kinh tế thị trường khi xuất hiện tình trạng lạm phát phi mã sẽ làm cho lãi suất thực tế của đồng tiền nước đó có xu hướng

A. giảm.
B. không đổi.
C. tăng.
D. giữ nguyên.

Câu 36: Theo quy định của pháp luật, quyền tự do báo chí của công dân thể hiện ở việc, mọi công dân nếu có đủ năng lực đều có quyền được

A. cung cấp tiền làm từ thiện.
B. bày tỏ ý kiến trong cuộc họp.

C. cung cấp thông tin cho tòa soạn.
D. thay đổi quan hệ nhân thân.

Câu 37: Theo quy định của pháp luật, công dân không được thực hiện quyền bầu cử, ứng cử khi đang

A. điều trị sau phẫu thuật.
B. hưởng trợ cấp thất nghiệp.

C. Bị tình nghi là tội phạm.
D. chuẩn bị được đặc xá.

Câu 38: Trong mối quan hệ giữa thị trường việc làm và thị trường lao động, khi khả năng cung ứng lao động lớn hơn khả năng tạo việc làm sẽ dẫn đến hiện tượng nào trong xã hội gia tăng?

A. Khủng hoảng.
B. Lạm phát.
C. Cạnh tranh.
D. Thất nghiệp.

Câu 39: Phát biểu nào sau đây là sai về quyền bầu cử của công dân?

A. Quyền bầu cử là quyền của công dân tham gia lựa chọn đại biểu vào cơ quan nhà nước.

B. Quyền bầu cử là quyền của công dân tham gia bỏ phiếu bầu cử.

C. Quyền bầu cử là quyền dân chủ của công dân trên lĩnh vực xã hội.

D. Quyền bầu cử là quyền của công dân giới thiệu người khác tham gia ứng cử.

Câu 40: Theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, các tôn giáo hợp pháp trong quá trình tổ chức hoạt động tín ngưỡng tôn giáo không được thực hiện hành vi nào dưới đây?

A. Xâm phạm quốc phòng.
B. Phổ biến sách Kinh thánh.

C. Tuyên truyền giáo lý.
D. Nâng cấp cơ sở thờ tự

Câu 41: Các dân tộc đều được bình đẳng trong việc hưởng thụ một nền giáo dục, được tạo điều kiện để mọi dân tộc đều được bình đẳng về cơ hội học tập là thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực

A. văn hóa.
B. kinh tế.
C. giáo dục.
D. chính trị.

Câu 42: Việc làm nào dưới đây thể hiện hình thức thực hiện của quyền tự do báo chí?

A. Phát hành ấn phẩm truyện ngắn.
B. Phát hành ấn phẩm truyện tranh.
C. Phát hành các ấn phẩm báo chí.
D. Phát hành ấn phẩm hồi kí.
Câu 43: Theo quy định của pháp luật, quyền tự do báo chí của công dân thể hiện ở việc, mọi công dân đều được

A. cấp phát báo miễn phí.
B. cấp thẻ hành nghề báo.

C. cấp căn cước công dân.
D. tiếp cận thông tin báo chí.

Câu 44: Tự tiện khám chỗ ở của người khác là xâm phạm đến quyền cơ bản nào của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
B. Bảo hộ về tính mạng sức khỏe.

C. Bảo hộ về danh dự nhân phẩm.
D. Bất khả xâm phạm về thân thể.

Câu 45: Phát biểu nào dưới đây là sai về quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực kinh tế?

A. Về kinh tế, các dân tộc đều được nhà nước quan tâm đầu tư ở tất cả các vùng miền.

B. Về kinh tế, các dân tộc đều không bị phân biệt đối xử giữa các dân tộc.

C. Về kinh tế, các dân tộc đều được tham góp ý vào các đề án quy hoạch vùng kinh tế.

D. Về kinh tế, các dân tộc đều được tạo mọi điều kiện để có cơ hội phát triển kinh tế.

Câu 46: Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân chủ quan dẫn đến người lao động có nguy cơ lâm vào tình trạng thất nghiệp?

A. Do tái cấu trúc hoạt động.
B. Đơn hàng công ty sụt giảm.
C. Thiếu kỹ năng làm việc.
D. Cơ chế tinh giảm lao động.
Câu 47: Trong nền kinh tế thị trường, một trong những nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh là do sự tồn tại của nhiều chủ sở hữu có điều kiện sản xuất và lợi ích

A. cào bằng.
B. bằng nhau.
C. giống nhau.
D. khác nhau.
Câu 48: Theo quy định của pháp luật, nam và nữ đều có quyền bình đẳng trong việc tiếp cận thị trường vốn để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh là nội dung cơ bản của pháp luật về bình đẳng giới trên lĩnh vực
A. tài sản.
B. kinh tế.
C. văn hóa.
D. gia đình.

Câu 49: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên trong lĩnh vực giáo dục thể hiện ở chỗ, các dân tộc khác nhau đều bình đẳng về

A. đời sống xã hội.
B. cơ hội học tập.
C. phát triển văn hóa.
D. phát triển chính trị.

Câu 50: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín khi

A. xác minh địa chỉ giao hàng.
B. thống kê bưu phẩm thất lạc.

C. cần phục vụ công tác điều tra.
D. sao lưu biên lai thu phí.

Câu 51: Theo quy định của pháp luật, đối tượng nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử, ứng cử?
A. Người đang điều trị tại bệnh viện.
B. Người đang đi công tác xa.

C. Người mất năng lực hành vi dân sự.
D. Người đang đảm nhiệm chức vụ.

Câu 52: Phát biểu nào dưới đây là sai về công dân bình đẳng trong thực hiện quyền?
A. Mọi công dân đều được hưởng quyền nếu có đủ điều kiện.

B. Mọi công dân nếu đủ các điều kiện đều được hưởng quyền.

C. Mọi công dân đều không bị phân biệt trong việc hưởng quyền.

D. Mọi công dân đều bị giới hạn về quyền do vấn đề tôn giáo.

Câu 53: Một trong những biện pháp để góp phần kiểm soát và kiềm chế lạm phát là nhà nước

A. đẩy mạnh chi tiêu công.
B. tăng mạnh cung tiền.

C. cắt giảm chi tiêu công.
D. giảm mạnh lãi suất.

Câu 54: Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay, xu hướng tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp có nhiều thay đổi, trong đó lao động có đặc trưng nào dưới đây chiếm ưu thế trong tuyển dụng?

A. lao động có trình độ thấp.
B. Lao động không qua đào tạo.

C. Lao động được đào tạo.
D. Lao động giản đơn.

Câu 55: Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay, tốc độ tăng lao động trong khu vực dịch vụ có xu hướng như thế nào đối với tốc độ tăng lao động trong các khu vực sản xuất vật chất?

A. Luôn cân bằng.
B. Giảm sâu hơn.
C. Tăng chậm hơn.
D. Tăng nhanh hơn.

Câu 56: Phát biểu nào sau đây là sai về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo ở nước ta?

A. Tôn giáo được pháp luật công nhận có quyền xây dựng cơ sở thờ tự.

B. Tôn giáo được pháp luật công nhận được xuất bản phẩm về tôn giáo.

C. Mọi tôn giáo đều bình đẳng trong hoạt động tôn giáo.

D. Mọi tôn giáo hợp pháp đều bình đẳng trong hoạt động tôn giáo.

Câu 57: Loại hình thất nghiệp gắn với từng giai đoạn trong chu kỳ kinh tế được gọi là

A. thất nghiệp chu kỳ.
B. thất nghiệp cơ cấu.

C. thất nghiệp tự nhiên.
D. thất nghiệp tự nguyện.

Câu 58: Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng lên sẽ làm cho cầu về hóa hóa tăng lên từ đó thúc đẩy cung về hàng hóa

A. tăng lên.
B. giữ nguyên.
C. không đổi.
D. giảm xuống.

Câu 59: Tình trạng người lao động mong muốn có việc làm nhưng chưa tìm được việc làm là nội dung của khái niệm

A. thất nghiệp.
B. khủng hoảng.
C. lạm phát.
D. thu nhập.

Câu 60: Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi nào sau đây xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác?

A. Xúc phạm nhằm hạ uy tín người khác.
B. Điều tra hiện trường gây án

C. Khống chế và bắt giữ tên trộm.
D. Theo dõi phạm nhân vượt ngục.

Câu 61: Nhà nước có chính sách học bổng và ưu tiên con em đồng bào dân tộc vào học các trường Đại học, điều này thể hiện sự bình đẳng về

A. chính trị.
B. tự do tín ngưỡng.
C. giáo dục.
D. văn hóa

Câu 62: Nội dung nào dưới đây phản ánh tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh và cơ hội kinh doanh?

A. Đinh hướng cơ quan quản lý nhà nước.
B. Thúc đẩy lạm phát và thất nghiệp.

C. Định hướng chủ thể sản xuất.
D. Làm gia tăng tình trạng thất nghiệp.

Câu 63: Theo quy định của pháp luật, một trong những biện pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo là đối với lao động nữ ở nông thôn nếu đủ điều kiện theo quy định được
A. hỗ trợ học nghề và dạy nghề.
B. tư vấn sức khỏe sinh sản.

C. miễn mọi loại thuế và phí.
D. cấp vốn để mở doanh nghiệp.

Câu 64: Nội dung nào sau đây được xem là biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh?

A. Kích thích sức sản xuất.
B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

C. Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường.
D. Khai thác tối đa mọi nguồn lực.

Câu 65: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong trường hợp nào sau đây?

A. Thay đổi kiến trúc thượng tầng.
B. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật.

C. Sử dụng dịch vụ công cộng.
D. Tham khảo dịch vụ trực tuyến.

Câu 66: Trước khi công bố phương án thi. Bộ giáo dục và đào tạo đã lấy ý kiến của nhân dân trong cả nước.  Điều đó nhằm phát huy quyền cơ bản nào của công dân?

A. Quyết định của mọi người
B. Tham gia quản lý Nhà nước, xã hội.

C. Xây dựng xã hội học tập.
D. Xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Câu 67: Một trong những quy định của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị là: nam, nữ bình đẳng trong việc
A. tiếp cận các cơ hội việc làm.
B. lựa chọn ngành nghề học tập.

C. tiếp cận nguồn vốn đầu tư.
D. tham gia các hoạt động xã hội.

Câu 68: Đối với người lao động, khi bị thất nghiệp sẽ làm cho đời sống của người lao động

A. được cải thiện đáng kể.
B. có khả năng cải thiện.

C. ngày càng sung túc.
D. gặp nhiều khó khăn.

Câu 69: Trong nền kinh tế, khi mức giá chung các hàng hoá, dịch vụ của nền kinh tế tăng một cách liên tục trong một thời gian nhất định được gọi là

A. tiền tệ.
B. cung cầu.
C. lạm phát.
D. thị trường.

Câu 70: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều có quyền

A. xây dựng thiết chế văn hóa.
B. Hỗ trợ chi phí học tập.

C. tham gia bầu cử đại biểu quốc hội.
D. khám chữa bệnh theo quy định .

Câu 71: Trong quá trình thực hiện quyền tự do báo chí, công dân không được

A. chia rẽ đoàn kết dân tộc
B. giữ gìn an ninh trật tự.
C. giữ gìn biển, hải đảo.
D. tuân thủ pháp luật.
Câu 72: Số lượng hàng hóa, dịch vụ mà người bán có khả năng bán và sẵn sàng bán ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là

A. cầu.
B. lạm phát.
C. cung.
D. thất nghiệp.

Câu 73: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội?

A. Hỗ trợ người già neo đơn
B. Lựa chọn loại hình bảo hiểm

C. Từ bỏ quyền thừa kế tài sản
D. Tham gia bảo vệ Tổ quốc

Câu 74: Khi có được những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để chủ thể kinh tế thực hiện được mục tiêu kinh doanh của mình nhằm thu lợi nhuận đó là

A. chiến lược kinh doanh.
B. ý tưởng kinh doanh.

C. mục tiêu kinh doanh.
D. cơ hội kinh doanh.

Câu 75: Bình đẳng giới trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình quy định, vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc
A. định đoạt tài sản công cộng.
B. sử dụng nguồn thu nhập chung.

C. bài trừ quyền tự do tín ngưỡng.
D. lựa chọn giới tính thai nhi.

Câu 76: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong trường hợp nào sau đây?

A. Giám sát hoạt động nhóm từ thiện .
B. Tìm hiểu hoạt động chuyển đổi số.

C. Giám sát việc thực hiện pháp luật.
D. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Câu 77: Phát biểu nào dưới đây là sai về quyền của người khiếu nại?

A. Người khiếu nại có quyền ủy quyền cho người khác khiếu nại thay mình.

B. Người khiếu nại có quyền không thực hiện khi chưa được giải quyết khiếu nại.

C. Người khiếu nại có quyền nhờ luật sư tư vấn về khiếu nại.

D. Người khiếu nại có quyền tự mình thực hiện việc khiếu nại.

Câu 78: Việc khám xét chỗ ở của một người không được tiến hành tùy tiện mà phải tuân theo

A. yêu cầu của
B. chỉ đạo của cơ quan điều tra.

C. yêu cầu của Viện Kiểm sát.
D. trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Câu 79: Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân thể hiện ở việc, mọi công dân đều có quyền

A. lợi dụng tôn giáo để vi phạm.
B. theo hoặc không theo tôn giáo.

C. xây dựng cơ sở tôn giáo.
D. thành lập tổ chức tôn giáo.

Câu 80: Bất kì công dân nào đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được

A. sở hữu mọi tài sản công cộng.
B. chia đều của cải trong xã hội.

C. bài trừ quyền tự do tín ngưỡng.
D. hưởng các quyền công dân.

Câu 81: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe khi

A. mạo danh lực lượng chức năng.
B. thực hiện tố cáo nặc danh.

C. đánh người gây thương tích.
D. theo dõi phạm nhân vượt ngục.

Câu 82: Phát biểu nào dưới đây là sai về khái niệm bình đẳng giới?

A. Bình đẳng giới là việc nam và nữ có vị trí ngang nhau?

B. Bình đẳng giới là việc nam và nữ có quyền lợi giống nhau?

C. Bình đẳng giới là việc nam và nữ có cơ hội ngang nhau?

D. Bình đẳng giới là việc nam và nữ có vai trò ngang nhau?

Câu 83: Trong nền kinh tế thị trường, nếu số lượng người cùng sản xuất một loại hàng hoá giảm xuống thì cung về loại hàng hoá đó sẽ có xu hướng

A. không đổi.
B. tăng.
C. giữ nguyên.
D. giảm.

Câu 84: Theo quy định của pháp luật, trong thời gian khiếu nại, người khiếu nại có trách nhiệm nào dưới đây?

A. Không chấp hành quyết định mình khiếu nại

B. Từ bỏ mọi quan hệ nhân thân.

C. Chấp hành quyết định mà mình khiếu nại.

D. Tạm dừng mọi công việc cá nhân.

Câu 85: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền tố cáo, người tố cáo có quyền được

A. sử dụng tên nặc danh.
B. sử dụng tên của người khác.

C. đảm bảo bí mật về họ tên.
D. sử dụng nhiều tên khác nhau.

Câu 86: Khi thực hiện quyền khiếu nại của mình, người khiếu nại không có nghĩa vụ nào dưới đây?

A. Cung cấp thông tin có người giải quyết.
B. Chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp.

C. Khiếu nại đúng người có thẩm quyền.
D. Phải bảo vệ mọi nguồn thu nhập cá nhân.

Câu 87: Theo quy định của pháp luật, nếu lần đầu tiến hành khiếu nại, người khiếu nại nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền thì có quyền

A. sử dụng các biện pháp bạo lực.
B. từ chối không thực hiện.

C. tố cáo cơ quan chức năng.
D. khiếu nại tiếp lần thứ hai.

Câu 88: Theo quy định của pháp luật, công dân được thực hiện quyền bầu cử trong trường hợp đang

A. công tác ngoài hải đảo.
B. mất năng lực hành vi dân sự.
C. chấp hành hình phạt tù.
D. bị tước quyền công dân.
Câu 89: Nam, nữ bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức là quy định của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Lao động.
B. Kinh tế.
C. Văn hoá.
D. Chính trị.

Câu 90: Quyền của mỗi công dân về bảo vệ tổ quốc thể hiện ở việc mỗi công dân tích cực thực hiện tốt việc làm nào dưới đây?
A. Tham gia hiến máu nhân đạo.
B. Tự trang bị vũ khí quân dụng.

C. Tham gia nghĩa vụ quân sự.
D. Lan truyền bí mật quốc gia.

Câu 91: Quyền nào dưới đây không phải là quyền tự do báo chí?

A. Cung cấp thông tin cho báo chí.
B. Góp ý kiến với báo chí.
C. Sáng tạo tác phẩm báo chí.
D. Tiếp cận thông tin báo chí.
Câu 92: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc?
A. Tham gia dân quân tự vệ.
B. Phá hoại cột mốc biên giới quốc gia.

C. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
D. Thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Câu 93: Phát biểu nào dưới đây là sai về nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc?

A. Công dân có quyền từ chối tham gia nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi.

B. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là trách nhiệm của mọi công dân.

C. Giữ gìn an ninh trật tự là nhiệm vụ của mỗi công dân Việt Nam.

D. Mọi công dân nếu đủ điều kiện có quyền tham gia lực lượng dân quân tự vệ.

Câu 94: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi

A. đánh người gây thương tích.
B. giam giữa người trái pháp luật.

C. bắt người theo quyết định của Toà án.
D. đã tham gia giải cứu nạn nhân.

Câu 95: Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tôn giáo của các tôn giáo khác nhau đều có nghĩa vụ
A. nói lời hay, làm việc thiện.
B. tuân thủ Hiến pháp, pháp luật.

C. làm việc tốt, có lòng thiện.
D. bớt sân si, thôi tranh giành.
Câu 96: Trong nền kinh tế, khi lạm phát ở mức độ phi mã nó thể hiện ở mức độ tăng của giá cả hàng hóa, dịch vụ từ

A. mọi ngành hàng.
B. một con số trở lên.
C. không đến có.
D. hai con số trở lên.

Câu 97: Theo quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện khiếu nại, mọi công dân đều có quyền

A. xuyên tạc người bị khiếu nại.
B. uy hiếp người bị khiếu nại,

C. xúc phạm người bị khiếu nại.
D. đối thoại với người bị khiếu nại.

Câu 98: Hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền tự do báo chí?

A. Viết bài báo xuyên tạc sự thật.
B. Cung cấp thông tin cho báo chí.
C. Viết bài ca ngợi hoạt động tình nguyện .
D. Cung cấp thông tin về doanh nghiệp.
Câu 99: Công dân sử dụng quyền nào dưới đây để phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, của đất nước ?

A. Quyền tự do ngôn luận.
B. Quyền bầu cử, ứng cử.

C. Quyền khiếu nại.
D. Quyền tố cáo.

Câu 100: Theo quy định của pháp luật, các tôn giáo hợp pháp đều có quyền được ban hành

A. quốc hiệu riêng.
B. điều lệ hoạt động.
C. luật pháp riêng.
D. loại tiền tệ riêng.

Câu 101: Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay, xu hướng tuyển dụng lao động trong đó lao động trong lĩnh vực dịch vụ có xu hướng

A. không đổi.
B. giữ nguyên.
C. tăng.
D. giảm.

Câu 102: Theo quy định của pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi

A. trạng thái sức khỏe tâm thần.
B. tâm lí và yếu tố thể chất.

C. năng lực trách nhiệm pháp lí.
D. thành phần và địa vị xã hội.

Câu 103: Theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp cần thiết, chủ thể nào dưới đây được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?
A. Lực lượng bưu chính viễn thông.
B. Nhân viên chuyển phát nhanh.

C. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
D. Đội ngũ phóng viên báo chí.

Câu 104: Đối với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, khi lạm phát xảy ra sẽ khiến hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn vì

A. chi phí sản xuất tăng cao.
B. không nhận được hỗ trợ vốn.

C. chi phí sản xuất giảm xuống.
D. không được tái cấp vốn.

Câu 105: Phát biểu nào sau đây là sai về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ?

A. Cơ quan chức năng có quyền khám chỗ ở trong mọi trường hợp.

B. Không ai được tự ý xâm phạm chỗ ở trái phép của công dân.

C. Chỗ ở là nhà ở, phương tiện mà công dân sử dụng để cư trú.

D. Khi pháp luật cho phép cơ quan chức năng được phép khám chỗ ở của công dân.

Câu 106: Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay, xu hướng tuyển dụng lao động trong đó lao động trong lĩnh vực nông nghiệp có xu hướng

A. không đổi.
B. giữ nguyên.
C. tăng.
D. giảm.

Câu 107: Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý trừ trường hợp

A. công an cho phép.
B. có người làm chứng.

C. pháp luật cho phép.
D. trưởng ấp cho phép.

Câu 108: Phát biểu nào dưới đây là sai về quyền của công dân về bảo vệ Tổ quốc?

A. Bảo vệ Tổ quốc là quyền cao quý của mỗi công dân?

B. Mọi công dân đều bình đẳng trong việc bảo vệ Tổ quốc.

C. Mọi công dân đều có quyền tham gia bảo vệ an ninh quốc gia.

D. Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của lực lượng vũ trang chính quy.

Câu 109: Đối với người lao động, khi bị thất nghiệp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố nào dưới đây?

A. Tuổi thọ.
B. Thu nhập.
C. Thăng tiến.
D. Địa vị.

Câu 110: Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu mà không thể tự mình khiếu nại được thì có quyền

A. ủy quyền cho người khác.
B. khởi kiện ra Tòa án.

C. khiếu nại vượt cấp.
D. đặc cách giải quyết luôn.

Câu 111: Công dân vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Vận chuyển bưu phẩm đường dài.
B. Tự ý thu giữ thư tín của người khác.

C. Công khai lịch trình chuyển phát.
D. Thông báo giá cước dịch vụ viễn thông.

Câu 112: Theo quy định của pháp luật, thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được cơ quan chức năng
A. chủ động thu thập và lưu trữ
B. bảo đảm an toàn và bí mật.

C. thực hiện in ấn và phân loại.
D. tiến hành sao kê và cất giữ.

Câu 113: Phát biểu nào dưới đây là sai về quyền của công dân về tự do ngôn luận?

A. Công dân được tham gia ý kiến về chính sách phát triển kinh tế của Nhà nước.

B. Công dân có quyền bày tỏ ý kiến các vấn đề kinh tế - xã hội tại địa phương.

C. Mọi công dân trưởng thành đều được bày tỏ quan điểm về các lĩnh vực xã hội.

D. Mọi công dân đều có quyền bát biểu ý kiến về các vấn đề của đời sống xã hội.

Câu 114: Theo quy định của pháp luật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được cơ quan chức năng

A. sao kê đồng loạt.
B. niêm yết công khai.

C. kiểm soát nội dung.
D. bảo đảm bí mât.

Câu 115: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại phải có trách nhiệm khiếu nại đúng người

A. có quan hệ rộng.
B. có thẩm quyền.
C. có quyền lực.
D. có tài chính mạnh.

Câu 116: Công dân có quyền tiếp cận thông tin như thế nào?

A. Được cung cấp thông tin đầy đủ.
B. Chỉ được cung cấp thông tin qua báo chí.
C. Được cung cấp thông tin mọi lúc.
D. Chỉ được cung cấp thông tin qua cán bộ.
Câu 117: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử, ứng cử ?

A. Xuyên tạc nội dung bầu cử.
B. Nhờ người khác bỏ phiếu.

C. Trực tiếp viết phiếu bầu.
D. Chia sẻ nội dung phiếu bầu.

Câu 118: Theo quy định của pháp luật, cơ quan chức năng có thẩm quyền được phép khám chỗ ở của công dân khi có căn cứ cho rằng ở đó có

A. tài sản quý hiếm.
B. người phạm tội đang lẩn trốn.

C. nhiều người tụ tập.
D. tình báo viên đang cư trú.

Câu 119: Việc người lao động đang trong quá trình chuyển việc nên chưa có việc làm được gọi là
A. thất nghiệp cơ cấu.
B. thất nghiệp tạm thời

C. thất nghiệp chu kì
D. thất nghiệp cơ cấu.

Câu 120: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, nội dung nào dưới đây không phản ánh mặt tích cực của cạnh tranh?

A. Sử dụng những thủ đoạn phi pháp.
B.  Giành nguồn nguyên nhiên vật liệu.

C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
D. Hạ giá thành sản phẩm.

Câu 121: Bình đẳng về quyền giữa các tôn giáo không thể hiện ở việc, nhà nước

A. xóa bỏ tôn giáo bất hợp pháp.
B. tôn trọng quyền tín ngưỡng.

C. tôn vinh người có Đạo tiêu biểu.
D. bảo vệ cơ sở thờ tự.

Câu 122: Công dân tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan đến quyền và lợi ích cơ bản của mọi công dân hội là thể hiện nội dung của quyền nào sau đây?

A. Quyền về đời sống xã hội.

B. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.

C. Quyền tự do phát biểu.

D. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Câu 123: Mọi công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và phải chịu trách nhiệm pháp lý là một trong những quy định của pháp luật về công dân

A. bình đẳng trước pháp luật.
B. ngang bằng về lợi nhuận.

C. đáp ứng mọi sở thích.
D. thoả mãn tất cả nhu cầu.

Câu 124: Khi lượng tiền phát hành vượt quá mức cần thiết làm xuất hiện tình trạng người giữ tiền sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn hơn để mua một đơn vị hàng hoá, làm cho giá cả hàng hoá leo thang sẽ gây ra hiện tượng

A. thất nghiệp.
B. lạm phát.
C. nghèo đói.
D. cạnh tranh.

Câu 125: Khi thị trường việc làm ngày càng tăng sẽ làm cho thị trường lao động có xu hướng

A. giữ nguyên.
B. tăng.
C. giảm.
D. cân bằng.

Câu 126: Một trong những hậu quả do lạm phát gây ra là làm cho nền kinh tế có nguy cơ

A. suy thoái.
B. tăng trưởng.
C. vững mạnh.
D. phát triển.

Câu 127: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền tố cáo, người tố cáo có trách nhiệm

A. chứng minh quan hệ nhân thân.
B. cung cấp đầy đủ thông tin.

C. hoàn thiện hồ sơ tín dụng.
D. đảm bảo tài chính vững mạnh.

Câu 128: Một trong những lợi thế nội tại giúp cá nhân tạo ý tưởng kinh doanh đó là

A. địa điểm cư trú.
B. sự cạnh tranh đối thủ.

C. sự đam mê.
D. địa điểm kinh doanh.

Câu 129: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền các dân tộc bình đẳng trong lĩnh vực văn hóa?

A. Bảo tồn trang phục của dân tộc mình .
B. Phát triển văn hóa truyền thống.

C. Phát triển kinh tế gia đình.
D. Khôi phục ngôn ngữ và chữ viết.

Câu 130: Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh không lành mạnh không thể hiện ở việc các chủ thể kinh tế tìm các biện pháp để

A. làm giả thương hiệu.
B. đầu cơ tích trữ nâng giá .

C. hạ giá thành sản phẩm.
D. hủy hoại môi trường.

Câu 131: Trong nền kinh tế, khi lạm phát ở mức độ vừa phải thì giá cả hàng hóa, dịch vụ thường tăng ở mức độ

A. một con số.
B. hai con số trở lên.
C. không đáng kể.
D. không xác định

Câu 132: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín thuộc về quyền

A. bí mật đời tư.
B. bí mật của công chức.

C. bí mật của nhà nước.
D. bí mật của công dân.

Câu 133: Ở nước ta hiện nay, nam nữ bình đẳng trong về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lãnh đạo của cơ quan tổ chức là thể hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực
A. gia đình.
B. văn hóa.
C. kinh tế.
D. chính trị.

Câu 134: Theo quy định của pháp luật, bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động thể hiện ở việc,  lao động nam và lao động nữ được bình đẳng về cơ hội
A. cân bằng giới tính.
B.  tiếp cận việc làm.

C. thôn tính thị trường.
D. duy trì lạm phát.

Câu 135: Nhân tố nào dưới đây không phải là yếu tố nội tại giúp tạo ý tưởng kinh doanh cho mỗi cá nhân?

A. Vị trí địa lý
B. Sự đam mê.
C. Hiểu biết.
D. Kinh nghiệm.

Câu 136: Theo quy định của pháp luật, khi tiếp nhận đơn tố cáo đúng pháp luật của công dân, người giải quyết tố cáo không được thực hiện hành vi nào dưới đây đối với người tố cáo?

A. Đình chỉ giải quyết tố cáo.
B. Chia sẻ thông tin người tố cáo.

C. Ban hành kết luận giải quyết.
D. Kết luận nội dung tố cáo.

Câu 137: Yếu tố nào dưới đây không phải là tiêu chí để đánh giá một cơ hội kinh doanh tốt?

A. Khả thi.
B. Ổn định.
C. Hấp dẫn.
D. Lỗi thời.
Câu 138: Thực hiện tốt quyền bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở để thực hiện tốt việc đoàn kết

A. với giai cấp công nhân.
B. giữa các dân tộc.

C. cộng đồng quốc tế.
D. với giai cấp nông dân.

Câu 139: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền tố cáo, người khiếu nại có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho người giải quyết khiếu khại và phải chịu trách nhiệm về

A. chi phí tiếp nhận thông tin.
B. quy trình giải quyết khiếu nại.

C. mọi quyết định đã ban hành.
D. nội dung thông tin cung cấp.

Câu 140: Phát biểu nào dưới đây là sai về quyền bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?

A. Mọi công dân có quyền được bảo đảm an toàn, thư tín, điện tín.

B. Pháp luật nghiêm công công dân tự ý xâm phạm thư tín người khác.

C. Việc kiểm soát thư tín được thực hiện theo quy định pháp luật.

D. Trong mọi trường hợp không được xâm phạm thư tín người khác.

Câu 141: Nhà nước có chính sách học bổng và ưu tiên con em đồng bào dân tộc thiểu số được tạo điều kiện nâng cao trình độ là góp phần thực quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực

A. văn hóa, giáo dục.
B. chính trị.
C. kinh tế.
D. tự do tín ngưỡng.
Câu 142: Khi tham gia quản lý nhà nước và xã hội, công dân cần chấp hành những

A. quy tắc coi trọng lợi ích.
B. quy tắc bản thân đề ra.

C. quy tắc dĩ công vi tư.
D. quy tắc sinh hoạt công cộng.

Câu 143: Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói về hậu quả của thất nghiệp?
A. Thất nghiệp là nguyên nhân cơ bản làm xuất hiện các tệ nạn xã hội.

B. Thất nghiệp làm cho đời sống của người lao động và gia đình gặp khó khăn.

C. Thất nghiệp cao làm cho sản lượng của nền kinh tế ở trên mức tiềm năng.

D. Thất nghiệp gây lãng phí lao động xã hội, làm giảm sản lượng của nền kinh tế.

Câu 144: Đối với các doanh nghiệp, khi tình trạng thất nghiệp tăng cao sẽ làm cho nhiều doanh nghiệp phải

A. thúc đẩy sản xuất.
B. đầu tư hiệu quả.
C. mở rộng sản xuất.
D. đóng cửa sản xuất.

Câu 145: Các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam đều có đại biểu của mình trong hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước là thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực

A. chính trị.
B. kinh tế.
C. kinh doanh.
D. lao động.

Câu 146: Là sự thỏa thuận giữa người bán sức lao động và người mua sức lao động về tiền công, tiền lương và các điều kiện làm việc khác là nội dung của khái niệm

A. thị trường lao động.
B. thị trường công nghệ

C. thị trường tiền tệ.
D. thị trường tài chính.

Câu 147: Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và bị xử lí theo quy định của pháp luật. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về

A. trách nhiệm chính trị.
B. trách nhiệm pháp lí.

C. trách nhiệm xã hội.
D. trách nhiệm kinh tế.

Câu 148: Trong nền kinh tế, khi mức độ tăng của giá cả ở một con số hằng năm từ 0% đến dưới 10% khi đó nền kinh tế có mức độ

A. lạm phát phi mã.
B. lạm phát tuyệt đối.
C. siêu lạm phát.
D. lạm phát vừa phải.

Câu 149: Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp?
A. Nhà nước điều tiết để duy trì một tỉ lệ thất nghiệp cao trong nền kinh tế.

B. Nhà nước phát triển hệ thống dạy nghề, dịch vụ việc làm.

C. Nhà nước ban hành các chính sách để thu hút đầu tư.

D. Nhà nước xây dựng hệ thống bảo hiểm thất nghiệp, xuất khẩu lao động.

Câu 150: Theo quy định của pháp luật, các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo hợp pháp được nhà nước

A. thu hồi và quản lý.
B. thiết kế và đầu tư.

C. tôn trọng và bảo hộ.
D. xây dựng và vận hành.

Câu 151: Theo quy định của pháp luật, khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan có thẩm quyền không đúng pháp luật thì người tố cáo có quyền

A. tiếp tục tố cáo.
B. sử dụng vũ lực.

C. xuyên tạc nội dung.
D. khởi kiện ra tòa.

Câu 152: Theo quy định của pháp luật, với chỗ ở hợp pháp của công dân, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở?

A. Chiếm giữ chỗ ở trái phép.
B. Phá cửa để cấp cứu người bị nạn.

C. Chia sẻ công khai địa điểm cư trú.
D. Vào nhà dập tắt vụ hỏa họa.

Câu 153: Trong nền kinh tế thị trường, nếu số lượng người cùng sản xuất một loại hàng hoá tăng lên thì cung về loại hàng hoá đó sẽ có xu hướng

A. không đổi.
B. tăng.
C. giữ nguyên.
D. giảm.

Câu 154: Theo quy định của pháp luật, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của

A. toàn dân.
B. Công an.
C. Quân đội
D. Cán bộ nhà nước.

Câu 155: Phát biểu nào dưới đây là sai về quyền bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?

A. Mọi công dân có trách nhiệm tôn trọng thư tín của  người khác.

B. Khi có dấu hiệu phạm tội, cơ quan chức năng có quyền khám xét thư tín.

C. Khám xét thư tín phải theo trình tự do pháp luật quy định.

D. Mọi cơ quan có thẩm quyền đều được khám xét thư tín, điện tín.

Câu 156: Việc phân chia các loại hình thất nghiệp thành thất nghiệp tạm thời, thất nghiệp cơ cấu, thất nghiệp chu kì là căn cứ vào

A. nguồn gốc thất nghiệp.
B. chu kỳ thất nghiệp.

C. tính chất của thất nghiệp.
D. nguyên nhân của thất nghiệp.

Câu 157: Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định mọi công dân đều

A. bình đẳng về quyền lợi.
B. bình đẳng về nghĩa vụ.

C. bình đẳng trước pháp luật.
D. bình đẳng trước Nhà nước.

Câu 158: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử khi

A. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.
B. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử.

C. tự ý bỏ phiếu thay người khác.
D. độc lập lựa chọn ứng cử viên.

Câu 159: Yếu tố nào dưới đây là tiêu chí để đánh giá tính khả thi của một cơ hội kinh doanh?

A. Tính trìu tượng.
B. Tính phổ biến.
C. Tính nhân đạo.
D. Tính hiệu quả.

Câu 160: Công dân có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận bằng cách phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình

A. trong các cuộc họp của cơ quan.
B. ở bất cứ nơi nào.
C. ở những nơi công cộng.
D. ở những nơi có người tụ tập.
Câu 161: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền tự do ngôn luận công dân có nghĩa vụ

A. trình bày mọi quan điểm.
B. tuân thủ quy định pháp luật.

C. xuyên tạc về mặt nội dung.
D. ủng hộ mọi quan điểm đưa ra.

Câu 162: Theo quy định của pháp luật, công dân không được thực hiện quyền bầu cử, ứng cử khi đang

A. đi công tác ở hải đảo.
B. thi hành án phạt tù.

C. bị nghi ngờ phạm tội
D. đảm nhiệm chức vụ.

Câu 163: Hành vi nào sau đây là biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh?

A. Hạ giá thành sản phẩm.
B. Áp dụng khoa học kĩ thuật tiên tiến.

C. Khuyến mãi để thu hút khách hàng.
D. Đầu cơ tích trữ để nâng giá cao.

Câu 164: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây là biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế?
A. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ được ưu đãi về thuế.

B. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm.

C. Doanh nghiệp đảm bảo an toàn cho lao động nữ khi làm việc nặng nhọc.

D. Nam, nữ bình đẳng trong việc thành lập và điều hành doanh nghiệp.

Câu 165: Một trong những hình thức để công dân thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận là

A. phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan.
B. bảo trợ trẻ em khuyết tật.

C. tuyên truyền thông tin thất thiệt.
D. theo dõi phạm nhân vượt ngục.

Câu 166: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực kinh tế thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều có quyền ?

A. Ứng cử hội đồng nhân dân xã.
B. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật.

C. Tham gia bầu cử đại biểu quốc hội.
D. Vay vốn ưu đãi để sản xuất.

Câu 167: Hành vi dùng vũ lực để đe dọa người khác phải dời khỏi chỗ ở hợp pháp của họ là hành vi vi phạm quyền

A. bất khả xâm phạm về thân thể.
B. được pháp luật bảo hộ về danh dự.

C. được bảo vệ quan điểm cá nhân.
D. bất khả xâm phạm về chỗ ở.

Câu 168: Khi thị trường lao động ngày càng phong phú và đa dạng sẽ thúc đẩy thị trường việc làm có xu hướng

A. giảm.
B. giữ nguyên.
C. cân bằng.
D. tăng.

Câu 169: Yếu tố nào dưới đây không phải là tiêu chí để đánh giá một ý tưởng kinh doanh tốt?

A. Có ưu thế vượt trội.
B. Có tính mới mẻ, độc đáo.
C. Không có tính khả thi.
D. Có lợi thế cạnh tranh.
Câu 170: Trong nền kinh tế thị trường, nếu giá cả các yếu tố đầu vào của sản xuất như tiền công, giá nguyên vật liệu, tiền thuê đất,... giảm giá thì sẽ tác động như thế nào đến cung hàng hóa?

A. Cung không đổi.
B. Cung tăng lên.
C. Cung giảm xuống.
D. Cung bằng cầu.

Câu 171: Phát biểu nào dưới đây là sai về quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật?
A. Mọi công dân đều phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định

B. Mọi công dân đều không bị phân biệt đối xử trong hưởng quyền.

C. Mọi công dân nếu vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh.

D. Mọi công dân đều được miễn truy cứu trách nhiệm pháp lý

Câu 172: Theo quy định của pháp luật, khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan có thẩm quyền đã quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết thì người tố cáo có quyền

A. thuê côn đồ giải quyết.
B. tiếp tục tố cáo.

C. thuê luật sự can thiệp.
D. từ chối giải quyết.

Câu 173: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền tố cáo, người tố cáo phải có trách nhiệm

A. trình bày không trung thực sự việc.
B. trình bày trung thực nội dung tố cáo.

C. phản bác mọi quan điểm trái chiều.
D. từ chối mọi quyết định giải quyết.

Câu 174: Một trong những hình thức để công dân thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận là

A. theo dõi tội phạm nguy hiểm
B. tung tin, bịa đặt nói xấu người khác.

C. giam giữa người trái pháp luật.
D. kiến nghị với đại biểu Quốc hội.

Câu 175: Việc giải quyết tốt mối quan hệ giữa thị trường việc làm và thị trường lao động sẽ góp phần gia tăng việc làm, giảm

A. lạm phát.
B. khủng hoảng.
C. đầu cơ.
D. thất nghiệp.

Câu 176: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền tự do ngôn luận công dân không được

A. xâm phạm lợi ích nhà nước.
B. tự mình trình bày quan điểm.

C. ủy quyền người khác trình bày.
D. tự do phát biểu ý kiến.

Câu 177: Số lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng có khả năng mua và sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định gọi là

A. lạm phát.
B. cung.
C. cầu.
D. thất nghiệp.

Câu 178: Những suy nghĩ, hành động sáng tạo, có tính khả thi, có thể đem lại lợi nhuận trong kinh doanh được gọi là

A. ý tưởng hội họa.
B. ý tưởng nghệ thuật.

C. ý tưởng kinh doanh.
D. ý tưởng kiến trúc.

Câu 179: Đối với xã hội, khi lạm phát xảy ra sẽ khiến cho tình trạng nào dưới đây gia tăng?

A. Thất nghiệp.
B. Tiêu dùng.
C. Phân phối.
D. Sản xuất.

Câu 180: Sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận là nội dung của khái niệm

A. tranh giành.
B. đấu tranh.
C. cạnh tranh.
D. lợi tức.
Câu 181: Khi tham gia vào thị trường lao động, người bán sức lao động và người mua sức lao động thỏa thuận nội dung nào dưới đây?

A. Tiền môi giới lao động.
B. Điều kiện đi nước ngoài.

C. Tiền công, tiền lương.
D. Điều kiện xuất khẩu lao động.

Câu 182: Theo quy định của pháp luật, bình đẳng về trách nhiệm pháp lí có nghĩa là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều

A. bị xử lí nghiêm minh.
B. được đền bù thiệt hại.
C. bị tước quyền con người.
D. được giảm nhẹ hình phạt.
Câu 183: Phát biểu nào dưới đây là đúng về quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật?
A. Mọi công dân đều phải chịu trách nhiệm pháp lý.

B. Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ như nhau.

C. Mọi công dân đều phải từ bỏ quyền của mình.

D. Mọi công dân đều phải thực hiện mọi nghĩa vụ.

Câu 184: Nội dung nào dưới đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến lạm phát?

A. lượng cung tiền đưa ra ít.
B. Nhà nước mua ngoại tệ.

C. Các chi phí đầu vào giảm.
D. chi phí sản xuất giảm.

Câu 185: Việc giải quyết tốt mối quan hệ giữa thị trường việc làm và thị trường lao động sẽ góp phần giảm thất nghiệp và gia tăng nhiều

A. thất nghiệp.
B. việc làm.
C. lạm phát.
D. khủng hoảng.

Câu 186: Đối với thư tín, điện thoại điện tín của công dân, pháp luật nghiêm cấm cá nhân hoặc tổ chức có hành vi nào dưới đây?

A. Điều chỉnh thời gian phát.
B. Cập nhật thông tin người nhận.

C. Thu cước phí vận chuyển.
D. Khám xét nội dung điện tín.

Câu 187: Theo quy định của pháp luật, để góp phần vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc, mọi công dân đều có quyền được
A. phổ biến đường lối quốc phòng.
B. từ chối nghĩa vụ quân sự.

C. tiếp cận trí tuệ nhân tạo.
D. từ chối bảo vệ an ninh quốc gia.

Câu 188: Bất kỳ công dân nào nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều bình đẳng về cơ hội học tập là thể hiện công dân bình đẳng về

A. nghĩa vụ.
B. quyền.
C. tập tục.
D. trách nhiệm.
Câu 189: Theo quy định của pháp luật, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, khi thực hiện quyền khiếu nại, chủ thể khiếu nại có quyền cung cấp chứng cứ và

A. từ chối thực hiện quyết định.
B. hạ uy tín người giải quyết khiếu nại.

C. giải trình các nội dung chứng cứ.
D. hối lộ người giải quyết khiếu nại.

Câu 190: Xu hướng tuyển dụng những người đã được đào tạo ngày một tăng và chiếm ưu thế so với người chưa qua đào tạo là xu hướng của thị trường nào dưới đây?
A. Việc làm.
B. Kinh doanh.
C. Sản xuất.
D. Lao động.

Câu 191: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, bản chất mối quan hệ cung - cầu phản ánh mối quan hệ tác động qua lại giữa

A. người mua và người mua.
B. người bán và người bán.

C. người sản xuất và người đầu tư.
D. người sản xuất với người tiêu dùng.

Câu 192: Phát biểu nào dưới đây là sai về nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc?

A. Mọi công dân đều có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc.

B. Mọi công dân theo quy định phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b. Mọi công dân nếu không thích có thể từ chối nghĩa vụ quân sự.

d. Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của mọi công dân.

Câu 193: Nhà nước đầu tư tài chính để xây dựng hệ thống trường lớp ở vùng sâu, vùng xa là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực

A. dân vận.
B. truyền thông.
C. văn hóa.
D. giáo dục.

Câu 194: Ý tưởng kinh doanh là những suy nghĩ, hành động sáng tạo, có tính khả thi, có thể đem lại lợi nhuận trong

A. học tập.
B. công tác.
C. nghệ thuật.
D. kinh doanh.

Câu 195: Việc xây dựng ý tưởng kinh doanh không có vai trò nào dưới đây đối với các chủ thể kinh doanh?

A. Xác lập quan hệ về lao động.
B. Xác định hình thức kinh doanh.

C. Xác định đối tượng kinh doanh.
D. Xác định mục tiêu kinh doanh.

Câu 196: Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi đủ căn cứ để khẳng định ở đó có

A. bạo lực gia đình.
B. hoạt động tín ngưỡng.
C. công cụ gây án.
D. tổ chức sự kiện.
Câu 197: Một cơ hội kinh doanh tốt là cơ hội đó phải có

A. tính hấp dẫn.
B. tính pháp lý.
C. tính bắt buộc.
D. tính quốc tế.

Câu 198: Trong nền kinh tế, thất nghiệp tự nhiên là hình thức thất nghiệp trong đó bao gồm thất nghiệp tạm thời và thất nghiệp

A. hiện đại.
B. truyền thống.
C. không tạm thời
D. cơ cấu.

Câu 199: Đối với lĩnh vực văn hóa, hành vi nào dưới đây không vi phạm pháp luật về bình đẳng giới?

A. Phê bình nội dung tuyên truyền định kiến giới.

B. Cản trở hoạt động nghệ thuật vì định kiến giới.

C. Phổ biến tập tục có tính phân biệt đối xử giới

D. Sáng tác tác phẩm nâng cao nhận thức giới

Câu 200: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây là biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế?

A. Quy định điều kiện an toàn đối với lao động nữ .

B. Bảo đảm tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội.

C. Quy định tỷ lệ nam nữ khi tuyển dụng.

D. Ưu đãi thuế với doanh nghiệp nhiều lao động nữ.

Câu 201: Bất kỳ công dân nào nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều tham gia quản lý nhà nước và xã hội là thể hiện công dân bình đẳng về hưởng

A. trách nhiệm.
B. nghĩa vụ.
C. tập tục.
D. quyền.
Câu 202: Công dân tiếp cận các thông tin do cơ quan nhà nước nắm giữ đó là nội dung của quyền nào sau đây?

A. Quyền tự do báo chí.
B. Quyền tự do ngôn luận.
C. Quyền tự do tín ngưỡng.
D. Quyền tiếp cận thông tin.
Câu 203: Phát biểu nào dưới đây là sai về quyền của công dân về bảo vệ Tổ quốc?

A. Công dân đủ điều kiện được tham gia nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

B. Mọi công dân đều có được tham gia bảo vệ Tổ quốc.

C. Mọi công dân đều được tham gia hoạt động quốc phòng an ninh.

D. Mọi công dân có quyền tố cáo hành vi vi phạm về an ninh trật tự.

Câu 204: Đối với thư tín, điện thoại điện tín của công dân, pháp luật nghiêm cấm cá nhân hoặc tổ chức có hành vi nào dưới đây?

A. Công khai thời gian phát.
B. Gửi thư đúng chủ nhân.

C. Chiếm đoạt thư tín.
D. Thu phí vận chuyển.

Câu 205: Công dân có thể viết bài gửi đăng báo, bày tỏ ý kiến của mình về chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước thông qua quyền nào dưới đây?

A. Quyền khiếu nại.
B. Tự do báo chí.

C. Quyền ứng cử, bầu cử.
D. Quyền tố cáo.

Câu 206: Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí có nghĩa là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về

A. tiến trình phục dựng hiện trường.
B. dấu hiệu nghi ngờ phạm tội.

C. hành vi vi phạm của mình.
D. lời khai nhân chứng cung cấp.

Câu 207: Theo quy định của pháp luật, việc nam nữ đều có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là nội dung cơ bản về bình đẳng giới trên lĩnh vực

A. văn hóa.
B. chính trị.
C. kinh tế.
D. gia đình.

Câu 208: Phát biểu nào sau đây là sai về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ?

A. Trong mọi trường hợp chỉ được vào chỗ ở của công dân khi có sự đồng ý của người đó.

B. Khi thấy chỗ ở của người nào đó có tài liệu liên quan đến vụ án thì cơ quan có thẩm quyền có quyền khám xét chỗ ở của công dân.

C. Phát hiện chỗ ở của người nào đó có đối tượng bị truy nã lẩn trốn thì cơ quan có thẩm quyền có quyền khám xét chỗ ở của công dân.

D. Việc khám xét chỗ ở của công dân được thực hiện theo trình tự pháp luật quy định.

Câu 209: Theo quy định của pháp luật, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, khi thực hiện quyền khiếu nại, chủ thể khiếu nại có quyền

A. gây sức ép bằng vũ lực.
B. xúc phạm người giải quyết.

C. chủ động giữ im lặng.
D. cung cấp chứng cứ.

Câu 210: Theo quy định của pháp luật, khi có căn cứ khẳng định quyết định của cơ quan có thẩm quyền có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người khiếu nại có quyền yêu cầu người giải quyết khiếu nại áp dụng

A. hỗ trợ tài chính trước.
B. các biện pháp khẩn cấp.

C. các biện pháp vũ trang.
D. các hành vi bạo lực.

Câu 221: Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân chủ quan dẫn đến người lao động có nguy cơ lâm vào tình trạng thất nghiệp?

A. Bị kỷ luật do vi phạm hợp đồng.
B. Do cơ sở kinh doanh đóng cửa.

C. Nền kinh tế rơi vào khủng hoảng.
D. Mất cân đối cung cầu lao động.

Câu 222: Xúc phạm để hạ uy tín người khác là hành vi xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về

A. về nhân phẩm, danh dự của công dân.
B. tính mạng và sức khỏe của công dân.

C. tinh thần của công dân.
D. thể chất của công dân.

Câu 223: Theo quy định của pháp luật, độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự của thanh niên hiện này là đủ bao nhiêu tuổi trở lên?

A. 16 tuổi.
B. 18 tuổi.
C. 17 tuổi.
D. 15 tuổi.

Câu 224: Việc làm nào dưới đây thể hiện quyền bình đẳng giới trên lĩnh vực chính trị?

A. Đăng ký thành lập doanh nghiệp.
B. Hưởng trợ cấp tai nạn lao động.

C. Đăng ký học nâng cao trình độ.
D. Góp ý dự thảo Luật đất đai sửa đổi.

Câu 225: Trong nền kinh tế thị trường, nếu nhà nước có chính sách giảm thuế đối với một mặt hàng nào đó thì sẽ làm cho cung hàng hóa về mặt hàng đó có xu hướng

A. giảm.
B. không đổi.
C. tăng.
D. giữ nguyên.

Câu 226: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền tố cáo, người tố cáo phải có trách nhiệm tố cáo đúng người

A. có quan hệ rộng.
B. có quyền lực.
C. có tài chính mạnh.
D. có thẩm quyền.
Câu 227: Theo quy định của pháp luật, để bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, mọi công dân có nghĩa vụ
A. bảo vệ tư tưởng cực đoan.
B. bảo vệ lợi ích cá nhân mình.

C. bảo vệ mọi quan điểm trái chiều.
D. bảo vệ an ninh quốc gia.

Câu 228: Công dân dù ở địa vị nào, làm bất cứ nghề gi khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm

A. pháp lí.
B. hòa giải.
C. cải chính.
D. bồi thường.

Câu 229: Trong nền kinh tế, căn cứ vào tính chất của thất nghiệp thì thất nghiệp được chia thành thất nghiệp tự nguyện và thất nghiệp

A. luôn bắt buộc.
B. quyền lực.
C. không tự nguyện.
D. tự giác.

Câu 230: Khi mức độ tăng giá của hàng hóa và dịch vụ ở một con số điều đó phản ánh mức độ lạm phát của nền kinh tế đó ở mức độ

A. lạm phát vừa phải.
B. siêu lạm phát.
C. lạm phát phi mã.
D. không đáng kể.

Câu 231: Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị thể hiện ở việc, cả nam và nữ đều bình đẳng trong việc tham gia

A. quản lý kinh tế.
B. quản lý nhà nước.

C. quản lý doanh nghiệp.
D. quản lý gia đình.

Câu 232: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, vai trò tích cực của cạnh tranh thể hiện ở việc những người sản xuất vì giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng

A. nâng cao năng suất lao động
B. lạm dụng chất cấm.

C. triệt tiêu động lực sản xuất kinh doanh.
D. chạy theo lợi nhuận làm hàng giả

Câu 233: Việc công dân biểu quyết các vấn đề trọng đại khi được Nhà nước trưng cầu ý dân là thực hiện quyền nào dưới đây?

A. Quyền quyết định công việc địa phương.

B. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

C. Quyền bảo vệ các lợi ích quốc gia, dân tộc.

D. Quyền tự quyết mang tính dân tộc.

Câu 234: Theo quy định của pháp luật, thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được

A. niêm phong và cất trữ.
B. phổ biến rộng rãi và công khai.

C. phát hành và lưu giữ.
D. bảo đảm an toàn và bí mật.

Câu 235: Cùng với tiếng phổ thông, các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình là thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực

A. tín ngưỡng.
B. tôn giáo.
C. văn hóa.
D. giáo dục.

Câu 236: Nội dung nào  dưới đây không thể hiện hậu quả của hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là xâm phạm đến

A. Xâm phạm tài sản công cộng.
B. Xâm phạm trật tự hành chính.

C. Gây mất an ninh trật tự xã hội.
D. Xâm phạm bí mật đời tư.

Câu 237: Công dân có thể trực tiếp phát biểu ý kiến trong các cuộc họp là một nội dung thuộc quyền

A. tự do ngôn luận.
B. tự do hội họp.
C. tự do dân chủ.
D. tự do thân thể.

Câu 238: Một trong những nguyên nhân dẫn tới lạm phát trong nền kinh tế là do

A. cầu tăng cao.
B. cầu không tăng.
C. cầu suy giảm.
D. cầu giảm mạnh.

Câu 239: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều có quyền

A. khám chữa bệnh theo quy định .
B. tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

C. hỗ trợ chi phí học tập đại học.
D. tham gia phát triển du lịch cộng đồng.

Câu 240: Công dân có hành vi bịa đặt để hạ uy tín người khác là xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về

A. tự do thân thể.
B. tính mạng,  sức khoẻ.

C. danh dự nhân phẩm.
D. Năng lực thể chất.
Câu 241: Một trong những quy định của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế là cả nam và nữ đều bình đẳng trong việc thực hiện quyền
A. nhân thân.
B. kinh doanh.
C. tài sản.
D. bầu cử.

Câu 242: Về mặt xã hội, khi thất nghiệp tăng cao sẽ gián tiếp dẫn đến phát sinh nhiều

A. công ty mới thành lập.
B. hiện tượng xã hội tốt.

C. tệ nạn xã hội tiêu cực.
D. nhiều người thu nhập cao.

Câu 243: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền của mình về bảo vệ Tổ quốc, công dân không được thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Từ chối đăng ký nghĩa vụ quân sự.
B. Từ chối lưu hành vũ khí trái phép.

C. Tìm hiểu về đường lối quân sự.
D. Tham gia dân quân tự vệ.

Câu 244: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nghĩa vụ bầu cử khi

A. theo dõi kết quả bầu cử.
B. bí mật viết phiếu và bỏ phiếu.

C. công khai nội dung phiếu bầu.
D. tìm hiểu thông tin ứng cử viên.

Câu 245: Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân khách quan khiến người lao động có nguy cơ lâm vào tình trạng thất nghiệp?

A. Không hài lòng với công việc.
B. Thiếu kỹ năng làm việc.

C. Cơ chế tinh giảm lao động.
D. Do vi phạm hợp đồng lao động.

Câu 246: Yếu tố nào ảnh hưởng đến cung mang tính tập trung nhất?

A. Năng suất lao động.
B. Chi phí sản xuất.

C. Giá cả.
D. Nguồn lực.

Câu 247: Bắt người trái pháp luật là xâm phạm đến quyền nào sau đây của công dân?

A. bắt người hợp pháp của công dân.

B. bất khả xâm phạm thân thể của công dân.

C. bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.

D. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

Câu 248: Phát biểu nào dưới đây là sai về bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình?

A. Con trai, con gái được bình đẳng trong chăm sóc.

B. Con trai con gái được phân biệt khi nhận thừa kế.

C. Các con đều có quyền ngang nhau về học tập.

D. Các con cùng được giáo dục và phát triển.

Câu 249: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây thể hiện công dân tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
A. Đăng ký nghĩa vụ quân sự.
B. Đăng ký hiến máu nhân đạo.

C. Phá bỏ thủ tục lạc hậu.
D. Giữ gìn nét đẹp truyền thống.

Câu 250: Việc bảo đảm tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực

A. giáo dục.
B. chính trị.
C. kinh tế.
D. văn hóa.

Câu 251: Một trong những quy định của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị là nam, nữ bình đẳng trong việc
A. tiếp cận nguồn vốn đầu tư.
B. tiếp cận các cơ hội việc làm.

C. tham gia các hoạt động xã hội.
D. lựa chọn ngành nghề học tập.

Câu 252: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền tự do ngôn luận công dân không được

A. xâm phạm lợi ích hợp pháp công dân.
B. chủ động bảo lưu quan điểm cá nhân.

C. ủng hộ những quản điểm tương đồng.
D. công khai những nội dung đã góp ý.

Câu 253: Các tổ chức tôn giáo, cũng như người theo các tôn giáo khác nhau dù ở bất kì cương vị nào nếu vi phạm pháp luật
A. phải từ bỏ sở hữu mọi tài sản.
B. bị xử lí theo quy định của pháp luật.

C. phải tham gia lao động công ích.
D. được quyền phủ nhận lời khai nhân chứng.

Câu 254: Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế là do có sự khác nhau về

A. quan hệ tài sản.
B. nguồn gốc nhân thân.

C. điều kiện sản xuất.
D. giá trị thặng dư.

Câu 255: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền của mình về bảo vệ Tổ quốc, mọi công dân đều được
A. tàng trữ vũ khí quân sự.
B. biên chế vào lực lượng an ninh.

C. giáo dục kiến thức quốc phòng.
D. huy động vào quân đội.

Câu 256: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại không được thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Ủy quyền luật sư giải quyết.
B. Tiếp tục khiếu nại lần thứ hai.

C. Xuyên tạc nội dung giải quyết.
D. Khởi kiện vụ án hành chính.

Câu 257: Theo quy định của pháp luật, đối với quyền về bảo vệ Tổ quốc, mọi công dân nếu đủ điều kiện đều được
A. miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự.
B. từ bỏ quyền tham gia quân đội.

C. trang bị kiến thức về quốc phòng.
D. lợi dụng quốc phòng để vi phạm.

Câu 258: Theo quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện quyền khiếu nại, nếu công dân là người chưa thành niên thì có quyền đề nghị chủ thể nào dưới đây thực hiện quyền khiếu nại thay mình?

A. Người đại diện theo pháp luật.
B. Người bị khiếu nại làm thay.

C. Bạn bè cùng tuổi với mình.
D. Đối tượng bị khiếu nại.

Câu 259: Hiến pháp quy định công dân Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử?

A. 21.
B. 17.
C. 18.
D. 16.

Câu 260: Ngăn cản đại biểu trình bày ý kiến của mình trong hội nghị là công dân vi phạm quyền

A. tự do ngôn luận.
B. quản lí truyền thông.

C. quản lí cộng đồng.
D. tự do thông tin.

Câu 261: Các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh của chủ thể sản xuất kinh doanh xuất phát từ yếu tố nào dưới đây?

A. Khó khăn của chủ thể sản xuất.
B. Điểm yếu nội tại và khó khăn bên ngoài.
C. Mâu thuẫn của chủ thể sản xuất.
D. Lợi thế nội tại và cơ hội bên ngoài.
Câu 262: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại phải có trách nhiệm

A. từ chối mọi quyết định giải quyết.
B. phản bác mọi quan điểm trái chiều.

C. trình bày trung thực sự việc.
D. trình bày không trung thực sự việc.

Câu 263: Công dân kiến nghị với đại biểu quốc hội là nội dung của quyền nào sau đây?

A. Được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
B. Chính trị.

C. Tự do ngôn luận.
D. Bất khả xâm phạm về thân thể.

Câu 264: Trong nền kinh tế thị trường, nội dung nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh?

A. Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập.

B. Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những chủ thể cạnh tranh.

C. Sự tồn tại một chủ sở hữu với tư cách là đơn vị kinh tế độc lập.

D. Sự tồn tại của một chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập.

Câu 265: Việc làm nào dưới đây của cơ quan quản lý nhà nước sẽ góp phần kiềm chế tiến tới đẩy lùi nguy cơ lạm phát trong nền kinh tế?

A. Tăng cung tiền.
B. Giảm lãi suất.
C. Đổi tiền mới.
D. Tăng lãi suất.

Câu 266: Theo quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện quyền khiếu nại, công dân nếu có đầy đủ năng lực trách nhiệm pháp lý có thể

A. tự mình giải quyết khiếu nại.
B. tự mình giải quyết tố cáo.

C. tự mình thực hiện khiếu nại.
D. làm sai lệch nội dung khiếu nại.

Câu 267: Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi nào sau đây xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác?

A. Đang thực hiện hành vi phạm tội.
B. Theo dõi tội phạm nguy hiểm

C. Tung tin, bịa đặt nói xấu người khác.
D. Lan truyền bí mật quốc gia.

Câu 268: Theo quy định của pháp luật, các cơ quan báo chí khi tiếp nhận các bài viết của công dân có nội dung phản ánh đúng sự việc thì các cơ quan này có trách nhiệm

A. chuyển cơ quan khác.
B. xem xét đăng bài.

C. xử phạt hành chính.
D. hủy bỏ mọi bài viết.

Câu 269: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận khi thực hiện hành vi nào dưới đây?

A. Tự công khai đời sống của bản thân.
B. Bảo trợ người già neo đơn.

C. Đang tìm hiểu hoạt động tín ngưỡng.
D. Phát biểu ý kiến trong hội nghị.
Câu 270: Trong nền kinh tế thị trường, yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng tới cung hàng hóa?

A. Tâm trạng của người mua hàng.
B. Thị hiếu của người tiêu dùng.

C. Tâm lý của người tiêu dùng.
D. Kỳ vọng của người sản xuất.

Câu 271: Những chính sách phát triển kinh tế- xã hội mà Nhà nước ban hành cho vùng đồng bào dân tộc và miền núi, vùng sâu vùng xa là góp phần thực hiện tốt quyền bình đẳng giữa các dân tộc về

A. xã hội.
B. kinh tế.
C. chính trị.
D. văn hóa, giáo dục.

Câu 272: Các cơ sở tôn giáo được pháp luật thừa nhận dù lớn hay nhỏ được nhà nước đối xử

A. không bình đẳng.
B. bình đẳng như nhau.

C. có sự phân biệt.
D. tùy theo từng tôn giáo.

Câu 273: Theo quy định của pháp luật, hành vi tự tiện khám chỗ ở của công dân là vi phạm quyền

A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

B. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

C. bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.

D. bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.

Câu 274: Công dân Việt Nam thuộc các dân tộc khác nhau khi đủ điều kiện mà pháp luật quy định đều có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc về

A. kinh tế.
B. văn hóa, giáo dục.
C. chính trị.
D. xã hội.

Câu 275: Loại hình thất nghiệp gắn liền với sự biến động cơ cấu kinh tế và sự thay đổi của công nghệ dẫn đến yêu cầu lao động có trình độ cao hơn, lao động không đáp ứng yêu cầu sẽ bị đào thải là hình thức

A. thất nghiệm cơ cấu.
B. thất nghiệm chu kỳ.

C. thất nghiệp tự nguyện.
D. thất nghiệm tạm thời.

Câu 276: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm nghĩa vụ bầu cử khi

A. công khai thời gian bỏ phiếu
B. công khai nội dung phiếu bầu.

C. Bỏ phiếu thay cử tri vắng mặt.
D. tự ý bỏ phiếu thay người khác.

Câu 277: Công dân trực tiếp phát biểu ý kiến trong cuộc họp nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương là biểu hiện của quyền nào dưới đây?

A. Quyền tự do ngôn luận.
B. Quyền xây dựng đất nước.

C. Quyền tự do hội họp.
D. Quyền tham gia phát biểu ý kiến.

Câu 278: Trong các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh, yếu tố nào dưới đây không thuộc về cơ hội bên ngoài của các chủ thể sản xuất kinh doanh?

A. Sự cạnh tranh giữa các chủ thể.
B. Nhu cầu của thị trường.
C. Vị trí triển khai hoạt động kinh doanh.
D. Khả năng huy động các nguồn lực.
Câu 279: Theo quy định của pháp luật, công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì có quyền tham gia bầu cử?

A. 19 tuổi.
B. 18 tuổi.
C. 21 tuổi.
D. 17 tuổi.

Câu 280: Hành vi bắt, giam giữ người trái pháp luật là xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được đảm bảo về tính mạng.
B. Tự do đi lại và lao động.

C. Pháp luật bảo hộ về sức khỏe.
D. Bất khả xâm phạm về thân thể.

Câu 281: Nội dung nào dưới đây phản ánh tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh?

A. Lành mạnh hóa và thúc đẩy thị trường.
B. Nâng tầm thương hiệu quốc gia.

C. Đem lại lợi nhuận cho chủ thể kinh doanh.
D. Giảm thiếu nguy cơ lạm phát, tăng giá.

Câu 282: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong trên lĩnh vực chính trị thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều được

A. tổ chức lễ hội truyền thống.
B. phát triển kinh tế du lịch cộng đồng.

C. đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp.
D. bảo tồn trang phục dân tộc .
Câu 283: Theo quy định của pháp luật, ngoài những thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, quyền tiếp nhận thông tin của công dân thể hiện ở việc với những thông tin do cơ quan nhà nước nắm giữ, mọi công dân đều có quyền

A. xác lập sở hữu.
B. thay đổi nội dung.
C. đăng ký bản quyền.
D. tiếp nhận thông tin.
Câu 284: Cử tri không thực hiện đúng nghĩa vụ bầu cử ứng cử khi thực hiện hành vi nào dưới đây ?

A. Ủy quyền tham gia bầu cử.
B. Tìm hiểu danh sách đại biểu.

C. Nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên.
D. Chứng kiến niêm phong hòm phiếu.

Câu 285: Theo quy đinh của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Khai báo hồ sơ dịch tễ trực tuyến.
B. Đề cao quản điểm cá nhân.

C. Sử dụng dịch vụ công cộng.
D. Giám sát việc giải quyết khiếu nại.
Câu 286: Bình đẳng giới trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình thể hiện ở việc vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc
A. chiếm hữu tài sản công cộng.
B. tôn trọng danh dự của nhau.

C. áp đặt quan điểm cá nhân.
D. che giấu hành vi bạo lực.

Câu 287: Phát biểu nào dưới đây là sai về khái niệm bình đẳng giới?

A. Bình đẳng giới là việc nam và nữ đều có vị trí ngang nhau.

B. Bình đẳng giới là việc nam và nữ đều có chế độ giống nhau.

C. Bình đẳng giới là việc nam và nữ đều có cơ hội phát huy năng lực.

D. Bình đẳng giới là việc nam và nữ đều được tạo điều kiện phát triển.

Câu 288: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền các dân tộc bình đẳng trong lĩnh vực giáo dục?

A. Xây dựng trường dân tộc nội trú.
B. Thực hiện chế độ cử tuyển .

C. Tuyên truyền từ bỏ hủ tục.
D. Hỗ trợ kinh phí học tập.

Câu 289: Phát biểu nào dưới đây là sai về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động?

A. Nam nữ bình đẳng về tiền công, tiền thưởng.

B. Nam nữ bình đẳng trong tiếp cận vốn vay.

C. Nam nữ bình đẳng khi tiếp cận điều kiện lao động.

D. Nam nữ được đối xử bình đẳng về bảo hiểm xã hội.

Câu 290: Tại thời điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, công dân vi phạm nghĩa vụ bầu cử khi

A. giám sát hoạt động bầu cử.
B. bỏ phiếu thay cử tri vắng mặt.

C. nghiên cứu lí lịch ứng cử viên.
D. kiểm tra niêm phong hòm phiếu.

Câu 291: Theo quy định của pháp luật, các tôn giáo hợp pháp đều có quyền được

A. tổ chức sinh hoạt tôn giáo.
B. tổ chức quân đội riêng.

C. tổ chức ngân hàng riêng.
D. tổ chức chống phá nhà nước.

Câu 292: Hành vi đánh người, làm tổn hại cho sức khỏe của người khác là xâm phạm đến quyền tự do cơ bản nào của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

C. Bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
D. Tự do về thân thể của công dân.

Câu 293: Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước

A. gia đình theo quy định của dòng họ.

B. tổ dân phố theo quy định của xã, phường.

C. tổ chức, đoàn thể theo quy định của Điều lệ.

D. Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật.

Câu 294: Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi đặt điều nói xấu người khác là vi phạm quyền

A. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

B. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

C. được bảo đảm an toàn, bí mật, thư tín, điện tín.

D. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

Câu 295: Theo quy định của pháp luật, khi có căn cứ cho rằng việc tố cáo là không cần thiết nữa, người tố cáo có quyền được

A. rút đơn tố cáo.
B. tiếp tục tố cáo.

C. can thiệp vũ lực.
D. xuyên tạc nội dung.

Câu 296: Trong nền kinh tế thị trường, khi các chủ thể sản xuất dự báo được nhu cầu của người tiêu dùng trong thời gian tới sẽ tăng điều này sẽ tác động tới cung hàng hóa như thế nào?

A. Cung bằng cầu.
B. Cung giảm xuống.
C. Cung không đổi.
D. Cung tăng lên.

Câu 297: Theo quy định của pháp luật, khi tham gia quản lý nhà nước và xã hội, công dân có nghĩa vụ nào dưới đây?

A. Tham gia hiến máu nhân đạo.
B. Lan truyền bí mật quốc gia.
C. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.
D. Từ chối nhận các di sản thừa kế.
Câu 298: Khi thực hiện quyền bầu cử, công dân được quyền

A. lôi kéo, mua chuộc cử tri.
B. gian lận thông tin lý lịch cử tri.

C. tiếp cận các thông tin về bầu cử.
D. xuyên tạc kết quả bầu cử.

Câu 299: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt giữ người đang

A. kiểm tra hóa đơn dịch vụ.
B. bị truy nã toàn quốc.

C. kiểm soát truyền thông
D. tìm hiểu hoạt động tín ngưỡng.

Câu 300: Bình đẳng giới trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình quy định, vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc
A. lựa chọn giới tính thai nhi.
B. áp đặt vị trí việc làm.

C. áp đặt quan điểm tôn giáo.
D. tôn trọng ý kiến của nhau.

Câu 301: Phát biểu nào dưới đây là sai về công dân bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ?
A. Mọi công dân đều phải thực hiện nghĩa vụ khi có đủ các điều kiện.

B. Mọi công dân đều được miễn thực hiện nghĩa vụ vì vấn đề giới tính.

C. Mọi công dân đều phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

D. Mọi công dân không bị phân biệt đối xử khi thực hiện nghĩa vụ của mình.

Câu 302: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền của công dân về tự do báo chí?

A. Cung cấp thông tin báo chí.
B. Sáng tạo tác phẩm báo chí.

C. Xử phạt cơ quan báo chí.
D. Phản hồi thông tin báo chí.

Câu 303: Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu của đời sống xã hội là nội dung của khái niệm

A. cung cầu.
B. cạnh tranh.
C. thất nghiệp.
D. lao động.

Câu 304: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là các tôn giáo ở Việt Nam đều có quyền tự do hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ của

A. pháp luật.
B. hội thánh.
C. đạo pháp.
D. giáo hội.

Câu 305: Theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp cần thiết, việc kiểm soát điện thoại, điện tín của công dân chỉ được tiến hành bởi
A. lực lượng bưu chính.
B. cơ quan ngôn luận.

C. phóng viên báo chí.
D. người có thẩm quyền.

Câu 306: Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay, các doanh nghiệp có xu hướng tuyển dụng lao động

A. không đào tạo.
B. không trình độ.
C. chất lượng thấp.
D. chất lượng cao.

Câu 307: Theo quy định của luật bầu cử, cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử được quyền ghi tên vào mấy danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú?

A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.

Câu 308: Do sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất, kinh doanh là một trong những

A. nguyên nhân của sự giàu nghèo.
B. nguyên nhân của sự ra đời hàng hóa.

C. nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.
D. tính chất của cạnh tranh.

Câu 309: Trong nền kinh tế, khi mức độ tăng của giá cả ở hai con số trở lên hằng năm, gây bất ổn nghiêm trọng trong nền kinh tế khi đó lạm phát của nền kinh tế ở mức độ

A. lạm phát vừa phải.
B. siêu lạm phát.

C. lạm phát phi mã.
D. lạm phát tượng trưng.

Câu 310: Phát biểu nào dưới đây là sai về nghĩa vụ của người khiếu nại?

A. Người khiếu nại có trách nhiệm trình bày trung thực sự việc khiếu nại.

B. Người khiếu nại có nghĩa vụ khai báo không trung thực nội dung khiếu nại.

C. Người khiếu nại có trách nhiệm đưa ra chứng cứ về tính đúng đắn của khiếu nại.

D. Người khiếu nại có nghĩa vụ khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền.

Câu 311: Phát biểu nào dưới đây là sai về quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực chính trị?

A. Về chính trị các dân tộc đều có quyền thảo luận góp ý các vấn đề chung.

B. Về chính trị các dân tộc đều có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

C. Về chính trị các dân tộc đều có quyền thực hiện quyền tự do kinh doanh.

D. Về chính trị các dân tộc đều có quyền tham gia vào bộ máy nhà nước.

Câu 312: Một trong những hình thức để công dân thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận là

A. theo dõi diễn biến dịch bệnh.
B. tuyên truyền thông tin thất thiệt.

C. phải tán thành mọi quan điểm trái chiều
D. phát biểu ý kiến trong hội nghị.

Câu 313: Theo quy định của pháp luật, trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu có yêu cầu của người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại phải có trách nhiệm cung cấp nội dung nào dưới đây?

A. Tài chính để hỗ trợ người bị khiếu nại.
B. Tài liệu, chứng cứ giải quyết khiếu nại.

C. Đảm bảo an ninh cho người bị khiếu nại.
D. Các danh mục tài liệu bí mật nhà nước.

Câu 314: Theo quy định của pháp luật, để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, mọi công dân có nghĩa vụ
A. chiếm đoạt tài nguyên.
B. sử dụng bạo lực.

C. tuân thủ Hiến pháp.
D. từ bỏ quốc tịch đang có.

Câu 315: Công dân vi phạm quyền tự do ngôn luận khi cố ý thực hiện hành vi nào sau dây?

A. Trình bày tham luận trong hội nghị.
B.  Phát tán thông tin chưa kiểm chứng.
C. Ủy quyền phát ngôn với báo chí.
D. Phê phán hệ tư tưởng lỗi thời.
Câu 316: Theo quy định của pháp luật, đối với quyền về bảo vệ Tổ quốc, mọi công dân đều bình đẳng trong việc thực hiện
A. quyền kinh doanh.
B. nhiệm vụ quốc phòng.

C. nhiệm vụ học tập.
D. diễn biến hòa bình.

Câu 317: Một trong những nguyên nhân dẫn tới hiện tượng lạm phát trong nền kinh tế là trong quá trình sản xuất có sự tăng giá của

A. các yếu tố đầu ra.
B. các yếu tố đầu vào.

C. cầu giảm quá nhanh.
D. cung tăng quá nhanh.

Câu 318: Quyền của công dân về tự do báo chí thể hiện ở việc, các tác phẩm báo chí do công dân sáng tác nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền được

A. chuyển quyền tác giả.
B. xuyên tạc nội dung.

C. xúc phạm người khác.
D. đăng bài công khai.

Câu 319: Khi các yếu tố đầu vào của sản xuất tăng lên sẽ đẩy chi phí sản xuất tăng cao khiến cho giá cả nhiều loại hàng hóa, dịch vụ trên thị trường tăng lên từ đó dẫn đến

A. thất nghiệp.
B. lạm phát.
C. khủng hoảng.
D. suy thoái.

Câu 320: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử, ứng cử?

A. Chia sẻ lý lịch ứng cử viên.
B. Bỏ phiếu thay người khác.

C. Mua chuộc phiếu bầu cho mình.
D. Chia sẻ nội dung phiếu bầu.

Câu 321: Trong lĩnh vực tôn giáo, theo quy định của pháp luật, mọi tôn giáo hợp pháp đều được nhà nước và pháp luật

A. tôn trọng và bảo hộ.
B. cấp đất để xây dựng trụ sở.

C. cấp ngân sách để hoạt động.
D. miễn các loại thuế và phí.

Câu 322: Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi đủ căn cứ khẳng định ở đó có
A. tranh chấp tài sản.
B. tội phạm lẩn trốn.

C. người lạ tạm trú.
D. hoạt động tôn giáo.

Câu 323: Theo quy định của pháp luật, để góp phần vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc, mọi công dân đều có quyền được
A. tham gia nghĩa vụ quân sự và an ninh.
B. tuyền truyền về chính sách quốc phòng.

C. chuyển giao và tiếp nhận công nghệ.
D. kinh doanh những ngành không cấm.

Câu 324: Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc ở nước ta là các dân tộc phải được đảm bảo quyền

A. bình đẳng.
B. ưu tiên.
C. đặc lợi.
D. phân biệt.

Câu 325: Phát biểu nào dưới đây là sai về quyền của công dân về tự do báo chí?

A. Mọi công dân đều có quyền được đăng tải tác phẩm báo chí.

B. Mọi công dân đều có quyền được tiếp cận tác phẩm báo chí.

C. Mọi công dân đều được sáng tác các tác phẩm báo chí.

D. Mọi công dân đều được tiếp cận với các thông tin báo chí.

Câu 326: Hành vi nào sau đây là biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh?

A. Đầu cơ tích trữ để nâng giá .
B. Khuyến mãi giảm giá.

C. Hạ giá thành sản phẩm.
D. Tư vấn công dụng sản phẩm.

Câu 327: Mọi công dân có hành vi xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác đều bị

A. xét xử lưu động.
B. tước bỏ nhân quyền.

C. bắt giữ khẩn cấp.
D. xử lí theo pháp luật.

Câu 328: Quyền đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp thông tin của công dân là quyền

A. tự do thông tin.
B. tiếp cận thông tin.
C. tiếp cận báo chí
D. tự do ngôn luận.
Câu 329: Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp người khiếu nại ốm đau, giá yếu mà không thể tự mình khiếu nại được thì có quyền ủy quyền cho những người khác

A. có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
B. dùng vũ lực để giải quyết khiếu nại.

C. là người giải quyết khiếu nại.
D. là người bị mình khiếu nại.

Câu 330: Trong nền kinh tế, dấu hiệu cơ bản để nhận biết nền kinh tế đó đang ở trong thời kỳ lạm phát đó là sự

A. giảm giá hàng hóa, dịch vụ.
B. tăng giá hàng hóa, dịch vụ.

C. suy giảm nguồn cung hàng hóa.
D. gia tăng nguồn cung hàng hóa.

Câu 331: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến lạm phát?

A. Cầu có xu hướng tăng lên.
B. Chi phí sản xuất tăng lên.

C. Giá cả hàng hóa tăng lên.
D. Thu nhập người dân tăng.

Câu 332: Phát biểu nào dưới đây là sai về quyền của công dân về tiếp cận thông tin?

A. Công dân được tiếp cận mọi nguồn thông tin phục vụ cuộc sống.

B. Công dân nếu đủ điều kiện được tiếp cận với các nguồn thông tin chính thống.

C. Công dân nếu đủ điều kiện được cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết.

D. Công dân có quyền được đề nghị cơ quan chức năng cung cấp thông tin nếu đủ điều kiện.

Câu 333: Một trong những hình thức để công dân thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận là

A. cản trở phản biện xã hội.
B. ngăn chặn đấu tranh phê bình

C. lan truyền bí mật quốc gia.
D. kiến nghị với đại biểu Quốc hội.

Câu 334: Theo quy định của pháp luật, quyền tự do báo chí của công dân thể hiện ở việc, mọi công dân đều được

A. phản bác mọi quan điểm.
B. phản hồi thông tin báo chí.

C. viết bài sai nội dung phản ánh.
D. đăng mọi bài viết cá nhân.

Câu 335: Theo quy định của pháp luật, người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín của khách hàng khi

A. thay đổi phương tiện vận chuyển.
B. bảo quản bưu phẩm đường dài.

C. tự tiêu hủy thư gửi nhằm địa chỉ.
D. chủ động định vị khi giao nhận.

Câu 336: Trong nền kinh tế thị trường, yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng tới cung hàng hóa?

A. Nguồn gốc xuất thân doanh nghiệp.
B. Giá cả của các hàng hóa cùng loại.

C. Giá cả của hàng hóa đó.
D. Thu nhập của người tiêu dùng.

----------- HẾT ----------

KHỐI 12

 TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ TRẮC NGHIỆM LUYỆN TẬP THEO CHỦ ĐỀ

- Theo đề minh họa thì kiến thức lớp 12 chỉ có 28 câu và lệnh hỏi tập trung ở cả 9 chủ đề. Trong đó số câu hỏi nhận biết và thông hiểu có khoảng 16 câu còn lại là toàn bộ câu hỏi vận dụng.  Đặc biệt phần đọc thông tin ( Câu ghép) và câu hỏi đúng sai được ra toàn bộ trong chương trình lớp 12. Như vậy việc ôn tập và luyện thi đòi hỏi giáo viên phải nắm vững các kiến thức cơ bản của lớp 12. Phân bổ thời lượng hợp lý để giúp học sinh năm vững phần kiến thức này.

BÀI  1: TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

A. LÝ THUYẾT
1. Tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế

*Khái niệm: 

-Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng về quy mô sản lượng của một nền kinh tế trong một thời kì nhất định so với thời kì gốc. Sự tăng trưởng kinh tế được so sánh với các năm gốc kế nhau được gọi là tốc độ tăng trưởng kinh tế.

-Tăng trưởng kinh tế được đo bằng mức tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc

mức tăng tổng thu nhập quốc dân (GNI) trong một thời kì nhất định (thường là một năm).

*Một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế:

+ Tổng sản phẩm quốc nội (GDP): Là giá trị bằng tiền (theo giá cả thị trường) của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trên lãnh thổ một nước, trong một thời gian nhất định (thường là một năm).

+ Tổng thu nhập quốc nội bình quân đầu người (GDP/người): Tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia trong năm chia cho dân số trung bình trong năm tương ứng. GDP/ người thì là chỉ tiêu quan trọng để so sánh đánh giá trình độ phát triển kinh tế và mức sống dân cư giữa các quốc gia hoặc giữa các vùng, tỉnh thành trong cả nước là một trong những căn cứ để tính chỉ số phát triển con người (HDI).

+ Tổng thu nhập quốc dân (GNI): là thứơc đo về thu nhập của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định được tính bằng tổng thu nhập từ hàng hóa dịch vụ cuối cùng do công dân của quốc gia đó tạo ra (bao gồm cả ở trong và ngoài lãnh thổ quốc gia) trong một thời gian nhất định (thường là một năm).

+ Tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người (GNI/người): Tổng thu nhập của quốc gia trong năm chia cho dân số trung bình trong năm tương ứng. GNI/người dùng để đánh giá mức sống phân hóa giàu nghèo, tính tỷ lệ nghèo nhằm hoạch định chính sách góp phần nâng cao mức sống xóa đói giảm nghèo.

2. Phát triển kinh tế và các chỉ tiêu phát triển kinh tế

* Khái niệm: Là một quá trình tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế trong một thời gian nhất định, bao hàm sự tăng trưởng kinh tế ổn định và dài hạn, đi liền với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hợp lý và tiến bộ xã hội.

- Tăng trưởng kinh tế phản ánh sự thay đổi về mặt lượng của nền kinh tế. 

- Phát triển kinh tế là quá trình biến đổi cả về số lượng và chất lượng của nền kinh tế.

*Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế:

-  Sự gia tăng của các chỉ tiêu tăng trưởng: tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người (GDP/người), tổng thu nhập quốc dân (GNI), tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người (GNI/ người). 

-  Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng tích cực: tỉ trọng của ngành công nghiệp, dịch vụ trong GDP tăng lên, tỉ trọng của ngành nông nghiệp giảm đi. Cơ cấu kinh tế này phản ánh trình độ phân công lao động xã hội, thể hiện trình độ phát triển của lực lượng xã hội, trình độ khoa học công nghệ…

-  Chỉ tiêu về tiến bộ xã hội: thể hiện ở sự công bằng xã hội, mức sống của người dân tăng lên, chênh lệch giàu nghèo ngày càng ít đi, các loại phúc lợi xã hội, dân trí tăng lên. Tiến bộ xã hội được thể hiện qua một số chỉ tiêu:

 + Chỉ số phát triển con người HDI là thước đo tổng hợp phản ánh sự phát triển của con người trên 3 phương diện là sức khỏe, giáo dục và thu nhập.

+ Chỉ số đói nghèo: thể hiện qua tỷ lệ nghèo đa chiều, phản ánh những thiếu hụt người nghèo phải đối mặt cùng một lúc liên quan đến tiêu chí thu nhập tiêu chí mức độ thiếu hụt của các dịch vụ cơ bản (việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin).

+ Chỉ số bất bình đẳng xã hội: thể hiện qua hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập (hệ số Gini) phản ánh tình trạng bất bình đẳng trong phân phối thu nhập của các tầng lớp dân cư.

* Phân biệt tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế:

- Tăng trưởng kinh tế đơn thuần chỉ là sự thay đổi về lượng, chưa phản ánh sự biến đổi về chất của một nền kinh tế. 

- Phát triển kinh tế có phạm vi rộng hơn, toàn diện hơn so với tăng trưởng kinh tế.

- Mục tiêu cuối cùng của sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia là sự tiến bộ xã hội cho con người, trên cơ sở những tiến bộ đã đạt được về mặt kinh tế.

3. Vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế:

- Là tiền đề vật chất để giảm bớt tình trạng nghèo đói. 

- Làm cho mức thu nhập dân cư tăng, phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của cộng đồng được cải thiện.

- Tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm, thu nhập dân cư tăng, phúc lợi xã hội; thực hiện phân phối công bằng, hợp lý và chất lượng cuộc sống của cộng đồng được được cải thiện
- Tạo tiền đề vật chất cung cấp nguồn lực để củng cố an ninh quốc phòng, củng cố chế độ chính trị, tăng uy tín, vị thế quốc gia, và tăng vai trò quản lí của nhà nước đối với xã hội.

- Đối với Việt Nam, tăng trưởng kinh tế còn là điều kiện tiên quyết để khắc phục tình trạng tụt hậu.

4. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững

- Phát triển bền vững là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lí, hài hoà giữa ba mặt: phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. 

- Tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

- Tăng trưởng kinh tế là một nội dung của phát triển bền vững. Nếu vì mục tiêu tăng trưởng kinh tế  mà  không tạo ra sự phát triển bền vững sẽ dẫn tới những tác động tiêu cực đến xã hội và môi trường như: chợ chênh lệch lớn về thu nhập và mức sống đi giữa các nhóm dân cư, bất bình đẳng về thu nhập dẫn đến khủng hoảng về xã hội, gia đình và những tác động tiêu cực đến văn hóa truyền thống, đạo đức lối sống khai thác bừa bãi tài nguyên… vì những ảnh hưởng tiêu cực ấy nền các quốc gia đều đặt mục tiêu lâu dài là phát triển bền vững. Ngược lại, phát triển bền vững tạo điều kiện thuận lợi phát huy các nguồn lực tự nhiên và xã hội để tăng trưởng kinh tế diễn ra mạnh mẽ, bền vững hơn.
B. BÀI TẬP

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là sai về phát triển kinh tế?

A. Phát triển kinh tế là kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng về xã hội.

B. Phát triển kinh tế là sự tăng tiến mọi mặt về kinh tế - xã hội của một quốc gia.

C. Phát triển kinh tế là quá trình biến đổi về lượng của một quốc gia trong thời gian nhất định.

D. Phát triển kinh tế là quá trình tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ xã hội.

Câu 2: Khi đánh giá sự phát triển kinh tế của một quốc gia, người ta không căn cứ vào tiêu chí nào dưới đây?

A. Cơ cấu vùng kinh tế.
B. Cơ cấu ngành kinh tế.

C. Tiềm lực quốc phòng.
D. Cơ cấu thành phần kinh tế.

Câu 3: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững được thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

A. Tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững không liên quan đến nhau.

B. Tăng trưởng kinh tế không gây ảnh hưởng đến phát triển bền vững.

C. Tăng trưởng kinh tế quan trọng nhưng không đảm bảo phát triển bền vững.

D. Tăng trưởng kinh tế là điều kiện tiên quyết để đạt được phát triển bền vững.

Câu 4: Đối với mỗi quốc gia, phát triển kinh tế thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

A. Chuyển dịch vùng sản xuất.
B. Chuyển dịch cơ cấu ngành.

C. Chuyển dịch việc phân phối.
D. Chuyển đổi mô hình tiền tệ.

Câu 5: Trong mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển kinh tế thì tăng trưởng kinh tế không đóng vai trò nào dưới đây đối với phát triển kinh tế?

A. Là nội dung của phát triển bền vững.

B. Là động lực của phát triển xã hội.

C. Là điều kiện cần thiết thiết để phát triển bền vững.

D. Là nhân tố bên ngoài của phát triển bền vững.

Câu 6: Dùng để biểu thị thu nhập của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định được tính bằng tổng thu nhập từ hàng hóa, dịch vụ cuối cùng do công dân của quốc gia đó tạo ra trong một năm là

A. tổng thu nhập quốc nội (GDP).
B. tổng thu nhập quốc dân trên đầu người.
C. tổng thu nhập quốc nội trên đầu người.
D. tổng thu nhập quốc dân (GNI).
Câu 7: Yếu tố nào dưới đây là chỉ tiêu của phát triển kinh tế?

A. Mức sống bình dân.
B. Tiến bộ xã hội.

C. Cơ cấu dòng tiền.
D. Tăng trưởng dân số.
Câu 8: Cụm từ GDP/người là một trong những chỉ tiêu thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế nó thể hiện nội dung nào dưới đây?

A. Tổng sản phẩm quốc nội.
B. Tổng sản phẩm quốc dân theo đầu người.

C. Tổng sản phẩm quốc dân.
D. Tổng sản phẩm quốc nội theo đầu người.

Câu 9: Đối với mỗi quốc gia, vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế thể hiện ở việc, thông qua tăng trưởng và phát triển kinh tế sẽ góp phần

A. tăng tỷ lệ đói nghèo đa chiều.
B. gia tăng phân hóa giàu nghèo.

C. giải quyết tốt vấn đề việc làm.
D. gia tăng lệ thuộc vào thế giới.

Câu 10: Phát biểu nào dưới đây là đúng về phát triển kinh tế?

A. Mục tiêu cuối cùng của phát triển kinh tế là xây dựng được cơ cấu kinh tế

hiện đại.
B. Phát triển kinh tế là quá trình tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ xã hội.
C. Phát triển kinh tế là quá trình biến đổi về lượng của nền kinh tế

D. Muốn phát triển kinh tế cần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao.
Câu 11: Tăng trưởng kinh tế được biểu hiện ở nội dung nào dưới đây?

A. Tập trung đến sự tiến bộ về phân phối thu nhập.

B. Đảm bảo phát triển bền vững về môi trường.

C. Sự gia tăng quy mô sản lượng của nền kinh tế.

D. Chú trọng vào cải thiện chất lượng cuộc sống.

Câu 12: Phát biểu nào dưới đây là sai về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển kinh tế?

A. Tăng trưởng, phát triển kinh tế tạo điều kiện để phát triển văn hoá, giáo dục.
B. Một quốc gia muốn phát triển bền vững, chỉ cần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.

C. Phát triển kinh tế góp phần giảm bớt chênh lệch trình độ phát triển giữa các vùng.
D. Phát triển kinh tế góp phần thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế.
Câu 13: Tăng trưởng và phát triển kinh tế không có vai trò nào dưới đây?

A. Thực hiện phân phối công bằng.
B. Nâng cao mức sống người dân.

C. Gia tăng khoảng cách giàu nghèo.
D. Thu hẹp khoảng cách các vùng.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là sai về các chỉ tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế?

A. Phát triển kinh tế góp phần thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế
B. Tăng trưởng, phát triển kinh tế tạo điều kiện để phát triển văn hoá, giáo dục.
C. Tăng trưởng kinh tế là thước đo năng lực của một quốc gia biểu hiện qua quy mô tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng.

D. Phát triển kinh tế là quá trình biến đổi về lượng của nền kinh tế ở một quốc gia trong khoảng thời gian nhất định.

Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là tiêu chí thể hiện sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia?

A. Sự gia tăng thu nhập của người dân.
B. Sự gia tăng của dân số.

C. Sự gia tăng của hàng hóa.
D. Sự gia tăng mức sống của người dân.

Câu 16: Quá trình tăng trưởng kinh tế gắn liền với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đảm bảo tiến bộ xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Phát triển kinh tế.
B. Tăng trưởng kinh tế.

C. Hội nhập kinh tế.
D. Kinh tế đối ngoại.

Câu 17: Đối với mỗi quốc gia, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nào dưới đây là tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế?

A. Cơ cấu vùng kinh tế.
B. Cơ cấu lãnh thổ.

C. Cơ cấu ngành kinh tế.
D. Cơ cấu thu nhập.

Câu 18: Đối với mỗi quốc gia, tăng trưởng kinh tế có vai trò nào dưới đây đối với sự phát triển bền vững?

A. Độc lập.
B. Mục đích.
C. Nội dung.
D. Hậu quả.

Câu 19: Giá trị bằng tiền của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trên lãnh thổ một nước trong thời gian nhất định được gọi là

A. tổng thu nhập quốc dân (GNI).
B. tổng thu nhập quốc nội (GDP).
C. tổng thu nhập quốc nội trên đầu người.
D. tổng thu nhập quốc dân trên đầu người.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây là sai về các chỉ tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế?

A. Có thể đánh giá mức sống, phân hoá giàu nghèo, xác định tỉ lệ nghèo của một quốc gia bằng tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người.

B. Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tổng thu nhập quốc dân (GNI).

C. GDP là một trong những thước đo đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia trong thời điểm nhất định.

D. Phát triển kinh tế là sự tăng tiến về mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội của một quốc gia.

Câu 21: Trong mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển kinh tế nếu tăng trưởng kinh tế không hợp lý sẽ tác động như thế nào tới việc phát triển kinh tế của mỗi quốc gia?

A. Không tác động tới sự phát triển.
B. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển

C. Kìm hãm và tác động tiêu cực.
D. Thúc đẩy và tạo động lực.

Câu 22: Ngoài việc căn cứ vào sự tăng lên về thu nhập hay tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế tạo ra trong một thời kỳ nhất định, người ta còn căn cứ vào sự tăng lên của yếu tố nào dưới đây?

A. Thu nhập của đối tượng yếu thế.
B. Thu nhập trung bình của các quốc gia.

C. Thu nhập trung bình của người dân.
D. Thu nhập của tầng lớp thượng lưu.

Câu 23: Khi đánh giá sự phát triển kinh tế của một quốc gia, người ta không căn cứ vào chỉ số nào dưới đây?

A. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
B. Lạm phát và thất nghiệp.

C. Tiến bộ và công bằng xã hội.
D. Tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Câu 24: Cụm từ GNI là một trong những chỉ tiêu thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế nó thể hiện nội dung nào dưới đây?

A. Tổng thu nhập quốc dân.
B. Tổng thu nhập quốc dân theo đầu người.

C. Tổng sản phẩm quốc nội theo đầu người.
D. Tổng sản phẩm quốc nội.

Câu 25: Một trong những thước đo để đánh giá mức tăng trưởng kinh tế của một quốc gia đó là dựa vào

A. chỉ số giảm nghèo đa chiều.
B. tổng hàng hóa xuất khẩu.

C. tổng thu nhập quốc dân.
D. chỉ số phát triển bền vững.
Câu 26: Phát biểu nào dưới đây là đúng về chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế?

A. Mức tăng chỉ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập.

B. Mức tăng tổng thu nhập quốc dân trong một thời kỳ nhất định.

C. Mức tăng dân số của một quốc gia trong một thời kỳ nhất định.

D. Mức tăng thu nhập của từng cá nhân trong một thời kỳ nhất định.

Câu 27: Đối với mỗi quốc gia, tăng trưởng kinh tế là

A. quá trình phân phối lại tiền tệ.
B. sự mất giá của đồng tiền nội địa.

C. quá trình kiềm chế lamg phát.
D. sự gia tăng mức sống người dân.

Câu 28: Tăng trưởng và phát triển kinh tế không có vai trò nào dưới đây?

A. Phát triển lực lượng sản xuất.
B. Nâng cao năng xuất lao động.

C. Khai thác tiềm năng kinh tế.
D. Làm cạn kiệt nguồn tài nguyên.

Câu 29: Khi đánh giá sự phát triển kinh tế, người ta không căn cứ vào sự tăng lên của yếu tố nào dưới đây?

A. Mức thu nhập của người dân.
B. Chỉ số bất bình đẳng xã hội.

C. Chỉ số giá cả của hàng hóa.
D. Chỉ số phát triển con người.

Câu 30: Đối với một quốc gia tăng trưởng và phát triển kinh tế có vai trò quan trọng, là điều kiện cần thiết để

A. thúc đẩy tỷ lệ thất nghiệp.
B. gia tăng tỷ lệ lạm phát.

C. thúc đẩy phân hóa giàu nghèo.
D. khắc phục tình trạng đói nghèo.

Câu 31: Một quốc gia được coi là có sự phát triển về kinh tế khi cơ cấu ngành nông nghiệp giảm đi, cơ cấu ngành công nghiệp, dịch vụ có xu hướng

A. giảm theo.
B. tăng lên.
C. không đổi.
D. cân bằng.

Câu 32: Trong một cuộc thảo luận về phát triển kinh tế của một quốc gia, một nhóm học sinh đề xuất tăng cường đầu tư vào giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao năng lực của người lao động. Đề xuất của nhóm học sinh phản ánh thái độ

A. ủng hộ và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

B. lạc quan nhưng không liên quan gì đến tăng trưởng kinh tế.

C. đồng tình nhưng không có tác động đến tăng trưởng kinh tế.

D. phản đối những hành vi cản trở sự phát triển kinh tế.

Câu 33: Cụm từ GNI là một trong những chỉ tiêu thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế nó thể hiện nội dung nào dưới đây?

A. Tổng sản phẩm quốc dân theo đầu người.
B. Tổng thu nhập quốc dân.

C. Tổng sản phẩm quốc nội theo đầu người.
D. Tổng sản phẩm quốc nội.

Câu 34: Yếu tố nào dưới đây là chỉ tiêu của tăng trưởng kinh tế?

A. Sự gia tăng dân số của một quốc gia.
B. Mức tăng tổng sản phẩm quốc nội.

C. Số lao động tham gia sản xuất.
D. Tổng diện tích đất được sử dụng.
Câu 35: Một trong những thước đo để đánh giá mức tăng trưởng kinh tế của một quốc gia đó là dựa vào

A. chỉ tiêu về tiến bộ xã hội.
B. mức tăng tổng sản phẩm quốc nội.

b. mức tăng chỉ số phát triển con người.

C. chỉ tiêu về cơ cấu kinh tế.


Câu 36: Trong các chỉ tiêu về tiến bộ xã hội, chỉ tiêu nào dưới đây không là căn cứ để đánh giá sự phát triển kinh tế của một quốc gia?

A. Chỉ số đói nghèo dân cư.
B. Chỉ số phát triển con người.

C. Chỉ số lạm phát theo thời kỳ.
D. Chỉ số bất bình đẳng thu nhập.

Câu 37: Phát biểu nào dưới đây là sai về phát triển kinh tế?

A. Phát triển kinh tế là quá trình tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế.

B. Muốn phát triển kinh tế cần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao.

C. Mục tiêu cuối cùng của phát triển kinh tế là xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại.

D. Phát triển kinh tế góp phần giảm bớt chệnh lệch vùng miền.

Câu 38: Đối với mỗi quốc gia, tăng trưởng kinh tế là

A. sự bổ sung tỷ lệ thất nghiệp.
B. sự tăng trưởng mức sản xuất.

C. sự suy giảm chất lượng sống.
D. quá trình gia tăng lạm phát.

Câu 39: Khi đánh giá sự phát triển kinh tế của một quốc gia, người ta không căn cứ vào chỉ số nào dưới đây?

A. Tình trạng đói nghèo.
B. Phát triển con người.

C. Bất bình đẳng xã hội
D. Quản trị người mua hàng.

Câu 40: Đối với mỗi quốc gia, vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế thể hiện ở việc, thông qua tăng trưởng và phát triển kinh tế sẽ góp phần

A. nâng cao tỷ lệ thất nghiệp.
B. hạn chế nguồn thu ngân sách.
C. kiềm chế mở rộng việc làm.
D. nâng cao phúc lợi xã hội.
Câu 41: Nội dung nào dưới đây không phản ánh bản chất của phát triển kinh tế?

A. Tình trạng mất ổn định chính trị diễn ra thường xuyên trong khu vực.

B. Mức sống trung bình của người dân tăng trong một thời kì nhất định.

C. Cải thiện năng suất lao động thông qua áp dụng công nghệ tiên tiến.

D. Tăng tỉ trọng ngành công nghiệp trong tổng sản phẩm quốc nội.

Câu 42: Trong mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển kinh tế nếu tăng trưởng kinh tế mà không chú trọng đến phát triển bền vững sẽ gây ra hậu quả nào dưới đây?

A. Mở rộng hội nhập quốc tế.
B. Bất bình đẳng xã hội giảm.

C. Môi trường bị suy thoái.
D. Vấn đề thất nghiệp giảm.

Câu 43: Cụm từ GDP là một trong những chỉ tiêu thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế nó thể hiện nội dung nào dưới đây?

A. Tổng sản phẩm quốc dân.
B. Tổng sản phẩm quốc nội theo đầu người.

C. Tổng sản phẩm quốc nội.
D. Tổng sản phẩm quốc dân theo đầu người.

Câu 44: Trong mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển kinh tế nếu tăng trưởng kinh tế mà không chú trọng đến phát triển bền vững sẽ gây ra hậu quả nào dưới đây?

A. Đời sống con người nâng cao.
B. Tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt.

C. Tệ nạn xã hội ngày càng giảm.
D. Vấn đề đói nghèo bị đẩy lùi.

Câu 45: Phát biểu nào dưới đây là sai về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển kinh tế?

A. Một quốc gia muốn phát triển kinh tế chỉ cần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế.

B. Phát triển bền vững là sự bảo đảm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

C. Tăng trưởng kinh tế là điều kiện để thúc đẩy phát triển bền vững.

D. Các quốc gia đều đặt mục tiêu phát triển bền vững nhưng muốn phát triển được phải dựa vào tăng trưởng kinh tế.

Câu 46: Đối với một quốc gia, khi đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế, người ta không căn cứ vào chỉ tiêu nào dưới đây?

A. Tổng sản phẩm quốc nội.
B. Thu nhập quốc nội bình quân đầu người.

C. Tổng thu nhập quốc dân.
D. Kết quả thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ.
Câu 47: Đối với mỗi quốc gia, phát triển kinh tế không thể hiện ở chỉ tiêu nào dưới đây?

A. Chỉ tiêu về thu nhập quốc dân.
B. Chỉ tiêu về thu thuế toàn cầu.

C. Chỉ tiêu về thu nhập quốc nội.
D. Chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế.

Câu 48: Sự phát triển nào dưới đây phản ánh sự chuyển biến tổng hợp của nền kinh tế cả về số lượng và chất lượng?

A. Phát triển kinh tế.
B. Tăng trưởng kinh tế.

C. Tỷ lệ lạm phát.
D. Tỷ lệ thất nghiệp.

Câu 49: Đối với một quốc gia, tăng trưởng kinh tế được thể hiện ở sự gia tăng ở

A. thu nhập người dân.
B. chỉ số lạm phát.

C. tỷ lệ thất nghiệp.
D. tỷ lệ tử vong.

Câu 50: Đối với một quốc gia, tăng trưởng kinh tế được thể hiện ở sự gia tăng các

A. tệ nạn xã hội.
B. giá trị hàng hóa.
C. quan hệ đối ngoại.
D. tổ chức tội phạm.

Câu 51: Phát biểu nào dưới đây là sai về chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế?

A. Mức tăng tổng sản phẩm quốc nội trong một thời kỳ nhất định.

B. Mức tăng tổng thu nhập quốc dân trong một thời kỳ nhất định.

d. Mức tăng chỉ số gia tiêu dùng của một nền kinh tế hàng năm.

d. Mức tăng thu nhập quốc dân bình quân đầu người hàng năm.

Câu 52: Đối với mỗi quốc gia, vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế không thể hiện ở việc, thông qua tăng trưởng và kinh tế sẽ góp phần

A. củng cố quốc phòng, an ninh.
B. nâng cao phúc lợi xã hội.
C. gia tăng lạm phát, thất nghiệp.
D. khắc phục tình trạng đói nghèo.
Câu 53: Thước đo để đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia trong một thời điểm nhất định là chỉ tiêu nào dưới đây?

A. Tổng thu nhập quốc nội ( GDP).
B. Tổng thu nhập quốc dân trên đầu người.
C. Tổng thu nhập quốc nội trên đầu người.
D. Tổng thu nhập quốc dân ( GNI).
Câu 54: Đối với một quốc gia, khi đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế, người ta không căn cứ vào chỉ tiêu nào dưới đây?

A. Giảm nghèo đa chiều.
B. Thu nhập quốc dân theo đầu người.

C. Thu nhập quốc dân.
D. Thu nhập quốc nội theo đầu người.

Câu 55: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế đối với mỗi quốc gia?

A. Giải quyết vấn đề việc làm.
B. Nâng cao vị thế của nước ta.

C. Nâng cao cuộc sống người dân.
D. Thúc đẩy phân hóa giàu nghèo.

Câu 56: Phát biểu nào dưới đây là sai về vai trò của phát triển kinh tế?

A. Phát triển kinh tế góp phần giảm bớt chênh lệch trình độ phát triển.

B. Phát triển kinh tế góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa đất nước

C. Phát triển kinh tế nhanh sẽ kéo theo việc tàn phá tài nguyên gia tăng.

D. Phát triển kinh tế tạo điều kiện để phát triển văn hóa, giáo dục.

Câu 57: Sự gia tăng về quy mô sản lượng của một nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định so với thời kỳ gốc là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Tăng trưởng xã hội.
B. Tăng trưởng kinh tế.

C. Phát triển kinh tế.
D. Hội nhập kinh tế.
Câu 58: Cụm từ GDP/người là một trong những chỉ tiêu thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế nó thể hiện nội dung nào dưới đây?

A. Tổng sản phẩm quốc dân.
B. Tổng sản phẩm quốc nội theo đầu người.

C. Tổng sản phẩm quốc dân theo đầu người.
D. Tổng sản phẩm quốc nội.

Câu 59: Trong mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển kinh tế các quốc gia kiên trì mục tiêu phát triển bền vững sẽ tác động trở lại đối với tăng trưởng kinh tế theo chiều hướng nào dưới đây?

A. Không thúc đẩy và bị động.
B. Kìm hãm và hạn chế tác động.

C. Thúc đẩy và tạo động lực.
D. Cân bằng và không liên hệ.

Câu 60: Trong quá trình hội nhập quốc tế, tăng trưởng kinh tế là điều kiện tiên quyết để nước ta không rơi vào tình trạng nào dưới đây?

A. Thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp.
B. Có quan hệ song phương toàn diện.

C. Hợp tác và cạnh tranh toàn diện.
D. Ngày càng tụt hậu so với thế giới.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 
Về kinh tế, từng bước thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch; thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững. Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 đạt trung bình 7%/năm, nâng mức thu nhập bình quân đầu người hằng năm tính theo GDP tăng lên 3.200 - 3.500 USD (so với mức 2.100 USD năm 2015). Lạm phát giữ ở mức dưới 5%. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; năm 2014 đã có 1,4 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, trên 8,5 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 72% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Đời sống nhân dân được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.052 USD/người (2014). Tuổi thọ trung bình đạt 73,5 tuổi (2015). Hoàn thành nhiều mục tiêu Thiên niên kỷ.

Câu 61: Nội dung nào dưới đây không phải là chỉ tiêu để đánh giá sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong thông tin trên?
A. Thực hiện chính sách an sinh xã hội.

B. Công tác giải quyết việc làm, bảo hiểm.

C. Thu nhập bình quân đầu người (GNI/người)

D. Tỷ lệ lạm phát và tăng giá hàng tiêu dùng.

Câu 62: Nội dung nào dưới đây về phát triển kinh tế không được đề cập trong thông tin trên?
A. Thu nhập bình quân đầu người (GNI/người).

B. Tổng sản phẩm quốc dân (GDP).

C. Tốc độ tăng dân số hàng năm.

D. Thu nhập quốc nội theo đầu người (GDP/người).

Câu 63: Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai 2016 - 2020 đạt trung bình 7%/năm có vai trò như thế nào đối với sự phát triển kinh tế của nước ta trong giai đoạn này?
A. Quyết định nhất.
B. Không đáng kể.
C. Kìm hãm.
D. Động lực.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 
Tính chung thời kì thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011 - 2020), tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt khoảng 5,9%/năm, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực. Quy mô GDP tăng gấp 2,4 lần, từ 116 tỉ USD năm 2010 lên 268,4 tỉ USD vào năm 2020. GDP bình quân đầu người tăng từ 1.331 USD năm 2010 lên khoảng 2.750 USD năm 2020. Tỉ lệ hộ nghèo cả nước giảm nhanh, từ 14,2% năm 2010 xuống còn 7% năm 2015 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015) và giảm từ 9,2% năm 2016 xuống dưới 3% vào năm 2020 (theo chuẩn nghèo đa chiều). Cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các huyện nghèo, xã nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường. Thực hiện nhiều giải pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động

Câu 64: Nội dung nào dưới đây không phải là chỉ tiêu cơ bản để đánh giá sự tăng trưởng và phát triển kinh tế trong thông tin trên?
A. Thu nhập bình quân theo GDP.
B. Tốc độ tăng dân số.

C. Tốc độ tăng GDP.
D. Tỷ lệ hộ nghèo và thu nhập.

Câu 65: Nội dung nào dưới đây thể hiện tăng trưởng kinh tế là điều kiện vật chất để thực hiện phát triển bền vững được đề cập trong thông tin trên?
A. Thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao.

B. Tốc độ tăng dân số phù hợp với.

C. Tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

D. Giảm tỷ lệ lạm phát, giá cả được kiểm soát.

Câu 66: Yếu tố nào được đề cập trong thông tin trên là nhân tố quyết định việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế về mặt xã hội?
A. Tăng trưởng dân số.
B. Tốc độ tăng lạm phát.

C. Tăng trưởng việc làm.
D. Tăng trưởng kinh tế.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 
Cơ cấu kinh tế ngành và nội ngành chuyển biến tích cực; tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo và ứng dụng công nghệ cao tăng lên. Cơ cấu lao động chuyển dịch từ khu vực năng suất lao động thấp sang khu vực năng suất lao động cao hơn. Tỉ trọng lao động nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trong tổng số lao động cả nước giảm từ 48,6% năm 2010 xuống còn 34% năm 2020. Tỉ trọng lao động ngành công nghiệp và xây dựng tăng từ 21,7% lên 30,3%; ngành dịch vụ từ 29,7% lên khoảng 35,7% trong cùng giai đoạn;... Đời sống người dân không ngừng được cải thiện; tạo sinh kế và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Thu nhập bình quân đầu người tăng 3,1 lần, từ 16,6 triệu đồng năm 2010 lên 51,5 triệu đồng năm 2019. Thực hiện nhiều giải pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Mạng lưới cơ sở y tế phát triển rộng khắp, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh và y đức được nâng lên; y tế cơ sở được chú trọng. Tuổi thọ trung bình tăng từ 72,9 tuổi năm 2010 lên 73,7 tuổi vào năm 2020.

Câu 67: Nội dung nào dưới đây không phải là chỉ tiêu để đánh giá sự phát triển kinh tế của nước ta?
A. Chuyển dịch cơ cấu lao động.
B. Chuyển dịch cơ cấu ngành.

C. Năng suất lao động xã hội.
D. Vấn đề việc làm và thu nhập.

Câu 68: Một nền kinh tế được coi là phát triển khi cơ cấu lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ phải lớn hơn lao động tham gia vào khu vực
A. công nghiệp.
B. vận tải.
C. dịch vụ.
D. nông nghiệp.

Câu 69: Giải quyết tốt vấn đề nào dưới đây sẽ góp phần nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI) ở nước ta hiện nay?
A. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
B. Gia tăng tỷ trọng ngành dịch vụ.

C. Phát triển nông nghiệp hữu cơ.
D. Giải quyết việc làm và thu nhập.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới: 
Đảng, Nhà nước đã quan tâm, bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực toàn xã hội để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo.Kết quả xóa đói giảm nghèo đã tạo thêm cơ sở vững chắc cho Việt Nam bảo đảm các quyền và lợi ích của người dân. Nổi bật là về nhà ở, đi lại, đến năm 2020, cả nước đã xây dựng, củng cố được hàng vạn ngôi nhà, căn hộ cho người nghèo, xóa bỏ hầu hết nhà tạm ở các thôn, bản; 99% địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng biên giới có đường giao thông từ tỉnh đến huyện, xã. Về chăm sóc sức khỏe, trên 90% người dân đều có thẻ bảo hiểm y tế và được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe với chi phí thấp. Với hệ thống bệnh viện, trạm y tế và dịch vụ y tế thông suốt từ trung ương đến cơ sở, Việt Nam đã khống chế, đẩy lùi nhiều bệnh dịch nguy hiểm; tuổi thọ trung bình của người dân tăng từ 64 tuổi trong thập kỷ 90 (thế kỷ XX) lên 73-75 tuổi năm 2020.

Câu 70: Nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò của tăng trưởng kinh tế đối với việc xóa đói giảm nghèo ở nước ta?
A. Tăng trưởng kinh tế làm gia tăng tỷ lệ đói nghèo.

B. Xóa đói giảm nghèo sẽ hạn chế sự tăng trưởng kinh tế.

C. Xóa đói giảm nghèo sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

D. Tăng trưởng kinh tế là cơ sở để xóa đói giảm nghèo.

II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:

Tăng trưởng kinh tế và phát triển con người là hai mặt của quá trình phát triển nền kinh tế. Trong đó, tăng trưởng kinh tế được thể hiện qua tiêu chí tốc độ tăng trưởng thu nhập quốc dân bình quân đầu người (GNI/người), là điều kiện cần để thực hiện phát triển con người, bao gồm cơ hội phát triển và năng lực phát triển của con người. Phát triển con người được phản ánh qua Chỉ số phát triển con người (HDI) là một trong những mục tiêu cuối cùng của phát triển. Con người càng phát triển, sẽ có tác động ngược trở lại thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh.

(Theo: Tạp chí Cộng sản, “Tác động của phát triển kinh tế đến phát triển con người

ở Việt Nam: Vấn đề và giải pháp”, ngày 29/8/2019)

a. Tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người (GNI/người) là biểu hiện của  chỉ tiêu tăng trưởng về con người. 
b. Nhà nước tìm cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhằm mục đích tăng mức  sống trung bình của người dân. 
c. Nhà nước căn cứ vào thước đo tổng hợp phản ánh sự phát triển của con người  trên các phương diện để đo lường chỉ số phát triển con người. 
d. Nâng cao dân trí sẽ tác động thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh. 
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:

Cơ cấu ngành kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1986 – 2022 đã chuyển dịch theo đúng quy luật của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Cụ thể: Tỉ trọng nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trong GDP có xu hướng giảm xuống, từ mức 38,06 % năm 1986 giảm xuống còn 24,53 % năm 2000 và còn 11,88 % vào năm 2022 (bình quân giảm 0,73 %/năm); Tỉ trọng nhóm ngành công nghiệp và xây dựng có xu hướng tăng mạnh nhất, từ mức 28,88 % năm 1986 lên mức 36,73 % năm 2000 và đạt mức 38,26 % vào năm 2022 (bình quân tăng 0,26 %/năm); Tỉ trọng nhóm ngành dịch vụ cũng có xu hướng tăng lên, từ mức 33,06 % năm 1986 lên mức 38,74 % năm 2000 và đạt mức 41,33 % vào năm 2022 (bình quân tăng 0,23 %/năm). Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế là con đường duy nhất để Việt Nam hiện thực hoá mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại trong thời gian tới.

(Theo: Tạp chí Tài chính, “Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong bối cảnh công nghiệp

hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam”, ngày 19/11/2023)

a. Trong những năm gần đây, cơ cấu ngành kinh tế của nước ta có sự chuyển   biến theo hướng tiến bộ. 
b. Việt Nam chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ là tăng tỉ trọng của    ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỉ trọng của ngành nông nghiệp. 
c. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng hiện đại, hợp lí để giúp nước  ta thu hẹp khoảng cách phát triển với thế giới. 
d. Cơ cấu của một nền kinh tế bao gồm cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vùng kinh    tế và cơ cấu xây dựng kinh tế. 
Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau:

Tăng trưởng kinh tế là khái niệm để chỉ sự gia tăng về quy mô sản lượng    của nền kinh tế trong một thời kì nhất định và thường được đo bằng chỉ tiêu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc tổng thu nhập quốc dân (GNI). Tăng trưởng       kinh tế có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Nó là tiền đề  vật chất để giải quyết hàng loạt vấn đề, đặc biệt là những vấn đề xã hội như xoá đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của nhân dân, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho những người lao động. Tốc độ tăng trưởng nhanh có thể làm cho một quốc gia nghèo đuổi kịp và vượt qua quốc gia giàu có. Trong điều kiện toàn cầu hoá, các nước đang phát triển thường lựa chọn tăng trưởng kinh tế cao là mục tiêu hàng đầu.

(Theo: Tạp chí Tuyên giáo, “Tăng trưởng kinh tế và phân phối công bằng    trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, ngày 12/10/2018)

a. Sự gia tăng tổng sản phẩm quốc nội là biểu hiện của nền kinh tế đang     suy thoái. 
b. Tăng trưởng kinh tế cao và bền vững luôn là một trong những mục tiêu về        kinh tế đối với Việt Nam. 
c. Để mọi người có thu nhập cao và ổn định, có cuộc sống ấm no và phát triển     con người toàn diện thì các quốc gia phải thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 
d. Để giải quyết triệt để vấn đề xoá đói giảm nghèo, Đảng và Nhà nước ta đã  đề xuất nhiều giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 
Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau:

Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng thu nhập của nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm). Sự gia tăng được thể hiện ở quy mô và tốc độ. Quy mô tăng trưởng phản ánh sự gia tăng nhiều hay ít, còn tốc độ tăng trưởng được sử dụng với ý nghĩa so sánh tương đối và phản ánh sự gia tăng nhanh hay chậm giữa các thời kì. Thu nhập của nền kinh tế có thể biểu hiện dưới dạng hiện vật hoặc giá trị. Thu nhập bằng giá trị phản ánh qua các chỉ tiêu GDP, GNI và được tính cho toàn thể nền kinh tế hoặc tính bình quân trên đầu người. Ngày nay, yêu cầu tăng trưởng kinh tế được gắn liền với tính bền vững hay việc bảo đảm chất lượng tăng trưởng ngày càng cao. Theo khía cạnh này, điều được nhấn mạnh nhiều hơn là sự gia tăng liên tục, có hiệu quả của chỉ tiêu quy mô và tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người. Hơn thế nữa, quá trình ấy phải được tạo nên bởi nhân tố đóng vai trò quyết định là khoa học, công nghệ và vốn nhân lực trong điều kiện một cơ cấu kinh tế hợp lí.
(Theo: Tạp chí Công thương, “Lí luận tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững
nền kinh tế ở Việt Nam”, ngày 20/9/2020)

a. Tăng trưởng kinh tế thể hiện thông qua quy mô và tốc độ tăng trưởng của  nền kinh tế. 

b. Tăng trưởng kinh tế phản ánh sự thay đổi về chất của nền kinh tế.
c. Tổng sản phẩm quốc nội và tổng thu nhập quốc dân là các chỉ tiêu quan    trọng của tăng trưởng kinh tế. 
d. Tăng trưởng kinh tế là điều kiện cần nhưng chưa đủ để đảm bảo sự phát  triển bền vững cho nền kinh tế. 
BÀI 2. HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
A. LÝ THUYẾT

1. Khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế

Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình một quốc gia thực hiện gắn kết nền kinh tế của mình với nền kinh tế các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới  dựa trên sự chia sẻ lợi ích, đồng thời tuân thủ các chuẩn mực quốc tế chung.

2. Sự cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế

Hội nhập kinh tế quôc tế là tất yếu khách quan với tất cả các quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hoá.
Hội nhập kinh tế quốc tế giúp mỗi quốc gia mở rộng thị trường, thu hút vốn đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và phát triền kinh tế; tạo ra nhiều cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập của các tầng lớp dân cư.
Đối với các nước đang phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế là con đường tốt nhất để rút ngắn khoảng cách tụt hậu so với các nước khác và phát huy những lợi thế của mình trong phân công lao động quốc tế, tạo cơ hội tiếp cận và sử dụng các nguồn lực bên ngoài như tài chính, khoa học - công nghệ, kinh nghiệm cho quá trình phát triển của mình.

3. Các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế

- Hội nhập kinh tế quốc tế được thực hiện theo nhiều cấp độ khác nhau như:  Hội nhập toàn cầu, hội nhập khu vực và hợp tác song phương.

+ Hợp tác song phương là hợp tác được ký kết giữa 2 quốc gia, chủ thể của luật quốc tế, dựa trên nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi, tôn trọng độc lập và chủ quyền của nhau nhằm thiết lập và phát triển quan hệ kinh tế thương mại giữa các bên.

+ Hội nhập khu vực là quá trình liên kết hợp tác giữa các quốc gia trong một khu vực trên cơ sở tương đồng về địa lý, văn hóa, xã hội hoặc có chung mục tiêu, lợi ích phát triển.

+ Hội nhập toàn cầu là quá trình liên kết, gắn kết giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ với nhau thông qua việc tham gia các tổ chức toàn cầu.

- Xét theo mức độ liên kết trong hội nhập kinh tế quốc tế, các quốc gia có thể tham gia: Thoả thuận thương mại ưu đãi, hiệp định thương mại tự do, liên minh thuế quan, thị trường chung và liên minh kinh tế.
+ Thỏa thuận thương mại ưu đãi là thỏa thuận giữa các bên tham gia nhằm hạ thấp một phần hàng rào thuế quan cho nhau và duy trì hàng rào đó với các bên khác không tham gia thỏa thuận.

+ Hiệp định thương mại tự do là thỏa thuận giữa các bên tham gia nhằm xóa bỏ hầu hết hàng rào thuế quan và phi thuế quan nhưng vẫn duy trì chính sách thuế quan riêng của mỗi bên đối với các nước ngoài hiệp định.

+  Liên minh thuế quan là hình thức xóa bỏ thuế quan và những rào cản phi thuế quan đối với hàng hóa, dịch vụ trong quan hệ buôn bán với các nước thành viên, đồng thời thiết lập và áp dụng một biểu thuế quen chung của các nước thành viên với các nước khác.

+ Thị trường chung được thành lập bởi các quốc gia trong một khu vực địa lý để thúc đẩy tự do thương mại, tự do di chuyển lao động và vốn giữa các thành viên.

+ Liên minh kinh tế là hình thức các bên tham gia hình thành thị trường chung, đồng thời xây dựng chính sách kinh tế chung, thực hiện những mục tiêu chung cho toàn liên minh.

- Hội nhập kinh tế quốc tế thể hiện thông qua các hình thức đa dạng của các hoạt động kinh tế như: Thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, các dịch vụ thu ngoại tệ.
+ Thương mại quốc tế là sự trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia. Nhìn ở góc độ quốc gia, thương mại quốc tế bao gồm hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ. Mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của quốc gia thể hiện ở sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu.

+ Đầu tư quốc tế là quá trình kinh doanh trong đó vốn đầu tư được di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác với mục đích sinh lời. Đầu tư quốc tế được chia thành 2 hình thức chủ yếu là đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp.

+ Các dịch vụ thu ngoại tệ bao gồm các hoạt động kinh tế quốc tế dưới dạng các dịch vụ quốc tế như du lịch quốc tế, giao thông vận tải quốc tế, thông tin liên lạc quốc tế, bảo hiểm quốc tế, thanh toán và tín dụng quốc tế, xuất nhập khẩu lao động…

B. BÀI TẬP
I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Từ ngày 11/1/2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), sự kiện lớn này đã để lại nhiều dấu ấn tích cực trên hành trình đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Việc gia nhập WTO là biểu hiện của hình thức hội nhập kinh tế quốc tế nào dưới đây?
A. Song phương.
B. Khu vực.
C. Toàn cầu.
D. Toàn quốc.

Câu 2: Ngày 28-7-1995, Việt Nam trở thành thành viên thứ bảy của ASEAN, đánh dấu bước đi đầu tiên của đất nước trong hành trình hội nhập khu vực và thế giới. Việc gia nhập ASEAN là biểu hiện của hình thức hội nhập kinh tế quốc tế nào dưới đây?

A. Song phương.
B. Toàn quốc.
C. Khu vực.
D. Toàn cầu.

Câu 3: Là sự thoả thuận giữa các bên tham gia nhằm xoá bỏ hầu hết hàng rào thuế quan và phi thuế quan nhưng vẫn duy trì chính sách thuế quan riêng của mỗi bên đối với các nước ngoài hiệp định là thể hiện mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ở mức độ

A. thị trường chung.
B. thoả thuận thương mại ưu đãi.

C. hiệp định thương mại tự do.
D. liên minh kinh tế.

Câu 4: Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, thông qua quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sẽ góp phần tạo ra

A. nhiều cơ hội việc làm.
B. nhiều lãnh thổ mới.

C. những đảng phái mới.
D. những chủng tộc mới.
Câu 5: Đối với các nước đang phát triển, việc tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sẽ mang lại lợi ích nào dưới đây?

A. Lệ thuộc tài chính vào nước lớn.
B. Tận dụng được nguồn tài chính.

C. Mở mang thêm phạm vi lãnh thổ.
D. Được chuyển lên thành nước lớn.

Câu 6: Ngày 25/12/2008, Việt Nam và Nhật Bản đã chính thức ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, xét về cấp độ hợp tác đây là hình thức hợp tác

A. toàn cầu.
B. song phương.
C. khu vực.
D. châu lục.
Câu 7: Phát biểu nào dưới đây là sai về sự cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế?

A. Hội nhập kinh tế quốc tế chỉ cần thiết với những quốc gia đang thiếu các nguồn lực về vốn.

B. Các nước đang phát triển cần tham gia hội nhập kinh tế quốc tế để tiếp cận và sử dụng được các nguồn lực bên ngoài.

C. Hội nhập kinh tế quốc tế có khả năng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế quốc gia.

D. Đối với nước ta, hội nhập kinh tế là con đường ngắn nhất để rút ngắn khoảng cách lạc hậu.

Câu 8: Khi tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế song phương, mỗi quốc gia cần dựa vào nguyên tắc nào dưới đây?

A. Có cùng lịch sử hình thành.


B. Tôn trọng độc lập chủ quyền.

C. Tương đồng trình độ phát triển.                    D. Có sự tương đồng về tôn giáo.

Câu 9: Trong các quan hệ kinh tế quốc tế, việc tham gia của mỗi quốc gia không được thực hiện ở cấp độ nào dưới đây?
A. Quy chế miễn thị thực.
B. Liên minh kinh tế.
C. Thị trường chung.
D. Liên minh thuế quan.
Câu 10: Ngày 14/1/1998, tại Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Việc gia nhập ASEAN là biểu hiện của hình thức hội nhập kinh tế quốc tế nào dưới đây?

A. Toàn quốc.
B. Toàn cầu.
C. Song phương.
D. Khu vực.

Câu 11: Hội nhập kinh tế là quá trình một quốc gia thực hiện việc gắn kết nền kinh tế của mình với

A. người đứng đầu chính thủ.
B. nguyên thủ của một nước.
C. một nhóm người.
D. các quốc gia khác.

Câu 12: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò và tác dụng to lớn của hội nhập kinh tế quốc tế đối với mỗi quốc gia?

A. Thu hút vốn đầu tư.
B. Mở rộng thị trường.

C. Mở rộng biên giới.
D. Tạo nhiều việc làm.
Câu 13: Phát biểu nào dưới đây là sai về sự cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế?

A. Hội nhập kinh tế quốc tế giúp các quốc gia tận dụng được các nguồn lực bên ngoài để phát triển

B. Hội nhập kinh tế quốc tế góp phần mở rộng thị trường để thúc đẩy sản xuất trong nước.

C. Hội nhập kinh tế quốc tế giúp nền kinh tế quốc gia phát triển bền vững.

D. Hội nhập kinh tế quốc tế làm cho nền kinh tế quốc gia ngày càng phụ thuộc vào bên ngoài.

Câu 14: Phát biểu nào dưới đây là sai khi quan niệm về hội nhập kinh tế quốc tế?

A. Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các quốc gia thường chú trọng đến liên kết với các quốc gia có trình độ phát triển tương đồng.

B. Trong hội nhập kinh tế quốc tế, mối quan hệ giữa các quốc gia được xây dựng trên nguyên tắc cùng có lợi.

C. Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình gắn kết nền kinh tế của quốc gia này với nền kinh tế của quốc gia khác trên thế giới.

D. Khi tham gia một tổ chức kinh tế quốc tế, mỗi quốc gia thành viên không chỉ có nghĩa vụ tuân thủ mà phải chủ động đề xuất, tham gia xây dựng những điều khoản quy định của tổ chức.

Câu 15: Hội nhập kinh tế quốc tế bao gồm các hình thức nào dưới đây?

A. Hội nhập về kinh tế và hội nhập về văn hoá.

B. Hội nhập toàn cầu, hội nhập khu vực và hội nhập song phương.

C. Toàn cầu hoá kinh tế và toàn cầu hoá chính trị.

D. Hội nhập về kinh tế và hội nhập về xã hội.

Câu 16: Hội nhập kinh tế khu vực không được thực hiện giữa các quốc gia có đặc điểm nào dưới đây?

A. Tương đồng về địa lý.
B. Đang chiến tranh với nhau.

C. Có sự phù hợp về văn hóa.
D. Cùng chung mục tiêu.

Câu 17: Khi tham gia vào các quan hệ kinh tế quốc tế, các quốc gia thoả thuận, cam kết dành cho nhau các ưu đãi về thuế quan và phi thuế quan đối với hàng hoá của nhau là thể hiện mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ở mức độ

A. hiệp định thương mại tự do.
B. thoả thuận thương mại ưu đãi.

C. thị trường chung.
D. liên minh kinh tế.

Câu 18: Trong các quan hệ kinh tế quốc tế, việc tham gia của mỗi quốc gia có thể thực hiện ở cấp độ nào dưới đây?
A. Thỏa thuận tài trợ nhân đạo.
B. Hiệp định tương trợ tư pháp.
C. Hiệp định vay vốn ưu đãi.
D. Thỏa thuận thương mại ưu đãi.
Câu 19: Một trong những biểu hiện của hợp tác kinh tế quốc tế là các quốc gia có thể cùng quốc gia khác tham gia ký kết

A. hiệp định chiến tranh.
B. xác định mốc biên giới.
C. hiệp định thương mại tự do.
D. tuần tra chung trên biển.
Câu 20: Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam luôn kiên định quan điểm “ lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” điều này thể hiện nguyên tắc nào khi hội nhập kinh tế quốc tế?

A. Bình đẳng.
B. Thỏa thuận.
C. Công bằng.
D. Cùng có lợi.
Câu 21: Quá trình liên kết, gắn kết giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ với nhau thông qua việc tham gia vào các tổ chức kinh tế toàn cầu là một trong những hình thức hội nhập kinh tế quốc tế ở cấp độ

A. khu vực.
B. song phương.
C. toàn cầu.
D. toàn diện.

Câu 22: Quá trình một quốc gia thực hiện việc gắn kết nền kinh tế của mình với nền kinh các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới dựa trên cơ sở cùng có lợi và tuân thủ quy định chung là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Kinh tế đối ngoại.
B. Hội nhập kinh tế.

C. Phát triển kinh tế.
D. Tăng trưởng kinh tế.

Câu 23: Khi tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế song phương, mỗi quốc gia cần dựa vào nguyên tắc nào dưới đây?

A. Phải cùng trong khu vực.
B. Phải tương đồng văn hóa.
C. Nước lớn có quyền áp đặt.
D. Bình đẳng và cùng có lợi.
Câu 24: Đối với mỗi quốc gia, hình thức hội nhập sâu rộng nhất, gắn kết với nhiều quốc gia, tổ chức, khu vực trên thế giới là hình thức nào dưới đây?

A. Hội nhập liên minh.
B. Hội nhập song phương.

C. Hội nhập khu vực.
D. Hội nhập toàn cầu.

Câu 25: Việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới thể hiện Việt Nam tham gia cấp độ hội nhập nào dưới đây?

A. Hội nhập song phương.
B. Hội nhập khu vực.

C. Hội nhập toàn cầu,
D. Hội nhập đa phương.

Câu 26: Khi tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế song phương, các quốc gia không bắt buộc phải thủ nguyên tắc nào dưới đây?

A. Tôn trọng vị thế của nhau.
B. Bình đẳng cùng có lợi.

C. Phải sử dụng ngôn ngữ của nhau.
D. Tôn trọng độc lập chủ quyền.

Câu 27: Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các nước tham gia cần tuân thủ nguyên tắc nào dưới đây?

A. Cá lớn nuốt cá bé.
B. Nước nhỏ phụ thuộc nước lớn.

C. Các bên cùng có lợi.
D. Nước nhỏ không được tự quyết.

Câu 28: Hình thức hợp tác nào dưới đây không phải là biểu hiện của hình thức hội nhập kinh tế quốc tế?

A. Hội nhập bảo tồn văn hóa.
B. Hội nhập kinh tế song phương.

C. Hội nhập kinh tế toàn cầu.
D. Hội nhập kinh tế khu vực.

Câu 29: Các hoạt động kinh tế đối ngoại của quốc gia không gồm hoạt động nào?

A. Thương mại nội địa.
B. Thương mại quốc tế.

C. Dịch vụ thu ngoại tệ.
D. Đầu tư quốc tế.

Câu 30: Một trong những biểu hiện của hợp tác kinh tế quốc tế là các quốc gia có thể cùng quốc gia khác tham gia

A. mở rộng phạm vi lãnh thổ.
B. xâm chiếm quốc gia khác.
C. áp đặt thuế tốt thiểu toàn cầu.
D. thỏa thuận thương mại ưu đãi.
Câu 31: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò và tác dụng to lớn của hội nhập kinh tế quốc tế đối với mỗi quốc gia?

A. Thúc đẩy tăng trưởng.
B. Gia tăng lệ thuộc nước khác.

C. Nâng cao thu nhập người dân.
D. Nâng cao vị thế đất nước.
Câu 32: Là hình thức các bên tham gia hình thành thị trường chung đồng thời xây dựng chính sách kinh tế chung, thực hiện những mục tiêu chung cho toàn liên minh là thể hiện mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ở mức độ

A. thị trường chung.
B. liên minh kinh tế.

C. hiệp định thương mại tự do.
D. thoả thuận thương mại ưu đãi.

Câu 33: Được thành lập bởi các quốc gia trong cùng khu vực địa lí để thúc đẩy tự do thương mại, tự do di chuyển lao động và vốn giữa các thành viên là thể hiện mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ở mức độ

A. liên minh kinh tế.
B. thị trường chung.

C. hiệp định thương mại tự do.
D. thoả thuận thương mại ưu đãi.

Câu 34: Việc các quốc gia cùng nhau tham gia các liên minh thuế quan chung là biểu hiện của hình thức

A. hợp tác lĩnh vực chính trị.
B. hợp tác về biên giới lãnh thổ.

C. hội nhập kinh tế quốc tế.
D. hội nhập về văn hóa dân tộc.

Câu 35: Khẳng định nào dưới đây là đúng khi nói về hội nhập khu vực?

A. Là hợp tác kí kết giữa hai quốc gia trên nguyên tắc bình đẳng, củng có lợi.

B. Là quá trình liên kết hợp tác giữa các quốc gia trong một khu vực.

C. Lá quá trình liên kết giữa các quốc gia thông qua việc tham gia các tổ chức toàn cầu.

D. Là quá trình liên kết giữa các quốc gia thông qua việc tham gia các tổ chức xã hội.

Câu 36: Ở cấp độ quốc gia, việc làm nào dưới đây thể hiện sự hội nhập quốc tế?

A. Tài trợ hoạt động khủng bố.
B. Tài trợ tổ chức phi nhân đạo.

C. Tham gia sứ mệnh nhân đạo.
D. Tham gia hiệp định thương mại.
Câu 37: Là hình thức xoá bỏ thuế quan và những hàng rào phi thuế quan đối với những hàng hoá, dịch vụ trong quan hệ buôn bán của các nước thành viên, đồng thời thiết lập và áp dụng một biểu thuế quan chung của các nước thành viên với các nước khác là thể hiện mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ở mức độ

A. liên minh thuế quan.
B. thoả thuận thương mại ưu đãi.

C. hiệp định thương mại tự do.
D. thị trường chung.

Câu 38: Phát biểu nào dưới đây là đúng về hội nhập kinh tế quốc tế?

A. Hội nhập kinh tế quốc tế chỉ cần thiết đối với những quốc gia đang phát triển để thu hẹp khoảng cách tụt hậu.

B. Trong hội nhập kinh tế quốc tế, một quốc gia được lợi thì sẽ có quốc gia khác chịu thiệt về kinh tế.

C. Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra sự phụ thuộc và mất cân bằng về lợi ích giữa các quốc gia với nhau.

D. Hội nhập kinh tế quốc tế có thể diễn ra giữa hai quốc gia với nhau trên cơ sở cùng có lợi về kinh tế.

Câu 39: Quá trình liên kết, hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực trên cơ sở tương đồng về địa lý, văn hóa, xã hội là một trong những hình thức hội nhập kinh tế quốc tế ở cấp độ
A. hội nhập kinh tế toàn cầu.
B. hội nhập kinh tế song phương.
C. hội nhập kinh tế toàn diện.
D. hội nhập kinh tế khu vực.
Câu 40: Đối với hình thức hội nhập kinh tế song phương, việc thực hiện những thỏa thuận và nghĩa vụ đã ký kết được áp dụng cho

A. hai quốc gia ký kết với nhau.
B. các nước trong khu vực.
C. mọi quốc gia trên thế giới.
D. nhiều quốc gia khác nhau.
Câu 41: Ngày 11/11/2011 Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê được ký kết và có hiệu lực từ ngày 1/1/2014, xét về cấp độ hợp tác đây là hình thức hợp tác

A. khu vực.
B. song phương.
C. châu lục.
D. toàn cầu.
Câu 42: Quá trình liên kết, hợp tác giữa hai quốc gia với nhau dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau là biểu hiện của hình thức hợp tác quốc tế ở cấp độ

A. hội nhập toàn cầu.
B. hội nhập khu vực.
C. hội nhập song phương.
D. hội nhập toàn diện.
Câu 43: Trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế giúp mỗi quốc gia có cơ hội

A. mở rộng lãnh thổ.
B. mở rộng chủ quyền.
C. mở rộng thị trường.
D. mở mang trí tuệ.
Câu 44: Thông qua việc gắn kết nền kinh tế của mình với các quốc gia khác trong khu vực và toàn thế giới, giúp các quốc gia có thể tận dụng được những

A. ràng buộc về mặt lãnh thổ.
B. hỗ trợ từ các tổ chức khủng bố.

C. sai lầm của các quốc gia khác.
D. thành tựu khoa học – công nghệ.

Câu 45: Xét về hình thức, hội nhập kinh tế quốc tế là toàn bộ các hoạt động kinh tế đối ngoại của một quốc gia, bao gồm các hoạt động nào dưới đây?

A. Thương mại nội địa, đầu tư quốc tế, du lịch nội địa.

B. Thương mại quốc tế, đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài.

C. Thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, dịch vụ thu ngoại tệ.

D. Toàn cầu hoá kinh tế và toàn cầu hoá chính trị.

Câu 46: Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các bên tham gia không được sử dụng nguyên tắc nào dưới đây?

A. Cùng có lợi.
B. Cưỡng chế.
C. Cùng thỏa thuận.
D. Bình đẳng.

Câu 47: Khi tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, hình thức hội nhập song phương là quá trình liên kết và hợp tác giữa

A. bốn quốc gia.
B. nhiều quốc gia.
C. ba quốc gia.
D. hai quốc gia.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới

Việt Nam đã phát triển quan hệ kinh tế với các tổ chức quốc tế, các công ty đa quốc gia. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA, năm 2015), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU, năm 2016). Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta tiếp tục được thúc đẩy thông qua việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015, CPTPP (năm 2016), EVFTA (năm 2020), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP, năm 2020), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam, Anh và Bắc Ireland (UKVFTA, năm 2020). Đến đầu năm 2022, Việt Nam đã tham gia và đang đàm phán 17 FTA, trong đó, có 15 FTA có hiệu lực và đang thực thi cam kết, 2 FTA đang đàm phán (FTA giữa Việt Nam và Khối thương mại tự do châu Âu (EFTA FTA),  FTA Việt Nam - Israel). Có thể thấy, việc ký kết các FTA chứng tỏ vai trò của Việt Nam trong việc thúc đẩy thương mại tự do và hội nhập kinh tế, thương mại ở cả châu Á, châu Mỹ và châu Đại Dương.

Câu 48: Việc ký kết hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu là biểu hiện của hình thức hợp tác nào dưới đây?
A. Hội nhập khu vực.
B. Hội nhập toàn cầu.
C. Hội nhập song phương.
D. Hội nhập đa phương.
Câu 49: Việc tham gia ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương không mang lại ý nghĩa nào đươi đây?
A. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
B. Mở rộng thị trường việc làm.

C. Mở rộng thị trường xuất khẩu.
D. Thay đổi chế độ chính trị.

Câu 50: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc là biểu hiện của hình thức hợp tác nào dưới đây?
A. Hội nhập đa phương.
B. Hội nhập khu vực.
C. Hội nhập song phương.
D. Hội nhập toàn cầu.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới

Diễn đàn hợp tác kinh tế là hình thức hội nhập kinh tế quốc tế ra đời vào thập niên 80 thế kỷ XX, ví dụ: Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM). Các quốc gia tham gia diễn đàn hợp tác kinh tế không có những cam kết mang tính ràng buộc thực hiện, mà chủ yếu mang tính định hướng, khuyến nghị hành động đối với các quốc gia thành viên. Những nguyên tắc được xây dựng giữa các quốc gia tham gia diễn đàn là linh hoạt và tự nguyện để thực hiện tự do hoá và thuận lợi hoá thương mại, đầu tư. Tuy vậy, ngày nay, diễn đàn hợp tác kinh tế cũng có vai trò khá quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế, thương mại cũng như giải quyết các vấn đề kinh tế-xã hội cùng quan tâm của các quốc gia trong một khu vực, duy trì, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế, nhất là trong thời điểm xuất hiện những xu thế chống lại toàn cầu hóa gia tăng bảo hộ trong nước.

Câu 51: Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), là những diễn đàn đi sâu giải quyết các vấn đề nào dưới đây?

A. Chính trị - quân sự.
B. Kinh tế - quốc phòng.

C. Kinh tế - thương mại.
D. Ngoại giao – quốc phòng.

Câu 52: Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), là biểu hiện của hình thức hợp tác kinh tế quốc tế nào dưới đây?

A. Hợp tác toàn cầu.
B. Hợp tác khu vực.
C. Hợp tác song phương.
D. Hợp tác quốc tế.
Câu 53: Nội dung nào dưới đây thể hiện mục đích của hội nhập kinh tế song phương và đa phương giữa các nước trên thế giới hiện nay?

A. Thúc đẩy chuyển giao vũ khí.
B. Phân chia lợi nhuận bình quân.
C. Phân chia lại phạm vi quyền lực.
D. Thúc đẩy tự do hóa thương mại.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới

Kể từ khi chính thức gia nhập WTO, Việt Nam đã ghi nhận những thành tựu về phát triển kinh tế. Việt Nam trở thành nền kinh tế có độ mở cao, tới 200% GDP và cải thiện cán cân thương mại hàng hóa, chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu trong giai đoạn 2016 - 2020. Đến năm 2020 nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đã phương đã có hiệu lực, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hành hóa của nước ta ngày càng mở rộng. Theo Tổng cục Thống kê, từ năm 2016 đến năm 2022, cán cân thương mại của Việt Nam luôn đạt thặng dư với mức xuất siêu tăng dần qua các năm. Năm 2022, cán cân thương mại xuất siêu đạt 12,4 tỷ USD, là năm thứ 7 liên tiếp cán cân thương mại hàng hóa ở mức thặng dự mặc dù gặp nhiều khó khăn sau ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19. Trở thành một trong 20 nền thương mại lớn nhất thế giới.

Câu 54: Nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò của hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam?

A. Dịch chuyển dòng ngoại tệ.
B. Gia tăng sự lệ thuộc về chính trị.

C. Tăng cường quốc phòng.
D. Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa.

Câu 55: Việc gia nhập WTO của Việt Nam là biểu hiện của hình thức hội nhập nào dưới đây?

A. Hội nhập khu vực.
B. Hội nhập toàn cầu.
C. Hội nhập song phương.
D. Hội nhập toàn diện.
Câu 56: Khi gia nhập tổ chức Thương mại thế giới WTO, Việt Nam có điều kiện tham gia sâu vào hoạt động nào dưới đây cùng với các nước trên thế giới?

A. Giữ gìn hòa bình.
B. Hệ thống thanh toán tiền tệ.

C. Củng cố quốc phòng.
D. Chuỗi giá trị và sản xuất.

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tháng 12/2023, lượng khách du lịch nội địa cả năm 2023 ước đạt 108 triệu lượt người; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống năm 2023 ước đạt 673,5 nghìn tỉ đồng, chiếm 10,8 % tổng mức và tăng 14,7 % so với năm trước; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 37,8 nghìn tỉ đồng và tăng 52,5 % so với năm trước.

(Theo: Báo Nhân dân, “Năm 2023, du lịch Việt Nam tăng tốc, đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế, 

ngày 20/12/2023)
Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2023 là gần 160 nghìn lao động. Người lao động Việt Nam ở nước ngoài đang làm việc tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, với thu nhập ổn định, gửi về nước lượng kiều hối hơn 3 tỉ USD/năm.

(Theo: Báo Nhân dân, “Năm 2023: Gần 160 nghìn lao động ở Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài”,

 ngày 12/01/2024)

a. Một trong các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam là dịch vụ thu    ngoại tệ.

b. Dịch vụ thu ngoại tệ ở Việt Nam bao gồm các dịch vụ quốc tế như du lịch,    xuất, nhập khẩu lao động.

c. Tác động tiêu cực của dịch vụ thu ngoại tệ ở Việt Nam là làm gia tăng nợ nần,  tạo ra rủi ro tài chính.

d. Dịch vụ thu ngoại tệ góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho các tầng lớp dân cư.

Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:

Theo khảo sát về thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam năm 2022, thị trường lao động trong nước chỉ có khoảng 11 % lao động có kĩ năng nghề cao và hơn 26 % người lao động đã qua đào tạo. Đáng chú ý, chỉ 5 % lao động có trình độ tiếng Anh. Thu nhập bình quân của lao động Việt Nam thấp hơn khá nhiều so với lao động trong khu vực và thế giới. Nếu không chú trọng cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, Việt Nam sẽ mất dần sức hấp dẫn thu hút đầu tư nước ngoài.

(Theo: Báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam, “Việt Nam đang thiếu nguồn lao động

có kỹ năng nghề cao”, ngày 22/08/2022)

a. Thông tin trên cho thấy, Việt Nam cần gia tăng tỉ trọng lao động chất lượng     cao trên thị trường lao động.

b. Trong xu thế hội nhập, trình độ tiếng Anh là yếu tố duy nhất góp phần thu hút đầu tư nước ngoài.

c. Chất lượng nguồn nhân lực ảnh hưởng trực tiếp đến việc thu hút đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

d. Ở Việt Nam, xu hướng chuyển dịch lao động gắn với kĩ năng mềm ngày càng trở nên cần thiết.

Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau:

Hà Nội là nơi có nhiều danh thắng nổi tiếng thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Với mong muốn tham gia hỗ trợ các hoạt động kinh tế, vào những dịp cuối tuần, B lại đến những địa điểm du lịch để làm hướng dẫn viên tình nguyện cho du khách trong và ngoài nước. Nhờ vậy, B có thêm nhiều người bạn mới và khả năng giao tiếp ngoại ngữ của B cũng được cải thiện đáng kể. B cũng tích cực tìm hiểu về nền kinh tế và sự đa dạng văn hoá của các nước trên thế giới để có thể chủ động trong giao tiếp và kết bạn với nhiều người hơn, mở ra những cơ hội mới trong tương lai.

a. Việc làm của B thể hiện trách nhiệm của công dân trong hội nhập kinh tế  quốc tế.
b. Dịch vụ du lịch tại Hà Nội góp phần làm hài lòng du khách tham quan,      không có vai trò trong hội nhập kinh tế quốc tế.

c. Trong quá trình tiếp xúc với du khách nước ngoài, B nên tranh thủ học tất cả các yếu tố khác nhau của các nước.

d. Việc B làm hướng dẫn viên tình nguyện cho du khách trong và ngoài nước là việc làm không phù hợp.

Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau:

Nhờ sự hội nhập quốc tế, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tăng mạnh qua các năm, từ 10 tỉ USD (năm 1995) lên 38 tỉ USD (năm 2019). Năm 2019, Việt Nam xếp thứ 21 về thu hút vốn FDI toàn thế giới, đứng thứ ba ở khu vực, chỉ sau Singapore và Indonesia. Những năm qua, kim ngạch xuất – nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam tăng trưởng vượt bậc. Tiêu biểu như năm 2019, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam sang ASEAN đạt 57 tỉ USD, tăng gấp 17 lần so với năm 1995, trong đó xuất khẩu đạt 24,96 tỉ USD, nhập khẩu đạt 32,09 tỉ USD. ASEAN là đối tác xuất khẩu lớn thứ tư của Việt Nam (sau Mỹ, EU, Trung Quốc) và là thị trường cung cấp hàng hoá nhập khẩu lớn thứ ba vào Việt Nam (sau Trung Quốc và Hàn Quốc).

(Theo: Tạp chí Cộng sản, “Việt Nam – ASEAN: Hai mươi lăm năm một chặng đường”, ngày 14/08/2020)

a. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn có tên gọi khác là vốn ODA.

b. Nhờ sự hội nhập khu vực mà khởi đầu là ASEAN, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam vẫn duy trì qua các năm.

c. ASEAN là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

d. Tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN đã giúp Việt Nam mở rộng thị trường, thu hút vốn đầu tư, có cơ hội tiếp cận và sử dụng các nguồn lực bên ngoài.
BÀI 3. BẢO HIỂM
A. LÝ THUYẾT

1. Bảo hiểm và các loại hình bảo hiểm. 

a) Bảo hiểm là một dịch vụ tài chính thông qua đó người tham gia bảo hiểm đóng phí bảo hiểm cho tổ chức bảo hiểm để được bồi thường hoặc chỉ trả bảo hiểm cho những thiệt hại mà người tham gia bảo hiểm hoặc người thứ ba phải gánh chịu khi rủi ro hay sự kiện bảo hiểm xảy ra nhằm mục đích ổn định kinh tế cho người tham gia và hướng tới đảm bảo an sinh xã hội. 
- Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì các bên cung cấp bảo hiểm phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Sự kiện bảo hiểm hợp lệ phải là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không do con người chủ đích gây ra nhằm mục đích hưởng lợi từ bảo hiểm và nằm trong phạm vi hợp đồng bảo hiểm đã được thỏa thuận.

- Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên tham gia bảo hiểm và bên cung cấp bảo hiểm, theo đó bên tham gia bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, bên cung cấp bảo hiểm phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng. Bên tham gia bảo hiểm là tổ chức hoặc cá nhân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng. Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, sức khỏe, tính mạng, nghĩa vụ hoặc lợi ích kinh tế được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Phí bảo hiểm là khoản tiền mà bên tham gia phải đóng cho bên cung cấp bảo hiểm theo thời hạn và phương thức thanh toán. 

b) Bảo hiểm bao gồm 4 loại hình: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương mại.
* Bảo hiểm xã hội: Là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thầy sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội là loại hình dịch vụ công, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có vai trò kinh tế xã hội hướng tới bảo vệ người lao động, có tính cộng đồng, tính nhân đạo, tính nhân văn sâu sắc và là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội.

- Bảo hiểm xã hội bao gồm: bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

+ Bảo hiểm xã hội bắt buộc do nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. 

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm: người lao động (cán bộ, công chức, viên chức sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, ừ hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên…) người sử dụng lao động ( các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh… có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động) và sẽ được hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. 

+ Bảo hiểm xã hội tự nguyện do nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, sẽ được hưởng các chế độ hưu trí và tử tuất.

* Bảo hiểm y tế là sự đảm bảo được chi trả, bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cho người tham gia nhằm chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh nếu chẳng may bị ốm đau, bệnh tật …trên cơ sở đóng phí vào quỹ bảo hiểm y tế.

- Bảo hiểm y tế bắt buộc: 

+ Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng (cán bộ công chức, viên chức…)

+ Nhóm do tổ chức bảo hiểm XH đóng (người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động).

+ Nhóm do ngân sách nhà nước đóng (người có công với cách mạng, trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo).

+ Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng (hộ cận nghèo, hs, sinh viên)

+ Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được chi trả một phần bạn toàn bộ chi phí khám bệnh.

- Bảo hiểm y tế tự nguyện là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, do người dân tự nguyện tham gia và được nhà nước tổ chức thực hiện, không vì mục đích lợi nhuận.

* Bảo hiểm thất nghiệp: Là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

- Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

+ Người lao động (làm việc theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn…)

+ Người sử dụng lao động (cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác…) và được hưởng các chế độ thất trợ cấp nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề.

+ Bảo hiểm thất nghiệp mang ý nghĩa nhân đạo, hỗ trợ tài chính và tinh thần, nâng đở cuộc sống cho người lao động khi họ bị mất việc làm đoàn là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội.

+ Bảo hiểm thất nghiệp có hình thức bắt buộc không có hình thức tự nguyện.

* Bảo hiểm thương mại (kinh doanh bảo hiểm) là hoạt động của tổ chức bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để tổ chức bảo hiểm bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

- Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.

- Bảo hiểm phi nhân thọ là loại hình bảo hiểm cho những thiệt hại về tài sản và những tổn thất khác hoặc trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba.

- Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe.

- Bảo hiểm thương mại mang tính chất tự nguyện, có yếu tố kinh doanh dịch vụ giữa người tham gia và công ty bảo hiểm. Căn cứ vào đối tượng, bảo hiểm thương mại có 3 nhóm: bảo hiểm tài sản, bảo hiểm con người và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Bảo hiểm ra đời giúp con người chuyển giao rủi ro, chia sẻ rủi ro, khắc phục hậu quả tổn thất. Mỗi cá nhân, tổ chức cần nhận thức đúng đắn về quyền và nghĩa vụ khi tham gia thị trường bảo hiểm; tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo hiểm, xây dựng lối sống tiết kiệm, tích cực tham gia bảo hiểm và tuyên truyền đến cộng đồng xã hội về các lợi ích do việc tham gia bảo hiểm đem lại.

2. Vai trò của bảo hiểm 

Trong nền kinh tế thị trường, bảo hiểm có vai trò quan trọng:

- Đối với người tham gia: Bảo hiểm cung cấp các khoản bồi thường, trợ cấp, giúp họ ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh khi gặp rủi ro.

- Đối với sự phát triển kinh tế -xh: Bảo hiểm góp phần ổn định tài chính và đảm bảo an toàn cho các khoản đầu tư, bên cạnh đó, bảo hiểm còn là một kênh huy động vốn để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ngoài ra, bảo hiểm còn góp phần ổn định và tăng thu ngân sách nhà nước, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế,  tạo thêm việc làm cho người lao động, tạo nên một nếp sống tiết kiệm, là chỗ dựa tinh thần cho mọi người dân, mọi tổ chức kinh tế xã hội.

- Đối với nhà nước: Bảo hiểm là công cụ quan trọng để nhà nước điều tiết vĩ mô, tạo ra sự tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế, đóng góp vào ngân sách nhà nước, góp phần ổn định và tăng thu cho ngân sách, thúc đẩy mối quan hệ kinh tế đối ngoại giữa các nước.

B. BÀI TẬP

I. CÂU HỎI TRẮCNGHIỆM

Câu 1: Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng do

A. đoàn thể thực hiện.
B. Nhà nước thực hiện.

C. Công đoàn thực hiện
D. người dân thực hiện.

Câu 2: Theo quy định của pháp luật, người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu đủ điều kiện có thể được hưởng chế độ

A. trợ cấp đi lại.
B. trợ cấp thất nghiệp.

C. trợ cấp lưu trú.
D. trợ cấp thai sản.
Câu 3: Loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng theo quy định phải tham gia là

A. bảo hiểm thân thể.
B. bảo hiểm xã hội tự nguyện.

C. bảo hiểm xã hội bắt buộc.
D. bảo hiểm tài sản.

Câu 4: Loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức nhằm bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm, đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động dựa trên cơ sở mức đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội của người lao động trước đó là loại hình bảo hiểm nào dưới đây?

A. Bảo hiểm xã hội.
B. Bảo hiểm dân sự.

C. Bảo hiểm con người.
D. Bảo hiểm thương mại.

Câu 5: Cơ sở để người tham gia bảo hiểm y tế được nhận quyền lợi bảo hiểm là căn cứ vào

A. thời gian tham gia bảo hiểm.
B. mức đóng quỹ bảo hiểm y tế.
C. tình trạng bệnh tật mắc phải.
D. độ tuổi tham gia bảo hiểm.

Câu 6: Chủ thể của loại hình bảo hiểm xã hội là do

A. các doanh nghiệp tư nhân.
B. tổ chức thương mại.

C. nhà đầu tư nước ngoài.
D. Nhà nước tổ chức.

Câu 7: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của bảo hiểm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội?

A. Huy động vốn dài hạn.
B. Thúc đẩy tín dụng đen.

C. Ổn định tài chính cá nhân.
D. Giảm lao động thất nghiệp.

Câu 8: Theo quy định của pháp luật, cơ quan bảo hiểm xã hội không phải chi trả loại trợ cấp nào dưới đây đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

A. trợ cấp bệnh nghề nghiệp.
B. trợ cấp tử tuất.

C. trợ cấp lưu trú.
D. trợ cấp tai nạn lao động.

Câu 9: Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng gồm những loại hình nào dưới đây?

A. Vận động và tự nguyện.
B. Tự nguyện và cưỡng chế.

C. Bắt buộc và vận động.
D. Tự nguyện và bắt buộc.

Câu 10: Một trong những quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội là bị ốm đau hoặc nghỉ thai sản, nếu đủ điều kiện họ sẽ được nhận

A. tiền trợ cấp theo quy định.
B. toàn bộ số tiền đã đóng.

C. bảo hiểm thất nghiệp.
D. chi phí khám chữa bệnh.

Câu 11: Thông qua việc thu phí bảo hiểm trước khi rủi ro được bảo hiểm xảy ra sẽ giúp huy động được yếu tố nào dưới đây để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội?

A. Những cá nhân tài năng.
B. Các loại hình tín dụng đen.

C. Nguồn vốn nhàn dỗi.
D. Nhiều lao động thất nghiệp.

Câu 12: Một trong những mục đích của người tham gia bảo hiểm là nhằm

A. phải nộp phí bảo hiểm.
B. được đóng phí bảo hiểm.

C. được từ chối trách nhiệm.
D. được bồi thường thiệt hại.

Câu 13: Về mặt kinh tế, một trong những vai trò của bảo hiểm góp phần giúp các cá nhân và tổ chức tham gia bảo hiểm

A. ngày càng lệ thuộc vào nhau.
B. ổn định được nguồn tài chính.

C. thu được nhiều lợi nhuận.
D. chiếm đoạt tài sản của nhau.

Câu 14: Đặc điểm chung của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đó là đều do

A. Hộ gia đình đứng ra tổ chức.
B. Nhà nước đứng ra tổ chức.

C. doanh nghiệp tư nhân tổ chức.
D. doanh nghiệp nước ngoài tổ chức.

Câu 15: Một trong những quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế là khi không may bị ốm đau, hay xảy ra tai nạn họ sẽ nhận được

A. trợ cấp thai sản, ốm đau.
B. tiền mặt để chi tiêu hàng ngày.

C. thanh toán khám, chữa bệnh.
D. lương hưu hành tháng.

Câu 16: Anh A đến đại lý bán bảo hiểm để mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới cho chiếc xe máy mà mình đang sử dụng. Bác A đã sử dụng loại hình bảo hiểm nào dưới đây?

A. Bảo hiểm y tế.
B. Bảo hiểm thương mại.
C. Bảo hiểm xã hội.
D. Bảo hiểm thất nghiệp.
Câu 17: Loại hình dịch vụ trong đó có sự cam kết bồi thường giữa bên cung cấp bảo hiểm với bên tham gia bảo hiểm về những rủi ro, thiệt hại khi xảy ra sự kiện bảo hiểm nhằm mục đích ổn định kinh tế cho người tham gia và hướng tới đảm bảo an sinh xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Thất nghiệp.
B. Tăng trưởng kinh tế.

C. Bảo hiểm.
D. Phát triển kinh tế.

Câu 18: Loại hình bảo hiểm nào dưới đây, trong đó hoạt động của tổ chức bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để tổ chức bảo hiểm bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm đã được hai bên kí kết.

A. Bảo hiểm ý tế.
B. Bảo hiểm thất nghiệp.

C. Bảo hiểm thương mại.
D. Bảo hiểm xã hội.

Câu 19: Theo quy định của pháp luật, đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người lao động và

A. cơ quan quản lý lao động.
B. thân nhân người lao động.

C. người sử dụng lao động.
D. người đào tạo lao động.
Câu 20: Đối với ngân sách nhà nước, một trong những vai trò của bảo hiểm là góp phần giúp cho ngân sách nhà nước

A. không bị thâm hụt.
B. ổn định và tăng thu.
C. mất cân đối thu chi
D. chi tiêu nhiều hơn.
Câu 21: Theo quy định của pháp luật, với người tham gia loại hình bảo hiểm tự nguyện chỉ được nhận quyền lợi bảo hiểm nào dưới đây?

A. Bệnh nghề nghiệp.
B. Chế độ thai sản.
C. Tai nạn lao động.
D. Chế độ tử tuất.
Câu 22: Theo quy định của pháp luật, người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu đủ điều kiện có thể được hưởng chế độ

A. trợ cấp ăn trưa
B. trợ cấp học tập.
C. công tác phí.
D. trợ cấp ốm đau.

Câu 23: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của bảo hiểm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội?

A. Gia tăng tỷ lệ lạm phát.
B. Tăng thu ngân sách nhà nước.
C. Mở rộng hội nhập quốc tế.
D. Tạo ra nhiều việc làm mới.
Câu 24: Phát biểu nào dưới đây là sai về khái niệm bảo hiểm?

A. Bảo hiểm thương mại là loại hình bảo hiểm mang tính kinh doanh.

B. Bảo hiểm hoạt động theo nguyên tắc “số đông bù số ít".

C. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không mang tính kinh doanh.

D. Bảo hiểm được thành lập dựa trên đóng góp tự nguyện của xã hội.
Câu 25: Phát biểu nào dưới đây là sai về vai trò của bảo hiểm?

A. Tham gia bảo hiểm xã hội sẽ giúp mỗi cá nhân tham gia được an tâm tài chính khi về già.

B. Bảo hiểm thất nghiệp chỉ có ý nghĩa đối với người bị mất việc làm thời kì dịch bệnh.

C. Bảo hiểm tài sản giúp doanh nghiệp bảo đảm về tài sản và ổn định sản xuất kinh doanh.

D. Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do Nhà nước tổ chức thực hiện nhằm mục tiêu xã hội.

Câu 26: Một trong những quyền lợi của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là khi họ bị mất việc nếu đủ điều kiện họ sẽ nhận được

A. lương hưu hàng tháng.
B. phí bảo hiểm đã đóng.

C. tiền trợ cấp thất nghiệp.
D. trợ cấp khám chữa bệnh.

Câu 27: Theo quy định của pháp luật, cơ quan bảo hiểm xã hội không phải chi trả loại trợ cấp nào dưới đây đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

A. trợ cấp ốm đau.
B. trợ cấp đi lại.
C. trợ cấp hưu trí.
D. trợ cấp thai sản.
Câu 28: Chủ thể của loại hình bảo hiểm thất nghiệp là do

A. Nhà nước thực hiện.
B. người dân thực hiện.

C. Công đoàn thực hiện
D. đoàn thể thực hiện.

Câu 29: Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm thuộc lĩnh vực

A. Văn hóa xã hội.

b. An sinh xã hội.

d. Phúc lợi xã hội.
B. Chăm sóc sức khỏe.

Câu 30: Phát biểu nào dưới đây là sai về vai trò của bảo hiểm?

A. Bảo hiểm y tế hỗ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng giảm nhẹ gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

B. Thị trường bảo hiểm Việt Nam hoạt động còn mang tính tự phát không có sự quản lý

C. Bảo hiểm thất nghiệp bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi bị mất việc

D. Bảo hiểm xã hội giúp người lao động nhanh chóng khắc phục tổn thất về vật chất và tinh thần

Câu 31: Trong vấn đề giải quyết việc làm, việc mở rộng và đa dạng hóa các loại hình bảo hiểm sẽ góp phần

A. tăng tỉ lệ thất nghiệp thường xuyên.
B. đưa thị trường việc làm bị thu hẹp.

C. làm mất cân đối cung cầu lao động.
D. tạo ra ngày càng nhiều việc làm mới.

Câu 32: Xét về mặt quan hệ dân sự, bảo hiểm là một

A. dịch vụ ngân hàng.
B. dịch vụ tín dụng.
C. dịch vụ tài chính.
D. dịch vụ tiền tệ.

Câu 33: Một trong những đặc điểm của loại hình bảo hiểm thương mại là có

A. tính không hoàn lại.
B. tính bắt buộc.
C. tính kinh doanh.
D. tính rủi ro cao.
Câu 34: Xét về bản chất thì bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thương mại đều có điểm chung ở chỗ các loại hình bảo hiểm này đều

A. là một loại hình của dịch vụ tài chính.
B. có độ rủi ro cao và không nên tham gia.

C. người tham gia bao giờ cũng thua thiệt.
D. có tính bắt buộc mọi chủ thể tham gia.
Câu 35: Đối với mỗi cá nhân, khi không may gặp rủi ro, việc tham gia bảo hiểm sẽ giúp các cá nhân

A. được hỗ trợ trọn đời.
B. được hoàn trả đầy đủ.

C. đổi vận may mắn.
D. ổn định tài chính.
Câu 36: Bạn A học sinh lớp 10 trường THPT X không may bị tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị một tháng. Sau khi ra viện, bạn A được cơ quan bảo hiểm thanh toán toàn bộ chi phí điều trị và phẫu thuật theo quy định. Bạn A đã tham gia loại hình bảo hiểm nào dưới đây?

A. Bảo hiểm thất nghiệp.
B. Bảo hiểm xã hội.

C. Bảo hiểm thương mại.
D. Bảo hiểm y tế.
Câu 37: Loại hình bảo hiểm nào dưới đây nhằm bù đắp một phần thu nhập, hỗ trợ học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm cho người lao động khi bị mất việc làm trên cơ sở đóng góp vào quỹ bảo hiểm theo quy định.

A. Bảo hiểm y tế.
B. Bảo hiểm con người.
C. Bảo hiểm thất nghiệp.
D. Bảo hiểm xã hội.

Câu 38: Phát biểu nào dưới đây là sai về khái niệm bảo hiểm?

A. Bảo hiểm chia sẻ tổn thất cho những người tham gia, theo nguyên tắc “số đông bù số ít”.

B. Người tham gia bảo hiểm chuyển giao rủi ro cho tổ chức bảo hiểm trên cơ sở đóng phí.

C. Khi rủi ro xảy ra, người tham gia bảo hiểm sẽ được bồi ngay số tiền đã thiệt bị thiệt hại.

D. Tham gia bảo hiểm giúp các cá nhân, nhanh chóng ổn định đời sống vật chất, tinh thần.

Câu 39: Phát biểu nào dưới đây là sai về vai trò của bảo hiểm?

A. Bảo hiểm xã hội giúp người lao động khắc phục toàn bộ các rủi ro.

B. Bảo hiểm góp phần huy động vốn để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

C. Bảo hiểm giúp các cá nhân, đảm bảo an toàn cho các khoản đầu tư.

D. Bảo hiểm giúp con người chuyển giao rủi ro khắc phục hậu quả tổn thất.

Câu 40: Theo quy định của pháp luật, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm người lao động và

A. người sử dụng lao động.
B. thân nhân người lao động.
C. người đào tạo lao động.
D. cơ quan quản lý lao động.
Câu 41: Cơ sở pháp lý để thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia bảo hiểm thương mại là dựa vào

A. địa vị người tham gia bảo hiểm.
B. hậu quả của người được bảo hiểm.
C. hợp đồng bảo hiểm giữa hai bên.
D. quy mô của công ty bảo hiểm.
Câu 42: Về mặt tài chính, khi các doanh nghiệp tham gia các loại hình bảo hiểm sẽ giúp doanh nghiệp được

A. thâu tóm thị trường.
B. miễn các loại thuế.

C. ổn định và an toàn.
D. xuất khẩu ưu đãi.

Câu 43: Ông M được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định nghỉ hưu theo quy định, sau khi hoàn thiện các thủ tục, ông M được nhận chế độ hưu trí hàng tháng. Ông M đã tham gia loại hình bảo hiểm nào dưới đây?

A. Bảo hiểm y tế.
B. Bảo hiểm xã hội.
C. Bảo hiểm thương mại.
D. Bảo hiểm thất nghiệp.
Câu 44: Loại hình bảo hiểm nào dưới đây thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ cộng đồng do Nhà nước thực hiện; theo đó, người tham gia bảo hiểm sẽ được chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí thăm khám, điều trị, phục hồi sức khoẻ nếu không may xảy ra tai nạn hoặc bệnh tật?

A. Bảo hiểm y tế.
B. Bảo hiểm con người.
C. Bảo hiểm xã hội
D. Bảo hiểm thất nghiệp.
Câu 45: Một trong những đặc điểm của loại hình bảo hiểm thương mại là dựa trên nguyên tắc nào dưới đây giữa người tham gia bảo hiểm và tổ chức tiến hành bảo hiểm?

A. Bắt buộc.
B. Cưỡng chế.
C. Quyền uy.
D. Tự nguyện.

Câu 46: Một trong những quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội là khi hết tuổi lao động, nếu đủ điều kiện họ sẽ được nhận

A. tiền trợ cấp thất nghiệp.
B. số tiền đã đóng bảo hiểm.

C. tiền lương hưu hàng tháng.
D. tiền hỗ trợ khi về già.

Câu 47: Theo quy định của pháp luật, với người tham gia loại hình bảo hiểm tự nguyện chỉ được nhận quyền lợi bảo hiểm nào dưới đây?

A. Chế độ ốm đau.
B. Chế độ thai sản.
C. Tai nạn lao động.
D. Chế độ hưu trí.
Câu 48: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của bảo hiểm đối với mỗi cá nhân và gia đình?

A. Ổn định vật chất, tinh thần.
B. Chia sẻ khi gặp rủi ro.
C. Đảm bảo an toàn tài chính.
D. Gia tăng bạo lực giới.
Câu 49: Đối với người tham gia bảo hiểm, một trong những vai trò của bảo hiểm đó là giúp mỗi cá nhân tham gia bảo hiểm nếu không may gặp rủi ro có thể

A. chuyển giao rủi ro cho cơ quan bảo hiểm.
B. được mọi người giúp đỡ, hỗ trợ thiệt hại.
C. yêu cầu được bồi thường cho bản thân.
D. xác định được phần thiệt hại của bản thân.
Câu 50: Với loại hình bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ nhận được quyền lợi bảo hiểm dựa trên cơ sở nào dưới đây?

A. Mức đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.
B. Vị thế xã hội lúc tham gia.

C. Địa vị xã hội khi tham gia.
D. Nhu cầu hưởng bảo hiểm xã hội.
Câu 51: Theo quy định của pháp luật, với người tham gia loại hình bảo hiểm xã hội trường hợp nào dưới đây người tham gia bảo hiểm không được nhận quyền lợi bảo hiểm?

A. Do hết tuổi lao động theo quy định.
B. Do bị sa thải vì vi phạm kỷ luật.
C. Ốm đau hoặc tai nạn lao động.
D. Thai sản hoặc bệnh nghề nghiệp.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
 Bà H là lao động tự do sống trên địa bàn tỉnh Y. Sau một thời gian khám bệnh và điều trị tại bệnh viện K, bà H cầm trên tay hóa đơn, chứng từ thanh toán bảo hiểm y tế với số tiền 80 triệu đồng. Kết quả sau khi điều trị, bà đã được thanh toán gần một nửa chi phí điều trị gần 50 triệu đồng, thuộc đối tượng đồng chi trả 20%. Bà xúc động nói thêm: “Nhờ có sự tư vấn của cán bộ bảo hiểm xã hội, cách đây 5 tháng tôi có mua một tấm thẻ bảo hiểm y tế nay nhờ có tấm thẻ BHYT này mà tôi không trở thành gánh nặng tài chính của các con khi ốm đau, đến bây giờ bản thân tôi mới thắm thía cái câu khẩu hiệu: “BHYT đóng góp khi lành để dành khi ốm. Có thẻ BHYT, mình được lợi rất nhiều về viện phí, chất lượng khám chữa bệnh cũng tương đương với dịch vụ, tôi mong rằng mọi người nên tham gia BHYT để được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, bản thân, gia đình một cách tốt nhất”.

Câu 52: Loại hình bảo hiểm mà bà H tham gia có đặc điểm là
A. bắt buộc.
B. được tài trợ.
C. được vĩnh viễn.
D. tự nguyện.

Câu 53: Nhờ có tham gia loại hình bảo hiểm đã mang lại lợi ích gì dưới đây cho bà H khi gặp rủi ro về ốm đau?
A. Khám chữa bệnh chất lượng cao.
B. Giảm gánh nặng tài chính gia đình.

C. Được hỗ trợ tiền sau khi ra viện.
D. Được khám miễn phí suốt đời.

Câu 54: Loại hình bảo hiểm mà bà H tham gia là
A. Bảo hiểm thất nghiệp.
B. Bảo hiểm y tế.
C. Bảo hiểm xã hội.
D. Bảo hiểm thương mại.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
Ông N từng tham gia đóng BHXH bắt buộc, sau đó ông nghỉ tham gia Hội Nông dân thị trấn khi mới đóng được 15 năm, chưa đủ điều kiện về số năm đóng BHXH để có chế độ hưu trí (tối thiểu 20 năm). Cuối năm 2022, ông quyết định tham gia BHXH tự nguyện, nhờ sự kiên trì theo đuổi đóng đủ số năm quy định, giờ đây ông N chính thức được nhận lương hưu. Ông chia sẻ: “Sau khi được tư vấn cán bộ BHXH huyện, trường hợp của tôi có 2 phương án lựa chọn, 1 là hưởng BHXH 01 lần, hai là đóng 1 lần BHXH tự nguyện những năm còn thiếu. Sau khi nghe cán bộ BHXH phân tích, tôi suy nghĩ và bàn bạc với gia đình, ông quyết định đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu. Sau khi hoàn thành thủ tục đóng tiền, ít ngày sau tôi nhận tháng lương hưu đầu tiên với số tiền hơn 1,8 triệu đồng. Với khoản lương hưu này giúp tôi có thêm khoản thu nhập để lo cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, tôi còn được cấp thẻ BHYT chăm sóc sức khỏe trọn đời.

Câu 55: Ông N đã tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội nào dưới đây?

A. Tự nguyện và trọn đời.
B. Tự nguyện và trả góp.

C. Bắt buộc và tự nguyện.
D. Bắt buộc và trả góp.

Câu 56: Ông N không là đối tượng của loại hình bảo hiểm nào được đề cập trong thông tin trên.

A. Bảo hiểm xã hội tự nguyện.
B. Bảo hiểm y tế.
C. Bảo hiểm xã hội bắt buộc.
D. Bảo hiểm thất nghiệp.

Câu 57: Ông N đang được hưởng chế độ nào dưới đây khi đủ điều kiện hưởng bảo hiểm tham gia bảo hiểm xã hội?

A. Trợ cấp khám bệnh.
B. Chế độ tai nạn lao động.

C. Chế độ tử tuất.
D. Chế độ hưu trí.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
Chia sẻ về việc quyết định tham gia BHXH tự nguyện, chị D cho biết, trước đây chị làm công nhân đã có 10 năm tham gia BHXH bắt buộc và sau khi nghỉ việc chị không còn được tham gia nữa. Nghỉ việc ở nhà, chị chuyển sang bán hàng ăn để mưu sinh hàng ngày. Công việc vất vả, thức khuya dậy sớm khiến sức khỏe chị ngày một yếu đi. Lúc này chị bắt đầu nghĩ tới và tham gia BHXH tự nguyện. Tính đến nay chị đã đóng được 5 năm, mỗi lần đều đóng theo quý, mỗi quý hơn 600 ngàn đồng. Không những tham gia BHXH tự nguyện, chị còn tham gia cả BHYT hộ gia đình. Nói về lợi ích của việc tham gia những loại hình bảo hiểm trên, chị D xúc động cho hay: Tôi cũng vừa mới mổ u được vài tháng. Đến khi bị bệnh tôi mới thấy sự hữu ích của những loại hình bảo hiểm này. Cứ hoàn cảnh như hiện nay, khi hết tuổi lao động mà không tham gia các loại hình bảo hiểm của nhà nước sẽ không biết lấy gì nuôi thân nếu như không có nguồn thu ổn định.

Câu 58: Ngoài loại hình bảo hiểm xã hội, chị D còn tham gia loại hình bảo hiểm nào dưới đây?
A. Bảo hiểm thương mại.
B. Bảo hiểm y tế.
C. Bảo hiểm thất nghiệp.
D. Bảo hiểm dân sự.
Câu 59: Các loại hình bảo hiểm mà chị D tham gia có đặc điểm chung nào dưới đây?
A. Được hưởng ngay sau khi đóng phí.
B. Do Nhà nước tổ chức.
C. Do cá nhân triển khai.
D. Bắt buộc đối với mọi công dân.

Câu 60: Thông tin trên cho biết chị D đã và đang tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội nào dưới đây?
A. Bắt buộc và tài trợ.
B. Thất nghiệp và tự nguyện.

C. Tự nguyện và tài trợ.
D. Tự nguyện và bắt buộc.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
Năm 2013 bà Nguyễn Thị A giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 24 tháng với trường tiểu học E với mức lương như sau. Tuy nhiên, từ ngày 01/1/2015 đến ngày 30/6/2015, bà A nghỉ hưởng chế độ thai sản. Sau đó, do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động vì vậy bà A đã làm đơn xin nghỉ việc theo quy định của pháp luật lao động và ngày 01/7/2015 trường tiểu học E ban hành quyết định nghỉ việc cho bà A, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Câu 61: Theo quy định của pháp luật, sau thời gian bà A được trường tiểu học E ban hành quyết định nghỉ việc, nếu không đi làm tiếp, bà A có thể tiếp tục tham gia loại hình bảo hiểm nào dưới đây?
A. Bảo hiểm xã hội tự nguyện.
B. Bảo hiểm xã hội thai sản.

C. Bảo hiểm xã hội bắt buộc.
D. Bảo hiểm thất nghiệp.

Câu 62: Theo quy định của pháp luật, sau thời gian bà A được trường tiểu học E ban hành quyết định nghỉ việc, bà A có quyền được hưởng loại bảo hiểm nào dưới đây?
A. Bảo hiểm thất nghiệp.
B. Bảo hiểm dân sự.

C. Trợ cấp tai nạn.
D. Trợ cấp thai sản.

Câu 63: Theo quy định của pháp luật, trong thời gian nghỉ chế độ thai sản bà A được hưởng chế độ bảo hiểm nào dưới đây?
A. Trợ cấp nghề nghiệp.
B. Bảo hiểm thất nghiệp.

C. Chế độ hưu trí.
D. Chế độ thai sản.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
Ông H, ở Thành phố K, sau khi dừng tham gia BHXH bắt buộc đã bỏ số tiền hơn 44 triệu đồng đóng BHXH tự nguyện những năm còn thiếu để được hưởng lương hưu tâm sự, chia sẻ: “Lúc trước làm việc, tôi cũng có tham gia BHXH, do điều kiện tôi xin nghỉ và đã hưởng một lần. Số tiền nhận khi đó cũng giúp tôi làm được một số việc nhưng cũng chẳng được bao lâu. Đến khi sau này đi làm lại và tham gia BHXH, lúc gần nghỉ việc do hết tuổi lao động, quá trình tham gia BHXH của mình chỉ được 18 năm 02 tháng chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí. Tôi đã suy nghĩ, rút kinh nghiệm lần trước nên đã quyết định đóng BHXH tự nguyện số năm còn thiếu để hưởng lương hưu”. Tiền lương hưu hàng tháng cũng đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày, mình còn được cấp thẻ BHYT quyền lợi cao hơn so với lúc đi làm để đi khám bệnh, mà lớn tuổi rồi sức khỏe xuống có khi ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Nên tính ra việc nhận lương hưu nó bảo đảm hơn cho bản thân mình khi về già”.

Câu 64: Ông H là đối tượng đã tham gia những loại hình bảo hiểm nào dưới đây?
A. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp.

B. Bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bắt buộc.

C. Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bắt buộc và bảo hiểm y tế.

D. Bảo hiểm thân thể, tải sản và bảo hiểm thương mại.

Câu 65: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của bảo hiểm đối với ông H?
A. Được chăm sóc sức khỏe trọn đời.
B. Được hưởng trợ cấp ốm đau.

C. Ổn định thu nhập khi về già.
D. Được hưởng chế độ tử tuất.

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:

Đầu năm 2023, chị T ký hợp đồng lao động với công ty X và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mức phí bảo hiểm do chị T và công ty cùng đóng góp theo quy định. Đến giữa năm 2023, chị T không may bị bệnh nghề nghiệp và nhận được trợ cấp từ quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của bảo hiểm xã hội. Nhờ đó, chị có kinh phí để điều trị bệnh và trang trải cuộc sống. Ngoài ra, chị T còn được hưởng các chế độ bảo hiểm khác bao gồm ốm đau, thai sản, hưu trí và tử tuất. 

a. Quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành trên cơ sở huy động sự đóng góp của toàn xã hội để giúp đỡ các cá nhân gặp rủi ro. 

b. Nhờ tham gia bảo hiểm xã hội chị T được bù đắp một phần thu nhập khi bị bệnh nghề nghiệp. 

c. Loại hình bảo hiểm mà chị T tham gia do nhà nước thực hiện, không mang tính chất kinh doanh. d. Việc công ty X đóng góp bảo hiểm xã hội cho chị T thể hiện tinh thần trách nhiệm của người sử dụng lao động và mang tính tự nguyện.

Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:

Ông H là chủ một xưởng may và tham gia bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng với một công ty bảo hiểm được 2 năm. Một thời gian ngắn sau đó, nhà xưởng không chẳng may gặp hỏa hoạn. Sau khi hoàn thành các thủ tục, hồ sơ cần thiết theo quy định ông H được công ty bảo hiểm bồi thường theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng. Số tiền bồi thường mà ông H nhận được lớn hơn nhiều so với phí bảo hiểm đã đóng giúp ông khắc phục hậu quả và tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với công ty bảo hiểm, số tiền thu được từ phí đóng của ông H và các khách hàng khác tạo thành số vốn dài hạn để đầu tư và chi trả cho các trường hợp gặp rủi ro như ông H.

a. Loại hình mà ông H tham gia là bảo hiểm thương mại. 

b. Việc ông H nhận được số tiền bồi thường lớn hơn số phí đã đóng không khiến công ty bảo hiểm bị thiệt vì bảo hiểm thương mại hoạt động theo nguyên tắc “số đông bù số ít”.

c. Bảo hiểm thương mại là loại hình bảo hiểm hoạt động vì mục đích nhân đạo. 

d. Hình thức phân phối của bảo hiểm thương mại có tính đồng đều cho tất cả các khách hàng tham gia.

Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau:

Điều 34 Hiến pháp năm 2013 quy định “Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội”. Chính phủ Việt Nam luôn đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội; mở rộng diện đối tượng hưởng trợ cấp xã hội; các chương trình, đề án, chính sách trợ giúp xã hội được tiếp tục thực hiện hiệu quả, nhất là chính sách hỗ trợ chăm lo đời sống người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nhà nước luôn thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương; chú trọng phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (tính đến hết tháng 7/2023 tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng 36,8%, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt khoảng 30%), quan tâm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân (kết nối liên thông nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh trực tuyến đến 1 591 cơ sở y tế tuyến huyện, tỉnh). 

(Theo: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, “Tiếp tục phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN”, ngày 28/8/2023)

a. An sinh xã hội là chính sách chỉ dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, không may gặp rủi ro trong cuộc sống. 

b. Hệ thống an sinh xã hội dựa trên các trụ cột chính: việc làm, thu nhập và giảm nghèo; bảo hiểm xã hội; trợ giúp xã hội và các dịch vụ xã hội cơ bản. 

c. Chính sách an sinh xã hội là chính sách xã hội cơ bản của Nhà nước nhằm đảm bảo an toàn thu nhập và cuộc sống của các thành viên trong xã hội. 

d. An sinh xã hội tạo ra lưới an toàn gồm nhiều tầng, nhiều lớp cho tất cả các thành viên xã hội trong trường hợp bị giảm, bị mất thu nhập hay gặp phải những rủi ro khác.

Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau:

Chị B làm nghề buôn bán nhỏ. Chị được mời tham gia buổi tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Qua đó, chị B được biết đây là loại hình bảo hiểm do Nhà nước bảo hộ và hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia; với mức phí đóng vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, khi hết tuổi lao động, những người lao động tự do như chị sẽ nhận được lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Tuy nhiên, chị B không tham gia vì cho rằng mình đang có việc làm và thu nhập ổn định nên có thể tự tiết kiệm một khoản tiền hàng tháng để lo liệu cho bản thân khi không còn khả năng lao động.

a. Bảo hiểm xã hội tự nguyện góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho những người lao động tự do. 

b. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân không chỉ được Nhà nước hỗ trợ mức đóng mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực. 

c. Quan điểm mà chị B đưa ra là hợp lý và phù hợp với hoàn cảnh của bản thân. 

d. Chị B chưa thực hiện tốt trách nhiệm của công dân và an sinh xã hội.

BÀI 4. AN SINH XÃ HỘI
A. LÝ THUYẾT

1. An sinh xã hội và các chính sách an sinh xã hội

- An sinh xã hội là hệ thống các chính sách can thiệp của Nhà nước và các lực lượng xã hội thực hiện nhằm giảm mức độ nghèo đói, nâng cao năng lực tự bảo vệ của người dân và xã hội trước những rủi ro hay nguy cơ giảm hoặc mất thu nhập, bảo đảm ổn định, phát triển và công bằng xã hội.

- Hệ thống chính sách an sinh xã hội hiện nay ở Việt Nam bao gồm: Chính sách việc làm, thu nhập và giảm nghèo, chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách trợ giúp xã hội, chính sách dịch vụ xã hội cơ bản.

+ Chính sách việc làm, thu nhập và giảm nghèo: tăng cường cơ hội việc làm, bảo đảm thu nhập tối thiểu và giảm nghèo bền vững cho người dân.

+ Chính sách bảo hiểm xã hội: hỗ trợ người dân phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro khi bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, tai nạn lao động, hết tuổi lao động…

+ Chính sách trợ giúp xã hội: trợ cấp thường xuyên cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, trẻ mồ côi, người khuyết tật…) và trợ cấp đột xuất cho người dân gặp rủi ro (thiên tai, dịch bệnh…) để họ ổn định cuộc sống.

+ Chính sách dịch vụ xã hội cơ bản: hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản ở mức tối thiểu (giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin)

- An sinh xã hội ra đời nhằm bảo đảm an toàn cho mọi thành viên trong xã hội, trước những rủi ro trong cuộc sống. Mỗi công dân cần nhận thức đúng đắn về vai trò của an sinh xã hội, tích cực tham gia và tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện các chính sách về an sinh xã hội để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Vai trò của an sinh xã hội

- Đối với đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội: An sinh xã hội hỗ trợ người dân chủ động ngăn ngừa, giảm thiểu, khắc phục rủi ro do các biến cố trong đời sống, sức khỏe, sản xuất kinh doanh và môi trường tự nhiên, bảo đảm điều kiện sống tối thiểu của người dân. Đồng thời, an sinh xã hội còn trợ giúp xã hội cho những đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương khi không có khả năng tạo thu nhập.

- Đối với sự phát triển kinh tế xã hội: Chính sách xã hội tích cực, nhân văn đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, từng bước thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Việc chăm lo, bảo đảm cho con người Việt Nam có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phản ánh tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, thúc đẩy gắn kết và phát triển xã hội.

- Đối với nhà nước: hệ thống chính sách xã hội đồng bộ, toàn diện, bảo đảm quyền an sinh xã hội của người dân, giúp nhà nước giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý. 

B. BÀI TẬP

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Chính sách an sinh xã hội không có vai trò nào dưới đây đối với đối tượng được hưởng?

A. Phòng ngừa biến cố.
B. Ngăn ngừa rủi ro.
C. Khắc phục rủi ro.
D. Quản lý xã hội.
Câu 2: Để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội về giải quyết việc làm, Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp

A. tạo ra nhiều sản phẩm.
B. tạo ra nhiều việc làm mới.

C. bảo vệ người lao động.
D. tăng thu nhập cho người lao động.

Câu 3: Trong hệ thống chính sách an sinh xã hội ở nước ta hiện nay, một trong những chính sách dịch vụ xã hội cơ bản là dịch vụ

A. việc làm tối thiểu.
B. thu nhập tối đa.
C. y tế tối thiểu.
D. bảo hiểm tối thiểu.
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không thể hiện mục tiêu của chính sách an sinh xã hội về giải quyết việc làm, bảo đảm thu nhập và giảm nghèo bền vững?
A. Giảm tỷ lệ hộ giàu trong xã hội.
B. Cải thiện cuộc sống hộ nghèo.

C. Xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo.
D. Giảm tỷ lệ người thất nghiệp.

Câu 5: Một trong những vai trò của an sinh xã hội là góp phần giúp các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội có thể chủ động, ngăn ngừa và giảm bớt

A. phạm tội.
B. rủi ro.
C. quyền lợi.
D. lợi nhuận.

Câu 6: Việc làm nào dưới đây góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội về vấn đề giải quyết việc làm?

A. Chia đều các nguồn thu nhập.
B. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

C. Chấp hành quy tắc công cộng.
D. Bảo trợ hoạt động truyền thông.

Câu 7: Một trong những mục tiêu của chính sách an sinh xã hội về bảo hiểm nhằm giúp người dân
A. xóa đói giảm nghèo.
B. xóa bỏ nhà tạm.

C. phòng ngừa rủi ro.
D. phòng ngừa thất nghiệp.

Câu 8: Đối với đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội, việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đem lại lợi ích nào dưới đây?

A. Hưởng thu nhập vô điều kiện
B. Được hoàn trả lại lợi ích đã mất.
C. Khắc phục và giảm thiếu rủi ro.
D. Được hỗ trợ miễn phí trọn đời.
Câu 9: Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội sẽ góp phần

A. thúc đẩy sự phân hóa giàu nghèo.
B. thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

C. thúc đẩy tình trạng thất nghiệp.
D. thúc đẩy tình trạng lạm phát.

Câu 10: Hệ thống các chính sách can thiệp của Nhà nước và các lực lượng xã hội thực hiện nhằm giảm mức độ nghèo đói, nâng cao năng lực tự bảo vệ của người dân và xã hội trước những rủi ro hay nguy cơ giảm hoặc mất thu nhập, bảo đảm ổn định, phát triển và công bằng xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. An sinh xã hội.
B. Bảo hiểm xã hội.

C. Chất lượng cuộc sống.
D. Thượng tầng xã hội.

Câu 11: Một trong những mục tiêu của việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội là nhằm giúp các đối tượng yếu thế trong xã hội có thể
A. ổn định cuộc sống.
B. mặc cảm và tự ti.

C. từ bỏ cuộc sống.
D. gia tăng giàu nghèo.

Câu 12: Việc làm nào dưới đây góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội về vấn đề giải quyết việc làm?

A. Chia đều lợi nhuận khu vực.
B. Hưởng chế độ phụ cấp khu vực.

C. Xóa bỏ định kiến về giới.
D. Phát triển sản xuất và dịch vụ.

Câu 13: Trong hệ thống chính sách an sinh xã hội ở nước ta hiện nay, một trong những chính sách dịch vụ xã hội cơ bản là dịch vụ

A. thu đổi ngoại tệ.
B. hỗ trợ pháp lý.
C. giáo dục tối thiểu.
D. hỗ trợ việc làm.
Câu 14: Việc nhà nước có chính sách hỗ trợ gạo từ nguồn ngân sách nhà nước cho nhân dân các vùng khó khăn dịp Tết nguyên đán là thực hiện chính sách an sinh xã hội nào dưới đây?
A. Chính sách hỗ trợ bảo hiểm.
B. Chính sách trợ giúp xã hội.

C. Chính sách trợ giúp việc làm.
D. Chính sách hỗ trợ thu nhập.

Câu 15: Ở nước ta hiện nay, chính sách nào dưới đây không thuộc hệ thống chính sách an sinh xã hội cơ bản?

A. Chính sách về bảo hiểm.
B. Chính sách xuất khẩu nông sản.

C. Chính sách hỗ trợ thu nhập.
D. Chính sách hỗ trợ giảm nghèo.

Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phản ánh chính sách dịch vụ xã hội cơ bản trong hệ thống an sinh xã hội ở nước ta?

A. Dịch vụ y tế tối thiếu.
B. Công tác văn hóa, thông tin.
C. Dịch vụ việc làm tối thiếu.
D. Dịch vụ giáo dục tối thiếu.
Câu 17: Đối với mỗi quốc gia, an sinh xã hội là một trong những tiêu chí đánh giá sự

A. bất công xã hội.
B. vi phạm dân quyền.
C. phát triển kinh tế.
D. tiến bộ xã hội.
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phản ánh vai trò của chính sách an sinh xã hội?

A. Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.
B. Thúc đẩy lạm phát, thất nghiệp.
C. Góp phần xóa đói giảm nghèo.
D. Phân phối lại thu nhập xã hội.
Câu 19: Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội sẽ góp phần

A. tăng nguồn thu ngân sách.
B. giảm tỷ lệ lạm phát, thất nghiệp.

C. gia tăng thất nghiệp tự nhiên.
D. nâng cao chất lượng cuộc sống.

Câu 20: Nội dung nào dưới đây không thể hiện nội dung của chính sách an sinh xã hội về bảo hiểm ở nước ta?
A. Trợ cấp tai nạn lao động.
B. Trợ cấp xóa nhà tạm.

C. Trợ cấp ốm đau.
D. Trợ cấp thai sản.

Câu 21: Việc nhà nước có chính sách trợ cấp hàng tháng cho đối tượng người cao tuổi không thuộc diện được hưởng chế độ hưu trí là thực hiện chính sách an sinh xã hội nào dưới đây?
A. Chính sách hỗ trợ y tế.
B. Chính sách trợ giúp việc làm.

C. Chính sách hỗ trợ nhà ở.
D. Chính sách trợ giúp xã hội.

Câu 22: Ở nước ta hiện nay, chính sách nào dưới đây không thuộc hệ thống chính sách an sinh xã hội cơ bản?

A. Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
B. Chính sách bảo đảm các dịch vụ xã hội.

C. Chính sách hỗ trợ giảm nghèo.
D. Chính sách trợ giúp xã hội.

Câu 23: Chính sách trợ giúp xã hội không nhằm thực hiện mục tiêu nào dưới đây?
A. Gia tăng sự phân hóa, bất bình đẳng.
B. Giúp người yếu thế ổn định cuộc sống.

C. Thực hiện bình đẳng trong xã hội.
D. Hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Câu 24: Một trong những vai trò của an sinh xã hội là góp phần giúp các đối tượng nào dưới đây có thể giảm thiểu rủi ro và từng bước ổn định cuộc sống cho bản thân?

A. Đối tượng thu nhập cao.
B. Đối tượng có lương hưu.

C. Đối tượng là nam giới.
D. Đối tượng yếu thế.

Câu 25: Việc làm nào dưới đây góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội về vấn đề giải quyết việc làm?

A. Chăm sóc sức khỏe khi ốm.
B. Chăm sóc sức khỏe ban đầu.

C. Chiếm hữu tài nguyên.
D. Cho vay vốn ưu đãi để sản xuất.

Câu 26: Việc nhà nước đầu tư kinh phí để phát triển hệ thống nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp là góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội nào dưới đây?

A. Chính sách giải quyết việc làm.
B. Chính sách dịch vụ xã hội cơ bản.

C. Chính sách trợ giúp xã hội.
D. Chính sách bảo hiểm xã hội.

Câu 27: Nhà nước có chính sách để hỗ trợ việc đẩy mạnh xuất khẩu lao động là góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội nào dưới đây?

A. Chính sách hỗ trợ thu nhập.
B. Chính sách trợ giúp xã hội.

C. Chính sách bảo hiểm xã hội.
D. Chính sách giải quyết việc làm.

Câu 28: Đối với sự phát triển kinh tế xã hội, chính sách an sinh xã hội có vai trò nào dưới đây?

A. Khắc phục rủi ro gặp phải.
B. Giải quyết các vấn đề xã hội.
C. Nâng cao chất lượng đời sống.
D. Nâng cao vị thế của cá nhân.
Câu 29: Đối với mỗi quốc gia, chính sách an sinh xã hội có vai trò như thế nào đối với Nhà nước?

A. Thủ đoạn chính trị
B. Chính sách tiền tệ
C. Phương tiện điều hành.
D. Công cụ quản lý.
Câu 30: Nội dung nào dưới đây không thể hiện chính sách trợ giúp xã hội trong hệ thống chính sách an sinh xã hội ở nước ta?
A. Hỗ trợ về bảo hiểm y tế.
B. Hỗ trợ hoạt động tư pháp.

C. Hỗ trợ dạy nghề, học nghề.
D. Hỗ trợ sinh hoạt hàng tháng.

Câu 31: Việc nhà nước có chính sách hỗ trợ thường xuyên đối với các đối tượng như trẻ mồ côi, người khuyết tật để giúp họ ổn định cuộc sống thể hiện nội dung của chính sách an sinh xã hội nào dưới đây?
A. Chính sách hỗ trợ giáo dục.
B. Chính sách hỗ trợ xã hội.

C. Chính sách việc làm, thu nhập.
D. Chính sách giảm nghèo.

Câu 32: Việc hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế là thể hiện chính sách an sinh xã hội nào dưới đây?
A. Chính sách giảm nghèo.
B. Chính sách hỗ trợ giáo dục.

C. Chính sách bảo hiểm xã hội.
D. Chính sách việc làm, thu nhập.

Câu 33: Nội dung nào dưới đây không phản ánh vai trò của chính sách an sinh xã hội?

A. Đảm bảo cuộc sống người dân.
B. Hạn chế những rủi ro, biến cố.
C. Thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
D. Mở rộng sự lệ thuộc vào nhà nước.
Câu 34: Nội dung nào dưới đây không thể hiện mục tiêu của chính sách an sinh xã hội về giải quyết việc làm, bảo đảm thu nhập và giảm nghèo bền vững?
A. Giải quyết việc làm ở nông thôn.
B. Xóa bỏ nhà tạm không an toàn.

C. Cứu đói người dân khi giáp hạt.
D. Nâng cao thu nhập người dân.

Câu 35: Việc làm nào dưới đây sẽ góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội về vấn đề giải quyết việc làm?

A. Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn.
B. Độc quyền phân loại hàng hóa.

C. Chia đều lợi nhuận thường niên.
D. Làm trái thỏa ước lao động tập thể.

Câu 36: Việc Nhà nước có biện pháp để mở rộng quy mô và chất lượng các trường dạy nghề là góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội nào dưới đây?

A. Chính sách giáo dục.
B. Chính sách dịch vụ xã hội.

C. Chính sách tài chính công.
D. Chính sách việc làm.

Câu 37: Ở nước ta hiện nay, chính sách nào dưới đây là nội dung cơ bản của hệ thống an sinh xã hội?

A. Chính sách gia tăng dân số.
B. Chính sách hỗ trợ việc làm.

C. Chính sách giáo dục và đào tạo.
D. Chính sách khoa học và công nghệ.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 
Trong năm 2023 toàn tỉnh M đã giải quyết việc làm mới cho hơn 8.000 lao động, trong 5 năm đã tạo việc làm cho 41.394 lao động, đạt 103% so với kế hoạch. Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị giảm từ 5,2% năm xuống còn 4,54%. Tỉ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn tăng dần, đạt 75% tăng lên 85%. Chương trình mục tiêu giảm nghèo của tỉnh triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo. Đa số hộ nghèo được nâng cao nhận thức, cố gắng tìm tòi học tập kinh nghiệm trong sản xuất, tự tạo việc làm để vươn lên thoát nghèo, cải thiện điều kiện sống và sinh hoạt. Kết quả giảm nghèo của toàn tỉnh trong 5 năm đã vượt mục tiêu đề ra, giảm từ 38.085 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 28,4% xuống còn 18.048 hộ nghèo.

Câu 38: Việc giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị đã phản ánh hiệu quả của chính sách an sinh xã hội nào dưới đây mà tỉnh M đã thực hiện?

A. Chính sách bảo hiểm.
B. Chính sách giảm nghèo.
C. Chính sách việc làm.
D. Chính sách thu nhập.
Câu 39: Chính sách an sinh xã hội nào dưới đây mà tỉnh M triển khai đã giúp các hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống?

A. Chính sách dịch vụ xã hội.
B. Chính sách xóa đói, giảm nghèo.
C. Chính sách trợ giúp xã hội.
D. Chính sách bảo hiểm xã hội.
Câu 40: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của việc thực hiện chính sách an sinh xã hội mà tỉnh M đã triển khai?

A. Giải quyết vấn đề việc làm.
B. Tăng thu nhập cho người dân.
C. Thúc đẩy sự phân hóa giàu nghèo.
D. Giúp người nghèo ổn định cuộc sống.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 
Hệ thống bảo hiểm xã hội được quan tâm phát triển với nội dung và hình thức ngày càng phong phú, nhằm chia sẻ rủi ro và trợ giúp thiết thực cho những người tham gia. Số người tham gia bảo hiểm bắt buộc tăng nhanh, từ 4,8 triệu (năm 2001) lên 9,7 triệu (năm 2011). Sau gần 3 năm triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện, đến năm 2010 có khoảng 96,6 nghìn người tham gia. Năm 2011 có khoảng 7,6 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm y tế tăng nhanh từ 13,4% dân số (năm 2000) lên khoảng 62% (năm 2010). Đặc biệt, đã thực hiện chính sách bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, một số đối tượng chính sách, người nghèo và hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các hộ cận nghèo, v. v ... Bên cạnh đó việc hỗ trợ các đối tượng yếu thế được thực hiện rộng hơn cả về quy mô và đối tượng thụ hưởng với mức trợ giúp ngày càng tăng. Kinh phí trợ giúp thường xuyên từ ngân sách nhà nước và số người được thụ hưởng tăng nhanh, từ 113 tỉ đồng cho hơn 180 nghìn người (năm 2001) tăng lên 4.500 tỉ đồng cho hơn 1,6 triệu người (năm 2010). Hằng năm Nhà nước còn trợ cấp đột xuất hàng nghìn tỉ đồng và hàng chục nghìn tấn lương thực, thuốc men, chủ yếu để trợ giúp khắc phục thiên tai.

Câu 41: Việc nhà nước triển khai chính sách bảo hiểm xã hội và chương trình xóa đói giảm nghèo là thực hiện chỉ tiêu nào dưới đây của phát triển kinh tế?

A. Chỉ số tiến bộ xã hội.
B. Tổng thu nhập quốc dân.
C. Tổng sản phẩm quốc dân.
D. Thu nhập theo đầu người.
Câu 42: Hệ thống bảo hiểm là một trong những trụ cột của chính sách an sinh xã hội nào dưới đây?

A. Chính sách việc làm.
B. Chính sách thu nhập.
C. Chính sách giảm nghèo.
D. Chính sách bảo hiểm.
Câu 43: Việc các đối tượng yếu thế được nhận sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước là thể hiện chính sách an sinh xã hội nào dưới đây của nhà nước?

A. Chính sách bảo hiểm xã hội.
B. Chính sách giảm nghèo, thu nhập.
C. Chính sách dịch vụ xã hội cơ bản.
D. Chính sách trợ giúp xã hội.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 
Theo thống kê, hiện nước ta có khoảng hơn 20% dân số là những đối tượng yếu thế trong xã hội, trong đó khoảng trên 12 triệu người cao tuổi, gần 7 triệu người khuyết tật, người có vấn đề sức khỏe tâm thần, 2 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khoảng 2 triệu lượt hộ gia đình cần được trợ giúp đột xuất hàng năm, 234.000 người nhiễm HIV được phát hiện, khoảng 30.000 nạn nhân bị bạo lực, bạo hành trong gia đình. Ngoài ra, còn các đối tượng là phụ nữ, trẻ em bị ngược đãi, bị mua bán, bị xâm hại, hoặc lang thang kiếm sống trên đường phố cần được sự trợ giúp của Nhà nước và xã hội.

Câu 44: Việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với các đối tượng là người yếu thế trong xã hội có vai trò nào dưới đây?

A. Tạo bình đẳng trong xã hội.
B. Giúp họ bớt tự ti, mặc cảm.
C. Tạo gánh nặng cho xã hội.
D. Gia tăng khoảng cách giàu nghèo.
Câu 45: Nội dung nào dưới đây không góp phần vào việc hỗ trợ, trợ giúp các lực lượng yếu thế trong xã hội với hệ thống chính sách an sinh xã hội của nước ta?

A. Hỗ trợ về y tế và bảo hiểm.
B. Ngăn cản họ tiếp cận dịch vụ xã hội.
C. Xây dựng trung tâm bảo trợ xã hội.
D. Trợ cấp kinh phí hàng tháng.
Câu 46: Để giúp các đối tượng yếu thế trong xã hội, nhà nước cần đẩy mạnh thực hiện chính sách an sinh xã hội nào dưới đây?

A. Chính sách trợ giúp xã hội.
B. Chính sách việc làm.
C. Chính sách giáo dục.
D. Chính sách xóa đói giảm nghèo.
BÀI 5. LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
A. LÝ THYẾT
1. Kế hoạch kinh doanh và sự cần thiết của việc lập kế hoạch kinh doanh

* Kế hoạch kinh doanh là bản mô tả những nội dung cơ bản về định hướng, mục tiêu, nguồn lực, tài chính, kế hoạch bán hàng, … nhằm giúp chủ thể kinh doanh xác định được các nhiệm vụ chủ yếu, chuẩn bị trước các phương án đối phó với những rủi ro thách thức cũng như đề ra các giải pháp để đảm bảo thực hiện được mục tiêu đã đề ra. Kế hoạch kinh doanh tốt còn giúp tăng khả năng huy động vốn, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Nhưng mà cũng như giúp chủ thể đưa ra những quyết định tốt hơn trong quá trình kinh doanh.

* Nội dung cơ bản của kế hoạch kinh doanh bao gồm:

- Ý tưởng kinh doanh;

- Mục tiêu kinh doanh;

- Phân tích các điêu kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh (thuận lợi, khó khăn);

- Xác định các chiến lược kinh doanh;

- Xác định kế hoạch tổ chức thực hiện chiến lược;

- Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn và biện pháp xử lí để giảm thiểu tác động đến hoạt động kinh doanh;

* Lập kế hoạch kinh doanh giúp chủ thể kinh doanh nắm bắt tình hình thực tế và đưa ra những định hướng trong tương lai, giúp xác định được mục tiêu, chiến lược, thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nội lực của bản thân, đưa ra phương hướng kinh doanh và phương thức thực hiện, chủ động thực hiện và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, giúp người kinh doanh có tầm nhìn tốt hơn cho việc kinh doanh trong tương lai.

2. Các bước lập kế hoạch kinh doanh

Về cơ bản, một bản kế hoạch kinh doanh được lập sẽ bao gồm các bước:

* Bước 1: Xác định ý tưởng kinh doanh.

- Để xác định ý tưởng kinh doanh, cần dựa vào lợi thế nội tại như sự đam mê, hiểu biết, khả năng huy động các nguồn lực, cơ hội bên ngoài (nhu cầu sản phẩm trên thị trường, nguồn cung ứng, sự cạnh tranh…)

- Lưu ý: cần đánh giá ý tưởng kinh doanh dựa trên các tiêu chí cơ bản như tính vượt trội, tính mới mẻ, độc đáo, tính hữu dụng, tính khả thi và lợi thế cạnh tranh của sản phẩm.

* Bước 2. Xác định mục tiêu kinh doanh (mục tiêu cần cụ thể, rõ ràng, thực tế, phù hợp khả năng).

- Xác định mục tiêu kinh doanh là việc đặt ra những kế hoạch và mục tiêu cụ thể sẽ đạt được trong tương lai, bao gồm: doanh số bán hàng, tối ưu hóa lợi nhuận, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu và uy tín, phát triển sản phẩm, mục tiêu xã hội và môi trường…

- Lưu ý: khi xác định mục tiêu kinh doanh, cần đảm bảo các mục tiêu rõ ràng và cụ thể, có thể đo lượng, tính khả thi, tính liên quan tới chiến lược dài hạn, trung hạn, ngắn hạn và thời hạn của mục tiêu.

*Bước 3. Phân tích các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh, bao gồm sản phẩm, dịch vụ kinh doanh, khách hàng; thị trường, tài chính, nhân sự, đối thủ cạnh tranh, cụ thể:

- Sản phẩm: Chất lượng, giá cả, dịch vụ khách hàng, tính năng, điểm mạnh và điểm yếu của sản phẩm so với đối thủ và yêu cầu của khách hàng.

- Khách hàng: Nhu cầu, mong muốn, độ tuổi, giới tính, thu nhập và hành vi của người tiêu dùng.

- Thị trường: Quy mô thị trường, tốc độ tăng trưởng, xu hướng và các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường như đối thủ cạnh tranh, yếu tố pháp lý…

- Tài chính: số vốn hiện có, số vốn cần huy động.

- Nhân sự: số lượng, chất lượng, kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm, …  

- Đối thủ cạnh tranh: số lượng, điểm mạnh, điểm yếu của các đối thủ ...

* Bước 4. Xác định chiến lược kinh doanh.

Nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh và định hướng cho hoạt động trong tương lai, phải xây dựng các kế hoạch:

- Kế hoạch sản xuất/cung cấp sản phẩm: thực hiện các hoạt động liên quan đến quy trình sản xuất, nhập hàng, cung ứng sản phẩm cho khách hàng.

- Kế hoạch bán hàng tiếp thị và quảng cáo sản phẩm đến khách hàng,

- Kế hoạch tài chính: xác định quy mô vốn đầu tư, chi phí đầu tư, dự toán tài chính, chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, thực hiện quản lý tài chính.

- Kế hoạch triển khai: lên lịch thực hiện, quản lý nguồn lực phải đảm bảo rằng dự án tiến triển theo kế hoạch.

* Bước 5. Đánh giá cơ hội, rủi ro và biện pháp xử lí.

- Trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh, chủ thể kinh doanh cần xác định các cơ hội, rủi ro có thể gặp phải, từ đó có biện pháp xử lý phù hợp.

- Các cơ hội có thể bao gồm sự gia tăng nhu cầu của thị trường, sự phát triển khoa học công nghệ… các cơ hội này thường đi kèm với rủi ro và thách thức, trong đó những rủi ro có thể gặp phải như thiên tai, những thay đổi về chính sách, môi trường kinh doanh, tài chính, nhà cung cấp nguyên vật liệu, nhân sự, quản lý.

B. BÀI TẬP

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Việc các chủ thể kinh tế xác định các vấn đề như kinh doanh mặt hàng gì, đối tượng khách hàng là ai, họ có nhu cầu gì là thực hiện nội dung nào dưới đây của việc lập kế hoạch kinh doanh?

A. Xác định mục tiêu kinh doanh.
B. Xác định chiến lược kinh doanh.

C. Xác định ý tưởng kinh doanh.
D. Xác định điều kiện thực hiện.

Câu 2: Khi lập kế hoạch kinh doanh, các chủ thể cần thực hiện bước nào dưới đây?

A. Xác định ý tưởng kinh doanh.
B. Xác định thời gian hoàn thành.

C. Xác định mức lợi nhuận đạt được.
D. Xác định chủ thể sẽ đỡ đầu.

Câu 3: Để quá trình kinh doanh diễn ra hiệu quả, kế hoạch kinh doanh của các chủ thể cần xác định được

A. số thuế phải đóng.
B. ý tưởng kinh doanh.

C. số tiền sẽ thu lợi.
D. thời gian thành công.

Câu 4: Khi các chủ thể đặt ra những kế hoạch và mục tiêu cụ thể sẽ đạt được khi tiến hành kinh doanh là đã thực hiện nội dung nào dưới đây của lập kế hoạch kinh doanh?

A. Xác định điều kiện thực hiện.
B. Xác định ý tưởng kinh doanh.

C. Xác định chiến lược kinh doanh.
D. Xác định mục tiêu kinh doanh.

Câu 5: Bước khởi đầu trong việc lập kế hoạch kinh doanh là các chủ thể phải xác định được

A. ý tưởng kinh doanh.
B. chiến lược kinh doanh.

C. các rủi ro gặp phải.
D. mục tiêu kinh doanh.

Câu 6: Khi phân tích yếu tố về khách hàng để lập kế hoạch kinh doanh, các chủ thể không cần quan tâm đến nội dung nào dưới đây?

A. Hành vi tiêu dùng.
B. Nguồn gốc xuất thân.

C. Nhu cầu khách hàng.
D. Độ tuổi khách hàng.

Câu 7: Khi xác định mục tiêu kinh doanh, các chủ thể không cần chú ý tới tiêu chí nào dưới đây?

A. Tính có thể đo lường.
B. Tính khả thi.

C. Tính vô thời hạn.
D. Tính cụ thể.

Câu 8: Một trong những điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh mà các chủ thể sản xuất cần phân tích để lập kế hoạch kinh doanh phù hợp là

A. yếu tố hội nhập.
B. yếu tố khách hàng.
C. yếu tố xuất thân.
D. yếu tố quốc tế.

Câu 9: Một trong những đặc điểm của ý tưởng kinh doanh là ý tưởng đó phải có

A. tính nhân đạo.
B. tính sáng tạo.
C. tính phi lợi nhuận.
D. tính xã hội.

Câu 10: Khi xây dựng bản kế hoạch kinh doanh, các chủ thể không cần đưa nội dung nào dưới đây vào kế hoạch của mình?

A. Phương hướng kinh doanh.
B. Cách thức thực hiện.

C. Thời điểm hoàn thành.
D. Điều kiện thực hiện.

Câu 11: Nội dung cơ bản của một bản kế hoạch kinh doanh gồm một chuỗi các biện pháp, cách thức của chủ thể kinh doanh nhằm đạt được hiệu quả tối ưu được gọi là

A. kế hoạch sản xuất.
B. kế hoạch tài chính.

C. chiến lược đàm phán.
D. chiến lược kinh doanh.

Câu 12: Khi phân tích yếu tố tài chính để thực hiện ý tưởng kinh doanh, chủ thể cần phải phân tích nội dung nào dưới đây?

A. Số vốn mình muốn có.
B. Số vốn đã thua lỗ.

C. Số vốn đã đầu tư.
D. Số vốn cần huy động.

Câu 13: Trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh, một trong những điều kiện mà cần chủ thể cần phân tích là yếu tố

A. Nhân sự và đối thủ.
B. Tài chính và nhân sự.

C. Tài chính và lợi nhuận.
D. Đối thủ và lợi nhuận.

Câu 14: Lập kế hoạch kinh doanh giúp các chủ thể kinh doanh xác định được

A. lợi nhuận thực tế.
B. thời điểm thất bại.

C. thời gian thành công.
D. mục tiêu hướng tới.

Câu 15: Nội dung nào dưới đây không thể hiện việc xác định ý tưởng kinh doanh khi lập kế hoạch kinh doanh?

A. Kinh doanh mặt hàng gì.
B. Đối tượng khách hàng là ai.

C. Tỷ suất lợi nhuận thu được.
D. Kinh doanh bằng cách nào.

Câu 16: Trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh, một trong những điều kiện mà cần chủ thể cần phân tích là yếu tố

A. Nhà nước.
B. Quốc tế.
C. Thị trường.
D. Lợi nhuận.

Câu 17: Ý tưởng kinh doanh là những suy nghĩ, hành động sáng tạo, có tính khả thi, có thể đem lại lợi nhuận trong

A. nghệ thuật.
B. công tác.
C. học tập.
D. kinh doanh.

Câu 18: Khi phân tích các điều kiện thực hiện hoạt động kinh doanh, các chủ thể cần chú ý phân tích điều kiện nào dưới đây?

A. Phân tích chiến lược.
B. Phân tích mục tiêu.

C. Phân tích sản phẩm.
D. Phân tích ý tưởng.

Câu 19: Bản tóm tắt kế hoạch kinh doanh không bao gồm nội dung nào dưới đây?

A. Thuận lợi và khó khăn.
B. Ý tưởng kinh doanh.

C. Tên kế hoạch kinh doanh.


  D. Thời điểm thành công.

Câu 20: Chị Q mở một cửa hàng quần áo và cho rằng phong cách thời trang mà chị Q yêu thích thì khách hàng cũng sẽ thích. Việc làm của chị Q đã bỏ qua bước nào trong lập kế hoạch kinh doanh?

A. Xác định ý tưởng kinh doanh.

B. Phân tích rủi ro tiềm ẩn và biện pháp xử lí.

C. Phân tích điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh.

D. Xác định kế hoạch tài chính.

Câu 21: Kế hoạch kinh doanh xác định rõ sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược, công việc dự định thực hiện và cách đạt được

A. trách nhiệm xã hội.
B. mục tiêu xã hội.

C. mục tiêu kinh doanh.
D. trách nhiệm kinh tế.

Câu 22: Yếu tố nào dưới đây không phải là tiêu chí để đánh giá một ý tưởng kinh doanh tốt?

A. Không có tính khả thi.
B. Có tính mới mẻ, độc đáo.

C. Có ưu thế vượt trội.
D. Có lợi thế cạnh tranh.

Câu 23: Nội dung nào dưới đây không thể hiện mục đích của việc lập kế hoạch kinh doanh?

A. Xác định phương thức thực hiện.
B. Thống nhất cá nhân làm chủ.

C. Dự báo khó khăn, vướng mắc.          D. Huy động nguồn lực tham gia.


Câu 24: Khi phân tích yếu tố tài chính để thực hiện ý tưởng kinh doanh, chủ thể cần phải phân tích nội dung nào dưới đây?

A. Số vốn hiện có.
B. Số vốn lợi nhuận.
C. Số vốn chưa có.
D. Lợi nhuận sẽ có.

Câu 25: Lập kế hoạch kinh doanh giúp các chủ thể kinh doanh xác định được

A. số thuế có thể gian lận.
B. chiến lược kinh doanh.

C. thủ đoạn khách hàng.
D. đối tác cần loại bỏ.

Câu 26: Khi phân tích sản phẩm của mình dự kiến sẽ tiến hành kinh doanh, các chủ thể không cần quan tâm đến yếu tố nào dưới đây?

A. Chủ thể tạo ra sản phẩm.
B. Điểm yếu của sản phẩm.

C. Tính năng sản phẩm.
D. Điểm mạnh của sản phẩm.

Câu 27: Kế hoạch kinh doanh là bản phác thảo quá trình kinh doanh trong một khoảng thời gian

A. không xác định.
B. chưa xác định.
C. mãi mãi.
D. nhất định.

Câu 28: Khi mở quán cà phê, anh Q đặt mục tiêu là phục vụ ít nhất 100 người/ngày; doanh thu đạt khoảng 180 triệu đồng/tháng, sau 3 tháng hoạt động quán thu hồi đủ vốn và bắt đầu có lợi nhuận. Anh Q đã đặt mục tiêu kinh doanh ở nội dung nào dưới đây?

A. Đối tác.
B. Thị trường.
C. Sản phẩm.
D. Tài chính.

Câu 29: Nhận định nào dưới đây là không đúng khi nói về ý nghĩa của việc lập kế hoạch kinh doanh?

A. Giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh.

B. Tăng lợi nhuận kinh doanh ngay lập tức.

C. Tăng khả năng huy động vốn cho doanh nghiệp.

D. Duy trì thị trường và xây dựng quan hệ tốt với khách hàng.

Câu 30: Khi phân tích yếu tố nhân sự để thực hiện ý tưởng kinh doanh, chủ thể không cần phải phân tích nội dung nào dưới đây?

A. Số lượng nhân sự.
B. Chất lượng nhân sự.

C. Kỹ năng, chuyên môn.
D. Quan hệ gia đình.

Câu 31: Nhận thấy tỉnh B có nhu cầu lớn về các sản phẩm gỗ nhân tạo do có nhiều khu công nghiệp lớn chuẩn bị đi vào hoạt động. Công ty A đã quyết định lên kế hoạch mở rộng thị trường sang tỉnh B. Công ty A đã phân tích các điều kiện kinh doanh ở nội dung nào dưới đây?
A. Sản phẩm.
B. Thị trường.
C. Tài chính.
D. Khách hàng.

Câu 32: Khi lập kế hoạch kinh doanh, các chủ thể cần thực hiện bước nào dưới đây?

A. Xác định thời gian khai trương.
B. Xác định mục tiêu làm từ thiện.

C. Xác định mục tiêu kinh doanh.
D. Xác định thời gian đóng cửa.

Câu 33: Nội dung nào dưới đây không thể hiện mục đích của việc lập kế hoạch kinh doanh?

A. Xác định mục tiêu kinh doanh.
B. Đưa ra phương hướng thực hiện.

C. Xác định chiến lược thị trường.
D. Đưa ra thời gian thành công.

Câu 34: Nội dung nào dưới đây không thể hiện trong kế hoạch kinh doanh?

A. Các điều kiện thực hiện hoạt động kinh doanh.

B. Mục tiêu và chiến lược kinh doanh.

C. Kế hoạch hoạt động kinh doanh.

D. Thông số kĩ thuật, công thức sản xuất sản phẩm.

Câu 35: Khi phân tích sản phẩm của mình dự kiến sẽ tiến hành kinh doanh, các chủ thể không cần quan tâm đến yếu tố nào dưới đây?

A. Chất lượng sản phẩm.
B. Đặc tính sản phẩm.

C. Giá trị sản phẩm.
D. Nguồn gốc sản phẩm.

Câu 36: Nội dung nào dưới đây thể hiện việc chủ thể đã biết phân tích các điều kiện thực hiện kế hoạch kinh doanh?

A. Mở rộng hoạt động quảng cáo trực tuyến.

B. Dự kiến kinh doanh thực phẩm sạch.

C. Sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng.

D. Phấn đấu thu hồi vốn sau sáu tháng kinh doanh.

Câu 37: Khi phân tích yếu tố về thị trường để lập kế hoạch kinh doanh, các chủ thể không phân tích yếu tố nào dưới đây?

A. Xu hướng tiêu dùng.
B. Tốc độ tăng trưởng.

C. Quy mô thị trường.
D. Xu hướng ảnh hưởng.

Câu 38: Khi phân tích yếu tố về khách hàng để lập kế hoạch kinh doanh, các chủ thể không cần quan tâm đến nội dung nào dưới đây?

A. Mong muốn khách hàng.
B. Địa điểm làm việc.

C. Giới tính khách hàng.
D. Thu nhập hàng tháng.

Câu 39: Bản mô tả những nội dung cơ bản về định hướng, mục tiêu, nguồn lực, tài chính, kế hoạch bán hàng.... nhằm giúp chủ thể kinh doanh xác định được các nhiệm vụ để thực hiện mục tiêu đề ra được gọi là

A. quản lí kinh doanh.
B. quản lí tài chính.

C. kế hoạch kinh doanh.
D. kế hoạch tài chính.

Câu 40: Kế hoạch kinh doanh của các chủ thể thể kinh doanh cần có nội dung nào dưới đây?

A. Tóm tắt kế hoạch kinh doanh.

B. Tóm tắt quá trình đã kinh doanh.

C. Tóm tắt thành quả khi kinh doanh.

D. Tóm tắt những thất bại khi kinh doanh.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 
Để vận hành quán cà phê, anh H xác định ngoài chủ quán có 8 nhân viên; Chủ quán: người trực tiếp quản lí và điều hành quản lí 24/7; Tiếp tân: thu tiền và in hoá đơn; Đầu bếp: pha chế nước uống và chế biến món ăn. Quán hoạt động từ 6 giờ đến 23 giờ nên đội ngũ được chia thành hai ca, mỗi ca 4 người. Khi quán đông khách có thể huy động thời gian rảnh của các thành viên trong gia đình để phục vụ.

Câu 41: Thông tin trên đề cập đến yếu tố nào dưới đây khi tiến hành đánh giá các điều kiện thực hiện hoạt động kinh doanh?
A. Thị trường.
B. Khách hàng.
C. Sản phẩm.
D. Nhân sự.

Câu 42: Anh H đã thực hiện nội dung nào dưới đây của lập kế hoạch kinh doanh?
A. Xác định chiến lược kinh doanh.
B. Phân tích các điều kiện kinh doanh.

C. Xác định mục tiêu kinh doanh.
D. Đánh giá các yếu tố rủi ro gặp phải.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 
Nhận thấy quê hương mình rất phong phú về các loại thảo mộc và nhu cầu thị trường về dòng sản phẩm này thiên nhiên ngày càng tăng lên, anh H đã xây dựng kế hoạch kinh doanh mĩ phẩm chiết xuất từ thiên nhiên. Sau khi đánh giá những thuận lợi và khó khăn, anh H nhận thấy kế hoạch kinh doanh của mình có khả thi. Nhờ xây dựng kế hoạch kinh doanh tốt, đánh giá đúng cơ hội, đối tượng khách hàng tiềm năng,… nên việc kinh doanh của anh H đã đạt được những thành công ban đầu.

Câu 43: Anh H đã biết xác định ý tưởng kinh doanh thông qua việc làm nào dưới đây?

A. Kinh doanh mĩ phẩm từ thiên nhiên.
B. Nhận thấy nhu cầu cao về thảo mộc.

C. Đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.
D. Đánh giá tiềm năng về khách hàng.

Câu 44: Khi đánh giá những thuận lợi và khó khăn khi tiến hành kinh doanh, anh H đã thực hiện bước nào dưới đây của việc lập kế hoạch kinh doanh?
A. Xác định ý tưởng kinh doanh.
B. Xác định mục tiêu kinh doanh.

C. Phân tích điều kiện thực hiện kinh doanh.
D. Phân tích những rủi ro và biện pháp xử lý.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

 Sau khi tốt nghiệp đại học ngành công nghệ sinh học, với lợi thế là nhà gần các trường đại học, lại có diện tích đất lớn, chị D quyết định lập nghiệp bằng con đường kinh doanh sản phẩm cây cảnh mi ni với mong muốn sau hai năm sẽ thành lập một doanh nghiệp phân phối các sản phẩm này. Xác định, đây là lĩnh vực kinh doanh không đòi hỏi vốn lớn, trong khi thị trường là các bạn sinh viên có nhu cầu khá cao về loại sản phẩm này, lại không đòi hỏi phải thuê nhiều lao động. Khi bắt tay vào thực hiện công việc kinh doanh, chị đã tìm các nguồn hàng ở nhiều nơi có truyền thống kinh doanh cây cảnh để nhập về khá, ngoài việc thuê một cửa hàng gần trường đại học để bán và giới thiệu sản phẩm, chị D còn ứng dụng các nền tảng mạng xã hội để đăng và quảng bá sản phẩm. Do thời gian đầu chưa có nhiều kinh nghiệm, nên sản phẩm chị cung cấp nhiều cây gặp sâu bệnh chết, đối tượng khách hàng chưa thực sự nhiều, vốn bỏ ra tuy được bảo toàn nhưng lợi nhuận không cao.  Từ thực tế kinh doanh, chị quyết định mở rộng sản xuất và lên kế hoạch đầu tư thêm nhiều cửa hàng mới cũng như phát triển kênh truyền thống nhằm mở rộng thị trường.

Câu 45: Nội dung nào dưới đây thể hiện chị D đã biết xác định ý tưởng khi lập kế hoạch kinh doanh?

A. Mở cửa hàng để bán.
B. Thuê lao động bán hàng.

C. Sử dụng mạng xã hội.
D. Kinh doanh cây cảnh.

Câu 46: Việc làm nào dưới đây thể hiện khả năng phân tích các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh của chị D?

A. Thành lập doanh nghiệp sau hai năm.
B. Thiếu kinh nghiệm nên chưa thành công.

C. Lựa chọn kinh doanh cây cảnh.
D. Nhu cầu về mặt hàng cây cảnh lớn.

Câu 47: Chị D đã xác định cho mình mục tiêu kinh doanh là

A. mở rộng sản xuất.
B. thành lập doanh nghiệp.

C. lập thân, lập nghiệp.
D. đẩy mạnh truyền thông.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Với mong muốn xây dựng thành công chuỗi cửa hành phân phối thực phẩm sạch trên địa bàn huyện X. Sau khi tham khảo một số mô hình cũng như kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh doanh này. Anh H đã lên kế hoạch chi tiết để thực hiện ý tưởng kinh doanh của mình. Qua tìm hiểu thực tế anh nhận thấy, đây là sản phẩm đang có nhu cầu lớn, nếu chất lượng đảm bảo thì hoàn toàn có thể chiếm lĩnh được lòng tin của người tiêu dùng. Đặc biệt, qua tư vấn của bạn bè, anh H đã dự liệu được những rủi ro, khó khăn tiềm ẩn để có giải pháp khắc phục. Trên cơ sở tìm hiểu và đánh giá này, anh H đã lên kế hoạch chi tiết việc bán hàng, tiếp thị, quảng cáo để quảng bá giới thiệu sản phẩn đến khách hàng. Sự cam kết của anh đối với việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao và an toàn đã thu hút được người tiêu dùng. Chính các yếu tố này đã giúp anh H xây dựng thành công thương hiệu của mình trên địa bàn huyện X, anh dự định sẽ tiếp tục mở rộng các cửa hàng để hình thành chuỗi cửa hàng chất lượng cao.

Câu 48: Nội dung nào dưới đây thể hiện việc xác định ý tưởng kinh doanh của anh H?

A. Đẩy mạnh quảng cáo sản phẩm.
B. Xây dựng chuỗi cửa hàng.

C. Mở cửa hàng chất lượng cao.
D. Kinh doanh thực phẩm sạch.

Câu 49: Nội dung nào dưới không thể hiện việc phân tích các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh?

A. Cam kết với người tiêu dùng.
B. Mở rộng quy mô cửa hàng.

C. Sản phẩm có nhu cầu lớn.
D. Quảng cáo giới thiệu sản phẩm.

Câu 50: Anh H đã xác định mục tiêu kinh doanh của mình đó là

A. sản phẩm đang có nhu cầu lớn.
B. xây dựng chuỗi thực phẩm sạch.

C. tiếp cận nhu cầu người tiêu dùng.
D. quảng cáo giới thiệu sản phẩm.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Với niềm yêu thích tìm hiểu và khám phá ngành công nghiệp ô tô, ngay từ khi còn là sinh viên, ông M đã ấp ủ ý tưởng về việc lắp ráp và kinh doanh ôtô với mục tiêu sẽ đưa ra thị trường những chiếc ô tô mang thương hiệu Việt Nam. Khởi nghiệp từ một sinh viên tốt nghiệp đại học ngành chế tạo ô tô, ban đầu ông M làm việc cho một nhà máy sửa chữa ô tô. Sau 5 năm làm quen với công việc, chịu khó học hỏi, ông quyết định thành lập cơ sở sửa chữa ô tô, xe máy, sau này phát triển thành công ty chuyên lắp ráp và kinh doanh ô tô bởi ông nhận thấy thị trường ô tô ở Việt Nam chưa có thương hiệu trong nước trong khi nhu cầu của người dân rất cao, nhà nước có nhiều chính sách ưu đãi để phát triển. Để công ty hoạt động có hiệu quả, ông luôn chủ động, sáng tạo, nắm bắt cơ hội, vạch ra chiến lược kinh doanh; tự trang bị cho mình những kiến thức, kĩ năng quản trị doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lí nội bộ công ty chuyên nghiệp, tạo dựng được mối quan hệ rộng rãi với các đối tác, khách hàng và xây dựng được văn hoá công ty. Nhờ kiến thức và niềm đam mê chỉ sau 10 năm thương hiệu tô tô do ông M xây dựng đã dần hình thành và từng bước có chỗ đứng trên thị trường Việt Nam

Câu 51: Nội dung nào dưới đây thể hiện việc ông M đã biết xác định mục tiêu kinh doanh của mình?

A. Xây dựng thương hiệu ô tô Việt.
B. Trang bị kiến thức cơ bản.

C. Vận dụng chính sách nhà nước.
D. Nắm bắt cơ hội để kinh doanh.

Câu 52: Nội dung nào dưới đây thể hiện việc ông M đã biết xác định ý tưởng kinh doanh?

A. Khám phá ngành công nghiệp ô tô.
B. Lắp ráp và kinh doanh ô tô Việt.

C. Tạo dựng hiệu hiệu ô tô Việt.
D. Tham gia sửa chữa ô tô, xe máy.

Câu 53: Việc làm nào dưới đây thể hiện ông M đã biết phân tích các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh?

A. Lắp ráp và kinh doanh ô tô Việt.
B. Xây dựng thương hiệu ô tô Việt.

C. Nhận thấy nhu cầu trong nước cao.
D. Tạo dựng mối quan hệ rộng rãi.

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:

Với niềm đam mê trong lĩnh vực kinh doanh, anh A đã lên kế hoạch mở quán cà phê ngay từ khi là sinh viên. Anh A nhận thấy các bạn sinh viên trẻ nhiệt huyết, năng động có rất nhiều ý tưởng mới mẻ trong kinh doanh và có mong muốn khởi nghiệp nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu vì thiếu kinh nghiệm. Vì vậy, anh A mong muốn quán cà phê của mình không đơn thuần chỉ là địa chỉ phục vụ đồ uống thông thường mà còn là không gian để các bạn trẻ thích kinh doanh có thể chia sẻ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, thậm chí có thể tham gia các buổi toạ đàm với các doanh nhân thành đạt. Với nguồn vốn ban đầu là 160 triệu đồng, anh A cho biết trong đó có khoảng 60 – 70% đến từ sự hỗ trợ từ gia đình, người thân. Ngoài ra, anh A dự tính kêu gọi các nguồn vốn khác từ các doanh nghiệp. Là một sinh viên năm cuối, anh A xác định khó khăn lớn nhất với bản thân là vấn đề quản lí thời gian và quản lí tài chính. Anh A hi vọng nhờ vào việc lập kế hoạch cụ thể và chỉ tiết trước khi tiến hành, bản thân sẽ đưa ra được biện pháp khắc phục khó khăn và đạt được các mục tiêu đã đề ra.

a. Việc lập kế hoạch kinh doanh là rất cần thiết đối với người kinh doanh, đặc biệt là người mới khởi nghiệp.

b. Ý tưởng kinh doanh của anh A đáp ứng được tiêu chí về tính mới mẻ, độc đáo.

c. Anh A đã có sự phân tích các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh về phương diện thị trường và nhân sự.

d. Anh A có thể vấp phải rủi ro về quản lí tài chính trong điều kiện vừa đi học, vừa kinh doanh.

Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:

Mục tiêu kinh doanh là kết quả cần đạt được khi triển khai ý tưởng kinh doanh. Xác định mục tiêu kinh doanh cũng chính là việc bạn sẽ phải trả lời những câu hỏi sau: 1. Bạn sẽ đạt được điều gì từ việc kinh doanh của bạn về mặt thời gian, tiền bạc và kinh nghiệm? 2. Công cụ đo lường kết quả kinh doanh đó là gì (doanh thu, lợi nhuận ròng hay thị phần,...)? 3. Sau bao lâu thì có thể đo lường kết quả đó (1 năm, 2 năm hay 5 năm)? Bạn cũng có thể chia nhỏ mục tiêu chung thành các mục tiêu cụ thể và đo lường được. Nên nhớ, các mục tiêu cần tuân theo nguyên tắc SMART, trong đó S là Specific (cụ thể). M là Measurable (có thể đo lường được), A là Achievable (có thể đạt được), R là Realistic (thực tế) và T là Timely (thời hạn). Việc xác định đúng mục tiêu sẽ là điều kiện thuận lợi để bạn triển khai các bước tiếp theo trong kế hoạch kinh doanh của mình.

a. Mục tiêu kinh doanh phản ánh ước mơ, khát khao, nhu cầu cá nhân của người kinh doanh.

b. Mục tiêu kinh doanh của mọi doanh nghiệp là gia tăng lợi nhuận. 

c. Khi xác định mục tiêu kinh doanh, cần đảm bảo các mục tiêu rõ ràng, cụ thể và có tính khả thi. 

d. Mục tiêu là tiền đề quan trọng cho các bước tiếp theo trong quá trình xây dựng kế hoạch kinh doanh.

Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau: 

Đang có một công việc ổn định, nhưng sau 7 năm công tác, anh N đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là nghỉ việc để lựa chọn con đường kinh doanh. Bước vào hành trình khởi nghiệp, mối lo lớn nhất của anh N là vốn, mặt bằng và nhân lực. Với sự quyết đoán và nhạy bén, anh N đã vạch ra cho mình hướng khởi nghiệp giảm thiểu nhiều rủi ro và tận dụng các lợi thế mà bản thân đang có bằng việc kí kết gói nhượng quyền thương hiệu có tiếng và hệ thống vận hành hoàn chỉnh, giúp anh tiết kiệm tối đa chi phí lẫn thời gian với tỉ lệ thành công cao. Việc trở thành đối tác nhượng quyền của một chuỗi cửa hàng trà sữa, gà rán đã có sẵn tên tuổi, giúp anh N tự tin với quyết định của mình. Chọn phân khúc khách hàng là đối tượng học sinh, sinh viên, dân văn phòng rất ưa chuộng trà sữa, gà rán, cùng sở thích "check in" tại những quán đẹp, ngon, giá phải chăng, quán “xu hướng", đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, anh N đã đánh trúng được thị hiếu của khách hàng và tìm được đáp án riêng cho việc kinh doanh của mình.

a. Trong quá trình kinh doanh, chủ thể kinh doanh cần xác định các cơ hội – rủi ro, thuận lợi – khó khăn, từ đó có biện pháp xử lí phù hợp.

b. Ý tưởng kinh doanh của anh N chưa đáp ứng được tiêu chí về tính khả thi và lợi thế cạnh tranh của sản phẩm. 

c. Phương án kí kết gỏi nhượng quyền thương hiệu giúp anh N giảm thiểu được rủi ro về mặt nhân sự. 

d. Việc phân tích kĩ nhu cầu, thị hiếu, hành vi tiêu dùng của đối tượng khách hàng mục tiêu đã giúp anh N xác định được chiến lược kinh doanh hợp lí.

Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau:

Sau một thời gian đi làm thuê, chị K ấp ủ thực hiện ý tưởng mở một cửa hàng kinh doanh tạp hoá. Chị đã được Hội Phụ nữ xã hỗ trợ vay vốn với số tiền gần 50 triệu đồng và hướng dẫn cách thức thực hiện ý tưởng, kế hoạch kinh doanh và hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đăng kí theo quy định. Tuy nhiên, chị cảm thấy lo lắng khi bản thân thiếu kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng trong kinh doanh, quản lí tài chính, tư vấn cho khách hàng; mối quan hệ về các bạn hàng ít nên khó chủ động về nguồn hàng. Chị đã mạnh dạn nhờ Hội Phụ nữ xã giới thiệu để chị có thể nhập hàng từ các kênh phân phối lớn trên thành phố, đồng thời có cơ hội tiếp cận đối tượng khách hàng là cán bộ, hội viên phụ nữ ở địa phương và tham gia các khóa tập huấn kiến thức về khởi nghiệp. Trong năm đầu tiên, chị chưa quá chú trọng vào mục tiêu lợi nhuận mà tập trung vào việc thu hút khách hàng. Từ đó, chị xác định chiến lược kinh doanh và cụ thể hóa thành các kế hoạch về cung ứng sản phẩm, tiếp thị, tài chính,... Với sự chuẩn bị kĩ lưỡng, chị K đã tự tin triển khai kế hoạch kinh doanh, đạt được các kết quả khả quan và trở thành gương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi ở địa phương.

a. Chị K đã dựa vào lợi thế nội tại như sự quyết tâm, hiểu biết, khả năng huy động các nguồn lực (tài chính, kết nối khách hành, nhà cung cấp đầu vào...) để xác định và theo đuổi ý tưởng kinh doanh.

b. Trong năm đầu tiên, chị K chưa quan tâm đến mục tiêu về lợi nhuận và thị phần

c. Chị K chưa đánh giá được cơ hội và rủi ro có thể gặp phải trong kinh doanh để đưa ra biện pháp xử lí phù hợp.

d. Từ chiến lược kinh doanh đã xác định, chủ thể kinh doanh cần xây dựng các kế hoạch cụ thể để thực hiện chiến lược kinh doanh đó.

BÀI 6. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP
A. LÝ THUYẾT
1. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và các hình thức thực hiện

* Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là toàn bộ trách nhiệm bắt buộc và tự nguyện mà một doanh nghiệp thực hiện đối với xã hội bằng những chính sách và việc làm cụ thể, nhằm mang lại ảnh hưởng tích cực đến xã hội, đóng góp cho các mục tiêu xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

* Các hình thức thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: 

-Trách nhiệm kinh tế: Đầu tư tối ưu quy trình vận hành dẫn đến tiết kiệm chỉ phí sản xuất hàng hoá, dịch vụ mà xã hội cần với mức giá hợp lí, tạo công ăn việc làm cho người lao động với mức lương xứng đáng, tạo cho họ cơ hội phát triển chuyên môn, nghề nghiệp, đảm bảo chất lượng, an toàn sản phẩm cho người tiêu dùng.

- Trách nhiệm pháp lí: Tuân thủ pháp luật về thuế, môi trường, bảo vệ người tiêu dùng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trách nhiệm đạo đức: Đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp giữ gìn sự trung thực về chất lượng sản phẩm và tạo sự hài lòng trong quan hệ giao dịch. Đối với người lao động, doanh nghiệp cải thiện môi trường lao động và hỗ trợ vật chất, nâng cao đời sống tinh thần.

- Trách nhiệm từ thiện:  Đối với cộng đồng, doanh nghiệp tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo (khám chữa bệnh miễn phí, xây dựng nhà tình thương…). Đối với xã hội, doanh nghiệp đóng góp cho các quỹ an sinh xã hội, quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ phòng chống thiên tai, quỹ bảo vệ môi trường…

2. Ý nghĩa của thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với xã hội và doanh nghiệp.

- Đối với xã hội: Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước, hỗ trợ giải quyết những khó khăn, thách thức của cộng đồng và xã hội, góp phần bảo vệ môi trường.

- Đối với doanh nghiệp: Thực hiện trách nhiệm xã hội mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, tạo ra hình ảnh thương hiệu tích cực, tạo dựng tên tuổi, hình ảnh xã hội của doanh nghiệp, tạo dựng niềm tin đối với công chúng và tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

 Khi thực hiện nhiệm vụ điều hành doanh nghiệp, mỗi công dân có trách nhiệm:

-Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

-Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, an toàn trong doanh nghiệp bảo đảm quyền lợi chính đáng của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp mình.

- Duy trì chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi, niềm tin của người tiêu dùng, kêt hợp hài hoà lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của người tiêu dùng.

- Cùng tập thể lãnh đạo xây dựng chính sách, kế hoạch và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng phù hợp với lĩnh vực hoạt động, điều kiện và khả năng thực hiện của doanh nghiệp.

- Phê phán những biểu hiện thiếu trách nhiệm xã hội ở các doanh nghiệp khác.

B. BÀI TẬP
I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm pháp lý khi chủ động

A. bài trừ quyền tự do tính ngưỡng.
B. làm trái thỏa ước lao động tập thể.

C. tham gia bảo vệ an ninh quốc gia.
D. tuyển dụng lao động trực tuyến

Câu 2: Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp?

A. Sản xuất hàng giả để thu lợi ích.
B. Khuyến mại hàng kém chất lượng.

C. Sản xuất hàng hóa giá cả hợp lý.
D. Giới thiệu sai chất lượng sản phẩm.

Câu 3: Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm pháp lý của các doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động kinh doanh?

A. Nâng cao đời sống vật chất nhân dân.
B. Thực hiện chính sách, giảm nghèo.

C. Nộp thuế đầy đủ theo quy định.
D. Thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Câu 4: Đối với doanh nghiệp, nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp?

A. Tăng lợi thế và khả năng cạnh tranh.
B. Góp phần bảo vệ môi trường sống.
C. Giúp ổn định cuộc sống cộng đồng.
D. Hỗ trợ cộng đồng vượt qua khó khăn
Câu 5: Theo quy định của pháp luật, khi tiến hành kinh doanh, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ tuân thủ pháp luật về môi trường là đã thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở hình thức nào dưới đây?

A. Trách nhiệm kinh tế.
B. Trách nhiệm pháp lý.

C. Trách nhiệm kinh doanh.
D. Trách nhiệm từ thiện.

Câu 6: Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp?

A. Bảo vệ môi trường sống.
B. Tránh rủi ro và khủng hoảng.

C. Gây thiệt hại người tiêu dùng.
D. Tăng năng suất lao động.

Câu 7: Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có lợi nhuận, tạo ra việc làm có mức lương tương xứng là thể hiện hình thức trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp?

A. Nhân văn.
B. Đạo đức.
C. Pháp lý.
D. Kinh tế.
Câu 8: Việc các chủ thể kinh tế thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình khi kinh doanh sẽ đem lại lợi ích nào dưới đây đối với sự phát triển bền vững?

A. Bảo vệ bất bình đẳng xã hội.
B. Bảo vệ môi trường sống.

C. Gây rối loạn thị trường.
D. Cạnh tranh không lành mạnh.

Câu 9: Tạo việc làm, thu nhập và cơ hội phát triển cho người lao động, cung ứng nhiều sản phẩm có chất lượng cho người tiêu dùng là thể hiện hình thức trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp?

A. Đạo đức.
B. Nhân văn.
C. Kinh tế.
D. Pháp lý.
Câu 10: Việc doanh doanh thực hiện tốt những chính sách và việc làm cụ thể nhằm mang lại ảnh hưởng tích cực đến xã hội đóng góp cho các mục tiêu xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước là thể hiện nội dung nào dưới đây của doanh nghiệp?

A. Trách nhiệm tiêu dùng.
B. Trách nhiệm sản xuất.

C. Trách nhiệm xã hội.
D. Trách nhiệm phân phối.

Câu 11: Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội sẽ đem lại lợi ích nào dưới đây đối với doanh nghiệp?

A. Xây dựng thương hiệu tích cực.
B. Giảm khả năng cạnh tranh.

C. Được nhà nước hỗ trợ thuế.
D. Thúc đẩy nguy cơ phá sản.

Câu 12: Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp?

A. Tạo việc làm hợp pháp cho công nhân.
B. Gian lận chế độ của người lao động.

C. Kìm hãm người lao động phát triển.
D. Hỗ trợ công nhân vi phạm pháp luật.

Câu 13: Trong quá trình sản xuất kinh doanh, giám đốc công ty M luôn luôn chỉ đạo nhân viên phải không ngừng cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để tạo ra những sản phẩm chất lượng, an toàn là đã góp phần thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở hình thức nào dưới đây?

A. Trách nhiệm pháp lý.
B. Trách nhiệm đạo đức.

C. Trách nhiệm kinh tế.
D. Trách nhiệm nhân văn.

Câu 14: Công dân hoàn thiện đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật trước khi tiến hành các hoạt động kinh doanh là đã thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở hình thức nào dưới đây?

A. Trách nhiệm pháp lý.
B. Trách nhiệm kinh doanh.

C. Trách nhiệm nhân văn.
D. Trách nhiệm từ thiện.

Câu 15: Bên cạnh việc phát triển sản xuất, các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động từ thiện là đã thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của doanh nghiệp?

A. Trách nhiệm pháp lý.
B. Trách nhiệm nhân văn.

C. Trách nhiệm sản xuất.
D. Trách nhiệm kinh tế.

Câu 16: Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với xã hội?

A. Giúp ổn định cuộc sống cộng đồng.
B. Tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
C. Góp phần bảo vệ môi trường sống.
D. Hỗ trợ giải quyết những khó khăn của cộng đồng.
Câu 17: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm nhân văn của doanh nghiệp?

A. Từ chối bảo vệ người tiêu dùng.
B. Ủng hộ quỹ nhân đạo.

C. Chấp hành việc bảo vệ môi trường.
D. Tuân thủ nghĩa vụ thuế.

Câu 18: Nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với doanh nghiệp?

A. Góp phần bảo vệ môi trường sống.
B. Hỗ trợ giải quyết những khó khăn của cộng đồng.
C. Nâng cao thương hiệu và uy tín doanh nghiệp.
D. Giúp ổn định cuộc sống cộng đồng.
Câu 19: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm pháp lý khi chủ động

A. nhập khẩu nguyên liệu tự nhiên,
B. kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký.
C. tham gia xây nhà tình nghĩa,
D. tuyển dụng chuyên gia cao cấp.
Câu 20: Tuân thủ các quy định về thuế, bảo vệ môi trường, bảo vệ người tiêu dùng… thể hiện hình thức trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp?

A. Pháp lý.
B. Kinh tế.
C. Đạo đức.
D. Nhân văn.
Câu 21: Khi đại dịch Covid 19 bùng phát, doanh nghiệp HD đã trích quỹ để ủng hộ Quỹ vacxin của chính phủ, việc làm này thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở hình thức nào dưới đây?

A. Trách nhiệm nhân văn.
B. Trách nhiệm đạo đức.
C. Trách nhiệm pháp lý.
D. Trách nhiệm kinh tế.
Câu 22: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là toàn bộ trách nhiệm bắt buộc và tự nguyện mà doanh nghiệp thực hiện đối với

A. cá nhân.
B. gia đình.
C. xã hội.
D. địa phương.
Câu 23: Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

A. Không thực hiện đăng ký kinh doanh.
B. Kinh doanh mặt hàng không đăng ký.

C. Kinh doanh trước rồi đăng ký sau.
D. Kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký.

Câu 24: Nội dung nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm đạo đức của doanh nghiệp khi tiến hành kinh doanh?

A. Xâm phạm lợi ích khách hàng.
B. Bảo vệ lợi ích khách hàng.

C. Trung thực trong sản xuất.
D. Giữ chữ tín với khách hàng.

Câu 25: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về mặt đạo đức không thể hiện ở việc mọi doanh nghiệp khi tiến hành kinh doanh đều phải

A. thực hiện tốt đạo đức kinh doanh.
B. từ chối đăng ký kinh doanh.

C. sản xuất sản phẩm an toàn.
D. đối xử công bằng với nhân viên.

Câu 26: Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp?

A. Xả thải chưa qua xử lý ra môi trường.
B. Tàn phá tài nguyên để thu lợi nhuận.

C. Đầu cơ tích trữ hàng hóa.
D. Tiết kiệm chi phí sản xuất.

Câu 27: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bao gồm trách nhiệm

A. tự nguyện và tự giác.
B. tự nguyện và bắt buộc.

C. bắt buộc và tự giác.
D. bắt buộc và cưỡng chế.

Câu 28: Công dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng khi tiến hành kinh doanh là đã thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở hình thức nào dưới đây?

A. Trách nhiệm nhân văn.
B. Trách nhiệm từ thiện.

C. Trách nhiệm pháp lý.
D. Trách nhiệm kinh doanh.

Câu 29: Doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, dịch vụ hữu ích; không gây hại cho xã hội và môi trường, thể hiện hình thức trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp?

A. Nhân văn.
B. Đạo đức.
C. Pháp lý.
D. Kinh tế.
Câu 30: Nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với xã hội?

A. Nâng cao chất lượng sản phẩm của mình
.
B. Góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.
C. Tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
D. Giảm chi phí, tăng năng suất lao động trong sản xuất.
Câu 31: Công dân kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh là thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở hình thức nào dưới đây?

A. Trách nhiệm kinh doanh.
B. Trách nhiệm pháp lý.

C. Trách nhiệm từ thiện.
D. Trách nhiệm kinh tế.

Câu 32: Theo quy định của pháp luật, một trong những hình thức thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về mặt pháp lý thể hiện ở việc mọi doanh nghiệp đều phải

A. nộp thuế đầy đủ theo quy định.
B. chủ động mở rộng sản xuất.

C. tích cực tìm kiếm khách hàng.
D. hợp lý hóa quá trình sản xuất.

Câu 33: Tuân thủ các quy định về quan hệ cạnh tranh lành mạnh, quan hệ lao động công bằng, bình đẳng là thể hiện hình thức trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp?

A. Đạo đức.
B. Pháp lý.
C. Kinh tế.
D. Nhân văn.
Câu 34: Doanh nghiệp đóng góp quỹ an sinh xã hội, quỹ xóa đói giảm nghèo là thể hiện hình thức trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp?

A. Đạo đức.
B. Nhân văn.
C. Pháp lý.
D. Kinh tế.
Câu 35: Tuân thủ các quy định về kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế là thể hiện hình thức trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp?

A. Nhân văn.

B. Đạo đức.
 C. Pháp lý.


D. Kinh tế.

Câu 36: Đối với nhân viên của mình, việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm đạo đức của doanh nghiệp?

A. Cải thiện môi trường lao động.
B. Tăng giờ làm trái quy định.

C. Cải thiện chính sách thuế.
D. Thực hiện sai hợp đồng đã ký.

Câu 37: Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp?

A. Tăng khả năng cạnh tranh.
B. Thúc đẩy phát triển bền vững.

C. Giảm nguồn thu ngân sách.
D. Tạo dựng niềm tin với khách hàng.

Câu 38: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm pháp lý khi chủ động

A. xóa bỏ hiện tượng đầu cơ.
B. tuân thủ pháp luật về môi trường.

C. san bằng tỉ lệ thất nghiệp.
D. tuyển dụng nhân sự trực tuyến.

Câu 39: Một trong những hình thức thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về mặt đạo đức thể hiện ở việc mọi doanh nghiệp đều phải

A. sản xuất hàng hóa kém chất lượng.
B. thực hiện cạnh tranh lành mạnh.

C. sử dụng chất cấm để chế biến.
D. đăng ký kinh doanh theo pháp luật.

Câu 40: Việc các chủ thể kinh tế luôn giữ gìn sự trung thực về sản phẩm của mình đã cam kết là thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của doanh nghiệp?

A. Trách nhiệm phân phối.
B. Trách nhiệm sản xuất.

C. Trách nhiệm đạo đức.
D. Trách nhiệm tiêu dùng.

Câu 41: Một trong những hình thức thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về mặt đạo đức thể hiện ở việc mọi doanh nghiệp đều phải đối xử

A. công bằng với đối tác kinh doanh.
B. công bằng với mọi nhân viên.

C. bất công với người lao động.
D. phân biệt với người làm thuê.

Câu 42: Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm đạo đức của doanh nghiệp khi tiến hành kinh doanh?

A. Quảng cáo sai sự thật về hàng hoá.
B. Khai thác trái phép tài nguyên.

C. Xả thải chưa xử lí ra môi trường.
D. Trả lương đúng hạn cho nhân viên.

Câu 43: Việc doanh nghiệp H tìm các giải pháp để mở rộng sản xuất kinh doanh tạo nhiều việc làm cho người lao động và đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp là đã thực hiện trách nhiệm nào dưới đây?

A. Trách nhiệm pháp lý.
B. Trách nhiệm kinh tế.

C. Trách nhiệm đạo đức.
D. Trách nhiệm nhân văn.

Câu 44: Trách nhiệm kinh tế của các doanh nghiệp không thể hiện ở việc mỗi chủ thể kinh tế vì mục tiêu lợi nhuận đã

A. đảm bảo lợi ích người tiêu dùng.
B. nâng cao năng xuất lao động.

C. đầu cơ tích trữ nhiều hàng hóa.
D. gia tăng phúc lợi cho công nhân.

Câu 45: Nội dung nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp?

A. Sản xuất hàng giả thu lợi nhuận.
B. Tạo nhiều việc làm mới cho xã hội.

C. Chăm lo lợi ích người lao động.
D. Sản xuất hàng hóa đạt tiêu chuẩn.

Câu 46: Việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp góp phần mang lại ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của mỗi quốc gia?

A. Gia tăng khủng hoảng.
B. Phát triển bền vững.

C. Lạm phát bất ổn.
D. Thất nghiệp gia tăng.

Câu 47: Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm pháp lý của các doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động kinh doanh?

A. Bảo vệ thương hiệu.
B. Sản xuất hàng quốc cấm.

C. Cải tiến kĩ thuật sản xuất.
D. Bảo vệ môi trường.

Câu 48: Trách nhiệm pháp lý của các doanh nghiệp thể hiện ở việc, các doanh nghiệp khi tiến hành kinh doanh đã tuân thủ các quy định của pháp luật về

A. bảo vệ người lao động.
B. bảo vệ hành vi tiêu cực.

C. bảo vệ người vi phạm.
D. bảo vệ hành vi trốn thuế.

Câu 49: Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm pháp lý của các doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động kinh doanh?

A. Trợ giá cho vùng khó khăn.
B. Kiểm soát ngân sách quốc gia.

C. Đồng loạt nâng cấp sản phẩm.
D. Bảo vệ quốc phòng, an ninh.

Câu 50: Kể từ khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty D luôn chú trọng việc cung cấp một cách công khai minh bạch và chính xác về các sản phẩm của mình để người tiêu dùng lựa chọn là thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở hình thức nào dưới đây?

A. Trách nhiệm kinh tế.
B. Trách nhiệm nhân văn.

C. Trách nhiệm đạo đức.
D. Trách nhiệm pháp lý.

Câu 51: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp phải thực hiện tốt trách nhiệm xã hội thông qua việc làm nào dưới đây?

A. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
B. Tham gia bảo hiểm nhân thọ.

C. Tổ chức hội nghị khách hàng.
D. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Câu 52: Anh T nộp hồ sơ đăng kí và được cấp giấy phép mở đại lí phân phối xe mô tô. Anh T đã thực hiện trách nhiệm xã hội ở hình thức nào dưới đây?

A. Trách nhiệm nhân văn.
B. Trách nhiệm kinh tế.
C. Trách nhiệm pháp lý.
D. Trách nhiệm đạo đức.
Câu 53: Đối với nhân viên của mình, việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm đạo đức của doanh nghiệp?

A. Thực hiện sai chế độ.
B. Kìm hãm sự phát triển.

C. Phân biệt đối xử.
D. Đối xử công bằng.

Câu 54: Nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với doanh nghiệp?

A. Hỗ trợ giải quyết những khó khăn của cộng đồng.
B. Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu.
C. Giúp ổn định cuộc sống cộng đồng.
D. Nâng cao thương hiệu và uy tín doanh nghiệp.
Câu 55: Doanh nghiệp tham gia các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí, xây dựng nhà tình nghĩa là thể hiện hình thức trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp?

A. Pháp lý.
B. Đạo đức.
C. Kinh tế.
D. Nhân văn.
Câu 56: Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp?

A. Gian lận hồ sơ kê khai thuế.
B. Thường xuyên nộp chậm thuế.

C. Bị xử phạt vì chậm nộp thuế.
D. Chấp hành pháp luật về thuế.

Câu 57: Trách nhiệm pháp lý của các doanh nghiệp thể hiện ở việc, các doanh nghiệp khi tiến hành kinh doanh đã tuân thủ các quy định của pháp luật về

A. gây hại cho người tiêu dùng.
B. bảo vệ người tiêu dùng.

C. từ chối lợi ích người tiêu dùng.
D. giúp đỡ người tiêu dùng.

Câu 58: Bên cạnh việc phát triển sản xuất, các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo là đã thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của doanh nghiệp?

A. Trách nhiệm sản xuất.
B. Trách nhiệm tiêu dùng.

C. Trách nhiệm nhân văn.
D. Trách nhiệm pháp lý.

Câu 59: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp gắn liền với việc thực hiện những chính sách và việc làm mang tính

A. hàn lâm.
B. hiện đại.
C. phổ biến.
D. tự nguyện.

Câu 60: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là toàn bộ trách nhiệm mà doanh nghiệp thực hiện đối với xã hội bằng những chính sách và việc làm cụ thể mang tính

A. tạm thời.
B. tích cực.
C. tiêu cực.
D. thời vụ.
Câu 61: Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm đạo đức của doanh nghiệp khi tiến hành kinh doanh?

A. Cam kết chất lượng sản phẩm.
B. Từ chối thực hiện nghĩa vụ thuế.

C. Sản xuất hàng kém chất lượng.
D. Sử dụng các thủ đoạn phi pháp.

Câu 62: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm nhân văn của doanh nghiệp?

A. Đóng góp quỹ xóa đói, giảm nghèo.
B. Đầu cơ gây rối loạn thị trường.

C. Khai thác tàn phá tài nguyên biển.
D. Cạnh tranh không lành mạnh.

Câu 63: Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có lợi nhuận, tạo ra việc làm có mức lương tương xứng là thể hiện hình thức trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp?

A. Nhân văn.
B. Đạo đức.
C. Pháp lý.
D. Kinh tế.
Câu 64: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm pháp lý khi chủ động

A. lắp đặt hệ thống phần mềm quản lí.
B. cổ phần hóa tài sản doanh nghiệp.

C. nộp thuế đầy đủ theo quy định.
D. thành lập quỹ bảo trợ xã hội.

Câu 65: Nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với xã hội?

A. Nâng cao chất lượng sản phẩm của mình
.
B. Tạo dựng niềm tin đối với công chúng.
C. Chung sức hỗ trợ cộng đồng vượt qua khó khăn.
D. Giảm chi phí, tăng năng suất lao động trong sản xuất.
Câu 66: Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm đạo đức của doanh nghiệp khi tiến hành kinh doanh?

A. Không bán hàng kém chất lượng.
B. Khuyến khích phát triển lâu dài.

C. Tích cực tìm kiếm khách hàng.
D. Chủ động mở rộng sản xuất.

Câu 67: Đối với mỗi doanh nghiệp, việc thực hiện tốt trách nhiệm xã hội sẽ góp phần giúp doanh nghiệp tạo dựng được

A. quan hệ phi lợi nhuận.
B. các quan hệ phi pháp.

C. mối quan hệ miễn thuế.
D. thương hiệu và tên tuổi.

Câu 68: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là toàn bộ trách nhiệm bắt buộc và tự nguyện mà doanh nghiệp thực hiện đối với xã hội bằng những

A. biệp pháp và phương hướng cụ thể.
B. giải pháp và hành động cụ thể.
C. chủ trương và quyết sách cụ thể.
D. chính sách và việc làm cụ thể.
Câu 69: Doanh nghiệp đóng góp quỹ phòng chống thiên tai, quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19… thể hiện hình thức trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp?

A. Pháp lý.
B. Đạo đức.
C. Kinh tế.
D. Nhân văn.
Câu 70: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về mặt đạo đức không thể hiện ở việc mọi doanh nghiệp khi tiến hành kinh doanh đều phải

A. giữ chữ tín với đối tác và khách hàng.
B. đối xử công bằng với các nhân viên.

C. chăm lo đời sống người lao động.
D. khai thác và tàn phá tài nguyên.

Câu 71: Doanh nghiệp sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng là đã không thực hiện trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp?

A. Pháp lý.
B. Kinh tế.
C. Đạo đức.
D. Nhân văn.
Câu 72: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp gắn liền với việc thực hiện những chính sách và việc làm mang tính

A. giáo điều.
B. thuyết phục.
C. bắt buộc.
D. cưỡng chế.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Công ty V chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm sữa, thường xuyên cải tiến mẫu mã, đảm bảo chất lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường, kê khai và nộp thuế đầy đủ. Doanh nghiệp đã tham gia chương trình sữa học đường, mang sữa đến các trường mầm non, tiểu học tại nhiều địa phương, phát động cán bộ nhân viên quyên góp, giúp đỡ người dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn và khắc phục hậu quả sau bão lũ,...

Câu 73: Nội dung nào dưới đây phản ánh việc thực hiện trách nhiệm pháp lý của công ty V?

A. Cải tiễn mẫu mã sản phẩm.
B. Đảm bảo chất lượng sản phẩm.
C. Kê khai và nộp thuế đầy đủ.


  D. Tham gia dự án sữa miễn phí.

Câu 74: Hoạt động tham gia chương trình sữa học đường, mang sữa đến các trường mầm non, tiểu học tại nhiều địa phương là thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công ty?

A. Trách nhiệm pháp lý.



B. Trách nhiệm nhân văn.

C. Trách nhiệm đạo đức.



D. Trách nhiệm kinh tế.

Câu 75: Nội dung nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp?

A. Cải tiến mẫu mã sản phẩm.


B. Duy trì chất lượng sản phẩm.

C. Ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.


D. Liên kết với các nhà phân phối.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Là một doanh nghiệp nhỏ ngành dệt may ở một xã thuần nông, doanh nghiệp V đã cung ứng cho thị trường nhiều sản phẩm có chất lượng cao, thân thiện với môi trường. Công ty đã thu hút được những lao động là thanh niên trong xã, đào tạo họ trở thành những người thợ lành nghề, có việc làm và thu nhập ổn định. Hằng năm, doanh nghiệp còn hỗ trợ kinh phí cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã được đi học đại học, tham gia nhiều hoạt động cộng đồng trong xã. Bên cạnh đó công ty rất quan tâm đến đời sống người lao động, ngoài việc thực hiện tốt các chế độ theo quy định, công ty còn chủ động tìm các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ người lao động gặp khó khăn ổn định cuộc sống. Nhờ vậy, uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng, người lao động và xã hội ngày càng tăng, công việc kinh doanh ngày càng phát triển. Năm qua doanh nghiệp được cơ quan thuế tặng bằng khen vì thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế trên địa bàn. 

Câu 76: Việc hỗ trợ kinh phí cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã được đi học đại học và tham gia các hoạt động cộng đồng trong xã là thể hiện trách nhiệm xã hội nào dưới đây của doanh nghiệp?

A. Trách nhiệm kinh tế.



C. Trách nhiệm pháp lý.

B. Trách nhiệm nhân văn.


D. Trách nhiệm địa phương.

Câu 77: Danh hiệu thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế mà công ty đạt được phản ánh việc thực hiện tốt trách nhiệm nào dưới đây của doanh nghiệp?

A. Trách nhiệm kinh tế.



B. Trách nhiệm pháp lý.

C. Trách nhiệm nhân văn.


D. Trách nhiệm đạo đức.
Câu 78: Việc làm nào dưới đây của doanh nghiệp V không thể hiện trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất, kinh doanh?

A. Cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao.

B. Hỗ trợ kinh phí cho học sinh theo học đại học.
C. Giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
D. Sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Là doanh nghiệp chuyên kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, Công ty A đặc biệt lưu ý đến việc kiểm soát chất lượng đầu vào, luôn chọn những nhà cung cấp tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về hồ sơ pháp lí; ưu tiên chọn nhà cung cấp có chứng nhận VietGAP, chuỗi thực phẩm an toàn, chứng nhận hữu cơ, hàng Việt Nam chất lượng cao,... Ngoài ra, công ty còn định kì khảo sát, đánh giá trực tiếp điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà xưởng cũng như rà soát quá trình tiếp nhận, phân loại, sơ chế, sản xuất, đóng gói của nhà cung cấp. Vì vậy, sản phẩm của công ty ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng, ưa chuộng, doanh thu ngày càng tăng. 

Câu 79: Việc công ty A chú trọng lựa chọn những nhà cung cấp tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về hồ sơ pháp lí là thể hiện trách nhiệm xã hội nào dưới đây của doanh nghiệp?

A. Trách nhiệm đạo đức.
B. Trách nhiệm công vụ.
C. Trách nhiệm pháp lý. 
D. Trách nhiệm kinh tế.
Câu 80: Quá trình công ty A kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu vào để đảm bảo hành hóa bản cho người tieu dùng luôn có chất lượng tốt nhất như đã cam kết là đã thực hiện tốt trách nhiệm xã hội nào dưới đây của doanh nghiệp?

A. Trách nhiệm kinh tế.



B. Trách nhiệm pháp lý.

C. Trách nhiệm nhân văn.


D. Trách nhiệm đạo đức.

Câu 81: Nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp khi kinh doanh?

A. Kiểm soát đầu vào.



B. Tuân thủ pháp lý.

C. Doanh thu tăng cao.



D. Cam kết sản phẩm.


II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:

Công ty T chuyên về lĩnh vực may mặc nhờ thường xuyên áp dụng khoa học công nghệ, chú trọng đào tạo tay nghề và khuyến khích người lao động đổi mới sáng tạo nên đã tạo ra nhiều mẫu mã phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Trong công tác xã hội công ty đã tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện. Doanh thu của công ty ngày càng tăng lên khi khẳng định được tên tuổi, tạo dựng được thương hiệu tích cực trên thị trường. 

a. Sản xuất hàng hóa đặt chất lượng để bảo vệ người tiêu dùng là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 

b. Những hoạt động của Công ty T đã giúp công ty tạo dựng được thương hiệu tích cực cung ứng được nhiều sản phẩm chất lượng tới người tiêu dùng. 

c. Những thông tin trên cho thấy Công ty T đã thực hiện tốt trách nhiệm pháp lý, tuân thủ pháp luật kinh doanh. 

d. Tham gia hoạt động tình nguyện, nhân đạo, giúp đỡ những người trong cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm mà Công ty T bắt buộc phải thực hiện.

Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:

Công ty A chuyên sản xuất và lắp ráp xe gắn máy. Ban Giám đốc công ty không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm mà luôn quan tâm đến cuộc sống của người lao động bằng các chế độ chính sách ưu đãi, tạo điều kiện để nhân viên được làm việc trong một môi trường an toàn thân thiện. Công ty đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo phối hợp với phòng nhân sự đề xuất chương trình “Giữ chân nhân tài”, khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với công ty. Đồng thời công ty đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động, đánh giá thành tích cá nhân cuối năm để làm căn cứ nâng lương, thưởng và thăng tiến trong công việc cho người lao động.

a. Việc làm của công ty A nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đóng góp cho các mục tiêu xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. 

b. Việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, chăm lo đến đời sống người lao động với chế độ đãi ngộ xứng đáng thể hiện trách nhiệm cá nhân của doanh nghiệp. 

c. Chương trình “Giữ chân nhân tài” có thể khiến người lao động thấy mình được đánh giá cao, sinh ra tự mãn bản thân, thiếu động lực cố gắng. 

d. Công ty A đã biết kết hợp hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của người tiêu dùng.
Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau:

Trước bối cảnh người tiêu dùng đã thể hiện rõ sự ủng hộ những doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm xã hội, các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng đã và đang nỗ lực thực hiện các hoạt động vì cộng đồng. Công ty S là một trong những thương hiệu tiên phong nỗ lực chinh phục được người tiêu dùng bằng “chất lượng xã hội của sản phẩm”. Mới đây, Công ty S vừa tổ chức Vòng Chung kết và Lễ Trao giải “Solve for Tomorrow” năm thứ 5, nhằm tìm ra các dự án sáng tạo công nghệ xuất sắc góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội và địa phương. Với tầm nhìn “Together  for Tomorrow! Enabling People” (Cùng nhau vì ngày mai! Trao quyền cho mọi người). Công ty S đã tập trung triển khai các hoạt động bồi dưỡng thế hệ trẻ tương lai thông qua nhiều chương trình. Trong đó, dự án “Ngôi trường hi vọng” nhằm mang lại cơ hội học tập ngoại khóa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cũng là một trong những dự án được công ty chú trọng triển khai. 
a. Đảm bảo “chất lượng xã hội của sản phẩm” không phải là trách nhiệm bắt buộc của doanh nghiệp đối với xã hội.

b. Dự án “Ngôi trường hi vọng” mục đích chính là thu một khoản lợi nhuận lớn cho Công ty S và thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

c. Hiệu ứng xã hội từ mô hình “Ngôi trường hi vọng” chính là tiêu chí cho chiến lược phát triển bền vững của Công ty S.

d. Trách nhiệm xã hội là công cụ đắc lực giúp cho doanh nghiệp nâng cao vị thế và sức mạnh với các đối thủ trong khu vực. 
Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau:

Doanh nghiệp M hoạt động trong ngành chế biến thực phẩm. Trong quá trình chế biến, doanh nghiệp làm mọi cách để có thể tăng lợi nhuận. Khi sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường, doanh nghiệp chủ trương sử dụng những nguyên liệu giá rẻ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Hệ thống nước thải chưa qua xử lý cũng được xả thẳng ra môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của người dân khu vực xung quanh. Nhiều đối tác và người tiêu dùng khi biết thông tin đã tẩy chay sản phẩm của doanh nghiệp.

a. Trong sản xuất kinh doanh, lợi nhuận chính là mục tiêu hàng đầu và duy nhất giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển. 

b. Việc làm của doanh nghiệp M thể hiện sự thiếu trách nhiệm đối với xã hội, cần bị lên án.

c. Việc doanh nghiệp M thiếu trách nhiệm xã hội khiến uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp bị suy giảm, tác động tiêu cực đến môi trường sống và sức khỏe cộng đồng.

d. Doanh nghiệp M gây ô nhiễm môi trường là không thực hiện trách nhiệm đạo đức của doanh nghiệp, có thể bị phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

BÀI 7. QUẢN LÍ THU, CHI TRONG GIA ĐÌNH
A. LÝ THUYẾT
1. Khái niệm và sự cần thiết phải quản lí thu, chi trong gia đình:

- Quản lí thu, chi trong gia đình là sử dụng các khoản thu và chi nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần của các thành viên sao cho phù hợp với các nguồn thu nhập có tính đến rủi ro và mục tiêu tài chính.

- Sự cần thiết phải quản lí thu, chi trong gia đình:

+ Kiểm soát được các nguồn thu, chi trong gia đình.

+ Chủ động thực hiện kế hoạch tài chính của gia đình.

+ Giúp cân bằng tài chính, chủ động ứng phó với những tình huống rủi ro có thể xảy ra trong gia đình.

+ Nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình.

2. Thói quen chi tiêu và các mục tiêu tài chính của gia đình.

a. Thói quen chi tiêu

- Mô hình quản lí thu, chi hiện nay là chia thu nhập thành: Chi tiêu thiết yếu (khoản chi tiêu thường xuyên cho nhu cầu sống của gia đình như: ăn uống, nhà ở, đi lại, học tập ...) và chi tiêu không thiết yếu (khoản chi cho các sản phẩm mong muốn khi có đủ thu nhập như: sản phẩm xa xỉ, các dịch vụ giải trí …).

- Chi tiêu hợp lí:

+ Xây dựng kế hoạch thu, chi rõ ràng hàng tuần/ hàng tháng và chi theo đúng kế hoạch.

+ Thiết lập mục tiêu tài chính.

+ Không bỏ qua những chi phí phát sinh.

+ Thường xuyên theo dõi, trao đổi, đánh giá và điều chỉnh về hoạt động chi tiêu.

+ Sử dụng các công cụ hỗ trợ trong quản lý tài chính gia đình.

- Chi tiêu không hợp lý:

+ Không cân đối những khoản chi tiêu trong gia đình, chi tiêu không có kế hoạch.

+ Không có quỹ dự phòng, tiết kiệm.

+ Chi tiêu quá mức thu nhập, chi tiêu theo cảm xúc.

+ Không theo dõi, đánh giá để điều chỉnh về các khoản chi tiêu.

+ Không trao đổi và thống nhất giữa các thành viên trong gia đình về các khoản chi tiêu. 

b. Mục tiêu tài chính

- Việc đặt ra mục tiêu tài chính nhằm đảm bảo các hoạt động như: tiết kiệm, đầu tư, khoản nợ, phòng ngừa rủi ro là điều cần thiết: 

+ Tiết kiệm là hoạt động tài chính với mục đích đảm bảo tiêu dùng cho tương lai như học hành phòng ngừa rủi ro.

+ Đầu tư là hoạt động chi nhằm tạo lập nguồn thu cho tương lai như: đầu 4 chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản…

+ Khoản nợ là hoạt động thực hiện những mục tiêu chính đáng, đảm bảo nguồn thu nhập khả thi cho trả nợ như: vay mua nhà, mua xe, mua các tài sản giá trị khác.

+ Phòng ngừa rủi ro là dịch vụ tài chính (bảo hiểm tài sản, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe…) giúp các gia đình phòng vệ trước những tình huống khó khăn bất ngờ.

- Mục tiêu tài chính bao gồm:

+ Mục tiêu tài chính ngắn hạn: là cân đối chi tiêu với mức thu nhập đang có 2 tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ, thời gian thực hiện dưới 3 tháng.

+ Mục tiêu tài chính trung hạn: là cân đối thu chi trong gia đình 2 tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ, thời gian thực hiện từ 3 đến 6 tháng.

+ Mục tiêu tài chính dài hạn: nhằm thực hiện được những mục tiêu tài chính quan trọng trong thời gian từ 6 tháng trở lên, bao gồm kế hoạch thực hiện các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn để từng bước đạt được mục tiêu dài hạn.

3. Lập kế hoạch quản lí thu, chi trong gia đình

Để lập kế hoạch quản lí thu, chi mỗi gia đình cần:

a. Xác định mục tiêu tài chính trong gia đình.

- Là quá trình xác định và thiết lập các mục tiêu tài chính cụ thể mà gia đình muốn đạt được trong tương lai.

- Lập danh sách các mục tiêu tài chính của gia đình: liệt kê tất cả những mục tiêu tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn…

- Xác định mức độ ưu tiên thực hiện các mục tiêu về thời hạn hoàn thành mục tiêu tài chính của gia đình.

- Lưu ý: khi xác định mục tiêu cần đảm bảo các tiêu chí cụ thể, đo lường được, có tính khả thi và giới hạn thời gian hoàn thành.

b. Xác định các nguồn thu nhập trong gia đình.

- Xác định các nguồn thu nhập giúp mỗi gia đình biết được tình hình tài chính hiện tại và có cơ sở để xây dựng kế hoạch tài chính.

- Lập danh sách các nguồn thu nhập trong gia đình (bao gồm tiền lương, thu nhập từ kinh doanh, tiền lãi từ tiết kiệm và đầu tư, thu nhập bổ sung…)

- Lưu ý: kiểm tra và xem xét ngân sách gia đình thường xuyên, duy trì thu nhập ổn định.

c. Thống nhất các khoản chi thiết yếu, không thiết yếu.

- Phân loại các khoản chi thiết yếu, không thiết yếu trong gia đình:

+ Các khoản chi thiết yếu như: tiền mua nhu yếu phẩm, hóa đơn điện, nước, tiền học phí, thuốc men, chăm sóc sức khỏe…

+ Các khoản chi không thiết yếu: giải trí, mua sắm, ăn uống bên ngoài và các chi tiêu cá nhân khác.

- Lưu ý nguyên tắc:

+ Luôn ưu tiên cho những nhu cầu thiết yếu.

+ Lựa chọn các khoản có thể cắt giảm chi tiêu.

+ Đảm bảo chi tiêu theo đúng danh sách đã lập, tránh chi tiêu không kiểm soát.

- Tính toán tỷ lệ phân chia các khoản chi phù hợp với đặc điểm của gia đình.

- Phân bổ số tiền cụ thể cho từng khoản chi
+ Ví dụ: chi tiêu thiết yếu: 50%, chi tiêu không thiết yếu: 20%, mục tiêu tài chính: 30%.

- Điều chỉnh tỷ lệ: trong quá trình thực hiện nếu thấy không hợp lý có thể điều chỉnh tỷ lệ để phù hợp hơn.

e. Thực hiện các khoản thu, chi theo kế hoạch, ghi chép, đánh giá điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

- Nguyên tắc:

+ Không trì hoãn, quyết tâm thực hiện mục tiêu tài chính đã đề ra.

+ Không nên thực hiện quá nhiều mục tiêu cùng lúc.

+ Loại bỏ các thói quen chi tiêu không hợp lý.

+ Sử dụng các ứng dụng, công cụ để quản lý thu, chi thông minh.

- Điều chỉnh kế hoạch: so sánh kế hoạch chi tiêu với thực tế để điều chỉnh hợp lý. Việc thường xuyên đánh giá và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu giúp bảo đảm cho gia đình có thể thực hiện được mục tiêu tài chính của mình.

B. BÀI TẬP
I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là đúng về sự cần thiết phải quản lý thu chi trong gia đình.

A. Lập kế hoạch thu chi trong gia đình giúp mỗi thành viên chi tiêu không giới hạn.

B. Lập kế hoạch thu chi trong gia đình giúp hạn chế các thói quen chi tiêu tích cực.

C. Lập kế hoạch thu chi trong gia đình là giải pháp để cân bằng tài chính gia đình.

D. Lập kế hoạch thu chi trong gia đình nhằm kiểm soát nguồn chi tiêu của người vợ.

Câu 2: Một trong những mục đích của việc thực hiện quản lý thu, chi trong gia đình là nhằm

A. kiểm soát các nguồn thu trong gia đình.
B. kiểm soát các khoản thu của con.

C. kiểm soát các khoản chi của con.
D. kiểm soát các khoản chi của người chồng.

Câu 3: Thực hiện việc quản lý thu chi trong gia đình giúp mỗi gia đình chủ động thực hiện được kế hoạch tài chính

A. dòng họ.
B. gia đình.
C. cá nhân.
D. nhà nước.

Câu 4: Khi xác định mục tiêu tài chính trong gia đình, cần tránh xác định những mục tiêu tài chính có tính chất nào dưới đây?

A. Trừu tượng.
B. Có khả thi.
C. Đo lường được.
D. Cụ thể.

Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phản ánh sự cần thiết phải quản lí thu, chi trong gia đình?

A. Tăng số tiền mặt cho hoạt động mua sắm hằng ngày.

B. Tăng chất lượng cuộc sống của gia đình.

C. Kiểm soát được nguồn thu, chi trong gia đình.

D. Dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp và tương lai.

Câu 6: Nội dung nào dưới đây không thể hiện việc xác định mục tiêu tài chính trong gia đình?

A. Mục tiêu tài chính ngắn hạn.
B. Mục tiêu tài chính dài hạn.

C. Mục tiêu tài chính trung hạn.
D. Mục tiêu tài chính vô hạn.

Câu 7: Việc xác định các nguồn thu nhập trong gia đình sẽ giúp mỗi gia đình biết được nội dung nào dưới đây?

A. Mối quan hệ giữa các thành viên.
B. Tình hình việc làm và thu nhập.

C. Tình hình tài chính hiện tại.
D. Tình trạng hôn nhân gia đình.

Câu 8: Nội dung nào dưới đây được liệt kê vào nguồn thu nhập của gia đình khi xây dựng kế hoạch thu chi trong gia đình?

A. Chi tiêu cho nhu cầu thiết yếu.
B. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh.

C. Thu nhập từ lương của bố mẹ.
D. Thu nhập tiền lãi gửi ngân hàng.

Câu 9: Khi xác định mục tiêu tài chính để thực hiện kế hoạch quản lý thu chi hợp lý, mỗi gia đình cần tránh xác định mục tiêu mang tính

A. ngắn hạn.
B. dài hạn.
C. trung hạn.
D. vô hạn.

Câu 10: Mục đích của quản lí thu, chi trong gia đình biểu hiện ở nội dung nào dưới đây?

A. Chủ động kiểm soát chi tiêu của bản thân.

B. Chủ động thực hiện kế hoạch tài chính của gia đình.

C. Đảm bảo ổn định dòng tiền cho việc mua sắm của gia đình.

D. Tối ưu hoá sử dụng khoản thu của bản thân.

Câu 11: Thực hiện việc quản lý thu chi trong gia đình không mang lại lợi ích nào dưới đây?

A. Kiểm soát thu chi hiệu quả.
B. Giúp cân bằng tài chính.

C. Hạn chế quan hệ gia đình.
D. Vượt qua rủi ro tài chính.

Câu 12: Nội dung nào dưới đây thể hiện việc xác định các nguồn thu nhập khi xây dựng kế hoạch chi tiêu trong gia đình?

A. Ghi chép các khoản chi tiêu hàng ngày.
B. Thống nhất tỷ lệ phân chia các khoản.

C. Chủ động tiềm kiếm nguồn thu nhập.
D. Xác định khoản chi tiêu thiết yếu.

Câu 13: Nội dung nào dưới đây thể hiện việc thực hiện các khoản thu chi trong gia đình theo kế hoạch?

A. Thống nhất tỷ lệ phân chia các khoản.
B. Ghi chép các khoản chi tiêu hàng ngày.

C. Chủ động tiềm kiếm nguồn thu nhập.
D. Xác định khoản chi tiêu thiết yếu.

Câu 14: Khi thống nhất tỷ lệ phân chia các khoản chi tiêu, các gia đình không cần phân chi tỷ lệ cho nội dung nào dưới đây?

A. Chi thiết yếu.
B. Chi nộp thuế nhà đất.

C. Chi không thiết yếu.
D. Chi tiết kiệm.

Câu 15: Thông qua việc thực hiện quản lý thu, chi trong gia đình góp phần theo dõi và điều chỉnh những hành vi nào dưới đây để đạt được các mục tiêu tài chính trong gia đình?

A. Thói quen chi tiêu hoang phí.
B. Thói quen chi tiêu tích cực.

C. Thói quen chi tiêu không tích cực.
D. Thói quen chi tiêu tiết kiệm.

Câu 16: Việc quản lý thi, chi trong gia đình sẽ giúp mỗi gia đình chủ động được

A. các khoản rủi ro khi chi tiêu.
B. các khoản nhà nước hỗ trợ.

C. các khoản thu nhập ngoài.
D. kế hoạch tài chính gia đình.

Câu 17: Việc cân đối các khoản thu và chi nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần của các thành viên sao cho phù hợp với các nguồn thu nhập của gia đình là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Quản lí thu, chi nội bộ.
B. Quản lí thu, chi đối ngoại.

C. Quản lí thu, chi đối nội.
D. Quản lí thu, chi trong gia đình.

Câu 18: Nguồn thu nhập trong gia đình không bao gồm khoản nào dưới đây?

A. Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

B. Doanh thu từ hoạt động nộp thuế kinh doanh.

C. Thu nhập từ tiền lương các thành viên.

D. Thu nhập từ tiền lãi xuất gửi tiết kiệm.

Câu 19: Nội dung nào dưới đây không thể hiện sự cần thiết phải quản lý thu, chi trong gia đình?

A. Điều chỉnh hành vi tiêu dùng.

 B. Thiết lập mục tiêu tài chính.

C. Chi tiêu tự do mất kiểm soát.
D. Kiểm soát các nguồn thu nhập.

Câu 20: Khi lập kế hoạch quản lý thu chi trong gia đình, việc thống nhất các khoản chi thiết yếu và không thiết yếu cần đảm bảo nguyên tắc nào dưới đây?

A. Ưu tiên cho khoản không thiết yếu.
B. Dành toàn bộ cho khoản không thiết yếu.

C. Dành toàn bộ cho khoản thiết yếu
D. Ưu tiên cho khoản chi tiêu thiết yếu.

Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là căn cứ để xây dựng kế hoạch quản lý thu, chi trong gia đình?

A. Các khoản chi tiêu trong gia đình.
B. Các mối quan hệ trong gia đình.

C. Mục tiêu tài chính trong gia đình.
D. Các nguồn thu nhập trong gia đình.

Câu 22: Những khoản chi tiêu nào dưới đây trong gia đình là khoản chi tiêu không thiết yếu?

A. Chi phí điện nước.
B. Chi phí học tập.
C. Chi phí xem phim.
D. Chi phí ăn, mặc.

Câu 23: Kế hoạch quản lý thu chi trong gia đình không bao gồm nội dung nào dưới đây?

A. Xác định mục tiêu tài chính trong gia đình.

B. Xác định các nguồn thu nhập trong gia đình.

C. Xác định các khoản chi tiêu thiết yếu.

D. Xác định kế hoạch thu lợi nhuận kinh doanh.

Câu 24: Để biết được tình hình tài chính hiện tại từ đó có cơ sở để xây dựng kế hoạch tài chính, mỗi gia đình cần xác định được

A. các vấn đề sẽ phát sinh sau hôn nhân.
B. các nguồn thu nhập trong gia đình.

C. các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới.
D. các mối quan hệ trong và ngoài gia đình.

Câu 25: Gia đình bạn B (có 4 thành viên) đặt ra mục tiêu sau 3 tháng mua một chiếc xe đạp điện chuẩn bị cho em gái vào học trung học phổ thông, sau 3 năm tích luỹ được một khoản tiền cho anh trai vào học đại học, sau 10 năm sẽ mua được một căn chung cư. Mục tiêu tài chính nào dưới đây không được gia đình bạn B xác định?
A. Trung hạn.
B. Dài hạn.
C. Không thời hạn
D. Ngắn hạn.

Câu 26: Một trong những mục đích của việc thực hiện quản lý thu, chi trong gia đình là nhằm

A. cân bằng các mối quan hệ.
B. mối quan hệ cha mẹ và con.

C. cân bằng các khoản chi.
D. cân bằng tài chính gia đình.

Câu 27: Khi xác định các nguồn thu nhập trong gia đình để xây dựng kế hoạch thu chi, các chủ thể không cần xác định nguồn thu nhập nào dưới đây?

A. Tiền trúng thưởng sổ xố.
B. Tiền nộp thuế kinh doanh.

C. Thu nhập từ kinh doanh.
D. Lợi tức từ kinh doanh.

Câu 28: Khi thực hiện việc quản lý thu chi trong gia đình sẽ giúp mỗi gia đình có thể chủ động

A. tự do chi tiêu theo sở thích.
B. ứng phó các tình huống rủi ro.

C. chi tiêu ngoài kế hoạch đã định.
D. tạo ra các quỹ ngoài kế hoạch.

Câu 29: Sau khi kết hôn, vợ chồng anh D bàn bạc thống nhất mục tiêu sau 1 năm sẽ mua sắm được những đồ dùng thiết yếu trong gia đình và tiết kiệm được khoảng 100 triệu đồng. Vợ chồng anh D đã thực hiện bước nào dưới đây của quá trình lập kế hoạch thu chi trong gia đình?

A. Xác định nguồn thu thiết yếu.
B. Xác định khoản chi thiết yếu.

C. Xác định các nguồn thu nhập.
D. Xác định mục tiêu tài chính.

Câu 30: Khi lập kế hoạch quản lý thu chi trong gia đình, các chủ thể chủ động xác định và thiết lập các mục tiêu tài chính cụ thể mà gia đình mong muốn đạt được trong tương lai là thực hiện bước nào dưới đây?

A. Phân chi các khoản thu chi.
B. Xác định các nguồn thu nhập.

C. Xác định mục tiêu tài chính.
D. Thống nhất tỷ lệ thu chi.

Câu 31: Những khoản bắt buộc phải chi tiêu hàng tháng để phục vụ các thành viên trong gia đình được gọi là khoản chi tiêu

A. không thiết yếu.
B. đặc biệt.
C. thiết yếu.
D. quá xa xỉ.

Câu 32: Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về quản lí thu, chi trong gia đình?

A. Ghi chép khoản thu hằng tháng.

B. Lập kế hoạch chi tiêu hằng tháng.

C. Phân loại các khoản chi thiết yếu và không thiết yếu.

D. Phân bổ các khoản thu và chi vào các mục đích cụ thể.

Câu 33: Khoản chi nào dưới đây được gọi là khoản chi tiêu thiết yếu trong gia đình?

A. Chi tiêu cho ăn, mặc.
B. Chi tiêu mua hàng xa xỉ.

C. Chi tiêu cho việc đi lại.
D. Chi tiêu cho việc học tập.

Câu 34: Phát biểu nào dưới đây là sai về các yêu cầu khi lập kế hoạch thu, chi trong gia đình?

A. Luôn luôn ưu tiên cắt giảm các khoản chi tiêu thiết yếu.

B. Xác định mục tiêu tài chính trong gia đình cần giới hạn thời gian hoàn thành.

C. Thường xuyên kiểm tra ngân sách và nguồn thu nhập của gia đình.

D. Chủ động loại bỏ các thói quen chi tiêu không hợp lý.

Câu 35: Vợ chồng anh D và chị H dự định năm tới sẽ mua nhà trên thành phố phục vụ việc học tập của các con, anh chị yêu cầu các thành viên trong gia đình đều có trách nhiệm chi tiêu hợp lý để thực hiện ý định trên. Anh D và chị H đã thực hiện nội dung nào dưới đây của lập kế hoạch quản lý thu chi trong gia đình?

A. Thống nhất các khoản chi thiết yếu.
B. Thống nhất các nguồn thu nhập cơ bản.

C. Xác định mục tiêu tài chính gia đình.
D. Thực hiện các khoản thu, chi đã định.

Câu 36: Khi xác định các mục tiêu tài chính trong gia đình, mỗi gia đình cần ưu tiên thực hiện các mục tiêu mang tính

A. không xác định.
B. cấp bách.
C. dài hạn.
D. không cần thiết.

Câu 37: Sự cần thiết phải tiết kiệm và đầu tư khi quản lí thu chi trong gia đình thể hiện ở việc

A. quản lí và phân bố thu nhập gia đình.
B. dự phòng cho tương lai.

C. tăng quỹ tiền mặt cho hoạt động mua sắm.
D. tối ưu hoá sử dụng thu nhập của gia đình.

Câu 38: Khi xác đinh mục tiêu tài chính trong gia đình, cần đảm bảo nguyên tắc nào dưới đây?

A. Vừa làm vừa thay đổi thời gian.
B. Không xác định thời gian hoàn thành.

C. Làm xong mới xác định mục tiêu.
D. Dự kiến thời gian hoàn thành mục tiêu.

Câu 39: Quá trình xác định, theo dõi và tối ưu hoá các nguồn thu nhập để đảm bảo tài chính gia đình được gọi là

A. quản lí hoạt động tiêu dùng.
B. quản lí thu nhập trong gia đình.

C. quản lí hoạt động kinh tế.
D. quản lí chi tiêu trong gia đình.

Câu 40: Nội dung nào dưới đây không phải là tiêu chí khi xác định mục tiêu tài chính của gia đình?

A. Mục tiêu tài chính vô hạn.
B. Mục tiêu tài chính ngắn hạn.

C. Mục tiêu tài chính trung hạn.
D. Mục tiêu tài chính dài hạn.

Câu 41: Quản lý thu chi trong gia đình là việc sử dụng các nội dung nào dưới đây để đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của các thành viên trong gia đình?

A. Các khoản chi.
B. Các khoản tài trợ.

C. Các khoản thu, chi.
D. Các khoản thu.

Câu 42: Nội dung nào dưới đây thể hiện việc xác định các khoản chi tiêu trong gia đình khi lập kế hoạch quản lý thu chi?

A. Chủ động tiềm kiếm nguồn thu nhập.
B. Xác định khoản chi tiêu thiết yếu.

C. Ghi chép các khoản chi tiêu hàng ngày.
D. Thống nhất tỷ lệ phân chia các khoản.

Câu 43: Để xây dựng kế hoạch quản lý thu, chi hợp lý, mỗi gia đình cần thảo luận dân chủ để cùng nhau

A. xác định vai trò của mỗi cá nhân.
B. xác định dòng vốn cần đầu tư.

C. xác định công việc của mỗi thành viên.
D. xác định mục tiêu tài chính phù hợp.

Câu 44: Việc làm nào dưới đây thể hiện thói quen chi tiêu hợp lý trong gia đình?

A. Thiết lập mục tiêu tài chính.
B. Chi tiêu quá mức thu nhập.

C. Không xây dựng quỹ dự phòng.
D. Chi tiêu không có kế hoạch.

Câu 45: Nguồn thu nhập trong gia đình không bao gồm khoản nào dưới đây?

A. Thu nhập từ tiền cho thuê nhà.
B. Thu nhập từ tiền thưởng.

C. Thu nhập từ kinh tế đối ngoại.
D. Thu nhập từ tài sản thừa kế.

Câu 46: Những khoản chi tiêu nào dưới đây trong gia đình là khoản chi tiêu không thiết yếu?

A. Chi phí cho việc đi lại.
B. Chi phí chăm sóc sức khỏe.

C. Chi phí sinh hoạt hàng ngày.
D. Chi phí phục vụ giải trí.

Câu 47: Khi xác định mục tiêu tài chính để thực hiện kế hoạch quản lý thu chi hợp lý, mỗi gia đình cần xác định

A. bỏ qua thời gian thực hiện.
B. nhiều mục tiêu dài hạn.

C. thời gian thực hiện cụ thể.
D. một mục tiêu dài hạn.

Câu 48: Phát biểu nào dưới đây là sai về lập kế hoạch thu, chi trong gia đình?

A. Xác định các nguồn chi tiêu là cơ sở để xây dựng kế hoạch thu chi.

B. Khi nguồn thu nhập có biến động giảm thì cần điều chỉnh kế hoạch cho hợp lý.

C. Xác định mục tiêu tài chính là căn cứ để lập kế hoạch thu chi.

D. Muốn lập được kế hoạch thu chi các thành viên cần thống nhất các khoản chi tiêu.

Câu 49: Phát biểu nào dưới đây là sai về sự cần thiết phải quản lý thu chi trong gia đình.

A. Quản lý thu chi trong gia đình thúc đẩy thói quen chi tiêu hợp lý.

B. Quản lý thu chi trong gia đình nhằm điều chỉnh thói quen chi tiêu.

C. Quản lý thu chi trong gia đình sẽ gia tăng sự lệ thuộc vào tài chính.

D. Quản lý thu chi trong gia đình sẽ kiểm soát được nguồn thu của gia đình.

Câu 50: Thói quen chi tiêu nào dưới đây là phù hợp với việc quản lý chi tiêu trong gia đình?

A. Dành toàn bộ cho tiêu dùng.
B. Chi tiêu tự do theo sở thích.

C. Dành toàn bộ cho tiết kiệm.
D. Chi tiêu theo kế hoạch đã lập.

Câu 51: Để giúp gia đình kiểm soát được các khoản chi tiêu đồng thời đảm bảo được các mục tiêu tài chính đã xác định thì các thành viên trong gia đình cần có sự thống nhất về tỷ lệ

A. phân chia các khoản chi tiêu.
B. đóng góp vào mục tiêu chung.

C. chi tiêu các khoản hàng tháng.
D. số tiền sẽ phải tiết kiệm.

Câu 52: Những khoản chi tiêu nhằm mục đích phục vụ các mối quan hệ xã hội và mua sắm xa xỉ được gọi là khoản chi tiêu

A. thiết thực.
B. rất quan trọng.
C. thiết yếu.
D. không thiết yếu.

Câu 53: Phát biểu nào dưới đây là sai về khi lập kế hoạch thu, chi trong gia đình?

A. Xác định rõ mục tiêu tài chính phù hợp với thực tế gia đình.

B. Phân bổ hợp lý tài chính cho các nhu cầu thiết yếu.

C. Lập quỹ dự phòng là không cần thiết khi đã xác định mục tiêu tài chính.

D. Luôn đặt giới hạn định mức chi tiêu cho từng thói quen chi tiêu hàng ngày.

Câu 54: Thông qua việc thực hiện quản lý thu, chi trong gia đình một cách phù hợp sẽ góp phần giúp

A. nâng cao chất lượng cuộc sống.
B. nâng cao vai trò của người vợ.

C. tạo ra sự mẫu thuẫn, chia rẽ.
D. nâng cao vai trò của người chồng.

Câu 55: Phát biểu nào dưới đây là sai về sự cần thiết phải quản lý thu chi trong gia đình?

A. Quản lý thu chi trong gia đình giúp nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

B. Quản lý thu chi trong gia đình giúp kiểm soát các nguồn thu trong gia đình.

C. Quản lý thu chi trong gia đình góp phần điều chỉnh thói quen chi tiêu không hợp lý.

D. Quản lý thu chi trong gia đình sẽ gia tăng các tình huống rủi ro trong gia đình.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Sau khi cưới nhau, anh D và chị H dự định sau 3 năm sẽ mua nhà và ra ở riêng. Vợ chồng anh chị đồng thuận thực hiện kế hoạch quản lí thu, chi bằng số theo dõi hằng tháng sau khi bàn bạc thống nhất. Theo đó, vợ chồng chị sẽ dành 50% tổng thu nhập cho chi tiêu thiết yếu, sinh hoạt hằng ngày; 20% dành cho các khoản dự phòng, tiết kiệm, mua nhà,... và 30% còn lại dành cho các hoạt động giải trí, giao tiếp xã hội,...Sau năm đầu thực hiện, do có tố phát sinh đó là có con nhỏ nên anh chị buộc phải giảm số tiền cho các hoạt động giải trí để tăng cho các sinh hoạt thiết yếu, đặc biệt số tiền giảm này chị đã tham gia một gói bảo hiểm an sinh cho con mình đề phòng lúc ốm đau, mặc dù biết là nhiều mối quan hệ xã hội bị cắt giảm nhưng anh chị vẫn cảm thấy vui và tự tin về mục tiêu tài chính của mình sẽ đạt được/

Câu 56: Gói bảo hiểm an sinh mà vợ chồng anh D và chị H tham gia cho con mình là loại hình bảo hiểm nào dưới đây?

A. Bảo hiểm thất nghiệp.
B. Bảo hiểm xã hội.

C. Bảo hiểm thương mại.
D. Bảo hiểm y tế.

Câu 57: Nội dung nào dưới đây thể hiện việc xác định mục tiêu tài chính trong gia đình?

A. Tham gia hoạt động giải trí.
B. Mua bảo hiểm an sinh cho con.

C. Mua nhà và ra ở riêng sau 3 năm.
D. Xây dựng sổ theo dõi thu chi.

Câu 58: Việc vợ chồng anh D và chị H dành 30% thu nhập cho các hoạt động giải trí và giao tiếp xã hội là khoản chi nào dưới đây?

A. Chi tiêu thiết yếu.
B. Chi tiêu không thiết yếu.

C. Mục tiêu tài chính gia đình.
D. Chi tiết rất quan trọng.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Khi biết có một căn nhà cũ bán với giá rẻ, anh T liền lên kế hoạch dự trù tài chính, mua lại căn nhà đó để sửa chữa và cho thuê với giá hợp lí. Cách thức này vừa giúp gia đình anh có thêm nguồn thu nhập vừa giữ được tài sản hiện có của anh. Bên cạnh đó, anh T dành một khoản lớn thu nhập cho mục tiêu tiết kiệm. Anh chi tiêu ở mức tối thiểu cho sinh hoạt hằng ngày với các nhu cầu thiết yếu. Anh quan niệm rằng chỉ có tiết kiệm mới có thể thực hiện được mục tiêu mua nhà, mua xe,... Vì vậy, anh hạn chế giao tiếp, không mở rộng quan hệ xã hội để tránh các khoản chi không cần thiết, không mang lại cho anh lợi ích gì.

Câu 59: Nội dung nào dưới đây thể hiện anh T chưa biết phân chia một cách phù hợp giữa các khoản chi tiêu thiết yếu và không thiết yếu?

A. Mua nhà và sửa lại cho thuê.
B. Tiết kiệm dùng để mua nhà.

C. Bảo toàn tài sản hiện có.
D. Dành khoản lớn để tiết kiệm.

Câu 60: Việc làm nào dưới đây thể hiện anh T đã biết bổ thu nguồn thu nhập cho gia đình?

A. Tập trung vào tiền tiết kiệm.
B. Giảm chi tiêu thiết yếu.

C. Hạn chế giao tiếp bạn bè.
D. Mua nhà rồi cho thuê lại.

Câu 61: Nội dung nào dưới đây không thể hiện việc lập kế hoạch quản lý thu, chi trong gia đình của anh T trong thông tin trên?

A. Giảm chi tiêu không thiết yếu.
B. Chỉ tiết kiệm mà không chi tiêu.

C. Phân chia các khoản chi.
D. Mua nhà rồi cho thuê lại.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Đầu năm, vợ chồng anh A thống nhất đặt mục tiêu mỗi tháng sẽ dành 60% thu nhập cho các chi tiêu thiết yếu, tiết kiệm 20% thu nhập gia đình để có đủ tiền mua xe máy mới cho vợ nhưng hai tháng nay, anh A bị mất việc, thu nhập gia đình bị giảm sút, kinh tế gia đình eo hẹp mà vợ anh vẫn quyết tâm thực hiện mục tiêu tiết kiệm đã đặt ra bằng cách cắt giảm một số chi tiêu thiết yếu trong gia đình. Để phụ giúp gia đình trong thời gian chưa đi làm trở lại, anh A đã tham gia chạy xe ôm tại bến xe đồng thời nhận giao hàng cho một số cửa hàng trên địa bàn sinh sống. Nhờ đó mà sau một năm vợ chồng anh A đã hoàn thành mục tiêu đặt ra. Khi anh A đã ổn đinh với công việc mới, hai vợ chồng quyết tâm năm năm tới sẽ mua được một mảnh đất để làm cửa hàng cho thuê.

Câu 62: Việc tham gia chạy xe ôm và giao hàng cho các cửa hàng là hoạt động góp phần tạo ra thu nhập nào dưới đây?

A. Thừa kế.
B. Bảo hiểm.
C. Thụ động.
D. Chủ động.

Câu 63: Mục tiêu tài chính ban đầu mà vợ chồng anh A xác định đó là

A. đi làm xe ôm giao hàng.
B. mua xe máy mới cho vợ.

C. mua đất xây cửa hàng.
D. cắt giảm chi tiêu cơ bản.

Câu 64: Nội dung nào dưới đây thể hiện việc thực hiện kế hoạch quản lý thu, chi trong gia đình anh A?

A. Điều chỉnh các khoản chi.
B. Đặt mục tiêu mua xe.

C. Bổ sung các khoản tiết kiệm.
D. Tham gia tìm kiếm việc làm.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Chị T ấp ủ dự định cho con trai (hiện đang học lớp 10) đi du học. Chị ước tính số tiền cần để trả tiền chi phí cho con 4 năm đại học là 300 triệu đồng. Với số tiền lớn này, Chị T xác định mốc thời gian tiết kiệm tiền phải trên 2 năm, mục tiêu trước mắt là khoản chi phí cho con học trung tâm để lấy chứng chỉ ngoại ngữ trong năm học lớp 10 này. Chị T lập một kế hoạch tài chính để đạt được mục tiêu tài chính trên. Theo dự kiến, mỗi tháng nhà chị T sẽ phải tiết kiệm tối thiểu 8 triệu đồng và duy trì mức tiết kiệm này là 3 năm. Để dự phòng chi phí phát sinh và đáp ứng các nhu cầu cấp thiết khác như: quỹ học tập, quỹ dự phòng, quỹ mừng sinh nhật bạn bè, người thân, ... mỗi tháng chị T tiết kiệm thêm 1 triệu đồng bỏ ở một ống tiết kiệm riêng dùng trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, chị T dự tính, sẽ làm thêm công việc báo cáo thuế tháng cho 2 công ty và chị T dùng số tiền này bổ sung vào quỹ tiết kiệm của mình. Trong 20 tháng đầu tiên, gia đình chị T cố gắng đạt được mục tiêu tiết kiệm 200 triệu đồng. Từ số tiền này, T sẽ mở tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng để đầu tư sinh lời mỗi năm. Số tiền sinh lời này, T dùng bổ sung vào quỹ tiết kiệm của mình để sớm đạt được mục tiêu tài chính đã đặt.

Câu 65: Để thực hiện được mục tiêu cho con đi du học như dự định, với nguồn thu nhập hiện tại chị T nên cắt giảm các khoản chi tiêu nào dưới đây?

A. Chi tiêu thiết yếu.
B. Các khoản tiết kiệm.

C. Các khoản dự phòng.
D. Chi tiêu không thiết yếu.

Câu 66: Kế hoạch quản lý thu chi trong gia đình của chị T trong thông tin trên không bao gồm khoản chi nào dưới đây?

A. Chi phí không thiết yếu.
B. Chi đầu tư kinh doanh.

C. Chi tiết kiệm, dự phòng.
D. Chi phí thiết yếu.

Câu 67: Trong thông tin trên, nội dung nào dưới đây không thể hiện việc xác định mục tiêu tài chính trong gia đình của chị T?

A. Tiết kiệm mỗi tháng 8 triệu.
B. Chi phí cho con đi du học.

C. Chi phí học chứng chỉ.
D. Làm thêm báo cáo thuế.

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:

Gia đình chị A và gia đình chị C có cách tiếp cận khác nhau trong việc quản lí thu, chi. Chị A cho rằng gia đình chị có thu nhập cao nên ít khi quan tâm đến việc chi tiêu có kế hoạch. Trong khi đó, chị C luôn có kế hoạch chi tiêu cụ thể, cân nhắc những khoản chi phí cần thiết phục vụ cho gia đình và gia đình chị luôn tuân thủ kế hoạch chi tiêu. Chị A luôn thoải mái mua sắm, có khi còn tiêu hết toàn bộ thu nhập của gia đình, thậm chí có thời điểm phải vay nợ. Thấy chị C duy trì kế hoạch chi tiêu lành mạnh, không lãng phí, không bị thâm hụt, lại còn có tiền tiết kiệm, đầu tư, chị A rất nể phục và tự nhủ cũng sẽ bắt tay vào việc lập kế hoạch quản lí thu, chi cho gia đình mình ngay.

a. Việc quản lí thu, chi của chị C sẽ khiến chị và gia đình sống tần tiện, không dám mua gì vì sợ tốn tiền.

b. Quản lí tốt kế hoạch thu, chi sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình.
c. Trong mỗi gia đình, việc lập kế hoạch quản lí thu, chi chủ yếu để thực hiện mục tiêu tiết kiệm.

d. Việc lập kế hoạch thu, chi trong gia đình giúp chị C duy trì tình hình tài chính lành mạnh, có tiết kiệm và đầu tư.
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
Do nhiều lần vỡ kế hoạch tài chính, chị B quyết định lập kế hoạch thu, chi cho gia đình. Trên cơ sở theo dõi mức chi tiêu của gia đình, căn cứ vào nguồn thu và mục tiêu tài chính trong tương lai, chị B áp dụng tỉ lệ 50/30/20. Trong đó, 50% được sử dụng cho nhà ở, ăn uống, đi lại và đóng học phí cho con; 30% sẽ được dùng để giải trí, mua sắm những thứ chị thực sự thích, còn 20% được dùng để tiết kiệm, đầu tư. Nếu gặp những dịp tiêu tiền có kế hoạch như đi chơi, du lịch thì gia đình sẽ trích ngay khoản tiền dành cho du lịch từ đầu tháng. Trước khi mua sắm thêm bất cứ thứ gì chị đều cân nhắc tài chính của mình để phù hợp. Chị cũng luôn để dành khoản tiền cho những trường hợp bất khả kháng như ốm đau.

a. Để xây dựng kế hoạch quản lí thu, chi thì nhất định phải chia theo đúng tỉ lệ 50/30/20 mới có khả năng quản lí được tài chính trong gia đình.
b. Một trong những mục đích của quản lí thu, chi trong gia đình là duy trì những thói quen chi tiêu tích cực và hạn chế những thói quen chi tiêu không tích cực. 

c. Cứng nhắc, thiếu linh hoạt là một trong những sai lầm dễ mắc phải trong quá trình thực hiện kế hoạch thu, chi trong gia đình.

d. Chỉ khi nào chị B được chi tiêu theo mọi sở thích, thoả mãn mọi nhu cầu của các thành viên trong gia đình thì mới đạt được mục tiêu tự do tài chính.

Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau:

Đầu năm, vợ chồng anh H đặt mục tiêu tiết kiệm để mua xe máy. Kế hoạch diễn ra thuận lợi trong suốt 6 tháng đầu. Tuy nhiên, hai tháng sau đó anh H bị mất việc, thu nhập gia đình bị giảm sút, kinh tế gia đình eo hẹp, nhưng vợ anh quyết tâm thực hiện mục tiêu tiết kiệm đã đặt ra bằng cách cắt giảm một số khoản chi thiết yếu trong gia đình.

a. Chi thiết yếu là những khoản chỉ bắt buộc phải chi tiêu hằng tháng phục vụ các nhu cầu về ăn, mặc, ở, đi lại, học hành,... bảo đảm nhu cầu vật chất của các thành viên trong gia đình.
b. Khi anh H bị mất việc, vợ anh cần điều chỉnh ngay kế hoạch chi tiêu sao cho phù hợp.

c. Để đạt được mục tiêu tiết kiệm trong tình huống trên, việc cắt giảm một số khoản chi thiết yếu là cần thiết.
d. Vợ chồng anh H cần kiểm soát kế hoạch của mình bằng cách mượn tiền bạn bè để mua xe máy, từ từ tiết kiệm trả lại cho bạn sau.

Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau:
Gia đình anh T có hai vợ chồng và hai con sinh đôi 5 tuổi, cùng sinh sống tại thành phố. Thu nhập của anh mỗi tháng là 20 triệu và thu nhập của vợ anh mỗi tháng là 15 triệu. Vợ chồng anh dự định để dành một khoản tiết kiệm để cho hai con theo học tiếng Anh tại trung tâm khi các con lên 6 tuổi. Mỗi tháng, vợ chồng anh dành 18 triệu cho các khoản chi thiết yếu, 10 triệu cho các khoản không thiết yếu và 7 triệu tiết kiệm.

a. Việc lên kế hoạch chi tiêu của vợ chồng anh T sẽ đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần cho các thành viên trong gia đình anh.
b. Khoản chi thiết yếu và không thiết yếu trong kế hoạch của vợ chồng anh T chiếm 75% tổng thu nhập của gia đình anh.
c. Mục tiêu của vợ chồng anh T là tiết kiệm 20% tổng thu nhập để cho các con học tại trung tâm tiếng Anh.
d. Nếu có những lí do đột xuất khiến việc chi tiêu trong gia đình anh T quá mức quy định thì cần điều chỉnh bằng cách cắt giảm những khoản chi không thiết yếu để bù lại.

   CHỦ ĐỀ 7: MỘT SỐ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN VỀ KINH TẾ

BÀI 8: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN VỀ KINH DOANH VÀ NỘP THUẾ

1. Quyền và nghĩa vu cơ bản của công dân về kinh doanh

* Công dân có các quyền về kinh doanh: quyền tự do kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm; quyền bình đẳng về kinh doanh; có quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh; quyền tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí kết hợp đồng; có quyền tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động;...
* Công dân có các nghĩa vụ về kinh doanh: tuân thủ quy định của Hiến pháp và pháp luật về kinh doanh; tôn trọng quyền tự do kinh doanh của người khác; kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong doanh nghiệp và người tiêu dùng; thực hiện các quy định của pháp luật về quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội;...
2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân vê nộp thuế
Nộp thuế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công dân.
Người nộp thuế có các quyền: được cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế; được giữ bí mật thông tin, trừ các thông tin phải cung cấp cho cơ quan thuế; được hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy đjnh của pháp luật về thuế; được tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật về nộp thuế;...
Người nộp thuế có các nghĩa vụ: tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế như: kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật; chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế; tôn trọng các quyền về nộp thuế của người khác;...

BÀI 9: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN VỀ SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ 

TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC

1. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về sở hữu tài sản

* Quyền của công dân về sở hữu tài sản: 
- Quyền chiếm hữu là quyền của chủ thể tự mình nắm giữ, quản lí, chi phối trực tiếp tài sản.
- Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.
- Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho người khác, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng hoặc tiêu huỷ tài sản.
* Nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản: 
Công dân có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu tài sản; không được thực hiện hành vi trái pháp luật, xâm phạm lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
2. Nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác

Công dân cỏ nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, không được xâm phạm tài sản của cá nhân, tổ chức, Nhà nước. Nếu gây thiệt hại về tài sản cho người khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

BÀI TẬP LUYỆN TẬP CHỦ ĐỀ 7:

MỘT SỐ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN VỀ KINH TẾ 

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (Mỗi câu hỏi chỉ chọn  một phương án)
Câu 1. Nội dung nào sau đây đúng với quy định tại Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do kinh doanh của công dân?
A. Mọi người có quyền tự do kinh doanh những ngành nghề pháp luật không cấm.
B. Mọi công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ ngành nghề nào đem lại lợi ích cho bản thân và gia đình.
C. Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ ngành nghề nào phù hợp với nhu cầu của bản thân.
D. Mọi công dân có quyền tự do kinh doanh ở trong và ngoài nước mà không cần phải xin phép.
Câu 2. Nội dung nào sau đây không phù hợp với quy định về quyền tự do kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp năm 2020?
A. Doanh nghiệp được tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.
B. Doanh nghiệp được tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.
C. Doanh nghiệp được chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh.
D. Doanh nghiệp được tự do huy động vốn từ mọi nguồn khác nhau cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Câu 3. Theo quy định về chính sách đầu tư kinh doanh, đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư phải
A. đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật. 
B. thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trước khi đăng kí kinh doanh.
C. có đủ tiềm lực tài chính và tiềm lực vật chất đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra ổn định.
D. đáp ứng các yêu cầu của chính quyền địa phương nơi nhà đầu tư đăng ki hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Câu 4. Chủ thể nào sau đây đảm bảo việc công nhận và bảo hộ quyền sở hữu về tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam.



B. Nhà nước.
C. Kho bạc Nhà nước.




D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Câu 5. Nhà nước đảm bảo các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế đều có quyền bình đẳng trước
A. đối tác đầu tư.

C. chủ sở hữu.

B. pháp luật.


D. ngân hàng.
Câu 6. Quyền tự do kinh doanh của công dân phải được thực hiện trong khuôn khổ
A. pháp luật.





B. điều kiện tài chính cá nhân.
C. phù hợp với điều kiện thị trường.


D. thoả thuận giữa các đối tác thương mại.
Câu 7. Chọn cụm từ điền vào chỗ chấm: “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải vì lí do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khoẻ của cộng đồng".
A. đáp ứng điều kiện cần thiết.



B. đáp ứng điều kiện tối thiểu.
C. đảm bảo yếu tố.




D. đảm bảo lợi ích tối cao.
Câu 8. Theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư không bắt buộc phải thực hiện những yêu cầu nào sau đây của Nhà nước?
A. Đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
B. Ưu tiên mua, sử dụng hàng hoá, dịch vụ trong nước hoặc phải mua, sử dụng hàng hoá, dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ trong nước.
C. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật; không phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp.

D. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng kí doanh nghiệp và các báo cáo của mình.
Câu 9. Theo quy định của pháp luật, ngành, nghề nào sau đây là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện?
A. Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

B. Kinh doanh mại dâm.
C. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

D. Kinh doanh thiết bị, phần mềm nguy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

Câu 10. Việc làm nào sau đây không phải nghĩa vụ của người kinh doanh?
A. Kê khai đúng số vốn đã đăng kí.
B. Kinh doanh đúng ngành, mặt hàng ghi trong giấy phép.

C. Kê khai và nộp thuế đầy đủ.
D. Kê khai đầy đủ thu nhập của các thành viên trong gia đình.

Câu 11. Nội dung nào sau đây đúng với quy định của Hiến pháp năm 2013 về nghĩa vụ nộp thuế của công dân?
A. Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định.

B. Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo khả năng.

C. Mọi hoạt động kinh doanh đều phải nộp thuế.
D. Tất cả mọi người đều phải nộp thuế để đảm bảo hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Câu 12. Người nộp thuế không có quyền nào sau đây? 

A. Được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế. 

B. Được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. 

C. Yêu cầu cơ quan quản lí thuế giải thích về việc tính thuế, ẩn định thuế; yêu cầu giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

D. Được bồi thường thiệt hại do quá trình chậm nộp thuế gây ra đối với công ty, doanh nghiệp.
Câu 13. Người nộp thuế không có trách nhiệm nào sau đây?
A. Thực hiện đăng kí thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật. 

B. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn.

C. Xác minh tỉnh chính xác của hồ sơ khai thuế.
D. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

Câu 14. Hành vi kinh doanh phải đăng kí kinh doanh nhưng lại không có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hoặc thực hiện hoạt động kinh doanh không đúng với những nội dung đã đăng kí với cơ quan nhà nước là
A. kinh doanh trái phép.




B. kinh doanh chưa xin phép.
C. kinh doanh thiếu giấy phép.



D. kinh doanh cần xin phép.
Câu 15. Nội dung nào sau đây không phù hợp với quyền của người nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế?

A. Không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lí của cơ quan thuế.

B. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của công chức quản lí thuế và tổ chức, cả nhân khác theo quy định của pháp luật về tố cáo.

C. Khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

D. Được bán hoá đơn thuế đã ghi nội dung, nhưng không cần hàng hoá, dịch vụ kèm theo.

Câu 16. Phát biểu nào sau đây đúng với quy định pháp luật về thuế?

A. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

B. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp phải nộp thuế giá trị gia tăng nhưng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

C. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 150 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

D. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 150 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế giá trị gia tăng nhưng phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Câu 17. Nội dung nào sau đây đúng với quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền sở hữu tài sản của công dân?

A. Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác.

B. Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, đất đai, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác.

C. Nhà nước có quyền tịch thu tài sản cá nhân mà không cần thoả thuận, bồi thường trong trường hợp cần thiết.

D. Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế các tài sản cá nhân được các cá nhân tự bảo vệ.

Câu 18. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ chấm: “Theo quy định của pháp luật, quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và ....... tài sản của chủ sở hữu".

A. quyền định đoạt.
C. quyền mua, bán.

B. quyền chiếm đoạt.
D. quyền thừa kế.

Câu 19. Tài sản nào sau đây không thuộc sở hữu toàn dân?

A. Đất đai.






B. Tài nguyên khoáng sản.

C. Tư liệu tiêu dùng.




D. Ngân sách nhà nước.

Câu 20. Theo quy định của pháp luật, chiếm hữu ngay tình là 

A. việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tin rằng mình có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.

B. việc chiếm hữu mà người chiếm hữu biết hoặc phải biết rằng mình không có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.

C. việc chiếm hữu mà người chiếm hữu biết rõ hoặc đáng ra phải biết tài sản mình đang chiếm hữu là không có căn cứ pháp luật.

D. việc chiếm hữu mà người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng đã sử dụng tài sản đó trong thời gian ổn định.

Câu 21. Theo quy định của pháp luật, chiếm hữu không ngay tình là

A. việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tin rằng mình có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.

B. việc chiếm hữu mà người chiếm hữu biết hoặc phải biết rằng mình không có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.

C. việc chiếm hữu mà người chiếm hữu không biết hoặc không thể biết việc chiếm hữu tài sản đó là không có căn cứ pháp luật.

D. việc chiếm hữu mà người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng đã sử dụng tài sản đó trong thời gian ổn định. 

Câu 22. Phát biểu nào sau đây đúng với quy định của pháp luật đầu tư ở Việt Nam về việc đảm bảo quyền của doanh nghiệp?

A. Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không bị quốc hữu hoá, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

B. Mọi tài sản và vốn đầu tư của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không bị quốc hữu hoá, không bị tịch thu.

C. Tài sản và vốn đầu tư của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không bị quốc hữu hoá nhưng có thể bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

D. Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp chỉ bị quốc hữu hoá, bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

Câu 23. Doanh nghiệp không có quyền gì sau đây trong hoạt động kinh doanh?

A. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

B. Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí kết hợp đồng.

C. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

D. Tự do cấp phép kinh doanh cho doanh nghiệp thành viên.

Câu 24. Theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư phải bắt buộc thực hiện yêu cầu nào sau đây của Nhà nước?

A. Ưu tiên mua, sử dụng hàng hoá, dịch vụ trong nước hoặc phải mua, sử dụng hàng hoá, dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ trong nước. 

B. Xuất khẩu hàng hoá hoặc dịch vụ đạt một tỉ lệ nhất định; hạn chế số lượng, giá trị, loại hàng hoá và dịch vụ xuất khẩu hoặc sản xuất, cung ứng trong nước. 

C. Nhập khẩu hàng hoá với số lượng và giá trị tương ứng với số lượng và giá trị hàng hoá xuất khẩu hoặc phải tự cân đối ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu.

D. Chịu trách nhiệm về tỉnh trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng kí doanh nghiệp và các báo cáo của mình.

Câu 25. Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền kinh doanh ngành, nghề nào sau đây?

A. Kinh doanh rượu, bia.

B. Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tỉnh trên người.

C. Kinh doanh pháo nổ,

D. Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Câu 26. Nội dung nào sau đây phù hợp với trách nhiệm của người nộp thuế?

A. Lập và giao hoá đơn, chứng từ cho người mua theo đúng số lượng, chủng loại, giá trị thực thanh toán khi bán hàng, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

B. Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

C. Yêu cầu cơ quan quản lí thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của mình.

D. Giữ bí mật về thông tin nộp thuế của mình và người tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuế.

Câu 27. Doanh nghiệp khi thực hiện pháp luật về thuế không có nghĩa vụ nào sau đây?

A. Người nộp thuế có nghĩa vụ phải thực hiện trách nhiệm thực hiện đăng kí thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật. 

B. Phải khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

C. Nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm. Chấp hành chế độ kế toán, thống kê và quản lí, sử dụng hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

D. Yêu cầu cơ quan quản lí thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của mình.

Câu 28. Hành vi nào sau đây của người kinh doanh không vi phạm quy định của pháp luật?

A. Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng kí hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp. 

B. Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng kí doanh nghiệp và nội dung hồ sơ đăng kí thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp.

C. Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng kí, cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.

D. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 29, 30

Anh C và chị B là hai anh em ruột sống cùng một địa bàn. Do điều kiện công việc, chị B chuyển chỗ ở đến tỉnh khác. Vì chuyển nhà đến nơi ở mới nên chị B uỷ quyền cho anh C quản lí chiếc xe máy của chị trong thời gian 5 năm.

Câu 29. Anh C có quyền chiếm hữu như thế nào khi được chị B uỷ quyền quản lí chiếc xe máy trong thời hạn 5 năm?

A. Được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, chi phối chiếc xe. 

B. Có quyền bán, trao đổi, tặng cho, để thừa kế chiếc xe cho người khác.

C. Được chuyển quyền sở hữu để trở thành chủ sở hữu của chiếc xe máy.

D. Được thực hiện việc chiếm hữu chiếc xe máy đó trong phạm vi, theo cách thức, thời hạn do chị B xác định.

Câu 30. Sau thời gian uỷ quyền quản lí chiếc xe máy cho anh C, chị B có thể làm gì để thực hiện quyền sử dụng chiếc xe máy của mình?

A. Được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, chi phối chiếc xe máy của mình nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

B. Được thực hiện một số hành vi theo ý chỉ của mình để nắm giữ, chi phối chiếc xe máy của mình nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

C. Tự do bằng hành vi, ý chí của mình khai thác công dụng của chiếc xe máy tuỳ thuộc vào nhu cầu vật chất, đặc điểm của chiếc xe, không trái với quy định của pháp luật.

D. Bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tiêu huỷ hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với chiếc xe máy.

Câu 31. Nội dung nào sau đây không phù hợp với nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu tài sản của công dân?

A. Tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, không xâm phạm tài sản của cá nhân, tổ chức, tập thể hoặc Nhà nước.

B. Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn những khoản nợ theo thoả thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

C. Có trách nhiệm giữ gìn cẩn thận tài sản của người khác khi mượn, nếu hỏng phải sửa chữa và bồi thường.

D. Có trách nhiệm tham gia bảo vệ tài sản của người khác trong mọi trường hợp.

Câu 32. Cách xử lí nào sau đây phù hợp với nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu tải sản của công dân khi phát hiện người lấy trộm tiền của người khác?

A. Báo cho người có trách nhiệm giải quyết.

B. Im lặng vì đó không phải tài sản của mình.

C. Không nên phản ứng vì có thể bị kẻ trộm gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khoẻ của bản thân.

D. Chỉ nên báo với người thân của mình để rút kinh nghiệm cho gia đình trong việc giữ gìn tài sản.

Câu 33. Hành vi nào sau đây không phải là hành vi vi phạm về điều kiện đầu tư kinh doanh tại Việt Nam? 

A. Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế không đáp ứng các điều kiện theo quy định. 

B. Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư không đáp ứng các điều kiện theo quy định.

C. Thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.

D. Không thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng kí đầu tư.

Câu 34. Hành vi viết thêm, tẩy xoá, sửa chữa làm thay đổi nội dung ghi trong giấy phép kinh doanh sẽ phải chịu hậu quả pháp lí nào sau đây?

A. Phạt hành chính từ 3 000 000 đồng đến 5 000 000 đồng. 

B. Phạt hành chính từ 10 000 000 đồng đến 15 000 000 đồng.

C. Tước giấy phép kinh doanh.

D. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được.

Câu 35. Chủ thể có hành vi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục nào sau đây?

A. Chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do đầu tư kinh doanh ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

B. Làm thủ tục điều chỉnh giấy phép kinh doanh và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do đầu tư kinh doanh ngành, nghề cắm đầu tư kinh doanh.

C. Nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do đầu tư kinh doanh ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và nộp phạt theo quy định.

D. Nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do đầu tư kinh doanh ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và chuyển địa điểm kinh doanh.

Câu 36. Hành vi không đăng kí thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng kí theo quy định buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục nào sau đây?

A. Buộc đăng kí thành lập hộ kinh doanh theo quy định

B. Buộc đăng kí thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh.

C. Chấm dứt hoạt động kinh doanh và nộp lại số lợi có được từ hoạt động kinh doanh.

D. Buộc đăng kí thành lập hộ kinh doanh theo quy định và nộp lại số lợi có được từ hoạt động kinh doanh.

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 37, 38

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên A chuyên kinh doanh đồ nội thất, trong quá trình hoạt động sản xuất có tuyển dụng một kế toán vừa mới ra trường. Trong quá trình thực hiện hồ sơ khai thuế, do chưa có kinh nghiệm nên kế toán đã khai không đúng căn cứ tỉnh thuế dẫn đến thiểu số tiền thuế phải nộp cho Nhà nước. Sau khi phát hiện ra, công ty đã tự nộp bổ sung đầy đủ cho Nhà nước trước khi cơ quan thuế kết thúc thời hạn thanh tra, kiểm tra thuế tại công ty.

Câu 37. Trong trường hợp trên, cơ quan có thẩm quyền căn cứ pháp luật về thuế sẽ xử phạt Công ty A đối với hành vi nào sau đây?

A. Chậm nộp tiền thuế.




B. Trốn thuế, gian lận thuế.

C. Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.
D. Vi phạm các thủ tục thuế.

Câu 38. Hậu quả pháp lí mà Công ty A phải chịu đối với trường hợp trên như thế nào?

A. Phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn so với quy định.

B. Phạt 100% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn so với quy định.

C. Phạt tiền từ 1 500 000 đồng đến 2 500 000 đồng đối với hành vi khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai thuế, các phụ lục kèm theo tờ khai thuế nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.

D. Công ty A sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính vì sau đó công ty đã tự nộp bổ sung đầy đủ cho Nhà nước trước khi cơ quan thuế kết thúc thời hạn thanh tra, kiểm tra thuế tại công ty.

Câu 39. Hành vi nào sau đây là hành vi trốn thuế, gian lận thuế?

A. Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp.

B. Chậm nộp tiền thuế sau thời gian quy định của pháp luật về thuế.

C. Vi phạm các quy định về chấp hành quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

D. Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, tăng số thuế được miễn, giảm nhưng người nộp thuế đã ghi chép kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ.

Câu 40. Hành vi nào sau đây của chủ thể kinh tế là hành vi vi phạm các thủ tục thuế?

A. Chậm nộp tiền thuế sau thời gian quy định của pháp luật về thuế.

B. Nộp hồ sơ khai thuế trong khoảng thời gian chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

C. Sử dụng hoá đơn, chứng từ bất hợp pháp; sử dụng bất hợp pháp hoá đơn, chứng từ, hoá đơn không có giá trị sử dụng để kê khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm. 

D. Lập hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ sai về số lượng, giá trị để khai thuế thấp hơn thực tế.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (Chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu)

Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:

Anh T mượn máy bơm nước của anh L để sử dụng trong thời gian 3 ngày. Vì chỉ sử dụng trong 2 ngày đã xong việc nên anh T định mang trả lại chiếc máy bơm cho anh L. Đúng lúc đó, anh H là hàng xóm của anh T đang cần gấp máy bơm nên có hỏi mượn anh T dùng trong 3 giờ.

a. Anh T có thể cho anh H mượn máy bơm vì vẫn trong thời gian 3 ngày anh T được sử dụng theo thoả thuận mượn với anh L.

b. Anh T không thể cho anh H mượn máy bơm mặc dù vẫn trong thời gian 3 ngày anh T được sử dụng theo thoả thuận mượn với anh L, vì anh T không phải là chủ sở hữu của chiếc máy bơm đó.

c. Trong thời gian cho anh T mượn máy bơm nước, anh L. không có quyền sở hữu chiếc máy bơm đó.

d. Trong thời gian được anh L cho mượn máy bơm, anh T có toàn quyền quyết định đối với chiếc máy bơm đó.

Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:

Cửa hàng kinh doanh văn hoá phẩm A nhận sinh viên M làm bán thời gian với tiền công 25 000 đồng/giờ. Sau một tháng làm việc, sinh viên M làm được tổng 120 giờ. Ông chủ cửa hàng gửi M số tiền công là 2 700 000 đồng sau khi khấu trừ 10% thuế (300 000 đồng). M không đồng ý với ông chủ vì cho rằng việc khấu trừ thuế chỉ tính với người lao động có hợp đồng dài hạn, lao động cố định, sinh viên đi làm thêm giờ không phải đóng thuế.

a. Theo quy định của pháp luật, cửa hàng văn hoá phẩm A nhận sinh viên làm việc bán thời gian là vi phạm nghĩa vụ kinh doanh.

b. Trong trường hợp trên, của hàng A khẩu trừ thuế (10%) trước khi trả công cho sinh viên làm bán thời gian là đúng quy định của pháp luật.

c. Sinh viên đi làm thêm ngoài giờ học không phải thực hiện nghĩa vụ thuế. 

d. Trong trường hợp này, nếu trà công bằng tiền mặt cho sinh viên M thì không phải khấu trừ thuế, nếu trả bằng hình thức chuyển khoản thì buộc phải khấu trừ thuế.

Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau: 

Ông T mở cửa hàng photocopy gần trường H, mặc dù con trai ông khuyên không phải đăng kí kinh doanh để đỡ phải đóng thuế vì quy mô không lớn nhưng ông T vẫn đăng kí kinh doanh. Gần đến mùa thi, nhu cầu photocopy tài liệu học tập của học sinh ngày càng nhiều. Chứng kiến cảnh học sinh xếp hàng chờ đến lượt photocopy cuốn sách tham khảo X của tác giả Y mất nhiều thời gian, ông T tranh thủ mượn cuốn sách đó của học sinh và buổi tối photocopy sẵn 200 cuốn để bán cho học sinh các lớp để tránh các em phải xếp hàng đợi lâu và bán được nhiều hơn. Thấy nhu cầu tham khảo cuốn sách của học sinh nhiều, bộ phận thư viện nhà trường đã quyết định sao chép một bản lưu trong thư viện của trường.

a. Ông T có thể không cần đăng kí kinh doanh vì quy mô cửa hàng photocopy không lớn.

b. Học sinh photocopy cuốn sách tham khảo X của tác giả Y để học tập mà không cần xin phép là không vi phạm nghĩa vụ tôn trọng tài sản của tác giả Y. 

c. Ông T tranh thủ mượn cuốn sách tham khảo X của học sinh và buổi tối photocopy sẵn 200 cuốn để bán cho học sinh các lớp tránh các em phải xếp hàng đợi lâu khi chưa xin phép tác giả Y là vi phạm quyền sở hữu của tác giả.

d. Nhà trường đã quyết định sao chép một bản lưu trong thư viện của trường là vi phạm quyền sở hữu của tác giả.

Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau:

Trong vòng 6 năm, chị H là chủ của nhiều cửa hàng kinh doanh "online" tir quần áo trẻ em đến thực phẩm chức năng. Do nguồn hàng tốt cùng cách thức tiếp thị hấp dẫn nên doanh thu từ kinh doanh qua mạng của chị rất khả quan. Bình quân mỗi ngày các cửa hàng kinh doanh online của chị có doanh thu khoảng 5 triệu đồng. Mỗi tháng, chị chỉ mất khoảng 300 000 đồng trả cho nhà mạng, sau đó thuê một sinh viên công nghệ thông tin thường xuyên đưa các mẫu mới lên quảng bá, bán hàng mà không kê khai bất kì khoản thuế nào. Thấy chị H kinh doanh online có nguồn thu ổn định, chị B cũng đăng kí cửa hàng kinh doanh online trên sàn thương mại điện tử. Sau khi được người nhà tư vấn, chị B đã kê khai thuế với cơ quan chức năng. Do mới bán hàng online, chưa có kinh nghiệm nên doanh thu của chị B đạt chưa đến 50 triệu mỗi tháng.

a. Chỉ những người kinh doanh có địa điểm cố định mới phải nộp thuế, kinh doanh online không phải nộp thuế.

b. Việc kê khai thuế của chị B là phù hợp với quy định của pháp luật. Chị H không kê khai thuế là không thực hiện đúng nghĩa vụ kinh doanh.

c. Do doanh thu chưa đến 50 triệu một tháng nên mặc dù chị B có kê khai thuế cũng không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

d. Hành vi của chị H trong trường hợp trên là hành vi trốn thuế có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Câu 5. Đọc đoạn thông tin sau:

Ông A đăng kí thành lập doanh nghiệp B có trụ sở đăng kí kinh doanh tại địa chỉ C. Sau một thời gian hoạt động, vì điều kiện kinh tế khó khăn nên ông A đã chuyển trụ sở doanh nghiệp về nhà riêng để đỡ chi phí mặt bằng nhưng không làm thủ tục theo quy định với cơ quan chức năng. Cố gắng duy trì doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn nhưng không hiệu quả, ông A đã quyết định dừng mọi hoạt động của doanh nghiệp, đợi khi nào có điều kiện tốt hơn sẽ hoạt động trở lại.

a. Việc ông A tự ý chuyển trụ sở doanh nghiệp sang địa chỉ khác với địa chỉ đăng kí mà không thông qua cơ quan chức năng là vi phạm nghĩa vụ trong kinh doanh.

b. Cơ quan thuế có thể đóng mã số thuế của doanh nghiệp B khi xác minh doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng kí sau một thời hạn nhất định là phù hợp với quy định của pháp luật. 

c. Ông A được quyền quyết định dùng mọi hoạt động của doanh nghiệp, đợi khi nào có điều kiện tốt hơn sẽ hoạt động trở lại mà không cần phải làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh. 

d. Trong thời tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp B vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Câu 6. Đọc đoạn thông tin sau:

Nhà ông K có nuôi đàn vịt trắng 50 con. Tối hôm đó khi đuổi vịt vào chuồng, ông thấy có 10 con vịt xám lạc vào cùng với đàn vịt nhà mình. Thấy vậy, sáng hôm sau ông đã đến nhà bác trưởng thôn nhờ thông báo với chính quyền và nhân dân trong xã xem nhà ai có vịt bị thất lạc thì đến nhận lại. Trong thời gian chưa có người nhận lại, ông K đã nuôi 10 con vịt đó và đàn vịt đã đẻ được 70 quả trứng. Sau 20 ngày thông bảo của chính quyền xã, bà H ở xã bên đến nhà ông K trình bày việc đàn vịt nhà bà lạc vào đàn vịt nhà ông K và xin được nhận lại 10 con vịt xám và số trứng vịt đẻ ra. Ông K đồng ý trả lại 10 con vịt xám nhưng không đồng ý trả lại trứng và yêu cầu bà thanh toán cho mình tiền mua cám cho vịt ăn trong 20 ngày. 

a. Ông K nuôi 10 con vịt xám lạc vào đàn vịt nhà mình và thông báo cho chính quyền tìm chủ nhân của đàn vịt là hành vi tôn trọng tài sản của người khác.

b. Trong thời gian nuôi 10 con vịt xám lạc vào đàn vịt nhà mình, ông K có quyền chiếm hữu đối với số vịt đó.

c. Bà H là chủ sở hữu 10 con vịt xám bị lạc đàn nên phải trả tiền mua thức ăn cho ông K trong thời gian ông nuôi 10 con vịt là đúng quy định.

d. Ông K có quyền định đoạt đối với 10 con vịt xám thất lạc trong thời gian nuôi tại gia đình ông.

Câu 7. Đọc đoạn thông tin sau:

Anh H mua chiếc điện thoại mới được ba ngày, anh C là bạn của anh H thấy bạn có điện thoại mới rất thích nên có mượn để trải nghiệm trong một ngày trước khi quyết định mua. Chị K, là em gái anh C, thấy anh cầm điện thoại mới tò mò hỏi anh điện thoại ở đâu và anh C trả lời anh mới mua. Thấy em gái thích chiếc điện thoại, anh C đã tặng cho em mình sau đó nói với anh H là điện thoại bị mất cắp, hẹn tuần sau nhận lương sẽ mua đến cho anh H. Trong một buổi sinh nhật của người bạn, có anh H, C và cả chị K tham gia, anh H phát hiện chiếc điện thoại K đang dùng là chiếc điện thoại mà C đã mượn của mình. Sau buổi sinh nhật, anh H và anh C tranh cãi trước mặt chị K, vì tức giận anh trai mình, chị K đã ném chiếc điện thoại xuống đất khiến chiếc điện thoại bị vỡ màn hình.

a. Anh H bị xâm phạm quyền sở hữu tài sản là chiếc điện thoại của mình.

b. Anh C có toàn quyền định đoạt đối với chiếc điện thoại trong thời gian mượn của anh H.

c. Chị K đã ném chiếc điện thoại xuống đất khiến chiếc điện thoại bị vỡ màn hình nên chị K phải đền bù cho anh H.

d. Anh H có quyền khởi kiện yêu cầu anh C đền bù thiệt hại cho mình trong trường hợp này.

Câu 8. Đọc đoạn thông tin sau:

Gia đình chị H ở tỉnh A mở cửa hàng buôn bản vài và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hộ kinh doanh vải tại địa chỉ hộ gia đình chị đang ở. Do hoạt động kinh doanh tiến triển thuận lợi nên chị H đã vay vốn ngân hàng để mở rộng hoạt động kinh doanh sang một địa điểm tại tỉnh C và thuê anh K quản lí, điều hành cửa hàng và trả công theo thoả thuận.

a. Việc đăng kí hộ kinh doanh của gia đình chị H thể hiện ý thức tự giác chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh.

b. Việc đăng kí hộ kinh doanh phải được thực hiện tại cơ quan đăng kí kinh doanh cấp tỉnh của tỉnh A.

c. Khi muốn mở rộng hoạt động kinh doanh tại địa điểm tỉnh C, hộ kinh doanh của chị H phải thông báo cho cơ quan quản lí thuế, cơ quan quản lí thị trường tại địa điểm tỉnh C biết hoạt động kinh doanh tại đây.

d. Anh K được hộ kinh doanh của chị H thuê quản lí, điều hành hoạt động kinh doanh tại địa điểm tỉnh C thì phải chịu trách nhiệm với khoản nợ vay ngân hàng để mở rộng hoạt động kinh doanh và khoản thuế phát sinh từ điểm kinh doanh này.
CHỦ ĐỀ 8: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN VỀ VĂN HOÁ, XÃ HỘI

BÀI 10: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
Công dân có quyền tự do kết hôn khi đáp ứng đủ các điều kiện kết hôn và có quyền yêu cầu Toà án giải quyết li hôn để chấm dứt hôn nhân theo quy định của pháp luật.
Công dân có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Hiến pháp và pháp luật trong kết hôn, li hôn; phải tôn trọng quyền kết hôn, li hôn của người khác.
2. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

a) Quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng
Vợ chồng bình đẳng trong quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản; có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình; có nghĩa vụ yêu thương chung thuỷ, tôn trọng lẫn nhau; có quyền và nghĩa vụ tạo điều kiện, giúp đỡ nhau phát triển về mọi mặt; có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình

+ Trong quan hệ nhân thân, vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú; có nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín cho nhau; có nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau; có quyền, nghĩa vụ tạo điều kiện, giúp đỡ nhau phát triển về mọi mặt (nghề nghiệp, học tập, nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội). Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong việc bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình phù hợp; sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật.

+ Trong quan hệ tài sản, vợ chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập. Những tài sản chung của vợ, chồng mà pháp luật quy định phải đăng kí quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên cả vợ và chồng. Những giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung là nguồn sống duy nhất của gia đình, việc dùng tài sản chung hoặc tài sản chung không đủ để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì vợ, chồng có nghĩa vụ đóng góp tài sản riêng theo khả năng kinh tế của mỗi bên

b) Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình
- Cha, mẹ có quyền và nghĩa vụ yêu thương, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợị ích hợp pháp của con; tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập và giáo dục để con phát triển lành mạnh, toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và đạo đức.
- Con có quyền được cha mẹ thương yêu, tôn trọng; được học tập và giáo dục; được phát triển lành mạnh về thề chất, trí tuệ và đạo đức; có bổn phận kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ; có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật.
- Anh, chị, em có quyền, nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau; có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện để thực hiện nghĩa vụ của mình.
- Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu; cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà.
BÀI 11: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HỌC TẬP

1. Quyền của công dân trong học tập
Công dân có quyền bình đẳng về cơ hội học tập; được học bất cứ ngành, nghề nào phù hợp với bản thân; được học không hạn chế, học thường xuyên, học suốt đờí; được tạo điều kiện để phát triển tài năng; được bảo vệ và được tôn trọng trong học tập; được cung cấp đầy đủ các thông tin về việc học tập, rèn luyện; được học tập trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh;...
2. Nghĩa vụ của công dân trong học tập
Công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc. Trong học tập, công dân có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật về học tập; tôn trọng quyền học tập của người khác; thực hiện đúng nội quy của các cơ sở giáo dục, đào tạo; tôn trọng nhà giáo, cán bộ và người lao động của cơ sở giáo dục;...

BÀI 12: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG BẢO VỆ,

 CHĂM SÓC SỨC KHOẺ VÀ BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI

1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ
Công dân có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ; được bình đẳng trong khám bệnh, chữa bệnh; được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khoẻ và tôn trọng bí mật riêng tư trong khám bệnh, chữa bệnh; được tiếp cận với thông tin y tế về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ; được tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật trong khám bệnh, chữa bệnh.
Công dân có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Hiến pháp, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ và chịu trách nhiệm pháp lí tương ứng nếu vi phạm; tôn trọng quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ của mọi người; thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh; tôn trọng người lảm việc trong các cơ sở khám, chữa bệnh;...
2. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo đảm an sinh xã hội
* Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội; được bình đẳng trong bảo đảm an sinh xã hội; được tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp xã hội; được tiếp cận, tìm hiểu các thông tin về an sinh xã hội; được khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về an sinh xã hội;...
* Công dân có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Hiến pháp và pháp luật về bảo đảm an sinh xã hội như các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội, việc làm,...; có nghĩa vụ tôn trọng quyền được bảo đảm an sinh xã hội của mọi người, không được lợi dụng các quyền về bảo đảm an sinh xã hội để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác và xâm phạm đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
BÀI 13: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG BẢO VỆ DI SẢN 

VĂN HOÁ, MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hoá
Công dân có quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị di sản văn hoá; được tham quan, nghiên cứu di sản văn hoá; được khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật trọng bảo vệ di sản văn hoá; được thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá theo quy định của pháp luật;...
Công dân có nghĩa vụ chấp hành các quy định của Hiến pháp và pháp luật về bảo vệ di sản văn hoá; tôn trọng, bảo vệ, giữ gìn di sản văn hoá; thông báo địa điểm phát hiện, giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do mình tìm được cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;...
2. Quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

* Công dân có quyền được sống trong môi trường trong lành, không bị ô nhiễm; được khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật; được tham gia bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật; được khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên với cơ quan có thẩm quyền; được tiếp cận, tìm hiểu các thông tin về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật;...
* Công dân có nghĩa vụ tuân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; tôn trọng các quyền trong bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên của người khác; chi trả, bồi thường thiệt hại, khắc phục, xử lí và chịu trách nhiệm pháp lí khác theo quy định của pháp luật nếu gây sự cố môi trường, huỷ hoại tài nguyên thiên nhiên;...

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN TẬP CHỦ ĐỀ 8: 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN VỀ VĂN HOÁ, XÃ HỘI

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (Mỗi câu hỏi chỉ chọn  một phương án)

Câu 1. Theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, hôn nhân là

A. việc hai người khác giới đi đăng kí kết hôn.

B. việc hai người cùng giới hoặc khác giới đi đăng kí kết hôn.

C. quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn.

D. quan hệ giữa vợ và chồng sau khi tổ chức đám cưới.

Câu 2. Theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về
A. điều kiện kết hôn và đăng kí kết hôn.

B. điều kiện kết hôn và tổ chức hôn lễ.

C. đăng kí kết hôn và tổ chức hôn lễ.


D. chung sống với nhau và tổ chức hôn lễ.
Câu 3. Theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, một trong những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân là
A. tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.
B. tự nguyện, công bằng, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng. 
C. công bằng, bình đẳng, một vợ một chồng, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau.
D. công bằng, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.
Câu 4. Theo quy định của pháp luật hiện hành, độ tuổi kết hôn của nam, nữ là

A. nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên.
B. nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

C. nam từ 21 tuổi trở lên, nữ từ 19 tuổi trở lên.
D. nam từ đủ 21 tuổi trở lên, nữ từ đủ 19 tuổi trở lên.
Câu 5. Khung hình phạt tiền của pháp luật hiện hành đối với hành vi đánh đập, gây thương tích cho thành viên trong gia đình là
A. từ 01 triệu đồng đến 03 triệu đồng.

B. từ 02 triệu đồng đến 05 triệu đồng.
C. từ 03 triệu đồng đến 08 triệu đồng.

D. từ 05 triệu đồng đến 10 triệu đồng.
Câu 6. Theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, việc kết hôn giữa những người nào sau đây không bị nghiêm cấm?
A. Giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ.
B. Giữa những người có họ trong phạm vi trên ba đời.

C. Giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi. 
D. Giữa cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.
Câu 7. Theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, chồng không có quyền yêu cầu li hôn trong trường hợp
A. vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 03 tháng tuổi. 
B. vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 06 tháng tuổi. 
C. vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
D. vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 24 tháng tuổi.
Câu 8. Theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, độ tuổi đối với con sống chung với cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình là
A. từ đủ 15 tuổi trở lên. 




B. từ đủ 16 tuổi trở lên.
C. từ đu 17 tuổi trở lên.




D. từ đủ 18 tuổi trở lên.
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 9, 10, 11, 12

Sau một thời gian tìm hiểu, anh K và chị M đã quyết định kết hôn với nhau. Tuy nhiên, bố chị M kiên quyết phản đối, cản trở hai người đến với nhau vì cho rằng gia đình anh K có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, bố chỉ M đã bị xử phạt hành chính về hành vi này. Mặc dù vậy, anh chị vẫn quyết tâm đến với nhau. Sau khi kết hôn được 5 năm và có được một người con, anh K thường xuyên ghen tuông vô cớ, chì chiết, xúc phạm vợ. Ngoài ra, anh K trong thời gian đi làm ở xa đã giấu gia đình kết hôn với chị H. Cảm thấy cuộc sống hôn nhân không còn hạnh phúc, chị M đã gửi đơn li hôn lên toà án nhưng anh K lại hết sức ngăn cản bằng cách hành hạ và uy hiếp tinh thần chị M.

Câu 9. Hành vi của bố chị M có thể bị áp dụng khung hình phạt theo quy định của pháp luật hiện hành là

A. phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

B. phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

C. phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm.

D. phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 04 năm.

Câu 10. Hành vi chì chiết, xúc phạm vợ của anh K có thể bị áp dụng khung hình phạt theo quy định của pháp luật hiện hành là từ

A. 02 triệu đồng đến 05 triệu đồng.


B. 03 triệu đồng đến 08 triệu đồng.

C. 04 triệu đồng đến 09 triệu đồng.


D. 05 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Câu 11. Khung hình phạt tù của pháp luật hiện hành áp dụng đối với hành vi kết hôn giữa anh K với chị H khi anh K đang trong thời kì hôn nhân với chị M và là nguyên nhân khiến hôn nhân giữa anh K với chị M dẫn đến li hôn là từ

A. 03 tháng đến 01 năm.




B. 06 tháng đến 01 năm.

C. 06 tháng đến 02 năm




D. 01 năm đến 02 năm.

Câu 12. Những ai trong tình huống trên đã vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình?

A. Bố chị M, chị M, anh K.



B. Bố chị M, anh K, chị H.

C. Bố chị M, chị M, chị H.



D. Chị M, anh K, chị H.

Câu 13. Theo Luật Giáo dục năm 2019, phổ cập giáo dục là quá trình tổ chức hoạt động giáo dục để mọi công dân trong độ tuổi đều được

A. thực hiện quyền học tập, nghiên cứu khoa học của mình theo quy định của pháp luật.

B. thực hiện quyền học tập, phát minh, sáng chế của mình theo quy định của pháp luật.

C. học tập và đạt đến trình độ chuyên môn nhất định theo quy định của pháp luật. 

D. học tập và đạt đến trình độ học vấn nhất định theo quy định của pháp luật.

Câu 14. Theo Luật Giáo dục năm 2019, Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục

A. giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

B. giáo dục tiểu học và THPT.

C. trẻ em 05 tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 

D. trẻ em 05 tuổi và phổ cập giáo dục THPT.

Câu 15. Theo Luật Giáo dục năm 2019, Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo môi trường giáo dục an toàn, bảo đảm giáo dục hoà nhập, tạo điều kiệ kiện để người học

A. được theo học tại cơ sở giáo dục mong muốn.

B. được theo học những ngành nghề mong muốn.

C. phát huy tiềm năng, năng khiếu của mình.

D. học tập, nghiên cứu suốt đời.

Câu 16. Pháp luật hiện hành không quy định quyền nào sau đây của công dân trong lĩnh vực học tập?

A. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập.

B. Quyền học bất cứ ngành, nghề nào phù hợp với bản thân.

C. Quyền được học bất cứ nước nào mong muốn.

D. Quyền được tạo điều kiện để phát triển tài năng.

Câu 17. Theo pháp luật hiện hành, mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để

A. thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc. 

B. thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục thường xuyên.

C. thực hiện xã hội hoá giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc.

D. thực hiện xã hội hoá giáo dục và hoàn thành giáo dục thường xuyên.

Câu 18. Phương án nào sau đây không phải là nhiệm vụ của người học theo quy định của pháp luật hiện hành?

A. Học tập, rèn luyện theo chương trình của cơ sở giáo dục.

B. Đóng góp các khoản quỹ theo yêu cầu của cơ sở giáo dục.

C. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và người lao động của cơ sở giáo dục.

D. Tham gia lao động phù hợp với lứa tuổi, sức khoẻ và năng lực.

Câu 19. Theo Điều 82, Luật Giáo dục năm 2019, người học có nhiệm vụ góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của

A. gia đình.

B. quê hương.

C. đất nước.

D. cơ sở giáo dục.

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 20, 21

Ông B có hai người con. Mặc dù điều kiện kinh tế của gia đình ông không khỏ khăn nhưng ông cho rằng con gái thì không cần học nhiều mà chỉ cần lấy chồng có điều kiện kinh tế là được. Vì vậy, khi con gái ông là chị T học hết lớp 9, ông không cho chị tiếp tục học THPT mà ở nhà phụ giúp công việc gia đình. Anh C là con trai của ông B sau khi học hết THPT thì rất muốn tiếp tục theo học ngành Mĩ thuật của một trường cao đẳng vì anh có năng khiếu và rất yêu thích công việc liên quan đến lĩnh vực này, nhưng ông kịch liệt phản đối, cho rằng lựa chọn của con trai là hão huyền và ép anh phải đăng kí xét tuyển vào ngành Quản trị kinh doanh của một trường đại học.

Câu 20. Nhận định nào sau đây về tình huống trên là phù hợp với quy định Luật Giáo dục năm 2019?

A. Chị T, anh C đã hoàn thành giáo dục phổ thông.

B. Chị T, anh C đã hoàn thành giáo dục bắt buộc. 

C. Chị T là con gái thì không cần phải học nhiều.

D. Anh C có nghĩa vụ nghe theo định hướng nghề nghiệp của cha mẹ. 

Câu 21. Chủ thể chưa thực hiện đủ nghĩa vụ về phổ cập giáo dục trong tình huống trên là

A. Chị T và anh C.



B. Ông B và chị T.

C. Ông B và anh C.



D. Ông B, chị T và anh C.

Câu 22. Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, người bệnh là người

A. sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

B. bị các bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng đến sức khoẻ.

C. bị tai nạn, thương tích cần phải đi cấp cứu.

D. bị tất cả các vấn đề ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Câu 23. Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, người bệnh không có quyền nào sau đây?

A. Quyền được khám bệnh, chữa bệnh.

B. Quyền được tôn trọng, bảo vệ sức khoẻ.

C. Quyền được tự do lựa chọn bệnh viện và bác sĩ.

D. Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh.

Câu 24. Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, người bệnh có quyền được khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp an toàn, phù hợp với

A. bệnh, tình trạng sức khoẻ của mình và điều kiện kinh tế của gia đình.

B. bệnh, tình trạng sức khoẻ của mình và điều kiện thực tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

C. điều kiện kinh tế của gia đình và điều kiện thực tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

D. điều kiện kinh tế của gia đình và điều kiện thực tế của địa phương nơi người bệnh cư trú.

Câu 25. Theo Điều 10, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, người bệnh có quyền được tôn trọng về tuổi, giới tính, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, tình trạng sức khoẻ và

A. sở thích cá nhân, địa vị xã hội.


B. sở thích cá nhân, điều kiện kinh tế,

C. điều kiện kinh tế, địa phương sinh sống.

D. điều kiện kinh tế, địa vị xã hội.

Câu 26. Theo Điều 55 Luật Việc làm năm 2013, một trong những điều kiện để người lao động được hỗ trợ học nghề là đã đóng bảo hiểm thất nghiệp với mức thời gian đóng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật

A. từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 09 tháng. 

B. từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng.

C. từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng.

D. từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng.

Câu 27. Phương án nào sau đây không phải là trường hợp được hưởng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014?

A. Đang hưởng lương hưu.

B. Bị tai nạn giao thông do tự mình gây ra.

C. Trong thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

D. Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động.

Câu 28. Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, phương án nào sau đây không phải là trách nhiệm của người lao động?

A. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.

B. Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ bảo hiểm xã hội.

C. Bảo quản số bảo hiểm xã hội.

D. Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ.

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 29, 30

Anh H là lao động đã làm việc tại bộ phận xử lí hoá chất tại Công ty X được 03 năm. Hằng năm, anh đều được công ty cho đi khám sức khoẻ định kì. Thời gian gần đây, anh cảm thấy sức khoẻ của mình bị suy giảm nhiều nên anh xin công ty cho nghỉ 05 ngày để đi điều trị. Sau khi điều trị xong, anh H phải chỉ trả toàn bộ kinh phí điều trị do anh không có bảo hiểm y tế.

Câu 29. Theo quy định của pháp luật hiện hành, anh H sẽ được Công ty X tổ chức cho đi khám sức khoẻ hằng năm với tần suất ít nhất

A. 01 tháng một lần.




B. 03 tháng một lần.

C. 06 tháng một lần,




D. 12 tháng một lần.

Câu 30. Theo quy định của pháp luật hiện hành, anh H thuộc diện phải tham gia bảo hiểm y tế, bởi anh thuộc trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn tử đủ

A. 03 tháng trở lên.




B. 04 tháng trở lên.

C. 05 tháng trở lên.




D. 06 tháng trở lên.

Câu 31. Di sản văn hoá bao gồm

A. di sản văn hoá nhân tạo và di sản văn hoá thiên nhiên. 

B. di sản văn hoá thiên nhiên và di sản văn hoá vật thể.

C. di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể.

D. di sản văn hoá thiên nhiên và di sản văn hoá phi vật thể.

Câu 32. Theo Điều 41 Hiến pháp năm 2013, mọi người có quyền hướng thụ và tiếp cận các giá trị văn hoá, tham gia vào đời sống văn hoá, sử dụng

A. các nhạc cụ văn hoá.




C. các không gian văn hoá.

B. các cơ sở văn hoá.




D. các giá trị văn hoá.

Câu 33. Theo Luật Di sản văn hoá năm 2013, di sản văn hoá phát hiện được mà không xác định được chủ sở hữu, thu được trong quá trình thăm dò, khai quật khảo cổ đều thuộc sở hữu của

A. Nhà nước.

B. cá nhân hoặc tổ chức phát hiện.

C. cá nhân hoặc tổ chức có quyền sử dụng đất nơi phát hiện.

D. bảo tàng ở địa phương nơi phát hiện.

Câu 34. Theo Điều 16 Luật Di sản văn hoá năm 2013, tổ chức, cá nhân quản lí trực tiếp di sản văn hoá không có nghĩa vụ nào sau đây?

A. Bảo vệ, giữ gìn di sản văn hoá.

B. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại di sản văn hoá.

C. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham quan, du lịch, nghiên cứu di sản văn hoá.

D. Đầu tư kinh phí cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể.

Câu 35. Theo Điều 43 Hiến pháp năm 2013, mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và

A. có nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

B. tôn trọng quyền đó của người khác.

C. có nghĩa vụ tuyên truyền mọi người bảo vệ môi trường. 

D. có quyền tố giác hành vi phá hoại môi trường.

Câu 36. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của

A. mọi cơ quan, cộng đồng dân cư và cá nhân có quốc tịch Việt Nam.

B. mọi tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam và mọi cá nhân có quốc tịch Việt Nam. 

C. cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có quốc tịch Việt Nam. 

D. mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân.

Câu 37. Theo Điều 60 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hộ gia đình, cá nhân không có trách nhiệm nào sau đây?

A. Thu gom và chuyển rác thải sinh hoạt đã được phân loại đến đúng nơi quy định.

B. Không để vật nuôi gây mất về sinh trong khu dân cư.

C. Xử phạt các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

D. Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư.

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 38, 39, 40

Gia đình bà S đang sinh sống tại một làng nghề tải chế kim loại. Trong quá trình sản xuất, mỗi ngày làng nghề phát sinh khoảng 30 – 40 tấn chất thải gồm bã thải xỉ nhôm, xỉ than, bùn từ quá trình có đúc kim loại, chưa được thu gom triệt để. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí cho thấy các chỉ tiêu phân tích về chất lượng nước mặt, tiếng ồn, bụi, các khí độc hại đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,2 – 1,8 lần, khiến môi trường sống của dân cư trong làng nghề và khu vực lân cận bị ô nhiễm. Mặc dù nhiều lần bà S muốn góp ý với các hộ gia đình trong cuộc họp dân phố nhưng chồng bà S cho rằng làm như thể sẽ bị mất tình làng nghĩa xóm.

Câu 38. Số lượng chất thải phát sinh trong tình huống trên thuộc loại

A. Chất thải sinh hoạt.




B. Chất thải rắn.


C. Chất thải lòng.





D. Chất thải y tế.

Câu 39. Để được phép xả chất thải ra môi trường, quản lí chất thải, nhập khẩu phế liệu về làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, các hộ gia đình trong làng nghề cần cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho văn bản nào?

A. Giấy phép môi trường.



B. Giấy phép sản xuất.

C. Giấy phép kinh doanh.



D. Giấy phép hành nghề.

Câu 40. Theo Điều 159 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chủ thể nào có quyền yêu cầu các hộ gia đình trong tình huống trên cung cấp thông tin về bảo vệ môi trường thông qua đối thoại trực tiếp hoặc bằng văn bản?

A. Bất cứ người dân nào trong làng nghề.

B. Đại diện hộ gia đình trong làng nghề.

C. Đại diện cộng đồng dân cư trong làng nghề.
D. Tất cả các cơ quan nhà nước.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (Chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu)

Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:

Theo bản án số 01/2022/HNGĐ-ST ngày 28/3/2022 của Toà án nhân dân thị xã D, tỉnh B, chị H và anh N kết hôn với nhau vào ngày 24/7/2007, có đăng kí kết hồn trên cơ sở tự nguyện. Sau khi kết hôn, chị H và anh N chung sống hạnh phúc được một thời gian thì phát sinh mâu thuẫn do anh N thường xuyên uống rượu, không tu chí làm ăn, không chăm lo cuộc sống trong gia đình, vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi và. Mặc dù mâu thuẫn giữa chị H và anh N đã được hai bên gia đình nội ngoại hoà giải nhiều lần nhưng không có kết quả. Do không thể sống chung với nhau được nữa nên chị H và anh N đã sống li thân từ đầu năm 2021 đến khi ra Toà án. Từ khi sống li thân, vợ chồng anh chị không còn ai quan tâm, chăm sóc tới nhau. Xét thấy tình cảm vợ chồng không còn và không thể tiếp tục chung sống với nhau nên chị H yêu cầu toà án giải quyết cho chị được li hôn với anh N.

Chị H và anh N có ba con chung (sinh năm 2008, 2015, 2019), không ai có con riêng, không ai nhận nuôi con nuôi. Khi li hôn, chị H có nguyện vọng được trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục ba con chung của chị và anh N. Chị không yêu cầu anh N cấp dưỡng nuôi con chung.

a. Việc anh N thường xuyên uống rượu, không tu chí làm ăn, không chăm lo cuộc sống trong gia đình là hành vi vi phạm về quyền và nghĩa vụ về nhân thân giữa vợ và chồng theo quy định của pháp luật hiện hành.

b. Chị H không có quyền yêu cầu li hôn với anh N vì đã có ba con chung với anh N và các con còn nhỏ.

c. Các con của chị H, anh N đều chưa thành niên nên đều không có quyền lựa chọn ở cùng chị H hoặc anh N mà sẽ do Toà án phân định.

d. Khi phát hiện các hành vi vi phạm quyền, nghĩa vụ của công dân về hôn nhân và gia đình, học sinh chưa có quyền tố cáo mà cần thông qua bố mẹ hoặc thầy, cô giáo.

Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:

Theo số liệu thống kê của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong giai đoạn 2009 – 2021, tổng số vụ bạo lực gia đình đã phát hiện trên cả nước là 324 641 vụ. Trong khi đó, số liệu điều tra năm 2019 cho thấy có 31,6% phụ nữ phải chịu ít nhất một hình thức bạo lực trong 12 tháng; cử 03 phụ nữ thì có gần 01 người (32%) bị chồng bạo hành thể xác hoặc bạo lực tình dục. Đáng chú ý, có 90,4% phụ nữ bị chồng bạo hành thể xác hoặc tình dục không tìm kiếm sự giúp đỡ. Bên cạnh đó, 69% trẻ em cho biết đã từng bị bố mẹ xử phạt bằng các hình thức như đánh, đấm, đạp, tát,... và 31,6% bố mẹ thừa nhận họ đã xử phạt con bằng ình thức bạo lực.

(Theo: Cổng thông tin điện tử Quốc hội Việt Nam) 

a. Tất cả nạn nhân của bạo lực gia đình gồm phụ nữ và trẻ em.

b. Phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi có quyền tố cáo chồng nếu chồng không quan tâm, chăm sóc.

c. Con bị bố mẹ ép học vượt quá khả năng của bản thân không có quyền tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền vì bố mẹ có quyền giáo dục đối với con cái.

d. Học sinh khi bị bạo lực gia đình hoặc phát hiện các hành vi bạo lực gia đình có quyền tố giác cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau:

Sinh ra và lớn lên trong gia đình đông anh chị em, điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều năm là hộ cận nghèo nhưng hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ, T đã nỗ lực hết mình trong học tập, 12 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. 

Trong học tập, T luôn tự giác, tìm ra phương pháp tự học phù hợp, chỗ nào không hiểu thì mạnh dạn hỏi lại thầy cô và các bạn. Trong kì thi tốt nghiệp THPT vừa qua, T xuất sắc đạt được 25,3 điểm ở khối thì A00, trong đó, môn Toán 8,8 điểm, môn Hoá học 8,5 điểm và môn Vật lí 8,0 điểm.

a. Gia đình của T thuộc hộ cận nghèo nhưng vẫn thực hiện đúng trách nhiệm của gia đình trong giáo dục theo quy định của pháp luật hiện hành. 

b. Trường THPT nơi T theo học đã thực hiện tốt nghĩa vụ về giáo dục bắt buộc đối với T.

c. Bố mẹ của T có quyền yêu cầu T sau khi tốt nghiệp THPT thì đi làm ngay để phát triển kinh tế gia đình và T có nghĩa vụ phải nghe theo lời của bố mẹ.

d. Học sinh dù sống trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn vẫn phải cố gắng hoàn thành các nghĩa vụ học tập và vẫn có quyền được tạo điều kiện phát triển tài năng của mình.

Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau:

Theo lãnh đạo Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông LHT, sau khi phát hiện sáu trường hợp học sinh bỗng dưng bỏ học, giáo viên chủ nhiệm đã chủ động liên hệ với phụ huynh để tìm hiểu nguyên nhân. Đây là các học sinh đang học các khối lớp 7, 8, 9 và 10 của trường. 

Qua trao đổi, phụ huynh của các học sinh này cho hay con của họ bị "người lạ" rủ xuống thành phố làm công nhân may, hứa hẹn với gia đình mức đãi ngộ hấp dẫn nên đã cho các em nghỉ học để đi làm. Ngay sau đó, Nhà trường đã vận động gia đình để khuyên bảo các em trở về, đồng thời báo cáo với chính quyền địa phương để được hỗ trợ. 

Ngày 10/02/2023, lực lượng chức năng đã đưa được cả sáu học sinh này về nhà an toàn. Các em kể lại, khi tới thành phố, tất cả đều phải làm việc rất nặng nhọc, bị bóc lột sức lao động, không đúng như hứa hẹn trước đỏ.

a. Trường sáu em đang theo học không thuộc diện giáo dục bắt buộc. 

b. Sáu em học sinh cần học hết bậc THPT để hoàn thành phổ cập giáo dục theo quy định của pháp luật.

c. Hành vi của các đối tượng "người lạ" không vi phạm đến quyền được học tập của các em học sinh mà nhằm giúp các em và gia đình phát triển kinh tế. 

d. Khi gặp tình huống tương tự, học sinh nên thông báo cho các thầy, cô giáo hoặc cá nhân, cơ quan có thẩm quyền nếu bị bố mẹ bắt nghỉ học để đi làm.

Câu 5. Đọc đoạn thông tin sau:

Ngày 05/11/2023, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh P xảy ra vụ việc một điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân hành hung gây thương tích trong quá trình làm việc. Điều dưỡng bị đánh là anh N, cán bộ của bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, anh N tiếp nhận bệnh nhân Đ vào bệnh viện điều trị với vết thương ở ngón tay bên bàn tay phải. 

Trong quá trình hướng dẫn ghi hồ sơ, anh N yêu cầu người nhà ghi đúng tuổi theo năm sinh của bệnh nhân. Do phía người nhà bệnh nhân viết chưa đúng nên phải viết lại. Tuy nhiên, người nhà bệnh nhân bất ngờ dùng tay, chân, ghế đuổi đánh anh N. Hậu quả là anh N bị thương ở cánh tay, bàn tay và phần đầu.

a. Bệnh nhân Đ có quyền được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh P.

b. Việc anh N yêu cầu người nhà ghi đúng tuổi theo năm sinh của bệnh nhân đã vi phạm quyền được tôn trọng về tuổi của người bệnh.

c. Bệnh nhân Đ có quyền yêu cầu được cứu chữa bằng phương pháp an toàn, phù hợp với tình trạng thương tích của mình.

d. Học sinh khi chứng kiến vụ việc tương tự có quyền tố cáo đến cơ quan công an trên địa bàn để xử lí theo quy định của pháp luật.

Câu 6. Đọc đoạn thông tin sau:

Công ty H nợ lương từ tháng 01/2017 và nợ bảo hiểm xã hội từ tháng 7/2011 của toàn bộ gần 500 người lao động. Tính đến trước tháng 3/2023, số tiền công ty này nợ bảo hiểm xã hội của người lao động là hơn 15 tỉ đồng. 

Vì Công ty H không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nên nhiều nữ công nhân không được hưởng chế độ thai sản mặc dù con của họ đã lớn; có hai trường hợp người lao động chẳng may tử vong nhưng đến trước tháng 3/2023, gia đình họ chưa nhận được chế độ tử tuất. Do không chấm dứt hợp đồng lao động nên người lao động không xin được việc làm ổn định dù có tay nghề, họ phải đi làm thuê tại các xưởng gia công hoặc các công việc thời vụ như rửa bát thuê, xe ôm,... để có tiền trang trải cuộc sống.

a. Hành vi không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Công ty H đã vì phạm quy định trong Điều 19 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

b. Dù Công ty H không đóng bảo hiểm y tế nhưng các công nhân vẫn có quyền được khám bệnh, chữa bệnh.

c. Người phụ trách trong Công ty H có hành vi không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động có thể bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

d. Nếu gia đình học sinh có người thân rơi vào trường hợp giống các công nhân trong tình huống trên, học sinh không có quyền tố cáo mà chỉ người thân đó mới có quyền tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền.

Câu 7. Đọc đoạn thông tin sau:

Theo phản ánh, nhà thờ họ X là di tích lịch sử được xếp hạng cấp tỉnh vào năm 2016 đã được dòng họ này tự ý tháo dỡ để tu bổ, tôn tạo lại khi chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép.

Uỷ ban nhân dân xã M đã vào cuộc kiểm tra, xác định công trình đã hạ toàn bộ mái ngói nhà tiền đường, cho thay thể một số hạng mục mời bên trong công trình, đang tiến hành lợp ngói... Uỷ ban nhân dân xã này đã lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng và buộc trả lại nguyên trạng cho di tích.

a. Nhà thờ họ X là di sản văn hoá phi vật thể.

b. Dòng họ X có nghĩa vụ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi di tích này bị xuống cấp.

c. Khi di tích này bị xuống cấp nghiêm trọng, nếu dòng họ X đã báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chưa được giải quyết thì dòng họ có quyền tu bổ, tôn tạo để kịp thời bảo vệ di tích.

d. Học sinh trực tiếp phát hiện các hành vi phá hoại di sản văn hoá có quyền bắt giữ người và xử phạt theo chế tài xử phạt của pháp luật hiện hành hoặc thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền xử lí.

Câu 8. Đọc đoạn thông tin sau:

Hầu hết các làng nghề đang hoạt động hiện nay đều có những ảnh hưởng trực tiếp hoặc giản tiếp tới môi trường không khi. Trong số đó, ba nhóm làng nghề: tài chế (kim loại, giấy, nhựa,...), vật liệu xây dựng dựng và chế biến nông sản, thực phẩm là những nhóm làng nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí cao. Nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí tại các làng nghề chủ yếu từ việc sử dụng than làm nhiên liệu, sử dụng hóa chất, phụ gia trong quá trình sản xuất. Trong đó, nhóm làng nghề có thái lượng ô nhiễm lớn nhất là tái chế (kim loại, giấy, nhựa quá trình tái chế và gia công, xử lí bề mặt, phun sơn, đánh bông bề mặt sản phẩm, nung, sấy, tẩy trắng, khi thải lò rèn.... làm phát sinh bụi và các khí thải như SO NO₂, hơi axit và kiềm.

a. Nghề tái chế (kim loại, giấy, nhựa,...) trong tình huống trên không thuộc danh mục các ngành, nghề bị cấm theo quy định của pháp luật hiện hành.

b. Theo quy định của pháp luật hiện hành, một số hộ gia đình đã làm nghề truyền thống thì không cần phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh.

c. Để có vốn đầu tư cho hoạt động quản lí chất thải hiệu quả, các hộ sản xuất trong làng nghề nên vay “tín dụng xanh” hoặc quỹ bảo vệ môi trường đề được hưởng lãi suất ưu đãi.

d. Học sinh có nghĩa vụ chính là học tập nên chưa có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư mà đây là trách nhiệm của người lớn.

CHÙ ĐỀ 9: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA LUẬT QUỐC TÉ

BÀI 14: 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

1. Khái niệm và vai trò của pháp luật quốc tế
* Khái niệm: Pháp luật quốc tế là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật được các quốc gia và chủ thể khác của luật quốc tế thoả thuận xây dựng trên cơ sở sự bình đẳng và tự nguyện để điều chỉnh những quan hệ phát sinh giữa các quốc gia và các chủ thể đó trong mọi lĩnh vực của đời sống quốc tế.
* Vai trò của pháp luật quốc tế
Điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia hoặc giữa các chủ thể khác của pháp luật quốc tế phát sinh trong các lĩnh vực (chính trị, kinh tế, xã hội,...) của đời sống quốc tế nhằm giữ gìn hoà bình, an ninh, bảo đảm nhân quyền và vì sự phát triển của thế giới.
Là cơ sở để thiết lập các mối quan hệ ngoại giao, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia trên các lĩnh vực của đời sống quốc tế.
Là cơ sở để giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia và các chủ thể khác của pháp luật quốc tế.
2. Các nguyên tắc cơ bản cùa pháp luật quốc tế
Pháp luật quốc tế có các nguyên tắc cơ bản sau:
Nguyên tắc cấm dùng vũ lực hay đe doạ dùng vũ lực trong các quan hệ quốc tế.
Nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình.
Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.
Nguyên tắc các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác với các quốc gia khác.
Nguyên tắc quyền bình đẳng và tự quyết của các dân tộc.
Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền của các quốc gia.
Nguyên tắc tận tâm, thiện chí thực hiện các cam kết quốc tế.
Tất cả các quốc gia khi thiết lập quan hệ với các quốc gia khác trên các lĩnh vực của đời sống quốc tế đều phải dựa trên cơ sở và tuân thủ các nguyên tắc này.

3. Mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và luật quốc gia
Pháp luật quốc tế và luật quốc gia có quan hệ biện chứng, tác động qua lại với nhau. Pháp luật quốc tế là cơ sở để xây dựng và hoàn thiện quy định của luật quốc gia, bảo đảm cho luật quốc gia phù hợp với yêu cầu của pháp luật quốc tế. Luật quốc gia tạo cơ sở cho sự hình thành và góp phần thúc đẩy sự phát triển của pháp luật quốc tế. Quy định trong các đạo luật của quốc gia phải phù hợp, không được trái với quy định của pháp luật quốc tế.
BÀI 15: CÔNG PHÁP QUỐC TẾ VỀ DÂN CƯ, LÃNH THỔ

 VÀ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA

1. Công pháp quốc tế về dân cư
a) Chế độ pháp lí của các bộ phận dân cư trong quốc gia
Dân cư quốc gia là tổng hợp những người sinh sống, cư trú trên lãnh thổ của quốc gia, chịu sự quản lí bằng pháp luật của Nhà nước ở quốc gia đó.
Dân cư của quốc gia bao gồm ba bộ phận: Công dân nước sở tại, công dân nước ngoài và người không quốc tịch. Mỗi bộ phận đó có chế độ pháp lí riêng phụ thuộc vào quy định pháp luật của mỗi quốc gia phù hợp với pháp luật quốc tế.
Chế độ pháp lí của công dân một quốc gia thường được quy định trong Hiến pháp hoặc luật cơ bàn của quốc gia dựa trên điều kiện kinh tế - xã hội cụ thề của quốc gia và phù hợp với các quy định của pháp luật quốc tế đã được quốc gia đó kí kết hoặc công nhận.
Chế độ pháp lí của công dân khác với các bộ phận khác của dân cư trong quốc gia ở chỗ: Có nhiều quyền và nghĩa vụ pháp lí mà chỉ công dân mới có, người nước ngoài, người không có quốc tịch không có.
Các chế độ pháp lí dành cho người nước ngoài gồm chế độ đãi ngộ quốc gia áp dụng trong các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá; chế độ đãi ngộ tối huệ quốc chủ yếu được áp dụng trong lĩnh vực thương mại và hàng hải; chế độ đãi ngộ đặc biệt được áp dụng đối với các cơ quan và nhân viên ngoại giao và lãnh sự ở nước ngoài.
Chế độ pháp lí của người không quốc tịch cư trú và sinh sống ở một quốc gia về cơ bản tương tự như của người nước ngoài cư trú và sinh sống tại quốc gia đó.
b) Vấn đề cư trú chính trị và bảo hộ công dân
Cư trú chính trị là việc một quốc gia cho phép những người nước ngoài đang bị truy nã tại quốc gia mà họ mang quốc tịch do những hoạt động và quan điểm về chính trị, khoa học và tôn giáo,... được quyền nhập cảnh và cư trú trên lãnh thổ của nước mình.
Bảo hộ công dân là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền và lợi ích của công dân nước mình ở nước ngoài cũng như đại diện cho Nhà nước thực hiện sự giúp đỡ về mọi mặt cho công dân của nước mình đang ở nước ngoài.
2. Công pháp quốc tế về lãnh thổ và biên giới quốc gia

Lãnh thổ quốc gia là các bộ phận lãnh thổ thuộc chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối hay riêng biệt của một quốc gia, tại đó quốc gia duy trì quyền lực nhà nước đối vớỉ cộng đồng dân cư của nó.
Chủ quyền của quốc gia đối với lãnh thổ được thể hiện ở hai phương diện: quyền lực và vật chất.
Tất cả các quốc gia đều có nghĩa vụ tôn trọng quyền bất khả xâm phạm về lãnh thổ của quốc gia khác.
Biên giới quốc gia là ranh giới phân định lãnh thổ của quốc gia này với lãnh thổ của quốc gia khác hoặc với các vùng mà quốc gia có quyền chủ quyền trên biển.
Chế độ pháp lí biên giới của mỗi quốc gia đều được quy định trong pháp luật quốc gia đó và các điều ước quốc tế giữa quốc gia đó với các quốc gia có chung đường biên giới.
3. Công pháp quốc tế về các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của quốc gia
a. Pháp luật quốc tế về các vùng biển thuộc chủ quyền của quốc gia
Các vùng biển thuộc chủ quyền của quốc gia ven biển gồm vùng nội thuỷ và vùng lãnh hải.
Trong vùng nội thuỷ, quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ. Bất kì ai muốn ra vào hoặc hoạt động trong vùng nội thuỷ của quốc gia khác đều phải xin phép và chỉ được lưu thông, hoạt động khi đã được phép.
Trong vùng lãnh hải, quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn và đầy đủ trừ quyền đi qua không gây hại của tàu thuyền nước ngoài.
b. Các vùng biển thuộc quyền chủ quyền của quốc gia
Trong vùng tiếp giáp lãnh hải quốc gia ven biển có quyền thi hành sự kiểm soát cần thiết đối với tàu thuyền nước ngoài nhằm ngăn ngừa và trừng trị một số loại vi phạm pháp luật nhất định xảy ra trên lãnh thổ hay trong lãnh hải của mình.
Trong vùng đặc quyền kinh tế, quốc gia ven biển có quyền thăm dò khai thác, bảo tồn và quản lí các tài nguyên thiên nhiên cũng như những hoạt động khác nhằm thăm dò và khai thác vùng này vì mục đích kinh tế. Các quốc gia khác được hưởng các quyền tự do hàng hải và hàng không, quyền tự do đặt dây cáp và ống dẫn ngầm.
Ở thềm lục địa, quốc gia ven biển có đặc quyền về thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên của mình, cho phép đặt tuyến ống dẫn, cho phép và quy định việc khoan ở thềm lục địa bất kì vào mục đích gì.
Các quốc gia ven biển có nghĩa vụ không được cản trở quyền tự do hàng hải, hàng không, đặt dây cáp và ống dẫn ngầm của các quốc gia khác trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình.
Vùng tiếp giáp lãnh hải: Là vùng biển tiếp liền phía ngoài lãnh hải có chiều rộng mười hai hải lí 

Vùng đặc quyền kinh tế: Là vùng biển tiếp liền phía ngoài lãnh hải và hợp với lãnh hải thành một vùng biển rộng hai trăm hải lí tính từ đường cơ sở 

Vùng thềm lục địa: Là vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải của quốc gia đó, trên toàn bộ phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền, các đảo và quần đảo của quốc gia đó cho đến mép ngoài của rìa lục địa hoặc đến cách đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải 200 hải lí, khi bờ ngoài của rìa lục địa của quốc gia đó ở khoảng cách gần hơn
BÀI 16: NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI

VÀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1. Nguyên tắc cơ bản của tổ chức thương mại thế giới
Các nguyên tắc cơ bản của WTO gồm:
* Nguyên tắc thương mại không phân biệt đối xử thể hiện qua hai chế độ pháp lí là đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia. Theo chế độ đối xử tối huệ quốc, nếu một nước thành viên WTO dành cho một nước thành viên khác các ưu đãi về hàng hoá, dịch vụ, đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ thì nước này cũng phải dành sự ưu đãi đó cho tất cả các nước thành viên khác. Theo chế độ đối xử quốc gia, các nước thành viên WTO phải dành những ưu đãi về hàng hoá, dịch vụ và quyền sở hữu trí tuệ cho các nước thành viên khác không kém thuận lợi hơn so với sản phẩm cùng loại trong nước mình.
* Nguyên tắc mở cửa thị trường (tự do hoá thương mại từng bước và bằng con đường đàm phán) yêu cầu các nước thành viên WTO phải từng bước mở cửa thị trường, xoá bỏ các rào cản trong thương mại quốc tế để các hoạt động thương mại được tự do hơn.
* Nguyên tắc thương mại công bằng cho phép các nước thành viên WTO được tự do cạnh tranh trong những điều kiện bình đẳng như nhau, thúc đầy cạnh tranh tự do, công bằng, hạn chế những biện pháp thương mại không lành mạnh (trợ giá, bán phá giá, cấm vận, hạn ngạch) nhằm mục đích chiếm thị phần.
* Nguyên tắc minh bạch yêu cầu các nước thành viên phải thông báo, trả lời những thông tin cần thiết về mọi biện pháp có liên quan hoặc tác động đến việc thi hành các hiệp định thương mại quốc tế cho các nước khác và cho các cơ quan giám sát việc thực hiện các hiệp định thương mại đa phương của WTO.
* Nguyên tắc ưu đãi dành cho các nước đang phát triển cho phép các nước đang và chậm phát triển được hưởng một số quyền ưu đãi đặc biệt hoặc quyền được đối xử nương nhẹ hơn trong các hoạt động thương mại quốc tế.

2. Nguyên tắc cơ bản của hợp đồng thương mại quốc tế
Hợp đồng thương mại quốc tế là sự thoả thuận giữa các bên, trong đó có ít nhất một bên phải là thương nhân, quốc gia hoặc các tổ chức kinh tế; đối tượng của hợp đồng phải là động sản (có thể di chuyển được qua biên giới các nước); có trụ sở thương mại tại các quốc gia khác nhau nhằm xác lập, thay đổi, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ liên quan đến các lĩnh vực của thương mại quốc tế. 

Các nguyên tắc cơ bản của hợp đồng thương mại quốc tế bao gồm:
* Nguyên tắc tự do hợp đồng: Các bên tham gia hợp đồng thương mại được tự do giao kết, được quyền tự do lựa chọn đối tác, tự do thiết lập các điều khoản của hợp đồng, thoả thuận nội dung, hình thức của hợp đồng, tự do chọn luật điều chỉnh, cơ quan giải quyết tranh chấp. Cam kết, thoả thuận giữa các bên giao kết hợp đồng phải không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hộí, không gây thiệt hại cho bên thứ ba, cho lợi ích công cộng, cho lợi ích của một trong các bên trong hợp đồng hoặc cả hai bên trong hợp đồng.
* Nguyên tắc thiện chí và trung thực: Các bên khi tham gia vào quan hệ hợp đồng thương mại ở tất cả các giai đoạn đều phải hoạt động với tinh thần thiện chí và trung thực, không bên nào được lừa dối bên nào.
* Nguyên tắc tuân thủ hợp đồng đã giao kết và xử lí việc không thực hiện hợp đồng: Hợp đồng thương mại hợp pháp, không trái đạo đức xã hội, có hiệu lực thì bắt buộc các bên tham gia kí kết phải tôn trọng và thực hiện. Hợp đồng chỉ có thể được thay đổi, chấm dứt hiệu lực từng phần hoặc toàn bộ theo quy định của chính hợp đồng đó hoặc theo thoả thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật (trừ một số trường hợp nhất định). 
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUỆN TẬP CHÙ ĐỀ 9: 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA LUẬT QUỐC TÉ

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (Mỗi câu hỏi chỉ chọn  một phương án)

Câu 1. Hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ quốc tế liên quốc gia là nói đến pháp luật
A. vùng miền.

C. quốc tế.


B. quốc gia.


D. khu vực.
Câu 2. Đâu không phải là chủ thể của pháp luật quốc tế?
A. Các quốc gia.







B. Các tập đoàn kinh tế.

C. Các tổ chức quốc tế liên quốc gia



D. Các dân tộc đang đấu tranh giành quyền tự quyết.
Câu 3. Văn bản pháp luật quốc tế do các quốc gia và các chủ thể khác của pháp luật quốc tế thoả thuận xây dựng nên, nhằm điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia và các chủ thể đó trong các lĩnh vực an ninh, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kĩ thuật, lãnh thổ, môi trường là nói đến khái niệm nào sau đây?
A. Điều ước quốc tế.




C. Hiệp ước thương mại.
B. Thoả thuận quốc gia.




D. Pháp luật quốc tế.
Câu 4. Cơ sở để bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới, chống lại các hành vi vi phạm quyền của mỗi cá nhân, chống lại mọi hình thức phân biệt chủng tộc, sắc tộc trên thế giới là

A. cam kết giữa các quốc gia.



B. lời hứa của Liên hợp quốc.

C. thoả thuận giữa các quốc gia.


D. pháp luật quốc tế.
Câu 5. Để duy trì hoà bình và an ninh quốc tế, nhân loại phải căn cứ vào pháp luật nào sao đây?
A. Quốc gia.

B. Quốc tế.


C. Hiến pháp.

D. Hình sự.
Câu 6. Để đảm bảo hoà bình và an ninh quốc tế như cấm chiến tranh, giải quyết tranh chấp, bất đồng quốc tế bằng các biện pháp hoà bình, tạo cơ sở vững chắc cho hoà bình và an ninh quốc tế phải căn cứ vào luật nào sau đây?
A. Quốc tế.

B. Kinh tế


C. Thương mại.

D. Đầu tư.
Câu 7. Pháp luật quốc tế chỉ điều chỉnh các quan hệ
A. phi chính phủ. 
B. thể nhân.


C. pháp nhân.

D. quốc tế.
Câu 8. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế?
A. Dùng biện pháp quân sự để các quốc gia khác lệ thuộc vào mình.
B. Bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia.
C. Cấm dùng vũ lực hay đe doạ dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế. 
D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác.
Câu 9. Các quốc gia bị xâm phạm chủ quyền cần sử dụng luật nào để bảo vệ quyền và lợi ích của quốc gia mình?

A. Công ước.

B. Nghị định thư.

C. Hiến pháp.

D. Quốc tế.

Câu 10. Mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia là quan hệ

A. siêu hình.

B. biện chứng.

C. một chiều.


D. đơn phương.

Câu 11. Tổng hợp những người sinh sống, cư trú trên lãnh thổ của một quốc gia và chịu sự điều chỉnh của pháp luật quốc gia đó là nói đến khái niệm

A. dân số.


B. dân cư.


C. nhân loại.


D. dân sự.

Câu 12. Trong cộng đồng dân cư của mỗi quốc gia thường bao gồm hai bộ phận là công dân của quốc gia sở tại và

A. người tị nạn.

B. khách du lịch. 

C. người nước ngoài.
D. người di cư.

Câu 13. Ở nước sở tại, người nước ngoài khi tham gia hoạt động thương mại, hàng hải được hưởng chế độ đối xử quốc gia và chế độ đối xử

A. đặc cách.

B. đặc biệt.


C. không giới hạn. 

D. tối huệ quốc.

Câu 14. Người nước ngoài thuộc đối tượng nào khi ở nước sở tại được hưởng chế độ đối xử đặc biệt?

A. Người đi du lịch.




C. Người tị nạn.

B. Người đi xuất khẩu lao động.


D. Viên chức ngoại giao.

Câu 15. Toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là một phần của Trái Đất bao gồm vùng đất, vùng trời, vùng lòng đất và vùng

A. đặc khu.

B. kinh tế.


C. chiến lược


D. nước.

Câu 16. Ranh giới phân định lãnh thổ quốc gia này với lãnh thổ của quốc gia khác hoặc với các vùng mà quốc gia có chủ quyền trên biển, gồm biên giới trên bộ, biên giới trên biển, biên giới trên không và biên giới lòng đất là nói đến

A. đặc khu kinh tế.




C. đặc khu hành chính.

B. chủ quyền quốc gia.




D. biên giới quốc gia.

Câu 17. Vùng nước nằm phía trong đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải và giáp bờ biển được gọi là gì?

A. Lãnh hải.

B. Nội thuỷ.


C. Thềm lục địa. 

D. Lãnh thổ.

Câu 18. Vùng biển nằm phía ngoài và tiếp liền nội thuỷ, có chiều rộng không vượt quá 12 hải lí tính từ đường cơ sở ra phía biển được gọi là

A. lãnh hải.

B. nội thuỷ.


C. thềm lục địa.

D. lãnh thổ.

Câu 19. Vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở của quốc gia ven biển được gọi là vùng

A. tiếp giáp lãnh hải.




B. đặc quyền kinh tế.

C. thềm lục địa





D. trung tâm nội thuỷ.

Câu 20. Trong vùng nào quốc gia ven biển thực hiện quyền chủ quyền về thăm dò, khai thác, quản lí và bảo tồn các tài nguyên của vùng nước bên trên đáy biển, của đáy biển và lòng đất dưới đáy biển?

A. Lãnh hải.





B. Nội thuỷ

C. Đặc quyền kinh tế.




D. Tiếp giáp lãnh hải.

Câu 21. Thềm lục địa của một quốc gia ven biển bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển bên ngoài lãnh hải của quốc gia đó đến một giới hạn theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm nào?

A. 1975.


B. 1982.


C. 2012.


D. 2023.

Câu 22. Đâu không phải là nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới trong hợp tác kinh tế?

A. Cạnh tranh công bằng



B. Không phân biệt đối xử.

C. Tự do hoá thương mại.



D. Được bảo trợ độc quyền.

Câu 23. “Ưu đãi dành cho các nước đang phát triển” là một trong những nguyên tắc của tổ chức

A. phi chính phủ.





B. lương thực thế giới.

C. y tế thế giới.





D. thương mại thế giới.

Câu 24. Trong hoạt động hợp tác kinh tế của Tổ chức Thương mại Thế giới, nguyên tắc nào được thể hiện qua hai đối xử huệ quốc? chế độ pháp lí là đối xử quốc gia và

A. Cạnh tranh minh bạch.



B. Không phân biệt đối xử.

C. Tự do hoá thương mại.



D. Cạnh tranh công bằng.

Câu 25. Nếu một quốc gia thành viên dành cho một quốc gia thành viên khác các ưu đãi về hàng hoá, dịch vụ và quyền sở hữu trí tuệ thì cũng phải dành cho tất cá các quốc gia thành viên khác những ưu đãi tương tự. Điều này là thể hiện chế độ đối xử

A. huệ quốc.

B. quốc gia.


C. pháp nhân.

D. quốc tế.

Câu 26. Các quốc gia thành viên phải dành những ưu đãi về hàng hoá, dịch vụ và quyền sở hữu trí tuệ của các quốc gia thành viên khác không kém thuận lợi hơn so với sản phẩm cùng loại trong nước mình. Điều này là thể hiện chế độ đối xử

A. quốc gia.

B. tối huệ quốc.

C. khu vực.


D. quốc tế.

Câu 27. Đâu không phải là một trong các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế?

A. Bài trừ chiến tranh.




B. Dân tộc tự quyết.

C. Tận tâm, thiện chí.




D. Cấm dùng vũ lực.

Câu 28. Nguyên tắc nào yêu cầu các quốc gia thành viên phải hạn chế, loại bỏ các biện pháp cản trở tự do hoá thương mại như các biện pháp thuế quan và phi thuế quan cùng lộ trình thực hiện cụ thể; phải mở cửa thị trường trong nước cho các loại hàng hoá, dịch vụ và đầu tư nước ngoài?

A. Cạnh tranh minh bạch.



C. Tự do hoá thương mại.

B. Không phân biệt đối xử.



D. Cạnh tranh công bằng.

Câu 29. Sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ thương mại quốc tế là thương nhân hoặc một trong số các bên là thương nhân có trụ sở thương mại tại các quốc gia khác nhau, nhằm mục đích sinh lợi nhuận là nói đến loại hợp đồng nào?

A. Thương mại.

B. Quốc gia.


C. Kinh tế.


D. Quốc tế.

Câu 30. Hợp đồng thương mại quốc tế không bao gồm loại hợp đồng nào?

A. Gia công sản phẩm.




B. Trao đổi hàng hoá.

C. Vận tải hàng hoá.




D. Giải cứu con tin.

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 31, 32, 33, 34

Công ty P (ở Việt Nam) và Công ty B (trụ sở tại Hàn Quốc) kí hợp đồng J có nội dung sau: Công ty P mua của Công ty B 1000 tấn (+/-10% không bao gồm độ ẩm) giấy phế liệu, đơn giá 235 USD/tấn giao hàng theo điều kiện CIF tại cảng Hải Phòng; độ ẩm tối đa của hàng hoá là 12%. Sau đó, trong hai lô hàng được chuyển đến kho của Công ty P thì phát hiện giấy trong một số thùng bị vượt quá độ ẩm cho phép.

Sau khi có kết quả giám định, Công ty P đã thông báo và yêu cầu Công ty B bồi thường nhưng không được chấp nhận. Sau đó, Công ty P đã giao toàn bộ lô hàng trên theo khối lượng kết luận giám định thực tế cho Công ty B. Công ty P khởi kiện yêu cầu toà án giải quyết buộc Công ty B bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng với tổng số tiền 32 489,69 USD. Toà án phúc thẩm tuyên đình chỉ xét xử phúc thẩm do người kháng cáo không có quyền kháng cáo, bản án sơ thẩm có hiệu lực theo pháp luật, trong đó: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty P đổi với Công ty B, buộc Công ty B phải bồi thường thiệt hại cho Công ty P tổng số tiền 30 485,85 USD theo Hợp đồng và 41 840 000 đồng chi phí giám định.

Câu 31. Việc kí kết giữa Công ty P và Công ty B được gọi là hợp đồng

A. gia công sản phẩm.




B. trao đổi hàng hoá.

C. vận tải hàng hoá.




D. thương mại quốc tế.

Câu 32. Việc thoả thuận giữa hai Công ty P và B là hợp đồng 

A. mua bán hàng hoá. 




B. trao đổi hàng hoá.

C. đấu giá hàng hoá.




D. gia công sản phẩm.

Câu 33. Khi mua bán, để quyền và lợi ích của công ty mình được đảm bảo thì hai công ty phải kí kết hợp đồng nào?

A. Thương mại quốc tế.




C. Pháp nhân quốc tế.

B. Đa quốc gia.





D. Kinh doanh quốc tế.

Câu 34. Chủ thể trong hợp đồng thương mại giữa Công ty P và Công ty B là

A. chính phủ.

B. quốc gia.


C. quốc tế.


D. thương nhân.

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 35, 36, 37

Theo bản án số 288/2018/KDTM-PT ngày 16/7/2018 về việc Tranh chấp hợp đồng mua bán phần mềm tin học trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Toà án nhân dân cấp cao thành phố Hà Nội, Công ty C có đơn đặt hàng gửi Công ty M (tại Singapore) để mua hàng hoá thiết bị là phần mềm và phần cứng về mã hoá chữ ki điện tử và xác thực chữ kí điện tử cùng với các dịch vụ liên quan của Công ty M để bán lại cho Ban Quản lí Dự án phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam – Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo thoả thuận, Công ty C sẽ trả cho Công ty M 100% số tiền là 227 618 USD cho việc mua bán hàng hóa và dịch vụ trên bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty M ngay sau khi sản phẩm cung cấp được chấp nhận bởi người dùng cuối cùng. Người sử dụng cuối cùng là Ban Quản lí Dự án phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam – Bộ Thông tin và Truyền thông đã chấp nhận toàn bộ các hàng hoá, thiết bị và dịch vụ. Tuy nhiên, Công ty C đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán số tiền 227 618 USD. Công ty M khởi kiện yêu cầu Toà án buộc Công ty C phải thanh toán toàn bộ số tiền mua hàng còn thiếu 175 000 USD và tiền phạt 7000 USD cùng các khoản lãi chậm trả.

Toà án phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của Công ty C, giữ nguyên bản ản sơ thẩm, trong đó:

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty M: Buộc Công ty C phải thanh toán cho Công ty M số tiền gồm: Nợ gốc chưa thanh toán là 175 000 USD và tiền lãi tỉnh đến thời điểm xét xử là 863 238 000 đồng. 

- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty M về việc đòi khoản tiền phạt hợp đồng là 7000 USD đối với Công ty C.

Câu 35. Trong trường hợp trên, để đòi lại quyền lợi hợp pháp của mình thì Công ty M đã làm đơn khởi kiện đến quốc gia nào?

A. Singapore.

B. Đa quốc gia.

C. Hoa Kỳ.


D. Việt Nam.

Câu 36. Để quyền và lợi ích của công ty mình được đảm bảo thì Công ty M phải căn cứ vào hợp đồng

A. thương mại quốc tế.




B. của hai quốc gia.

C. thương mại đa phương.



D. đại diện thương mại.

Câu 37. Toà án xét xử tranh chấp thương mại giữa Công ty C và Công ty M một cách đúng quy định của thương mại quốc tế thì cần căn cứ vào hợp đồng nào của hai công ty?

A. Gia công sản phẩm.




B. Trao đổi hàng hoá.

C. Vận tải hàng hoá.




D. Mua bán hàng hoá.

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 38, 39, 40

Do mâu thuẫn, tranh chấp lãnh thổ kéo dài giữa quốc gia X và quốc gia Y trong nhiều năm chưa được giải quyết, quốc gia X đã dùng vũ lực tấn công vào lãnh thổ của quốc gia Y. Quốc gia Y đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc can thiệp. Căn cứ vào Hiến chương Liên hợp quốc và pháp luật quốc tế, Hội đồng Bảo an đã ra nghị quyết yêu cầu quốc gia X tôn trọng pháp luật quốc tế, rút quân đội, lập lại hoà bình, an ninh ở quốc gia Y. Trước tình hình này, quốc gia X buộc phải thực hiện nghị quyết của Liên hợp quốc, rút quân đội ra khỏi lãnh thổ quốc gia Y.

Câu 38. Để bảo vệ chủ quyền quốc gia, chấm dứt vấn đề tranh chấp lãnh thổ thì quốc gia Y cần căn cứ vào

A. pháp luật thương mại quốc tế.


B. pháp luật quốc gia.

C. pháp luật quốc gia X.




D. pháp luật quốc tế.

Câu 39. Để giữ gìn an ninh, trật tự hoà của quốc gia Y thì Hội đồng Bảo an bình thế giới; bảo vệ quyền lợi hợp pháp Liên hợp quốc cần căn cứ vào

A. Hiệp ước thương mại.



B. pháp luật của các quốc gia.

C. Điều ước quốc tế.




D. Hiến chương Liên hợp quốc.

Câu 40. Quốc gia X buộc phải thực hiện nghị quyết của Liên hợp quốc, rút quân đội ra khỏi lãnh thổ quốc gia Y theo yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Nếu quốc gia X không thực hiện yêu cầu trên thì Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ có hành động như thế nào đối với quốc gia X để thực thi pháp luật quốc tế?

A. Trừng phạt.

B. Động viên.

C. Phớt lờ.

D. Mặc kệ.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (Chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu)

Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:

Biển Đỏ nổi Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải thông qua kênh đào Suez là tuyến đường huyết mạch về năng lượng và thương mại quốc tế khi vận chuyển tới 12% khối lượng thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở vùng biển này đã khiến tuyền đường thương mại quan trọng nối châu Âu và châu Á sụp đổ trong thời gian gần đây. Houthi đã bắt giữ tàu thương mại Galaxy Leader và tiến hành hơn 20 cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào các tàu thương mại và tàu hải quân ở Biển Đỏ để ngăn tất cả tàu đi đến Israel qua tuyến đường biển quan trọng này. Đây là hành vi phạm nguyên tắc cắm dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Theo đó, các hãng vận tải khổng lồ toàn cầu như Maersk, Hapag-Lloyd, CMA- CGM cũng như Tập đoàn Dầu khí BP phải tạm ngừng các chuyển hàng qua vùng biển này và tải định tuyển qua mũi Hảo Vọng ở phía nam châu Phi. Việc này khiến mỗi chuyển hàng khứ hồi kéo dài thêm khoảng 10 ngày, đồng thời chi phí cũng đội lên đột biến, ảnh hưởng không nhỏ tới hàng hoá xuất khẩu của các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

a. Mâu thuẫn ở khu vực Biển Đỏ là mâu thuẫn mang tính quốc tế giữa một số quốc gia

b. Để giải quyết mâu thuẫn này thì tổ chức Liên Hợp quốc sẽ phải đứng ra làm trọng tải.

c. Các quốc gia có quyền lợi hoặc nghĩa vụ liên quan đến vấn đề Biển Đỏ phải căn cứ vào luật quốc tế để giải quyết xung đột.

d. Houthi đã bắt giữ tàu thương mại Galaxy Leader và tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV nhằm vào các tàu thương mại và tàu hải quân ở Biển Đỏ là không vi phạm nguyên tắc cấm dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, nhu cầu giao thương giữa các quốc gia ngày càng phát triển. Theo đó cũng xuất hiện những mâu thuẫn và tranh chấp giữa các quốc gia. Rất nhiều vấn đề phát sinh đã được các quốc gia giải quyết dựa trên cơ sở của pháp luật quốc tế. Nhờ vậy, mối quan hệ giữa các quốc gia trở nên tốt đẹp hơn, góp phần thúc đẩy thương mại quốc tế ngày càng phát triển.

a. Pháp luật quốc tế chỉ điều chỉnh các quan hệ quốc tế liên quốc gia, không điều chỉnh các quan hệ quốc tế phi chính phủ của các nước.

b. Để giải quyết mâu thuẫn giữa các quốc gia, phải căn cứ vào pháp luật quốc tế.

c. Để giải quyết mâu thuân, xung đột giữa các quốc gia thì các quốc gia phải thoả thuận xây dựng nên, trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, các nguyên tắc và quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh quan hệ phát sinh giữa các quốc gia.

d. Pháp luật quốc tế chỉ được áp dụng ở một quốc gia.

Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau:

Từ chỗ chủ yếu tiếp thu, tham gia các tổ chức quốc tế, các điều ước quốc tế đã hình thành trước đây, vận dụng pháp luật quốc tế để đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, Việt Nam chuyển sang từng bước tham gia đóng góp xây dựng luật chơi, tham gia pháp điển và phát triển pháp luật quốc tế nhằm bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia đồng thời đóng góp thúc đẩy hoà bình, an ninh và hợp tác quốc tế vì phát triển bền vững.

a. Pháp luật quốc tế do một mình Việt Nam xây dựng.

b. Nước ta tham gia xây dựng pháp luật quốc tế nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, tích cực vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

c. Pháp luật quốc tế có vai trò quan trọng trong đời sống quốc tế.

d. Để bảo vệ quyền con người, chống lại mọi hình thức phân biệt chủng tộc, sắc tộc trên thế giới thì các quốc gia phải chung tay xây dựng và hoàn thiện pháp luật quốc tế.

Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau:

Trong những năm gần đây, Việt Nam không ngừng tăng cường tham gia các diễn đàn pháp lí đa phương, như Uỷ ban các vấn đề pháp lí (Uỷ ban VI) của Đại Hội đồng Liên hợp quốc và Tổ chức Tham vấn pháp luật Á – Phi (AALCO). Đáng chú ý, Việt Nam đắc cử trong những kì bầu cử với tính cạnh tranh cao, giành được quyền hiện diện tại các cơ chế pháp li quốc tế quan trọng như Uỷ ban Luật Thương mại quốc tế (UNCITRAL) và Uỷ ban Pháp luật Quốc tế Liên hợp quốc (ILC).

Tại các diễn đàn này, Việt Nam kịp thời đưa ra các quan điểm phù hợp với lợi ích, chủ trương của mình, bảo vệ lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, tích cực vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, việc Việt Nam thúc đẩy các chủ đề pháp li thực tiễn, sát sao với lợi ích của các nước đang phát triển như môi trường, dịch bệnh, biến đổi khí hậu,... được các

nước ủng hộ, đánh giá cao và ngày càng tín nhiệm. 

a. Trong những năm gần đây, Việt Nam luôn tích cực tham gia và xây dựng pháp luật quốc tế để nâng cao vị thế và ảnh hưởng của mình trên trường quốc tế. 

b. Pháp luật quốc tế là cơ sở để xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác phát triển giữa các quốc gia.

c. Pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia là hai hệ thống pháp luật khác nhau, không có mối quan hệ mật thiết với nhau, không tác động qua lại và không ảnh hưởng lẫn nhau.

d. Để giữ gìn hoà bình, chống chiến tranh, bảo vệ quyền con người, chống lại mọi hình thức phân biệt chủng tộc, sắc tộc trên thế giới, Việt Nam luôn đề nghị các quốc gia tuân thủ một trong bảy nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế.

Câu 5. Đọc đoạn thông tin sau:

Theo quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các nước, người nước ngoài được hưởng các chế độ pháp lí, trong đó có chế độ tối huệ quốc. Nội dung cơ bản của chế độ tối huệ quốc là người nước ngoài và pháp nhân nước ngoài được hưởng một chế độ mà nước sở tại dành cho người nước ngoài và pháp nhân nước ngoài của bất kì nước thứ ba nào đang được hưởng và sẽ được hưởng trong tương lai. Theo chế độ tối huệ quốc thì người nước ngoài cũng như pháp nhân nước ngoài được hưởng đầy đủ và hoàn toàn các quyền hợp pháp mà một quốc gia đã dành và sẽ dành cho bất kì một nhóm người nước ngoài cũng như pháp nhân nước ngoài đang sinh sống hay hoạt động tại lãnh thổ của quốc gia đó. Như vậy, chế độ tối huệ quốc đưa lại các điều kiện cũng như các tiêu chuẩn pháp lí như nhau (theo nghĩa bình đẳng, bình quyền) cho người nước ngoài và pháp nhân nước ngoài của các quốc gia đã kì kết với nhau hiệp định mà trong đó có quy định chế độ này.

a. Chế độ tối huệ quốc là một trong số chế độ pháp lí nằm trong công pháp quốc tế về dân cư.

b. Chế độ tối huệ quốc thường được áp dụng trong lĩnh vực thương mại, hàng hải.

c. Theo chế độ tối huệ quốc thì người nước ngoài chỉ được hưởng một phần quyền hợp pháp mà một quốc gia đã dành cho nước ngoài đang sinh sống tại lãnh thổ của quốc gia đó.

d. Người nước ngoài sang Việt Nam học tập phải chịu trách nhiệm pháp lí khi vi phạm pháp luật.

Câu 6. Đọc đoạn thông tin sau:

Là một quốc gia nằm ở khu vực Đông Nam Á và tiếp giáp Biển Đông, Việt Nam vừa có biên giới trên đất liền, vừa có vùng biển chồng lấn với các quốc gia láng giềng. Đồng thời, việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang đứng trước những thách thức mới và đặt ra những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Do đó, việc giải quyết dứt điểm vẫn để chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia với các nước có liên quan là một trong những ưu tiên trong đường lối đối ngoại và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và Nhà nước ta.

a. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. 

b. Lãnh thổ của Việt Nam là một phần của Trái Đất, bao gồm vùng đất, vùng nước, vùng trời, vùng lòng đất thuộc chủ quyền hoàn toàn của nước ta. 

c. Biên giới trên đất liền được hoạch định và đánh dấu trên thực địa bằng hệ thống cột mốc quốc gia.

d. Biên giới quốc gia của Việt Nam được xác định bằng điều ước quốc tế mà nước ta kí kết hoặc gia nhập hoặc do pháp luật Việt Nam quy định.

Câu 7. Đọc đoạn thông tin sau: 

Chủ quyền đối với nội thuỷ, lãnh hải: Theo về Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, các quốc gia ven biển có chủ quyền đối với nội thuỷ và lãnh hải của mình, chủ quyền này cũng được mở rộng vùng trời ở bên trên đến vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển ở bên dưới các vùng biển đó. Điều 8, khoản 1 của UNCLOS định nghĩa nội thuỷ là "các vùng nước ở phía bên trong đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải". Trong vùng nội thuỷ, các quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ như trên lãnh thổ đất liền của mình. Tàu thuyền nước ngoài muốn ra vào vùng nội thuỷ phải xin phép quốc gia ven biển và phải tuân theo luật lệ của quốc gia đó.

a. Lãnh hải là vùng biển nằm phía ngoài và tiếp liền nội thuỷ, có chiều rộng không vượt quá 12 hải lí tính từ đường cơ sở ra phía biển.

b. Nhà nước ta thực hiện chủ quyền đầy đủ và toàn vẹn đối với lãnh hải và vùng trời, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển của lãnh hải phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. 

c. Nhà nước có chủ quyền đối với mọi loại hiện vật khảo cổ lịch sử trong lãnh hải Việt Nam.

d. Các phương tiện bay nước ngoài không được vào vùng trời ở trên lãnh hải Việt Nam, trừ trường hợp được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam hoặc thực hiện theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Câu 8. Đọc đoạn thông tin sau:

Vùng đặc quyền kinh tế có chiều rộng không vượt quá 200 hải lí tính từ đường cơ sở, là một chế định pháp lí mới, lần đầu tiên được ghi nhận trong Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Vùng đặc quyền kinh tế là một vùng đặc biệt, trong đó quốc gia ven biển thực hiện thẩm quyền riêng biệt của mình nhằm mục đích kinh tế, được quy định bởi UNCLOS, mà không chia sẻ với các quốc gia khác. Trong vùng đặc quyền kinh tế, quốc gia ven biển có:

- Các quyền thuộc chủ quyền về việc thăm dò và khai thác, bảo tồn và quản lí các tài nguyên thiên nhiên, sinh vật hoặc phi sinh vật của vùng nước bên trên đáy biển, của đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, cũng như về những hoạt động khác nhằm thăm dò và khai thác vùng này vì mục đích kinh tế, như việc sản xuất năng lượng từ nước, hải lưu và gió.

- Quyền tài phán về việc lắp đặt và sử dụng các đào nhân tạo, các thiết bị và công trình; nghiên cứu khoa học về biển; bảo vệ và gìn giữ môi trường biển, các quyền và nghĩa vụ khác do UNCLOS quy định.

a. Trong vùng đặc quyền kinh tế, các hoạt động thăm dò và khai thác vùng này là vì mục đích kinh tế.

b. Hành vi đánh bắt cá của tàu thuyền nước ngoài trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam không phù hợp với quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. 

c. Vùng đặc quyền kinh tế là vùng biển tiếp liền và nằm trong lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 12 hải lí tính từ đường cơ sở.

d. Là quốc gia ven biển, Việt Nam có chủ quyền trong vùng đặc quyền kinh tế của mình.

PHẦN BA: MỘT SỐ ĐỀ LUYỆN THI
	ĐỀ LUYỆN THI 01

(Đề thi có 04 trang)
	KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án 

Câu 1: Hoạt động kinh tế nào dưới đây thúc đẩy việc mở rộng các hoạt động kinh tế khác của con người, làm phong phú đời sống vật chất tinh thần của xã hội?

A. Hoạt động sản xuất.
B. Hoạt động tiêu dùng.

C. Hoạt động trao đổi.
D. Hoạt động phân phối.

Câu 2: Là hình thức tổ chức kinh tế thể hiện sự hợp tác, tương trợ lẫn nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh vừa đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm là đặc điểm cơ bản của mô hình sản xuất kinh doanh nào dưới đây?
A. Hộ sản xuất kinh doanh.
B. Doanh nghiệp nhà nước.

C. Doanh nghiệp.
D. Hợp tác xã

Câu 3: Hình thức thực hiện pháp luật nào trong đó cá nhân, tổ chức được thực hiện các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm?

A. Thi hành pháp luật.
B. Sử dụng pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.

Câu 4: Theo quy định của Hiến pháp 2013, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và

A. khu tự trị.
B. khu xâm lược.
C. vùng trời.
D. vùng lòng đất.

Câu 5: Mức độ tăng của giá cả ở một con số hằng năm ( 0% - dưới 10%) phản ánh nền kinh tế đang ở mức độ lạm phát

A. vừa phải.
B. phi mã.
C. siêu lạm phát.
D. mất kiểm soát.

Câu 6: Người lao động và người sử dụng lao động gặp gỡ, trao đổi mua bán hàng hóa việc làm ở nơi nào dưới đây?

A. Thị trường lao động.
B. Thị trường việc làm.

C. Thị trường tài chính.
D. Thị trường tiêu dùng.

Câu 7: Nhờ có kiến thức về ngành nghề kinh doanh, chủ thể kinh doanh đã tổ chức tốt các hoạt động sản xuất và phân phối, sản phẩm làm ra thỏa mãn nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng là biểu hiện của năng lực nào sau đây của chủ thể kinh doanh?

A. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
B. Năng lực giải quyết mối quan hệ.

C. Năng lực tìm kiếm thị trường.
D. Năng lực phân phối sản phẩm.

Câu 8: Ở nước ta hiện nay, nam nữa đều có quyền bình đẳng trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội là thể hiện quyền bình đẳng giới trong lĩnh vực

A. kinh tế.
B. chính trị.
C. lao động.
D. kinh doanh.

Câu 9: Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền tự ứng cử hoặc giới thiệu người khác ứng cử vào các cơ quan nhà nước là đã thực hiện quyền dân chủ nào dưới đây?

A. Quyền ứng cử.
B. Quyền bầu cử.
C. Quyền khiếu nại.
D. Quyền tố cáo.

Câu 10: Khi nền kinh tế có sự tăng lên về quy mô sản lượng trong một thời kỳ nhất định, điều đó chứng tỏ nền kinh tế đó đang

A. lạm phát.
B. thất nghiệp.
C. tăng trưởng.
D. suy thoái.

Câu 11: Quá trình liên kết giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ với nhau thông qua việc tham gia vào các tổ chức kinh tế toàn cầu là một trong những hình thức hội nhập kinh tế quốc tế ở cấp độ

A. khu vực.
B. song phương.
C. toàn cầu.
D. toàn diện.

Câu 12: Doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn để hoạt động có hiệu quả, không chỉ đem lại lợi nhuận mà còn góp phần tạo ra nhiều việc làm với mức thu nhập ổn định cho người lao động là đã góp phần thực hiện tốt trách nhiệm xã hội nào dưới đây của doanh nghiệp?

A. Trách nhiệm pháp lý.
B. Trách nhiệm kinh tế.

C. Trách nhiệm tiêu dùng.
D. Trách nhiệm nhân văn.

Câu 13: Theo quy định của pháp luật, khi tiến hành kinh doanh, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ

A. sử dụng nguyên liệu hữu cơ.
B. đầu tư kinh phí quảng cáo.

C. bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
D. tổ chức hội nghị trực tuyến định kì.

Câu 14: Theo quy định của pháp luật, khi mục đích của hôn nhân không đạt được, công dân có quyền yêu cầu cơ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

A. đề bạt bổ nhiệm.
B. hỗ trợ kinh phí.

C. giải quyết việc làm.
D. giải quyết ly hôn.

Câu 15: Theo quy định của pháp luật, đối với những di sản văn hóa được pháp luật công nhận mọi công dân đều được

A. tiếp cận.
B. hủy hoại.
C. chiếm đoạt.
D. mua bán.

Câu 16: Trong hoạt động của Tổ chức Thương mại Thế giới, nguyên tắc nào dưới đây gắn liền với chế độ đối xử tối huệ quốc?

A. Cạnh tranh minh bạch.
B. Không phân biệt đối xử.

C. Tự do hoá thương mại.
D. Cạnh tranh công bằng.

Câu 17: Thấy cửa hàng bán đồ ăn của mình lượng khách lúc nào cũng ít hơn cửa hàng bán đồ ăn góc phố đối diện do anh D làm chủ, bà H đã thuê anh M viết bài đăng lên mạng xã hội vu khống anh D thường xuyên sử dụng chất cấm để chế biến thực phẩm bán cho khách hàng khiến uy tín của anh D bị suy giảm nghiêm trọng, hành vi của bà H là biểu hiện của hành vi
A. tiêu dùng thông minh.
B. kinh doanh phi lợi nhuận.

C. cạnh tranh lành mạnh.
D. cạnh tranh không lành mạnh.

Câu 18: Do kinh tế thế giới bị suy thoái đã làm cho các doanh nghiệp trong nước, nhất là các doanh nghiệp nhỏ gặp nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, tạm ngừng sản xuất dẫn đến người lao động bị mất việc làm, thất nghiệp gia tăng, nội dung này phản ánh loại hình thất nghiệp nào dưới đây?

A. Thất nghiệp tạm thời.
B. Thất nghiệp cơ cấu.

C. Thất nghiệp chu kỳ.
D. Thất nghiệp tự nguyện.

Câu 19: Hành vi đánh người, làm tổn hại cho sức khỏe của người khác là xâm phạm đến quyền tự do cơ bản nào của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

C. Tự do về thân thể của công dân.
D. Bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

Câu 20: Bạn H tham gia loại hình Bảo hiểm toàn diện học sinh với công ty Bảo việt, một lần trên đường đi học về, bạn không may va chạm với xe máy đi ngược dẫn đến chấn thương phải nhập viện điều trị. Trong thời gian nằm viện, bạn H được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán tiền nằm viện theo quy định, công ty Bảo việt đã thanh toán chế độ bảo hiểm theo hợp đồng mà bạn H đã đóng phí. Bạn H đã tham gia những loại hình bảo hiểm nào dưới đây?

A. Bảo hiểm xã hội và y tế.
B. Bảo hiểm thất nghiệp và y tế.

C. Bảo hiểm thương mại và y tế.
D. Bảo hiểm thương mại và xã hội.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 21, 22. 

Khu vực anh D và chị H sinh sống có nhiều nhà máy đi vào hoạt động. Nhận thấy nhu cầu thuê phòng trọ ngày càng tăng của công nhân, anh D và chị H đã quyết định sử dụng toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để xây dựng phòng trọ cho thuê giá rẻ. Số tiền có được từ việc kinh doanh phòng trọ anh chị đã dùng một phần vào việc chi tiêu cho gia đình còn lại tái đầu tư tiếp tục mở rộng số lượng các phòng trọ mới nhằm đáp ứng nhu cầu của công nhân quá đó giúp gia đình có thu nhập ổn định.

Câu 21: Nội dung nào trong thông tin trên thể hiện anh D và chị H đã biết phân tích các điều kiện thực hiện kế hoạch kinh doanh?

A. Xây dựng phòng trọ cho thuê.
B. Đánh giá về nhu cầu phòng trọ tăng.

C. Phân chia thu nhập từ kinh doanh.
D. Mở rộng quy mô kinh doanh phòng trọ.

Câu 22: Nội dung nào dưới đây là căn cứ để anh D và chị H xây dựng kế hoạch quản lý thu chi trong gia đình một cách phù hợp?

A. Sống trên địa bàn có tiềm năng kinh doanh.

B. Nguồn thu nhập từ kinh doanh phòng trọ.

C. Ý tưởng kinh doanh phòng trọ cho thuê.

D. Thu nhập ổn định từ lương của anh D.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 23, 24. 

Bà H là chủ hộ kinh doanh, đăng kí và mở cửa hàng kinh doanh nước giải khát và bia. Khi mở cửa hàng, bà H lại bán thêm rượu và thuốc lá nhưng không đăng kí bổ sung mặt hàng kinh doanh này với cơ quan đăng kí kinh doanh. Khi kê khai thuế, bà H không kê khai rượu và thuốc lá vì cho rằng những hàng hoá này không có trong hồ sơ đăng kí kinh doanh.

Câu 23: Trong thông tin trên bà H đã vi phạm những nghĩa vụ nào dưới đây khi tiến hành hoạt động kinh doanh?

A. Kinh doanh không đúng ngàng nghề đăng ký và vi phạm quy định về nộp thuế.

B. Kinh doanh đồ uống có cồn và nghĩa vụ về nộp thuế khi kinh doanh.

C. Kinh doanh không đúng ngành nghề và kinh doanh đồ uống có cồn.

D. Không đăng ký kinh doanh và không kê khai thuế với cơ quan chức năng.

Câu 24: Việc làm của bà H trong thông tin trên là vi phạm trách nhiệm nào dưới đây của chủ doanh nghiệp khi kinh doanh?

A. Pháp lý.
B. Kinh tế.
C. Đạo đức.
D. Nhân văn.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong năm 2023, tỉnh M đã giải quyết việc làm mới cho hơn 8.000 lao động, trong 5 năm  đã tạo việc làm cho 41.394 lao động, đạt 103% so với kế hoạch. Chương trình mục tiêu giảm nghèo của tỉnh triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo. Đa số hộ nghèo được nâng cao nhận thức, cố gắng tìm tòi học tập kinh nghiệm trong sản xuất, tự tạo việc làm để vươn lên thoát nghèo, cải thiện điều kiện sống và sinh hoạt. Kết quả giảm nghèo của toàn tỉnh trong 5 năm đã vượt mục tiêu đề ra, giảm từ 38.085 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 28,4% xuống còn 18.048 hộ nghèo. Qua đó đã góp phần giúp cho tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ngày càng vững chắc, đời sống nhân dân được cải thiện.

a) Chính sách an sinh xã hội của tỉnh M tập trung vào vấn đề giải quyết việc làm và bảo hiểm là phù hợp. 
b) Nhờ sự hỗ trợ của tỉnh mà những hộ nghèo ở tỉnh M đã chủ động tự tạo việc làm là thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội. 
c) Người dân tỉnh M không có nghĩa vụ phải thực hiện các chính sách an sinh xã hội của tỉnh triển khai vì họ đã có thể tự tạo được việc làm cho bản thân. 
d)  Giải pháp mà tỉnh M đang thực hiện là phù hợp với những nội dung cơ bản về phát triển bền vững. 
Câu 2: Anh D và chị H đều làm công nhân trong nhà máy X đã thỏa thuận với bà M về việc thuê một phòng trọ để ở. Thời gian đầu do hai vợ chồng đều đi làm nên thu nhập của hai vợ chồng đủ để trang trải cuộc sống. Gần đây do khủng hoảng kinh tế, anh D bị thất nghiệp phải ở nhà khiến chi tiêu sinh hoạt của hai vợ chồng và các con bị ảnh hưởng. Để giúp đỡ vợ, bên cạnh việc may mượn bạn bè được 20 triệu đồng làm vốn, anh D cải tạo lại một phần diện tích phòng trọ làm nơi sửa chữa đồ gia dụng cho công nhân ở khu vực. Công việc bước đầu mang lại thu nhập hỗ trợ gia đình và trả tiền đã vay cho bạn bè. Thấy anh D sử dụng phòng trọ của mình để kinh doanh, bà M đã yêu cầu anh D thanh toán thêm tiền phòng nhưng không được anh chấp nhận, bức xúc bà M đã ngăn cản không cho khách hàng của anh D đến sửa chữa khiến hai người mâu thuẫn. 

a) Anh D có quyền cải tạo lại căn phòng để làm nơi kinh doanh vì anh đã hợp đồng thuê căn phòng này với bà M. 
b) Cả anh D và bà M đều chưa thực hiện đúng nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. 
c) Gia đình anh D và chị H cần điều chỉnh kế hoạch chi tiêu cắt giảm một số khoản chi không cần thiết là phù hợp với tình hình tài chính hiện tại. 
d) Việc bà M ngăn cản khách hàng của anh D là chưa tôn trọng quyền tự do kinh doanh của người khác và bà M sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự. 
Câu 3: Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ chính thức có hiệu lực từ năm 2001. Trong quá trình thực hiện hai nước cũng phát sinh một số tranh chấp thương mại. Năm 2003, Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ đã ra phán quyết khẳng định các doanh doanh nghiệp chế biến cá tra, basa Việt Nam xuất hàng sang Hoa Kỳ bán phá giá, làm cho ngành công nghiệp cá nheo Hoa Kỳ bị ảnh hưởng nặng nề. Trước phán quyết này, Việt Nam đã kiện lên tổ chức WTO, sau nhiều lần xem xét các bằng chứng Việt Nam đưa ra, WTO đã ra phán quyết khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam không bán phá giá và Hoa Kỳ cũng đã từng bước dỡ bỏ các hàng rào thuế quan đối với sản phẩm cá tra của Việt Nam.

a) Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ là thể hiện hình thức hợp tác kinh tế quốc tế song phương. 
b) Chỉ có Việt Nam và Hoa Kỳ là chủ thể của pháp luật quốc tế, còn WTO không có vai trò là chủ thể của pháp luật quốc tế. 
c) Việt Nam bị Ủy ban Thương mại Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá chứng tỏ Việt Nam vi phạm nguyên tắc cạnh tranh công bằng trong quan hệ thương mại quốc tế. 
d) Hoa Kỳ sau khi xem xét các bằng chứng đã nghiêm túc tuân thủ phán quyết của WTO thể hiện nguyên tắc tận tâm, thiện chí trong quan hệ thương mại quốc tế. 
Câu 4: Nhận thấy nhu cầu về sử dụng rau rạch của người dân ngày càng tăng, vợ chồng anh A và chị B quyết định nghỉ việc tại công ty để tiến hành hoạt động kinh doanh rau sạch. Từ số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng và thế chấp ngôi nhà đang ở, anh chị đã mở một cửa hàng ngay tại thị trấn. Với phương châm đặt chất lượng lên hàng đầu, luôn cam kết với khách hàng về chất lượng sản phẩm vì vậy chỉ sau 2 năm đi vào hoạt động, cửa hàng của anh chị đã có một lượng khách hàng lớn tin tưởng và thường xuyên sử dụng sản phẩm do cửa hàng cung cấp. Lợi nhuận có được từ việc kinh doanh, ngoài việc trang trải chi phí sinh hoạt cho cả gia đình, anh chị còn tích cực tài trợ cho các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Để có nguồn nguyên liệu an toàn và ổn định, anh chị đã hướng dẫn cho bà con nông dân quy trình sản xuất rau sạch và cam kết bao tiêu sản phẩm nhờ đó không chỉ mang lại hiệu quả kinh doanh cho cửa hàng mà còn góp phần giải quyết nhiều việc làm cho lao động nông thôn.

a) Phương châm đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, luôn cam kết với khách hàng về chất lượng sản phẩm là thể hiện việc phân tích các điều kiện kinh doanh. 
b) Cửa hàng kinh doanh của anh A và chị B ngày càng hoạt động hiệu quả có nguyên nhân chủ quan là vợ chồng anh chị luôn thực hiện tốt trách nhiệm kinh doanh. 
c) Việc giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh có khó khăn trong học tập là phù hợp với trách nhiệm pháp lý của mỗi doanh nghiệp. 
d) Đánh giá đúng về yếu tố khách hàng và thị trường là yếu tố giúp anh A và chị B kinh doanh thành công. 
----------- HẾT ----------
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Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án 

Câu 1: Trong nền kinh tế xã hội, chủ thể nào đóng vai trò là người mua hàng hóa, dịch vụ để thỏa nhu cầu cho sinh hoạt và sản xuất?

A. Chủ thể sản xuất.
B. Chủ thể trung gian.

C. Chủ thể tiêu dùng.
D. Chủ thể nhà nước.

Câu 2: Mô hình sản xuất kinh doanh nào dưới đây do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp đó?
A. Doanh nghiệp tư nhân.
B. Công ty hợp danh.

C. Liên minh hợp tác xã.
D. Công ty cổ phần

Câu 3: Nhờ có pháp luật, Nhà nước có thể kiểm tra, kiểm soát hoạt động của cá nhân, tổ chức trong phạm vi lãnh thổ của mình từ đó giúp Nhà nước thực hiện chức năng

A. quản lý xã hội.
B. gia tăng ngân sách.
C. mở rộng lãnh thổ.
D. quản lý biên giới.

Câu 4: Theo quy định của Hiến pháp 2013, cơ quan thực hiện quyền lập hiến và quyền lập pháp là

A. Quốc Hội.
B. Chủ tịch nước.
C. Chính phủ.
D. Chủ tịch nước.

Câu 5: Trong nền kinh tế hàng hóa, khi thu nhập trung bình của người tiêu dùng tăng thì cầu về hàng hóa, dịch vụ sẽ có xu hướng

A. tăng.
B. giảm.
C. cân bằng.
D. không đổi.

Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến lạm phát?

A. Lượng tiền lưu thông tăng.
B. Chi phí sản xuất tăng lên.

C. Cầu có xu hướng tăng lên.
D. Thu nhập người dân tăng.

Câu 7: Những hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà pháp luật không cấm là nội dung của khái niệm

A. thất nghiệp.
B. lao động.
C. việc làm.
D. sức lao động.

Câu 8: Một trong những đặc điểm của ý tưởng kinh doanh là ý tưởng đó phải có

A. tính phi lợi nhuận.
B. tính sáng tạo.
C. tính nhân đạo.
D. tính xã hội.

Câu 9: Bất kì công dân nào đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được

A. chia đều của cải trong xã hội.
B. hưởng các quyền công dân.

C. bài trừ quyền tự do tín ngưỡng.
D. sở hữu mọi tài sản công cộng.

Câu 10: Việc anh D và chị H đều được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động âm nhạc là thể hiện quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Chính trị.
B. Văn hóa.
C. Kinh tế.
D. Lao động.

Câu 11: Cho rằng chính quyền xã X cố tình làm sai lệch kết quả đền bù giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc cho gia đình mình, anh M đã làm đơn khiếu nại tới cơ quan chức năng. Vì anh M không cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến khiếu nại nên cơ quan chức năng đã hủy đơn khiếu nại của anh M. Anh M đã thực hiện quyền khiếu nại ở nội dung nào dưới đây?

A. Tự mình khiếu nại.
B. Ủy quyền khiếu nại.

C. Cung cấp thông tin khiếu nại.
D. Khôi phục quyền lợi ban đầu.

Câu 12: Anh B viết bài đăng báo kiến nghị về tình trạng một số hộ kinh doanh không tuân thủ quy định bảo vệ môi trường. Việc làm của anh B là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.

B. Quyền bảo đảm bí mật thư tín, điện thoại.

C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

Câu 13: Phát biểu nào dưới đây là đúng về phát triển kinh tế?

A. Mục tiêu cuối cùng của phát triển kinh tế là xây dựng được cơ cấu kinh tế hiện đại.

B. Phát triển kinh tế là quá trình tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ xã hội.

C. Phát triển kinh tế là quá trình biến đổi về lượng của nền kinh tế

D. Muốn phát triển kinh tế chỉ cần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao.

Câu 14: Quá trình liên kết hợp tác giữa các quốc gia trong một phạm vi không gian nhất định trên cơ sở tương đồng về địa lý, văn hóa, xã hội hoặc có chung mục tiêu, lợi ích phát triển là thể hiện hình thức hội nhập kinh tế quốc tế nào dưới đây?

A. Hội nhập khu vực.
B. Hội nhập song phương.

C. Hội nhập toàn cầu.
D. Hội nhập quốc gia.

Câu 15: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của bảo hiểm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội?

A. Huy động vốn dài hạn.
B. Thúc đẩy tín dụng đen.

C. Ổn định tài chính cá nhân.
D. Giảm lao động thất nghiệp.

Câu 16: Hệ thống các chính sách can thiệp của Nhà nước và các lực lượng xã hội thực hiện nhằm giảm mức độ nghèo đói, nâng cao năng lực tự bảo vệ của người dân và xã hội trước những rủi ro hay nguy cơ giảm hoặc mất thu nhập, bảo đảm ổn định, phát triển và công bằng xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. An sinh xã hội.
B. Bảo hiểm xã hội.

C. Chất lượng cuộc sống.
D. Thượng tầng xã hội.

Câu 17: Giữ gìn, bảo quản tài sản mượn, không được tự ý thay đổi tình trạng của tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa là công dân đã thực hiện tốt nghĩa vụ nào dưới đây?

A. Tôn trọng sở hữu trí tuệ người khác.
B. Tôn trọng tài sản của người khác.

C. Thực hiện quyền chiếm hữu tài sản.
D. Thực hiện quyền định đoạt tài sản.

Câu 18: Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền bình đẳng về cơ hội học tập; có quyền được học

A. bất kỳ ngành nghề nào.
B. không hạn chế.

C. không phải đóng phí.
D. bất kỳ cơ sở nào.

Câu 19: Khi tham gia ký kết các hợp đồng thương mại quốc tế, ngoài việc các chủ thể được tự do giao kết hợp đồng; các bên cần có thiện chí và trung thực cũng như phải

A. tuân thủ hợp đồng đã giao kết.
B. tôn trọng quyền của nước lớn.

C. áp dụng quy chế đãi ngộ đặc biệt.
D. ưu tiên các nước kém phát triển.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 20, 21. 

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, từ năm 2002 – 2020, GDP bình quân đầu người của Việt Nam tăng 3,6 lần. Năm 2021, GDP/người đạt 3694 USD. Năm 2022, GDP của nước ta đạt 9,513 triệu tỉ đồng, tương đương 409 tỉ USD, quy mô nền kinh tế Việt Nam đã tăng hơn 10 lần so với năm 2000. Tăng trưởng kinh tế đã tạo tiền đề vật chất cho sự thay đổi chất lượng cuộc sống của người dân. Số năm đi học bình quân của người Việt Nam là 10,2 năm, đứng thứ hai chỉ sau Singapore theo xếp hạng của ASEAN. Chỉ số phát triển con người của Việt Nam là 0,69 trên thang cao nhất là 1, xếp hạng cao nhất trong các nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp.

Câu 20: Từ các số liệu trong thông tin trên, nhận định nào sau đây thể hiện mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững?

A. Từ năm 2002 – 2020 GDP bình quân đầu người của Việt Nam tăng 3,6 lần.

B. Quy mô nền kinh tế Việt Nam đã tăng hơn 10 lần so với năm 2000.

C. Tăng trưởng kinh tế đã tạo tiền đề vật chất cho sự thay đổi chất lượng cuộc sống của người dân.

D. Số năm đi học bình quân của người Việt Nam là 10,2 năm, đứng thứ hai trong khu vực ASEAN.

Câu 21: Trong thông tin trên, nội dung nào không phải là chỉ tiêu để đánh giá sự phát triển kinh tế?

A. GDP bình quân trên đầu người.
B. Số năm đi học của người dân.

C. Chỉ số phát triển con người.
D. Quy mô của nền kinh tế.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 22, 23,24. 

Vợ chồng anh K và chị P cùng con nhỏ một năm tuổi sống chung với mẹ chồng là bà Y đồng thời là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân. Trong thời gian ở nhà một mình, chị P bị đối tượng trốn lệnh truy nã tên M uy hiếp buộc chị phải cho hắn ẩn nấp trong nhà chị. Do ghen tuông, lại bị bà Y xúi giục, anh K ép chị P phải kí vào đơn ly hôn. Vì chị P không đồng ý để anh K nuôi con, anh K nhờ bạn thân là anh X ghép ảnh phản cảm nhằm hạ uy tín của vợ trên mạng xã hội. Vốn có ý coi thường anh K và bà Y, sau khi có được những bằng chứng về việc bà Y ngoài việc sử dụng công nhân không thông qua ký kết hợp đồng lao động và thường xuyên cung cấp các thực phẩm không rõ nguồn gốc bán cho khách hàng, anh H em trai chị P đã làm đơn tố cáo tới cơ quan chức năng, khiến bà Y bị thiệt hại nặng. 

Câu 22: Trong thông tin trên những ai đã vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong quan hệ hôn nhân?

A. Chị P.
B. Anh K.
C. Anh K và bà Y.
D. Anh K và chị P.

Câu 23: Trong quá trình sản xuất kinh doanh, bà Y đã vi phạm những loại trách nhiệm nào dưới đây?

A. Trách nhiệm pháp lý và kinh tế.
B. Trách nhiệm pháp lý và nhân văn.

C. Trách nhiệm kinh tế và đạo đức.
D. Trách nhiệm đạo đức và nhân văn.

Câu 24: Theo quy định của pháp luật, bà Y đã thực hiện chưa đúng những nghĩa vụ nào dưới đây khi tiến hành hoạt động kinh doanh?

A. Kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký.

B. Kê khai và nộp thuế không đúng hạn.

C. Kinh doanh khi chưa có giấy phép và vi phạm quy địn thuế.

D. Xâm phạm quyền lợi của người lao động và người tiêu dùng.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Vợ chồng anh M và chị T là cán bộ công chức xã, sống cùng hai con là cháu H và cháu N trong đó cháu H hiện đang học lớp 12. Để chuẩn bị cho con vào học Đại học, anh chị đã quyết định mua một căn chung cư tại trung tâm thành phố. Trong thời gian chưa sử dụng, nhận thấy nhu cầu về thuê phòng trọ nguyên căn có xu hướng tăng cao, anh M đã cho một số sinh viên thuê làm nơi học tập vừa tăng thu nhập cho gia đình vừa đỡ chi phí trông coi bảo dưỡng. Do có niềm đam mê nấu ăn từ nhỏ, lại có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này, chị T đã làm và bán thực phẩm nấu chín nhờ đó đã góp phần bổ sung vào nguồn thu nhập của gia đình. Dù thu nhập ổn định nhưng anh chị luôn dành 50% số tiền thu nhập để tiết kiệm nhằm nuôi con cái ăn học và dự phòng những lúc cần thiết sau này.

a) Anh M đã phân tích các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh để từ đó đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp. 
b) Lợi thế nội tại chính là yếu tố quyết định việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh của chị T. 
c) Nguồn thu nhập từ lương công chức xã là căn cứ để xác định nguồn thu nhập trong gia đình, còn thu nhập từ kinh doanh của anh M và chị T là thu nhập ngoài. 
d) Dành 50% từ các nguồn thu nhập để tiết kiệm là không phù hợp với nguyên tắc phân chia các khoản thu chi trong kế hoạch tài chính gia đình. 
Câu 2: Trên cùng địa bàn một huyện có anh D là chủ doanh nghiệp kinh doanh thức ăn chăn nuôi; anh K là giám đốc một công ty tư nhân. Để tăng vốn kinh doanh, anh K chỉ đạo chị P là kế toán kê khai không đầy đủ số tiền thuế phải nộp của công ty nên anh K đã bị cơ quan chức năng xử phạt. Nghi ngờ anh V là nhân viên tố cáo hành vi của mình, anh K cố tình trì hoãn đóng bảo hiểm xã hội cho anh V như đã cam kết. Bức xúc, anh V tự ý nghỉ việc ở công ty của anh K và sang làm việc cho anh D. Một lần chứng kiến anh D bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi cung cấp sản phẩm không đảm bảo đúng tiêu chuẩn đã công bố, anh V đã kể lại sự việc cho vợ mình là chị T. Sau đó chị T đã viết bài đăng lên mạng xã hội vu khống công ty anh D vi phạm Luật lao động không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân khiến uy tín của công ty bị ảnh hưởng. 

a. Anh D và anh K đều phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm của mình trong kinh doanh. 
b) Anh D cung cấp sản phẩm không đảm bảo đúng tiêu chuẩn đã công bố là vi phạm trách nhiệm xã hội về pháp lý và kinh tế. 
c) Hành vi cố tình không đóng bảo hiểm xã hội của anh K cho anh V là vi phạm quyền của công dân về đảm bảo an sinh xã hội. 
d) Chị P không vi phạm nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện pháp luật về thuế. 
Câu 3: Kể từ khi chính thức gia nhập WTO, Việt Nam đã ghi nhận những thành tựu về phát triển kinh tế. Việt Nam trở thành nền kinh tế có độ mở cao, tới 200% GDP và cải thiện cán cân thương mại hàng hóa, chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu trong giai đoạn 2016 - 2020. Đến năm 2020 nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đã phương đã có hiệu lực, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hóa của nước ta ngày càng mở rộng. Theo Tổng cục Thống kê, từ năm 2016 đến năm 2022, cán cân thương mại của Việt Nam luôn đạt thặng dư với mức xuất siêu tăng dần qua các năm. Năm 2022, cán cân thương mại xuất siêu đạt 12,4 tỷ USD, là năm thứ 7 liên tiếp cán cân thương mại hàng hóa ở mức thặng dự mặc dù gặp nhiều khó khăn sau ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19. Trở thành một trong 20 nền thương mại lớn nhất thế giới.

a) Khi gia nhập WTO cán cân thương mại của Việt Nam chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu là vi phạm nguyên tắc cạnh tranh công bằng của WTO. 
b) Việt Nam gia nhập WTO là biểu hiện của hình thức hội nhập kinh tế quốc tế ở phạm vi toàn cầu. 
c) Việt Nam trở thành một trong 20 nền thương mại lớn nhất thế giới thể hiện vai trò của hội nhập kinh tế quốc tế đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. 
d)  Gia nhập WTO chỉ giúp Việt Nam mở rộng về thị trường, muốn thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chúng ta phải hợp tác song phương. 
Câu 4: Nước Y và nước P đã ký kết hiệp định thương mại từ nhiều năm trước và cả hai nước đều là thành viên của WTO. Trong một lần tàu X là tàu thương mại của nước Y đi qua lãnh hải của nước P không phải xin phép, trên cơ sở quyền qua lại vô hại. Đang đi theo tuyến hành lang mà nước P ấn định cho tàu thuyền nước ngoài, tàu X bỗng thay đổi hành trình, không đi theo tuyến đường ấn định nữa. Tại một khu vực khác trong lãnh hải nước P, tàu X dừng lại, chuyển xăng dầu buôn lậu từ tàu của mình sang hai tàu khác. Lực lượng cảnh sát biển nước P đã đuổi theo, bắt giữ tàu X cùng toàn bộ thuỷ thủ trên tàu. Tàu X được đưa vào bờ biển nước P để Xử lí vi phạm.

a) Chỉ các nước có ký hiệp định thương mại với nhau thì tàu thuyền thương mại của hai nước này mới được đi vào khu vực lãnh hải của nhau. 
b) Việc bắt giữ tàu X cùng toàn bộ thủy thủ tàu là phù hợp với quyền chủ quyền của quốc gia ven biển. 
c) Hiệp định thương mại giữa nước Y và nước P không phải là căn cứ để giải quyết vấn đề xâm phạm chủ quyền quốc gia giữa nước Y và nước P. 
d) Nước Y có quyền khởi kiện lên tổ chức WTO để kiện nước P về hành vi bắt giữ tàu thương mại đã vi phạm nguyên tắc tự do hóa thương mại của WTO. 
----------- HẾT ----------
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MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án 

Câu 1: Hoạt động nào dưới đây góp phần đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến với người tiêu dùng?

A. Sản xuất.
B. Tiêu dùng.
C. Trao đổi.
D. Thu nhập.
Câu 2: Hoạt động nào dưới đây góp phần tạo ra hàng hóa, dịch vụ và thu được lợi nhuận?

A. Hoạt động trung gian.
B. Hoạt động tiêu dùng.
C. Sản xuất kinh doanh.
D. Giới thiệu việc làm.
Câu 3: Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính chặt chẽ về hình thức.
B. Tính kỉ luật nghiêm minh.
C. Tính quy phạm phổ biến.
D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 4: Trong hệ thống các văn bản pháp luật Việt Nam, Hiến pháp được coi là

A. đạo luật cơ bản nhất.
B. luật cụ thể nhất.
C. luật dễ thay đổi nhất.
D. luật thiếu tính ổn định.
Câu 5: Khi tỷ lệ thất nghiệp có chiều hướng gia tăng, giải pháp nào dưới đây của Nhà nước sẽ góp phần kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp?

A. Mở rộng hoạt động sản xuất.
B. Tăng thuế với doanh nghiệp.
C. Hạn chế xuất khẩu lao động.
D. Xóa bỏ trợ cấp thất nghiệp.
Câu 6: Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay, xu hướng tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp có nhiều thay đổi, lao động có đặc trưng nào dưới đây chiếm ưu thế trong tuyển dụng?

A. Lao động được đào tạo.
B. Lao động không qua đào tạo.
C. Lao động giản đơn.
D. lao động có trình độ thấp.
Câu 7: Phát biểu nào dưới đây là sai về bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình?

A. Các con cùng được giáo dục và phát triển.
B. Con trai, con gái được bình đẳng trong chăm sóc.
C. Các con đều có quyền ngang nhau về học tập.
D. Con trai con gái được phân biệt khi nhận thừa kế.
Câu 8: Hành vi nào dưới đây không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

A. Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác.
B. Đuổi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ.
C. Chiếm giữ chỗ ở của người đang quản lý hợp pháp.
D. Phá cửa để vào chỗ ở người khác dập vụ hỏa họa.
Câu 9: Quyền tự do báo chí của công dân không bao gồm quyền nào dưới đây?

A. Sáng tạo tác phẩm báo chí.
B. Cung cấp thông tin báo chí.
C. Xâm phạm thông tin báo chí.
D. Phản hồi thông tin báo chí.
Câu 10: Công ty A xây dựng các trang trại bò sữa theo tiêu chuẩn hiện đại nhất và chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Công ty B cũng đã ứng dụng quy trình sản xuất sữa tươi khép kín từ khâu nhập giống, nuôi dưỡng đến phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng. Nguyên nhân dẫn tới sự cạnh tranh giữa công ty A và công ty B là do

A. yêu cầu của cơ quan nhà nước.
B. sự khác biệt về điều kiện sản xuất.
C. sự khác biệt về tổ chức bộ máy.
D. trình độ của người đứng đầu.
Câu 11: Một cơ hội kinh doanh tốt là cơ hội đó phải có

A. tính ràng buộc.
B. tính ổn định.
C. tính nhất thời.
D. tính phổ biến.
Câu 12: Những người không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ mà đã bị xử phạt hành chính nếu còn vi phạm thì có thể bị xử phạt tù từ

A. 3 tháng đến 2 năm.
B. 3 tháng đến 5 năm.
C. 3 tháng đến 10 năm.
D. 3 tháng đến 20 năm.
Câu 13: Yếu tố nào dưới đây là chỉ tiêu của tăng trưởng kinh tế?

A. Sự gia tăng dân số của một quốc gia.
B. Mức tăng tổng sản phẩm quốc nội.
C. Số lao động tham gia sản xuất.
D. Tổng diện tích đất được sử dụng.
Câu 14: Quá trình một quốc gia thực hiện việc gắn kết nền kinh tế của mình với nền kinh các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới dựa trên cơ sở cùng có lợi và tuân thủ quy định chung là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Kinh tế đối ngoại.
B. Hội nhập kinh tế.
C. Phát triển kinh tế.
D. Tăng trưởng kinh tế.
Câu 15: Một trong những mục đích của việc thực hiện quản lý thu, chi trong gia đình là nhằm

A. kiểm soát các nguồn thu trong gia đình.
B. kiểm soát các khoản thu của con.
C. kiểm soát các khoản chi của con.
D. kiểm soát các khoản chi của người chồng.
Câu 16: Phát biểu nào dưới đây là sai về quyền và nghĩa vụ của công dân về nộp thuế?

A. Kê khai chính xác, trung thực là trách nhiệm của người nộp thuế.
B. Nếu có đủ điều kiện công dân sẽ được hoàn lại tiền thuế đã nộp.
C. Mọi công dân đều phải nghiêm chỉnh chấp hành việc nộp thuế.
D. Khi quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm công dân được khiếu nại về thuế.
Câu 17: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc

A. định đoạt tài sản công cộng
B. lựa chọn việc làm phù hợp.
C. mở rộng quy mô sản xuất.
D. đề xuất mức lương khởi điểm.
Câu 18: Tổng hợp những người sinh sống, cư trú trên lãnh thổ của quốc gia, chịu sự quản lý bằng pháp luật của nhà nước ở quốc gia đó được gọi là

A. dân cư địa phương.
B. dân cư quốc gia.
C. dân số thổ cư.
D. dân số nội địa.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 19, 20,21 

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, Đảng và Nhà nước ta rất chú trọng vào con người, nhất là những người nghèo, được dư luận quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia điển hình trong việc thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ về xóa đói, giảm nghèo. Theo chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 30% năm 1992 xuống còn 5,8% năm 2016; tính theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm từ 14,2% năm 2010 xuống còn 6,8% năm 2018, riêng các huyện nghèo giảm 4%. Đến nay, hầu hết các đối tượng chính sách xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng khó khăn đã có bảo hiểm y tế; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 34,3 triệu người, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho trên 15,1 triệu người. Người dân thụ hưởng những thành quả của tăng trưởng kinh tế, từ đó vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.

Câu 19: Trong thông tin trên, nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc chính sách an sinh xã hội của nhà nước?

A. Tự hào với thế giới vì đã thoát nghèo.
B. Được cấp phát thẻ bảo hiểm miễn phí.
C. Được thụ hưởng thành quả tăng trưởng.
D. Tích cực chủ động vươn lên thoát nghèo.
Câu 20: Từ những số liệu trong thông tin trên, nhận định nào dưới đây không phải là nội dung của phát triển bền vững?

A. Đảng và Nhà nước ta rất chú trọng vào con người, nhất là những người nghèo.
B. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đã giảm từ 30% năm 1992 xuống còn 5,8% năm 2016.
C. Các đối tượng chính sách xã hội đã được cấp hoặc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế.
D. Quốc tế ghi nhận và xếp hạng các quốc gia thực hiện Mục tiêu Thiên niên.
Câu 21: Trong thông tin trên, nội dung nào dưới đây thể hiện kết quả của việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước?

A. Chú trọng xóa đói giảm nghèo.
B. Cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi.
C. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đã giảm.
D. Hỗ trợ người dân mua bảo hiểm.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 22,23,24 

Công ty H chuyên về khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện V, trong quá trình hoạt động do thường xuyên xả thải chưa qua xử lý ra môi trường, ảnh hướng tới nguồn nước sinh hoạt của bà con vùng phụ cận. Gần đây, anh M thường xuyên bị đau đầu nên đã tới bệnh viện thăm khám và được kết luận là mắc một khối u nguy hiểm cần phải phẫu thuật điều trị. Cho rằng nguyên nhân bị mắc bệnh là do sử dụng nguồn nước ô nhiễm do công ty H gây nên, anh M đã nhiều lần yêu cầu công ty bồi thường nhưng không chấp nhận. Bức xúc, anh M đã làm đơn tố cáo tới cơ quan chức năng, khiến công ty H bị đình chỉ hoạt động. Cũng trong thời gian đó, anh M được phòng công tác xã hội bệnh viện tỉnh P hỗ trợ 50% kinh phí để điều trị, nên căn bệnh của anh M đã có tiến triển, sức khỏe đã từng bước ổn định.

Câu 22: Thông tin trên cho thấy công ty H chưa thực hiện đúng những trách nhiệm xã hội nào dưới đây?

A. Kinh tế và đạo đức.
B. Pháp lý và đạo đức.
C. Nhân văn và đạo đức.
D. Pháp lý và kinh tế.
Câu 23: Trong thông tin trên, việc làm nào dưới đây vừa vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh vừa vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ tài nguyên và môi trường?

A. Từ chối bồi thường vì chưa có căn cứ pháp lý.
B. Xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.
C. Bị tố cáo về hành vi vi phạm trong kinh doanh.
D. Không thực hiện tốt trách nhiệm nhân đạo, từ thiện.
Câu 24: Việc anh M được phòng công tác xã hội bệnh viện tỉnh P hỗ trợ 50% kinh phí điều trị bệnh là góp phần đảm bảo công dân được thực hiện quyền

A. đảm bảo an sinh xã hội.
B. chăm sóc sức khỏe.
C. bảo vệ môi trường sống.
D. đóng bảo hiểm y tế.
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cuối năm là thời điểm công việc bận rộn, nhiều gia đình chú tâm hơn trong việc thờ cúng. Nắm bắt xu thế này, chị H đã mở dịch vụ cung cấp đồ thờ cúng trọn gói ngay tại nhà. Để có nguồn hàng ổn định, chị đã chủ động kết nối với nhiều hộ sản xuất trong vùng để có được những sản phẩm chất lượng. Các dịch vụ giao hành nhanh cũng đã cam kết với chị về việc giao hàng uy tín và kịp thời. Ngoài ra để có nhân lực đóng gói sản phẩm, chị H đã thuê các bạn sinh viên làm việc theo giờ và bán thời gian một cách linh hoạt để vừa có thu nhập vừa giúp chị kịp đơn hàng giao cho khách. Do không phải thuê mặt bằng và đăng ký kinh doanh cũng như thực hiện nghĩa vụ thuế nên lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh của chị H khá hiệu quả. Bên cạnh việc giải quyết việc làm cho các đối tượng khác nhau, chị H luôn thanh toán tiền hàng, lương thưởng kịp thời cho người lao động nên họ cũng yên tâm và cam kết gắn bó với chị H. 

a) Chị H quyết định kinh doanh đồ thờ cúng vào dịp cuối năm là thể hiện việc xác định ý tưởng kinh doanh. 

b) Vì kinh doanh tại nhà nên chị H không cần đăng ký kinh doanh cũng như không cần kê khai hồ sơ với cơ quan thuế. 
c) Vì thuê theo giờ và bán thời gian nên chị H không có nghĩa vụ thực hiện các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và y tế cho người lao động là phù hợp. 
d) Các hộ gia đình nên cùng chị H liên kết hình thành hợp tác xã vì như vậy sẽ tận dụng được thế mạnh của nhau và mang lại thu nhập ổn định. 
Câu 2: Gia đình anh G thuộc hộ nghèo sinh sống trên địa bàn xã X, đời sống gặp rất nhiều khó khăn do vợ anh bị mắc bệnh hiểm nghèo, hai con còn nhỏ, thu nhập của gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào lao động làm thuê của anh G. Nắm bắt được hoàn cảnh đó, chính quyền xã đã tích cực vận động các tổ chức đoàn thể chung tay giúp đỡ. Các con của anh G ngoài việc được miễn toàn bộ tiền học phí theo quy định, hàng tháng còn nhận được một số tiền trợ cấp. Chị M vợ anh được cấp phát thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh. Ngoài ra ngân hàng chính sách xã hội đã tạo điều kiện để anh G vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình. Với sự giúp đỡ này, bản thân anh G cùng các thành viên trong gia đình đã không ngững cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn nhờ đó cuộc sống của gia đình đã từng bước ổn định.

a) Chính sách miễn học phí cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo là góp phần thực hiện quyền của công dân về học tập. 
b) Tất cả những người bị mắc bệnh hiểm nghèo đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế là thể hiện quyền của công dân về chăm sóc sức khỏe. 
c) Hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho con em các hộ nghèo là nội dung của chính sách trợ giúp xã hội trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của nhà nước ta. 
d) Gia đình anh G thực hiện chưa tốt trách nhiệm của công dân đối với các chính sách an sinh xã hội của nhà nước
Câu 3: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) được ký kết ngày 5/5/2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 20/12/2015, hiệp định đã mở ra cơ hội thu hút vốn đầu tư nước ngoài từ các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam. Tính đến nay tập đoàn S đã đầu tư Việt Nam đạt khoảng trên 17 tỷ USD, hàng năm tạo ra trên 170.000 việc làm với mức thu nhập ổn định. Đến nay, tập đoàn S đã xuất khẩu 54,4 tỷ USD, chiếm 25,4% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Bên cạnh đó tập đoàn S luôn chú trọng đến yếu tố con người, ngoài những quy định liên quan đến vấn đề nghỉ ngơi xen kẽ giờ làm việc cho toàn thể nhân viên, tập đoàn còn đưa ra giải pháp đó là, trong 8 tiếng làm việc chính thức của nhân viên, cứ sau 2 giờ, những nhân viên làm việc trực tiếp tại xưởng sản xuất lại có 10 phút giải lao tại xưởng. Thời gian nghỉ để ăn giữa ca là 60 phút, hàng năm tất cả các nhân viên đều được tham gia chương trình khám sức khỏe tổng quát định kỳ. 

a) Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc là biểu hiện của hình thức hợp tác song phương. 
b) Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI diễn ra ở cả hình thức hợp tác song phương, khu vực và toàn cầu. 
c) Coi trọng yếu tố con người trong phát triển là phù hợp với trách nhiệm đạo đức của doanh nghiệp. 
d) Công ty S đã thực hiện tốt quyền của công dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. 
Câu 4: Năm 2012, Công ty P (Trụ sở thương mại tại Việt Nam) đã kí hợp đồng nhập khẩu giấy phế liệu với Công ty B (Trụ sở thương mại tại Hàn Quốc), số lượng 1.000 tấn, đơn giá 235 USD/tấn, tổng giá trị hợp đồng là 235 000 USD, giá được tính tại cầu cảng của nước nhập khẩu là Hải Phòng, đã bao gồm các chi phí bảo hiểm, vận chuyển tới cảng đích đến. Về phẩm chất hàng hoá, hai bên thoả thuận, giấy phế liệu phải đảm bảo độ ẩm không quá 12% và một số điều kiện khác về hợp chất. Tuy nhiên, do nghi ngờ về độ ẩm của sản phẩm, Công ty P đã đề nghị VinaControl giám định chất lượng của lô hàng. Kết quả là 15/20 container lô hàng thứ nhất không đạt chất lượng về độ ẩm như cam kết trong hợp đồng trước đó, vì vậy công ty P đã đơn phương chấm dứt hợp đồng và không nhận hàng khiến công ty B bị thiệt hại nặng.

a) Công ty P và công ty B đều vi phạm nguyên tắc tuân thủ hợp đồng đã ký kết. 
b) Công ty P có quyền khởi kiện công ty B và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định. 
c) Việc công ty P đề nghị công ty VinaControl giám định chất lượng của lô hàng đối với công ty B là vi phạm nguyên tắc thiện chí trung thực. 
d) Công ty B không có quyền kháng cáo kết quả kiểm định của công ty P vì công ty B vi phạm hợp đồng trước. 
---------- HẾT ----------
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MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án 

Câu 1: Trong nền kinh tế hàng hóa, chủ thể nào dưới đây là các cá nhân, tổ chức đóng vai trò cầu nối giữa người sản xuất với người tiêu dùng?

A. Chủ thể sản xuất.
B. Chủ thể nhà nước
C. Chủ thể tiêu dùng.
D. Chủ thể trung gian.
Câu 2: Mô hình sản xuất kinh doanh nào dưới đây mà các cổ đông tham gia công ty đó chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp?

A. Công ty tư nhân.
B. Công ty cổ phần.
C. Công ty hợp danh.
D. Công ty nhà nước.
Câu 3: Cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là thực hiện pháp luật theo hình thức

A. áp dụng pháp luật.
B. tuân thủ pháp luật.
C. sử dụng pháp luật.
D. thi hành pháp luật.
Câu 4: Công dân được tham gia bầu cử và ứng cử vào Quốc hội là thực hiện tốt quyền con người trên lĩnh vực nào dưới đây?

A. Chính trị.
B. Kinh tế.
C. Văn hóa.
D. Xã hội.
Câu 5: Trong bối cảnh khan hiếm nguồn nguyên liệu, giá cả các yếu tố sản xuất tăng cao, một số doanh nghiệp phải tăng chi phí để mua đủ nguyên liệu phục vụ sản xuất, một số doanh nghiệp khác chấp nhận tình trạng sản xuất gián đoạn do không chuẩn bị đủ nguyên liệu đầu vào. Các doanh nghiệp chấp nhận thu hẹp nguồn cung là do sự ảnh hưởng của yếu tố nào dưới đây?

A. Giá cả các yếu tố sản xuất.
B. Cầu về nguồn nguyên liệu.
C. Thị hiếu người sản xuất.
D. Kỳ vọng của doanh nghiệp.
Câu 6: Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành X đang đổi mới công nghệ sản xuất, ứng dụng tin học trong quản lí, đưa máy móc tự động hoá vào sản xuất, điều này làm cho nhu cầu lao động của ngành X giảm, nhiều lao động trong ngành X phải nghỉ việc, rơi vào tình trạng thất nghiệp. Điều này phản ánh loại hình thất nghiệp

A. tạm thời.
B. cơ cấu.
C. chu kỳ.
D. tự nguyện.
Câu 7: Các quan hệ thỏa thuận giữa người sử dụng sức lao động và người lao động về tiền lương, điều kiện làm việc trên cơ sở của hợp đồng lao động được diễn ra ở

A. thị trường lao động.
B. thị trường tài chính.
C. thị trường tiền tệ.
D. thị trường công nghệ
Câu 8: Tập hợp những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để thực hiện được mục tiêu kinh doanh sẽ góp phần tạo ra các

A. sản phẩm kinh doanh.
B. cơ hội kinh doanh.
C. năng lực kinh doanh.
D. chủ thể kinh doanh.
Câu 9: Các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam nếu có đủ điều kiện đều được tham gia vào bộ máy nhà nước là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực

A. lao động.
B. kinh tế.
C. kinh doanh.
D. chính trị.
Câu 10: Theo Luật Bình đẳng giới năm 2006, nam, nữ được đối xử bình đẳng trong việc thành lập doanh nghiệp là thuộc quyền bình đẳng giới trong lĩnh vực nào sau đây?
A. Chính trị.
B. Kinh tế.
C. Lao động.
D. Y tế.
Câu 11: Theo quy định của pháp luật, việc Ủy ban nhân dân xã Y tổ chức lấy ý kiến của người dân về kế hoạch lắp đặt hệ thống loa phát thanh ở địa phương là thực hiện nội dung quyền dân chủ nào dưới đây của công dân?

A. Độc lập phán quyết.
B. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
C. Tự do ngôn luận.
D. Chủ động kiểm toán ngân sách quốc gia.
Câu 12: Hành vi tự ý bắt người, giam giữ người không theo quy định của pháp luật là đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
B. Bất khả xâm phạm về thư tín.
C. Bất khả xâm phạm về thân thể.
D. Bất khả xâm phạm về thông tin.
Câu 13: Phát biểu nào dưới đây là sai về phát triển kinh tế?

A. Phát triển kinh tế là quá trình tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế.
B. Muốn phát triển kinh tế cần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao.
C. Mục tiêu cuối cùng của phát triển kinh tế là xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại.
D. Phát triển kinh tế góp phần giảm bớt chệnh lệch trình độ các vùng miền.
Câu 14: Phát biểu nào dưới đây là sai về sự cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế?

A. Hội nhập kinh tế quốc tế giúp các quốc gia tận dụng được các nguồn lực bên ngoài để phát triển
B. Hội nhập kinh tế quốc tế góp phần mở rộng thị trường để thúc đẩy sản xuất trong nước.
C. Hội nhập kinh tế quốc tế giúp nền kinh tế quốc gia phát triển bền vững.
D. Hội nhập kinh tế quốc tế làm cho nền kinh tế quốc gia ngày càng phụ thuộc vào bên ngoài.
Câu 15: Loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức nhằm bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm, đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động dựa trên cơ sở mức đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội của người lao động trước đó là loại hình bảo hiểm nào dưới đây?

A. Bảo hiểm xã hội.
B. Bảo hiểm dân sự.
C. Bảo hiểm con người.
D. Bảo hiểm thương mại.
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phản ánh sự cần thiết phải quản lí thu, chi trong gia đình?

A. Tăng số tiền mặt cho hoạt động mua sắm hằng ngày.
B. Tăng chất lượng cuộc sống của gia đình.
C. Kiểm soát được nguồn thu, chi trong gia đình.
D. Dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp và tương lai.
Câu 17: Quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng hoặc tiêu huỷ tài sản là quyền nào của chủ sở hữu?

A. Quyền định đoạt.
B. Quyền tự quyết định.
C. Quyền chiếm hữu.
D. Quyền sử dụng.
Câu 18: Vùng biển nào dưới đây mà các quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ giống như trên đất liền?

A. Vùng thềm lục địa.
B. Vùng nội thủy.
C. Vùng lãnh hải.
D. Vùng tiếp lãnh hải.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 19,20,21
Công ty A chuyên về sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gỗ và nội thất. Trước khi đưa ra thị trường một sản phẩm mới, công ty luôn chủ động khảo sát nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng. Thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, công ty đã thiết lập được kênh thông tin giữa công ty với người tiêu dùng, chủ động và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm. Hàng năm công ty chủ động xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường gửi đến các cơ quan chức năng phê duyệt, đặc biệt định kỳ hàng tháng công ty đã tổ chức kiểm định chất lượng không khí, nguồn nước thải khu vực dân cư sinh sống cạnh nhà máy để có đánh giá và điều chỉnh kịp thời. Chính những việc làm này đã góp phần nâng cao uy tín và vị thế của công ty, giúp công ty không ngừng lớn mạnh và phát triển.

Câu 19: Trong thông tin trên, nội dung nào dưới đây thể hiện việc xác định chiến lược kinh doanh của công ty A?

A. Khảo sát thị trường trước khi bán.
B. Ứng dụng công nghệ thông tin.
C. Luôn duy trì mối quan hệ với khách hàng
D. Có báo cáo đánh giá tác động về môi trường.
Câu 20: Công ty A đã thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ môi trường ở nội dung nào dưới đây?

A. Tố cáo các hành vi vi phạm về môi trường.
B. Đóng góp kinh phí để bảo vệ môi trường.
C. Xử lý các hành vi vi phạm về môi trường.
D. Chấp hành quy định về bảo vệ môi trường
Câu 21: Trong thông tin trên, công ty A đã thực hiện tốt những trách nhiệm xã hội nào dưới đây?

A. Kinh tế, nhân đạo và đạo đức.
B. Kinh tế, pháp lý và nhân văn.
C. Đạo đức, kinh tế và pháp lý.
D. Pháp lý, nhân văn và đạo đức.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 22,23,24
Nước X và Y kí kết với nhau hiệp định đầu tư, theo đó nhà đầu tư của nước X và nước Y được hưởng những quyền lợi, ưu đãi và thực hiện những nghĩa vụ trên lãnh thổ của nhau như các nhà đầu tư trong nước mình, không có sự phân biệt đối xử nào. Tuy nhiên, nước X sau đó ban hành luật trái với hiệp định đã kí kết, trong đó hạn chế một số ưu đãi của nhà đầu tư nước Y trên lãnh thổ của mình.

Câu 22: Nhà đầu tư của nước X và nước Y được hưởng những quyền lợi, ưu đãi và thực hiện những nghĩa vụ trên lãnh thổ của nhau như các nhà đầu tư trong nước mình, không có sự phân biệt đối xử nào là thể hiện chế độ

A. đối xử tối huệ quốc.
B. đối xử đặc biệt.
C. đối xử quốc gia.
D. đối xử qua lại.
Câu 23: Hiệp định đầu tư giữa nước X và nước Y là thể hiện hình thức hội nhập kinh tế quốc tế

A. song phương.
B. khu vực.
C. toàn cầu.
D. toàn diện.
Câu 24: Nước X ban hành luật trái với hiệp định đã ký kết là vi phạm nguyên tắc nào dưới đây của pháp luật quốc tế?

A. Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền các nước.
B. Nguyên tắc tận tâm, thiện chí thực hiện cam kết.
C. Nguyên tắc giải quyết bằng biện pháp hòa bình.
D. Nguyên tắc không can thiệp công việc nội bộ
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Với dự kiến sẽ mua được nhà và ra ở riêng sau 3 năm kết hôn vì vậy anh D và chị H đã chủ động chi tiêu tiết kiệm cũng như làm thêm để bổ sung vào thu nhập của gia đình. Tuy nhiên, một thời sau đó chị H mang thai và sinh con nhỏ khiến kế hoạch của anh chị có sự điều chỉnh. Ngoài khoản tiền tiết kiệm để mua nhà, anh chị dành phần lớn các khoản thu nhập để chi tiêu gia đình và con nhỏ. Vốn có hiểu biết về bán hàng qua mạng vì vậy sau khi sinh chị H quyết định nghỉ làm để có thời gian chăm con, kết hợp bán hàng trực tuyến để tăng thu nhập. Dựa vào vốn kiến thức đã học về thảo dược, chị H kinh doanh các loại mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên và được rất nhiều khách hàng tin tưởng. Lợi nhuận có được từ việc kinh doanh trực tuyến vừa giúp chị bổ sung vào các khoản chi tiêu ngày càng tăng do thêm thành viên mới. Được sự tư vấn của anh D, chị H đã mua một gói bảo hiểm an sinh xã hội trả góp hàng năm để vừa tiết kiệm lâu dài vừa đề phòng lúc con ốm đau phải điều trị.

a) Kế hoạch thu chi của gia đình anh D và chị H bao gồm: Xác định mục tiêu, phân bổ thu nhập và thực hiện kế hoạch. 
b) Gói bảo hiểm mà chị H mua cho con là loại hình bảo hiểm xã hội do nhà nước là chủ thể tổ chức
c) Chị H phải nghỉ việc để ở nhà chăm con và bán hàng qua mạng là không phù hợp với quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân gia đình, vì anh D không có sự giúp đỡ hỗ trợ cho vợ. 
d) Chị H có thể bị xử phạt hành chính và bồi thường về mặt dân sự về hành vi kinh doanh không có giấy phép và kinh doanh các ngành nghề có điều kiện. 
Câu 2: Sau 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, đến nay Việt Nam đã có hơn 930.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Năm 2023, các doanh nghiệp đã đóng góp khoảng 60% GDP, tạo ra 30% nguồn thu ngân sách nhà nước, thu hút 85% lực lượng lao động. Bên cạnh vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước, khu vực doanh nghiệp cũng đóng góp tích cực trong việc thực hiện có hiệu quả đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, củng cố an ninh quốc phòng và giữ vững độc lập, tự chủ của nền kinh tế trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

a) Sự tăng trưởng của các doanh nghiệp là một trong những chỉ tiêu để đánh giá sự tăng trưởng kinh tế của nước ta. 
b) Việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là yếu tố quyết định đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của nhà nước. 
c) Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là yếu tố cơ bản để tạo nên sự phát triển bền vững của đất nước
d) Ở nước ta mọi doanh nghiệp đều được tự do kinh doanh những ngành nghề mà doanh nghiệp có nhu cầu nhưng phải thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế. 
Câu 3: Sau khi bàn bạc, anh M cùng các thành viên trong gia đình quyết định mở cửa hàng kinh doanh thực phẩm hữu cơ ngay tại nhà. Qua khảo sát thị trường, sản phẩm, khách hàng và các đối thủ cạnh tranh cho thấy: Xu hướng của người tiêu dùng ở khu vực này đang quan tâm đến việc ăn uống lành mạnh và thực phẩm hữu cơ. Thị trường ở đây đã có một vài cửa hàng thực phẩm, nhưng chưa có cửa hàng nào tập trung hoàn toàn vào thực phẩm hữu cơ. Để thực hiện kế hoạch này, anh M sử dụng toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để cải tạo cửa hàng và nhập nguyên vật liệu. Ngoài thời gian đi học, các con của anh M học lớp 8 và lớp 11 cũng tham gia hỗ trợ bố mẹ đóng hàng và giao hàng. Sau một thời gian hoạt động, cửa hàng của anh M bước đầu tạo dựng được uy tín và thương hiệu với khách hàng. Thu nhập có được từ kinh doanh ngoài việc đầu tư trở lại cửa hàng, anh M đã bổ sung vào các khoản chi tiêu của gia đình.

a) Thông tin nói về ý tưởng kinh doanh thực phẩm hữu cơ
b) Kế hoạch kinh doanh của anh M theo tiến trình đó là: Khảo sát thị trường, xây dựng mục tiêu, thực hiện kế hoạch và điều chỉnh quy mô. 
c) Anh M sử dụng sức lao động của các con chưa thành niên là vi phạm nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh và trong hôn nhân gia đình. 
d) Vì kinh doanh hộ gia đình nên anh M cùng các thành viên không cần phải thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế. 
Câu 4: Gia đình bà M kinh doanh dịch vụ nhà trọ cho công nhân trên địa bàn huyện X. Do đầu tư vào kinh doanh trực tuyến bị thất bại, bà M đã bán toàn bộ mảnh đất cùng các giá trị tài sản trên đất cho anh H. Sau khi tiếp nhận lại từ bà M, anh H đã cải tạo lại một phần diện tích khu sinh hoạt chung của các phòng trọ, đồng thời thông báo về việc tăng giá thuê phòng và tiền dịch vụ điện nước khiến nhiều hộ gia đình rất bức xúc và không đồng ý. Nhiều lần liên lạc với bà M không được, chị D một công nhân thuê trọ đã viết bài xuyên tạc bà M và anh H cấu kết để làm ăn phi pháp sau đó đăng lên mạng xã hội khiến uy tín của anh H bị suy giảm. Yêu cầu chị D gỡ bài không được, anh H đã đập phá đồ đạc đồng thời đuổi chị D ra khỏi phòng trọ và chấm dứt hợp đồng với chị D.

a) Theo quy định của pháp luật, bà M và anh H đồng thời là chủ sở hữu hợp pháp đối với các phòng trọ đang cho thuê. 
b) Anh H có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với tất cả các tài sản mà bà M đã chuyển giao cho mình. 
c) Các gia đình thuê phòng trọ của anh H cần điều chỉnh lại kế hoạch thu chi trong gia đình theo đó tăng khoản chi tiêu thiết yếu, giảm khoản tiết kiệm để phù hợp với thực tế. 
d) Anh H đuổi chị D ra khỏi phòng trọ mà chị đã thuê không vi phạm nghĩa vụ tôn trọng tài sản của công dân vì đây là phòng trọ do anh H là chủ sở hữu. 
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(Đề thi có 04 trang)
	KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án 

Câu 1: Trong nền kinh tế hàng hóa, chủ thể nào dưới đây tiến hành các hoạt động mua hàng rồi bán lại cho các đại lý?
A. chủ thể nhà nước.
B. chủ thể tiêu dùng.
C. chủ thể sản xuất.
D. chủ thể trung gian.

Câu 2: Doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các hoạt động của công ty là mô hình doanh nghiệp

A. tư nhân.
B. hợp tác xã.
C. công ty hợp danh.
D. nhà nước.

Câu 3: Hình thức thực hiện nào của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì pháp luật cho phép?

A. Sử dụng pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.

Câu 4: Hiến pháp 2013 khẳng định, về mặt kinh tế, nước ta thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thức thức

A. sở hữu.
B. bóc lột.
C. áp bức.
D. chiếm đoạt.

Câu 5: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, vai trò tích cực của cạnh tranh thể hiện ở việc những người sản xuất vì giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng

A. hủy hoại môi trường tự nhiên.
B. đầu cơ tích trữ hàng hóa.

C. làm giả thương hiệu.
D. áp dụng kĩ thuật tiên tiến.

Câu 6: Trong nền kinh tế, việc cơ quan quản lý phát hành thừa tiền trong lưu thông có thể là nguyên nhân gây ra hiện tượng

A. lạm phát.
B. thất nghiệp.
C. cạnh tranh.
D. khủng hoảng.

Câu 7: Việc giải quyết tốt mối quan hệ giữa thị trường việc làm và thị trường lao động sẽ góp phần giảm thất nghiệp và gia tăng nhiều

A. việc làm.
B. thất nghiệp.
C. lạm phát.
D. khủng hoảng.

Câu 8: Nhận định nào dưới đây không phù hợp với xu hướng tuyển dụng lao động của thị trường ở nước ta hiện này

A. Lao động nông nghiệp giảm, lao động trong công nghiệp và dịch vụ tăng.

B. Lao động được đào tạo ngày một tăng và chiếm ưu thế trong xã hội.

C. Tốc độ tăng lao động trong khu vực dịch vụ tăng  nhanh hơn khu vực sản xuất.

D. Tốc độ tăng lao động trong khu vực sản xuất tăng nhanh hơn khu vực dịch vụ.

Câu 9: Yếu tố nào dưới đây không phải là tiêu chí để đánh giá một ý tưởng kinh doanh tốt?

A. Có ưu thế vượt trội.
B. Có tính mới mẻ, độc đáo.

C. Không có tính khả thi.
D. Có lợi thế cạnh tranh.

Câu 10: Ông A là người dân tộc thiểu số, ông B là người Kinh. Đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, cả hai ông đều đi bầu cử. Điều này thể hiện các dân tộc bình đẳng trong lĩnh vực nào?

A. Văn hóa.
B. Giáo dục.
C. Chính trị.
D. Kinh tế.

Câu 11: Công dân tham gia thảo luận các công việc chung của đất nước, của địa phương hoặc của cơ quan, đơn vị là đã thực hiện quyền nào dưới đây?

A. Quyền tự quyết mang tính dân tộc.
B. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

C. Quyền quyết định công việc địa phương.
D. Quyền bảo vệ các lợi ích quốc gia, dân tộc.

Câu 12: Theo quy định của pháp luật, hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác để cản trở công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù từ

A. 3 tháng đến 3 năm.
B. 3 tháng đến 2 năm.
C. 5 tháng đến 2 năm
D. 5 tháng đến 3 năm.

Câu 13: Cụm từ GDP/người là một trong những chỉ tiêu thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế nó thể hiện nội dung nào dưới đây?

A. Tổng sản phẩm quốc nội.
B. Tổng sản phẩm quốc dân theo đầu người.

C. Tổng sản phẩm quốc dân.
D. Tổng sản phẩm quốc nội theo đầu người.

Câu 14: Quá trình liên kết, hợp tác giữa hai quốc gia với nhau dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau là biểu hiện của hình thức hợp tác quốc tế ở cấp độ

A. hội nhập toàn cầu.
B. hội nhập khu vực.

C. hội nhập song phương.
D. hội nhập toàn diện.

Câu 15: Một trong những mục đích của người tham gia bảo hiểm là nhằm

A. phải nộp phí bảo hiểm.
B. được đóng phí bảo hiểm.

C. được từ chối trách nhiệm.
D. được bồi thường thiệt hại.

Câu 16: Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có lợi nhuận, tạo ra việc làm có mức lương tương xứng là thể hiện hình thức trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp?

A. Nhân văn.
B. Đạo đức.
C. Pháp lý.
D. Kinh tế.
Câu 17: Thực hiện việc quản lý thu chi trong gia đình không mang lại lợi ích nào dưới đây?

A. Kiểm soát thu chi hiệu quả.
B. Giúp cân bằng tài chính.

C. Hạn chế quan hệ gia đình.
D. Vượt qua rủi ro tài chính.

Câu 18: Chủ sở hữu có quyền sử dụng nào dưới đây?

A. Khai thác tài sản tuyệt đối theo ý chí của mình.

B. Khai thác tài sản vì mục tiêu lợi nhuận tối cao.

C. Khai thác tài sản theo mọi địa điểm, thời gian.

D. Khai thác công dụng, hướng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.

Câu 19: Nội dung nào dưới đây thể hiện nghĩa vụ của công dân trong học tập?

A. Đăng ký học nâng cao trình độ.
B. Học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

C. Thực hiện tốt chương trình giáo dục.
D. Thực hiện đăng ký học trái tuyến.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 20, 21. 

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 của Việt Nam đạt trung bình 7%/năm, nâng mức thu nhập bình quân đầu người hằng năm tính theo GDP tăng lên 3.200 - 3.500 USD (so với mức 2.100 USD năm 2015). Lạm phát giữ ở mức dưới 5%. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; năm 2014 đã có 1,4 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, trên 8,5 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 72% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Đời sống nhân dân được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.052 USD/người (2014). Tuổi thọ trung bình đạt 73,5 tuổi (2015). Hoàn thành nhiều mục tiêu Thiên niên kỷ.

Câu 20: Từ các số liệu trong thông tin trên, nhận định nào dưới đây phù hợp với vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế?

A. Tăng trưởng kinh tế đạt trung bình 7%/năm

B. Mức thu nhập trên đầu người tăng hơn năm 2025.

C. Đời sống nhân dân được cải thiện, tuổi thọ tăng.

D. Số người được tham gia bảo hiểm tăng hàng năm.

Câu 21: Trong thông tin trên, nội dung nào dưới đây không phải là chỉ tiêu để đánh giá sự phát triển kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020?

A. Mức thu nhập bình quân theo đầu người/năm.

B. Tỷ lệ lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng hàng năm.

C. Tuổi thọ bình quân của người dân tăng cao.

D. Kết quả thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 22,23,24. 

Chị H tốt nghiệp đại học và được tuyển dụng vào làm việc tại một công X cách nhà hơn 10km. Để tiện đi lại, bố mẹ chị H đã hỗ trợ 35 triệu đồng để mua xe máy, số tiền còn thiếu chị mua trả góp tại cửa hàng. Sau khi được đăng ký tên mình, hằng ngày chị H dùng xe máy để đi làm việc ở công ty và đi lại các nơi khác. Chị luôn coi chiếc xe máy là tài sản lớn đầu tiên của mình nên đã giữ gìn xe máy cẩn thận.

Câu 22: Trong trường hợp trên, nội dung nào dưới đây thể hiện chị H đã thực hiện quyền sử dụng đối với tài sản?

A. Mua xe trả góp.
B. Bảo quản xe cẩn thận.

C. Dùng xe để đi làm.
D. Đứng tên đăng ký xe.

Câu 23: Theo quy định của pháp luật, chủ thể nào trong trường hợp trên là chủ sở hữu tài sản đối với chiếc xe máy?

A. Chị H.
B. Bố mẹ chị H.

C. Chị H và bố mẹ chị H.
D. Chị H, bố mẹ chị H và cửa hàng bán xe.

Câu 24: Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên tình hình sản xuất kinh doanh của công ty B nước Z gặp nhiều khó khăn. Công ty B đã đề nghị bằng văn bản với đối tác là công ty N nước E cho phép kéo dài thời gian thanh toán hợp đồng đã ký kết trước đó giữa hai công ty. Sau khi thẩm định tình hình thực tế của công ty B, công ty N đã đồng ý kéo dài thời gian thanh toán hợp đồng thêm 6 tháng. Hành động của công ty N là thực hiện đúng nguyên tắc nào dưới đây của hợp đồng thương mại quốc tế?

A. Nguyên tắc tự do hợp đồng.
B. Nguyên tắc tuân thủ.

C. Nguyên tắc trung thực.
D. Nguyên tắc thiện chí.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau:

Sau 10 năm gắn bó, chị M bị công ty X sa thải vì không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, số tiền trợ cấp nghỉ việc của công ty và tiền hưởng bảo hiểm thất nghiệp giúp chị tạm thời ổn định cuộc sống. Nhận thấy nhu cầu giúp việc gia đình ngày càng tăng, chị cùng một số người bạn nghỉ việc cùng công ty đã thành lập mô hình cung cấp dịch vụ giúp việc gia đình. Vì được trả lương cao, làm việc linh hoạt nên nhiều công nhân trong công ty đã tranh thủ thời gian nghỉ việc để làm thêm cho chị M. Nhiều gia đình sau khi sử dụng các dịch vụ do chị M cung cấp đã rất hài lòng vì vừa tiết kiệm lại chủ động trong thời gian nên đã từ bỏ thuê người giúp việc gia đình để sử dụng dịch vụ giúp việc theo giờ. 

a) Chị M được hưởng trợ cấp thôi việc từ công ty X vừa thể hiện trách nhiệm kinh tế vừa thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp. 
b) Sau 10 năm đóng bảo hiểm xã hội ngoài trợ cấp thất nghiệp chị M đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí hàng tháng. 
c) Một số công nhân tận dụng thời gian nhàn dỗi để tham gia làm thêm cho chị M là phù hợp với việc quản lý thu chi trong gia đình. 
d) Đánh giá đúng nhu cầu của thị trường về dịch vụ giúp việc theo giờ là bước xác định chiến lược kinh doanh của chị M. 
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau:

Mặc dù Hiệp định thương mại Việt Nam và Hoa Kỳ đã được ký kết năm 2000, Việt Nam luôn luôn chủ động và tuân thủ các quy định đã ký kết. Tuy nhiên, ngày 29/11/2024, Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố mức thuế chống bán phá giá áp dụng đối với pin và mô-đun năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam với mức đánh thuế lên đến 271,28% để bảo vệ ngành sản xuất pin trong nước của Hoa Kỳ. Bộ công thương Việt Nam bên cạnh việc tích cực trao đổi, đàm phán và cung cấp các bằng chứng để chứng minh đã chủ động hướng dẫn các doanh nghiệp điều chỉnh thị trường. Trước tình hình đó, doanh nghiệp TL đã chủ động điều chỉnh kế hoạch thị trường, tích cực tìm kiếm các thị trường mới như EU, Nhật Bản. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đã chủ động đàm phán với các doanh nghiệp Hoa Kỳ để điều chỉnh một số nội dung trong hợp đồng nhằm giảm thiểu tối đa những bất lợi và đã được các doanh nghiệp đối tác đồng ý.

a) Hiệp định Việt Nam và Hoa Kỳ là hình thức hội nhập kinh tế khu vực. 
b) Áp thuế cao các nước xuất khẩu vào Hoa Kỳ, là vi phạm nguyên tắc thương mại không phân biệt đối xử của tổ chức WTO
c) Doanh nghiệp TL đã điều chỉnh chiến lược kinh doanh để phù hợp với tình hình mới sau khi Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá. 
d) Các doanh nghiệp Hoa Kỳ tích cực phối hợp với doang nghiệp Việt Nam để điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp và giảm tác động về kinh tế là thể hiện nguyên tắc thiện chí, hợp tác trong hợp đồng thương mại quốc tế. 
Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau:

Vợ anh A là chị B giấu chồng rút toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để kinh doanh cùng bạn nhưng bị thua lỗ. Phát hiện sự việc, anh A đã đánh đập và yêu cầu chị phải dừng theo học lớp trung cấp chính trị và đến làm kế toán tại công ty tư nhân do anh A là giám đốc mặc dù chị không đồng ý. Trong thời gian này, do thường xuyên không được trang bị bảo hộ đạt chuẩn, một số công nhân trong công ty bị mắc bệnh nghề nghiệp phải nhập viện điều trị, lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện xử phạt, anh A đã chỉ đạo chị H trưởng phòng nhân sự hoàn thiện hồ sơ để những cá nhân này được hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp đồng thời chấm dứt hợp đồng để họ được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. 

a) Anh A và chị B cùng vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình. b) Anh A vi phạm quyền của công dân về học tập. 
c) Việc một số công nhân sau khi mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp và bị chấm dứt hợp đồng để được hưởng trợ cấp thất nghiệp là phù hợp với quy định của pháp luật về đảm bảo an sinh xã hội. 
d) Anh A bổ nhiệm vợ mình vào vị trí kế toán công ty là vi phạm các quy định của pháp luật về sử dụng lao động khi tiến hành kinh doanh. 
Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau:

Vợ chồng anh D và chị H cưới nhau được 5 năm, thu nhập của hai vợ chồng dao động từ 30 triệu đồng một tháng. Kể từ khi có con đầu lòng, các khoản chi tiêu ngày càng nhiều hơn nên anh chị chủ động cắt giảm nhiều khoản chi không cần thiết và có ý thức tiết kiệm nhiều hơn. Bên cạnh các khoản chi tiêu cho hai vợ chồng và con, anh chị còn đặt mục tiêu tiết kiệm mỗi tháng 10 triệu để sửa nhà. Thu nhập từ việc làm thêm, chị H đã chủ động tham gia một gói bảo hiểm an sinh xã hội cho con. Nhờ đó mà mỗi lần con anh chị phải nhập viện điều trị ngoài việc bảo hiểm y tế thanh toán chi trả viện phí, anh chị còn được bảo hiểm an sinh hỗ trợ một phần kinh phí nên giúp anh chị hoàn toàn yên tâm và tin tưởng.

a) Mục tiêu mỗi tháng tiết kiệm 10 triệu đồng là mục tiêu tài chính duy nhất trong gia đình anh D và chị H. 
b) Kinh phí hỗ trợ từ việc tham gia gói bảo hiểm an sinh xã hội cũng được xác định là nguồn thu nhập trong gia đình anh D và chị H. 
c) Việc tiết kiệm 10 triệu đồng trên tổng thu nhập 30 triệu của hai vợ chồng anh D và chị H là vi phạm quy tắc phân chia các khoản thu chi. 
d) Con anh D và chị H vừa tham gia bảo hiểm y tế vừa tham gia loại hình bảo hiểm thương mại. 
----------- HẾT ----------
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MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án 

Câu 1: Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động đóng vai trò cơ bản nhất, quyết định các hoạt động khác của đời sống xã hội là hoạt động

A. sản xuất
B. phân phối.
C. tiêu dùng
D. trao đổi.

Câu 2: Việc quản lý thi, chi trong gia đình sẽ giúp mỗi gia đình chủ động được

A. các khoản rủi ro khi chi tiêu.
B. các khoản nhà nước hỗ trợ.

C. các khoản thu nhập ngoài.
D. kế hoạch tài chính gia đình.

Câu 3: Pháp luật là phương tiện để Nhà nước

A. bảo vệ các giai cấp.
B. bảo vệ các công dân.

C. quản lí xã hội.
D. quản lí công dân.

Câu 4: Theo quy định của Hiến pháp 2013, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nhà nước Việt Nam là
A. Đảng Cộng sản.
B. Quốc hội.

C. Chính phủ.
D. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Câu 5: Trong nền kinh tế thị trường, yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng tới cung hàng hóa?

A. Giá cả của hàng hóa đó.
B. Thu nhập của người tiêu dùng.

C. Nguồn gốc xuất thân doanh nghiệp.
D. Giá cả của các hàng hóa cùng loại.

Câu 6: Loại hình thất nghiệp gắn liền với sự biến động cơ cấu kinh tế và sự thay đổi của công nghệ dẫn đến yêu cầu lao động có trình độ cao hơn, lao động không đáp ứng yêu cầu sẽ bị đào thải là hình thức

A. thất nghiệm cơ cấu.
B. thất nghiệm tạm thời.

C. thất nghiệp tự nguyện.
D. thất nghiệm chu kỳ.

Câu 7: Nơi thực hiện các quan hệ thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về tiền lương và các điều kiện làm việc trên cơ sở hợp đồng lao động thuộc nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Thị trường việc làm.
B. Hợp đồng lao động.

C. Thị trường kinh doanh.
D. Hợp đồng tiền lương.

Câu 8: Mục đích của quản lí thu, chi trong gia đình biểu hiện ở nội dung nào dưới đây?

A. Chủ động kiểm soát chi tiêu của bản thân.

B. Chủ động thực hiện kế hoạch tài chính của gia đình.

C. Đảm bảo ổn định dòng tiền cho việc mua sắm của gia đình.

D. Tối ưu hoá sử dụng khoản thu của bản thân.

Câu 9: Chị H đang làm việc tại công ty X, chị luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao, có chuyên môn tốt và được đồng nghiệp quý mến. Nhưng khi khuyết trưởng phòng nhân sự, giám đốc công ty đã không bổ nhiệm chị làm trưởng ohòng mà lại bổ nhiệm anh Q với lý do chị là nữ, tuổi còn trẻ. Giám đốc Q đã vi phạm các quy định của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực

A. chính trị.
B. lao động.
C. văn hóa.
D. giáo dục.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, người nào có hành vi lừa gạt, mua chuộc công dân thực hiện quyền bầu cử, hoặc ứng cử thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt từ từ

A. 3 tháng đến 2 năm.
B. 3 tháng đến 1 năm.
C. 3 tháng đến 3 năm.
D. 3 tháng đến 4 năm.
Câu 11: Theo quy định của pháp luật, công dân tự tiện mở thư của người khác là vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật

A. an sinh xã hội.
B. thông tư liên ngành.
C. thư tín, điện tín.
D. di sản quốc gia.

Câu 12: Việc làm nào dưới đây thể hiện hình thức thực hiện của quyền tự do báo chí?

A. Phát hành ấn phẩm hồi kí.
B. Phát hành các ấn phẩm báo chí.
C. Phát hành ấn phẩm truyện ngắn.
D. Phát hành ấn phẩm truyện tranh.
Câu 13: Đối với mỗi quốc gia, hình thức hội nhập sâu rộng nhất, gắn kết với nhiều quốc gia, tổ chức, khu vực trên thế giới là hình thức nào dưới đây?

A. Hội nhập liên minh.
B. Hội nhập song phương.

C. Hội nhập khu vực.
D. Hội nhập toàn cầu.

Câu 14: Một trong những quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội là bị ốm đau hoặc nghỉ thai sản, nếu đủ điều kiện họ sẽ được nhận

A. tiền trợ cấp theo quy định.
B. toàn bộ số tiền đã đóng.

C. bảo hiểm thất nghiệp.
D. chi phí khám chữa bệnh.

Câu 15: Nội dung nào dưới đây không thể hiện trong kế hoạch kinh doanh?

A. Các điều kiện thực hiện hoạt động kinh doanh.

B. Mục tiêu và chiến lược kinh doanh.

C. Kế hoạch hoạt động kinh doanh.

D. Thông số kĩ thuật, công thức sản xuất sản phẩm.

Câu 16: Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp?

A. Tăng khả năng cạnh tranh.
B. Thúc đẩy phát triển bền vững.

C. Giảm nguồn thu ngân sách.
D. Tạo dựng niềm tin với khách hàng.

Câu 17: Phát biểu nào dưới đây là đúng về quyền sở hữu tài sản của công dân?

A. Chỉ người nào là chủ sở hữu mới có quyền tặng tài sản của mình cho người khác.

B. Người mượn tài sản của người khác có quyền cho người khác mượn lại.

C. Người được chủ sở hữu giao cho quản lí tài sản cũng có quyền sử dụng tài sản ấy.

D. Người được chủ sở hữu cho mượn tài sản có quyền sử dụng tùy theo ý của mình.

Câu 18: Nội dung nào dưới đây thể hiện nghĩa vụ của ông N trong việc tham gia bảo vệ di sản văn hóa?

A. Trưng bày cổ vật tại gia đình.
B. Giữ gìn giá trị của các cổ vật.

C. Trao tặng cổ vật cho bảo tàng.
D. Giới thiệu giá trị của cổ vật.

Câu 19: Theo quy định của pháp luật quốc tế, để giải quyết các vấn đề quốc tế các quốc gia có nghĩa vụ

A. từ chối hợp tác với nhau.
B. hợp tác với các quốc gia khác.

C. đứng ngoài không tham gia.
D. từ chối đóng góp tài chính.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 20, 21,22.

Công ty tư nhân X chuyên về lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu do ông T làm giám đốc, anh Q là phó giám đốc, anh V là trưởng phòng kinh doanh, anh S là kế toán, anh U là thủ quỹ. Theo yêu cầu của ông T, anh Q đã chỉ đạo anh V pha chế xăng giả theo hướng dẫn của anh Q để đưa ra thị trường nên bị người dân làm đơn tố cáo. Cho rằng anh U cấu kết với anh S để tố cáo mình, ông T đã sa thải anh U và chỉ đạo anh Q tạo bằng chứng giả vu khống anh S vi phạm quy chế chuyên môn sau đó chuyển anh S xuống bộ phận hành chính. Khi biết được lý do mình bị điều chuyển công việc, anh S đã bí mật sao chép công thức pha chế xăng giả rồi tự ý nghỉ việc. Có được công thức này, anh S đã cùng anh M bạn thân hiện đang thất nghiệp pha chế xăng giả rồi tiêu thụ cho một số đại lý nhỏ trên địa bàn.

Câu 20: Từ nội dung trong thông tin trên, theo quy định của pháp luật, chủ thể nào là đại diện theo pháp luật khi tiến hành hoạt động kinh doanh?

A. Ông T và anh S.
B. Ông T và anh V.
C. Ông T.
D. Anh S.

Câu 21: Nhận định nào dưới đây là sai về hành vi của các nhân vật trong thông tin trên khi thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh?

A. Ông T vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân khi kinh doanh.

B. Anh Q và anh V không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân khi kinh doanh.

C. Anh U không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân khi kinh doanh.

D. Anh S và anh T phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi kinh doanh của mình.

Câu 22: Ông T trong thông tin trên chưa thực hiện đúng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở những nội dung nào dưới đây?

A. Pháp lý, kinh tế và nhân văn.
B. Pháp lý, kinh tế và đạo đức.

C. Pháp lý, nhân văn và đạo đức.
D. Kinh tế, nhân văn và đạo đức.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 23,24. 

 Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2024, tăng trưởng kinh tế ước đạt trên 7% GDP. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát dưới 4%, tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,78. Chỉ tiêu GDP bình quân đầu người đạt 4.700 USD-4.730 USD. Đặc biệt, theo ước tính, chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động năm 2024 ước đạt 5,56%, vượt mục tiêu 4,8%-5,3% do Quốc hội giao. Điều này giúp cho nền kinh tế ổn định, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ năm 2024 đạt 26,2%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với năm 2023, qua đó tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nhập, nâng cao phúc lợi xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, thể thao.

Câu 23: Từ các thông tin trên, nhận định nào dưới đây không phải là chỉ tiêu để đánh giá sự phát triển của Việt Nam trong năm 2024?

A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 7%GDP.

B. Chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân 3,78%.

C. GDP bình quân đầu người đạt 4.700 USD-4.730 USD

D. Giải quyết tốt vấn đề việc làm, thu nhập và phúc lợi.

Câu 24: Từ các thông tin trên, nội dung nào dưới đây thể hiện mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững ở nước ta?

A. Tăng trưởng kinh tế thúc đẩy GDP/ người ngày càng tăng.

B. Lạm phát tỷ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng kinh tế.

C. Tăng trưởng kinh tế góp phần giải quyết việc làm và nâng cao phúc lợi xã hội.

D. Giải quyết việc làm, phát triển văn hóa, giáo dục kìm hãm phát triển kinh tế.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau:

Sau khi, Cơ quan kiểm dịch thực vật của Việt Nam và Hoa Kỳ đã cùng nhau ký kết Chương trình xuất khẩu bưởi từ Việt Nam sang Hoa Kỳ. Các hộ dân ở vùng trồng bưởi X đã tích cực thay đổi cơ cấu sản xuất để đón đầu làn sóng thị trường mới. Nhiều hộ dân đã tích cực tham gia các khóa đào tạo về trồng bưởi sạch và sản xuất bưởi theo quy trình Viêt Gas. Bên cạnh đó nhờ sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đã giúp nhiều người dân thay đổi nhận thức về quảng bá sản phẩm. Sản phẩm sạch bên cạnh việc quảng cáo qua các kênh truyền thống, người dân đã tích cực đưa các sản phẩm của mình lên các sản thương mại điện tử nhờ đó giúp cho thường hiệu quả bưởi sạch của vùng X không chỉ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu mà còn mang lại nhiều giá trị kinh tế lớn.

a) Việc cơ quan kiểm dịch thực vật của Việt Nam và Hoa Kỳ đã cùng nhau ký kết Chương trình xuất khẩu bưởi từ Việt Nam sang Hoa Kỳ là biểu hiện của hình thức hội nhập song phương. 
b) Người dân vùng trồng bưởi X tích cực tham gia sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế là phù hợp với trách nhiệm của công dân trong việc hội nhập kinh tế quốc tế. 
c) Các hộ dân vùng trồng bưởi X đã thực hiện nội dung xác định ý tưởng kinh doanh.
d) Thay đổi chiến lược kinh doanh là yếu tố quyết định giúp người dân vùng trồng bưởi X đưa thương hiệu quả bưởi ra quốc tế. 
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau:

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị V được tuyển dụng vào làm việc không xác định thời hạn cho công ty H và phải trải qua thời gian thử việc 12 tháng. Vốn có kiến thức về thương mại điện tử, tận dụng thời gian rảnh rỗi, chị V tích cực tham gia bán hàng qua mạng và bước đầu có thu nhập ổn định giúp chị trang trải sinh hoạt cá nhân và gửi tiền giúp bố mẹ nuôi các em học tập. Nhận thấy công việc tại công ty H không phù hợp với bản thân, sau 10 tháng làm việc chị H đã đơn phương chấm dứt hợp đồng và tập trung vào việc bán hàng qua mạng. Khi yêu cầu kế toán công ty giải quyết chế độ bảo hiểm để mình chuyển sang bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chị V được biết giám đốc công ty đã chỉ đạo kế toán không thực hiện chế độ bảo hiểm cho chị V vì chị tự ý nghỉ việc trong thời gian thử việc.

a) Công ty H không thực hiện các chế độ bảo hiểm cho chị H là phù hợp với các quy định của pháp luật về chế độ bảo hiểm. 
b) Chị V tự ý nghỉ việc trong thời gian thử việc là vi phạm nghĩa vụ của công dân về tôn trọng tài sản của người khác. 
c) Chị V vừa đi làm vừa bán hàng qua mạng để tăng thu nhập cho bản thân là thể hiện kỹ năng quản lý thu chi trong gia đình. 
d) Lợi thế nội tại là yếu tố giúp chị V thành công trong việc kinh doanh bán hàng qua mạng. Câu 3: Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 

Gia đình ông Q, bà M, anh D và chị H cùng sinh sống trên địa bàn thôn X, trong đó anh D là trưởng thôn, chị H là cán bộ phụ trách công tác bảo vệ môi trường của thôn. Phát hiện hộ gia đình ông Q ngoài việc không nộp phí bảo vệ môi trường, còn thường xuyên xả chất thải chưa xử lý ra con sông là nơi sinh hoạt chung của thôn, chị H tới nhà ông Q để trao đổi và yêu cầu ông thực hiện tốt các quy định về nộp phí bảo vệ môi trường. Tại đây với lý do gia đình ông hằng năm đã tự đầu tư hệ thống xử lý rác thải cho cơ sở sản xuất của mình nên gia đình ông Q không nộp các khoản phí do thôn đề ra. Thời gian sau đó, gia đình bà M có nhiều thành viên phải nhập viện điều trị các bệnh về tiêu hóa, sau khi tìm hiểu bà M biết được nguyên nhân là do đã sử dụng nguồn nước ô nhiễm do hoạt động sản xuất thủ công nghiệp của gia đình ông Q thải ra. Yêu cầu ông Q bồi thường tiền viện phí cho mình không được. Bà M viết đơn yêu cầu anh D giải quyết, thuyết phục ông Q không được, anh D đã cùng anh L công an viên xông vào cơ sở sản xuất của ông Q đập phá một số tài sản nhằm gây sức ép buộc ông Q phải chấp hành nộp phí bảo vệ môi trường.
a) Ông Q vi phạm quyền và nghĩa vụ của trong bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe của công dân. 
b) Hành vi vi phạm của ông Q khiến ông ngoài bị xử phạt về hành chính còn phải chịu trách nhiệm dân sự. 
c) Anh D và anh L không vi phạm nghĩa vụ tôn trọng tài sản của công dân. 
d) Ông Q nên chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh từ hộ sản xuất sang mô hình doanh nghiệp để được miễn phí bảo vệ môi trường và hỗ trợ về xử lý chất thải. 
Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau:

Quốc gia V và quốc gia T có chung đường biên giới trên biển, cơ quan chấp pháp của nước V nhiều lần phát hiện nước T có hành vi đặt dây cáp và ống dẫn ngầm trên thềm lục địa của nước V. Nước V đã đưa vấn đề này lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Dẫn đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước ngày càng căng thẳng. Bộ công thương nước V đã áp đặt một số chính sách thương mại và thuế lên các doanh nghiệp nước T. Theo đó nước V sẽ không dành cho sản phẩm của  nước T các ưu đãi mà nước V dành cho các nước khác dù cả nước V và nước T đều là thành viên của WTO. Trước tình hình đó, để hạn chế thiệt hại, doanh nghiệp M của nước T đã đơn phương hủy hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp H của nước V và được doanh nghiệp H chấp nhận.

a) Hội đồng bảo an Liên hợp Quốc không phải là chủ thể của pháp luật quốc tế nên không có thẩm quyền giải quyết vấn đề tranh chấp giữa nước V và nước Tb) Theo quy định của pháp luật quốc tế, trên vùng thềm lục địa, nước T đặt dây cáp và ống dẫn ngầm là vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của nước V. 
c) Nước V không dành cho sản phẩm của nước T các ưu đãi mà nước V dành cho các nước khác cùng trong tổ chức WTO là chưa phù hợp với nguyên tắc đối xử quốc gia. 
d) Doanh nghiệp M và doang nghiệp H đã thực hiện đúng nguyên tắc trung thực và thiện chí trong việc thực hiện hợp đồng thương mại thế giới. 
----------- HẾT ----------

	ĐỀ LUYỆN THI 07

(Đề thi có 04 trang)
	KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án 

Câu 1: Thực hiện vai trò kết nối trong các quan hệ mua - bán, giúp cho nền kinh tế linh hoạt, hiệu quả là vai trò của chủ thể kinh tế nào dưới đây?

A. Người sản xuất kinh doanh
B. Chủ thể trung gian
C. Chủ thể Nhà nước
D. Người tiêu dùng
Câu 2: Phát biểu nào dưới đây là sai về các yêu cầu khi lập kế hoạch thu, chi trong gia đình?

A. Luôn luôn ưu tiên cắt giảm các khoản chi tiêu thiết yếu.
B. Xác định mục tiêu tài chính trong gia đình cần giới hạn thời gian hoàn thành.
C. Thường xuyên kiểm tra ngân sách và nguồn thu nhập của gia đình.
D. Chủ động loại bỏ các thói quen chi tiêu không hợp lý.
Câu 3: Tổng thể các quy phạm pháp luật có mỗi liên hệ mật thiết và thống nhất với nhau được sắp xếp thành các ngành luật, chế định pháp luật được gọi là

A. hệ thống pháp luật.
B. hệ thống tư pháp.
C. quy phạm pháp luật.
D. văn bản dưới luật.
Câu 4: Mọi người đều có quyền sống là nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về

A. quyền con người.
B. nghĩa vụ công dân.
C. trách nhiệm pháp lý.
D. chế độ chính trị.
Câu 5: Người sản xuất, kinh doanh giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, dịch vụ là một trong những nguyên nhân dẫn đến

A. lạm phát.
B. thất nghiệp.
C. cạnh tranh.
D. khủng hoảng.
Câu 6: Cuối năm 2010, lạm phát hai con số kéo dài 13 tháng đến tháng 10 năm 2011 khiến CPI tăng 11,75% năm 2010 và 18,13% năm 2011. Trước tình hình đó, Chính phủ và các cấp, các ngành đã triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kiềm chế và kiểm soát lạm phát nên chỉ số giá tiêu dùng đã giảm xuống mức một con số (6,81% năm 2012; 6,04% năm 2013;...). Nưm 2010 và 2011 lạm phát của Việt Nam thuộc loại hình lạm phát

A. vừa phải.
B. phi mã.
C. siêu lạm phát.
D. mất kiểm soát.
Câu 7: Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay, tốc độ tăng lao động trong khu vực dịch vụ có xu hướng như thế nào đối với tốc độ tăng lao động trong các khu vực sản xuất vật chất?

A. Tăng nhanh hơn.
B. Tăng chậm hơn.
C. Giảm sâu hơn.
D. Luôn cân bằng.
Câu 8: Biết tin công ty đối thủ đang gây ra tai tiếng vì chất lượng sản phẩm không đảm bảo, chị Q chủ một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn đã tận dụng cơ hội này để mở rộng thị phần, nhờ vậy mà chị đã thu lợi nhuận lớn. Việc làm này thể hiện năng lực kinh doanh gì của chị Q?

A. Năng lực nắm bắt cơ hội.
B. Năng lực giao tiếp, hợp tác.
C. Năng lực tổ chức, lãnh đạo.
D. Năng lực thiết lập quan hệ.
Câu 9: Cùng với tiếng phổ thông, các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình là thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực

A. tôn giáo.
B. văn hóa.
C. giáo dục.
D. tín ngưỡng.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ mà đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ

A. 3 tháng đến 1 năm.
B. 3 tháng đến 2 năm.
C. 3 tháng đến 3 năm.
D. 3 tháng đến 4 năm.
Câu 11: Theo quy định của pháp luật, tự tiện vào nhà của người khác là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về

A. chỗ ở.
B. tự do cá nhân.
C. nơi làm việc.
D. bí mật đời tư.
Câu 12: Theo quy định của pháp luật, việc nam nữ đều có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là nội dung cơ bản về bình đẳng giới trên lĩnh vực

A. gia đình.
B. chính trị.
C. kinh tế.
D. văn hóa.
Câu 13: Một trong những thước đo để đánh giá mức tăng trưởng kinh tế của một quốc gia đó là dựa vào

A. chỉ số giảm nghèo đa chiều.
B. tổng hàng hóa xuất khẩu.
C. tổng thu nhập quốc dân.
D. chỉ số phát triển bền vững.
Câu 14: Đối với các nước đang phát triển, việc tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sẽ mang lại lợi ích nào dưới đây?

A. Lệ thuộc tài chính vào nước lớn.
B. Tận dụng được nguồn tài chính.
C. Mở mang thêm phạm vi lãnh thổ.
D. Được chuyển lên thành nước lớn.
Câu 15: Ở nước ta hiện nay, chính sách nào dưới đây không thuộc hệ thống chính sách an sinh xã hội cơ bản?

A. Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
B. Chính sách bảo đảm các dịch vụ xã hội.
C. Chính sách hỗ trợ giảm nghèo.
D. Chính sách trợ giúp xã hội.
Câu 16: Doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, dịch vụ hữu ích; không gây hại cho xã hội và môi trường, thể hiện hình thức trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp?

A. Nhân văn.
B. Đạo đức.
C. Pháp lý.
D. Kinh tế.
Câu 17: Tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu tài sản; không được thực hiện hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác là nội dung nào dưới đây về quyền sở hữu?

A. Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.
B. Nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản.
C. Nghĩa vụ của chủ sở hữu tài sản.
D. Nghĩa vụ bảo vệ lợi ích công cộng.
Câu 18: Quyền được tiếp cận và duy trì những lợi ích bằng tiền mặt hoặc bằng hiện vật không có sự phân biệt đối xử nào, để bảo vệ con người chối các hoàn cảnh khó khăn như thất nghiệp, bệnh tật, tuổi già,... là nội dung của quyền nào dưới đây?

A. Quyền được làm việc.
B. Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ.
C. Quyền được đảm bảo an sinh xã hội.
D. Quyền bình đẳng.
Câu 19: Đường biên giới quốc gia nào dưới đây được hoạch định và đánh dấu bằng các tọa độ trên hải đồ?

A. Biên giới trên bộ.
B. Biên giới trên không.
C. Biên giới trên mạng.
D. Biên giới trên biển.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 20, 21
Thực hiện Kế hoạch giáo dục, trường THPT X đã tổ chức chuyên đề dạy học gắn với di sản văn hóa tại Đền X.  Qua chuyên đề, các em học sinh được khắc sâu kiến thức về di tích lịch sử tại địa phương. Hiểu rõ hơn về những giá trị mà ngôi đền mang lại, học sinh được giáo dục về lòng biết ơn những thế hệ đi trước đã có công dựng nước và giữ nước; học tập và rèn luyện để góp phần xây dựng đất nước; tuyên truyền và quảng bá đến mọi người về lịch sử truyền thống văn hóa, lễ hội của các di tích; tích cực tham gia hoạt động bảo tồn, tôn tạo, chăm sóc di tích; khi đến thăm quan di tích không vứt rác bừa bãi, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan; lên án và báo cáo với Ban quản lí về các hành vi xâm phạm di tích, giữ gìn di sản văn hóa theo quy định của pháp luật.

Câu 20: Từ thông tin trên, trường THPT X đã thực hiện tốt những quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của công dân.
B. Quyền, nghĩa vụ của công dân về học tập và bảo vệ di sản văn hóa
C. Quyền, nghĩa vụ của công dân về bảo vệ di sản văn hóa và môi trường.
D. Quyền, nghĩa vụ của công dân về học tập và bảo vệ môi trường.
Câu 21: Từ thông tin trên, nhận định nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của công dân khi thực hiện quyền và nghĩa vụ về bảo vệ di sản văn hóa?

A. Tích cực tham gia hoạt động bảo tồn, tôn tạo chăm sóc di tích.
B. Không vứt rác bừa bãi, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan chung.
C. Đấu tranh với các hành vi xâm phạm di tích, di sản văn hóa.
D. Viết bài nói về giá trị tâm linh và thần thánh của di tích văn hóa.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 22,23,24. 

Gia đình anh D và chị H có 2 con nhỏ đang học lớp 6 và lớp 7. Nhiều năm qua gia đình anh chị luôn được xếp vào diện hộ nghèo của thôn. Với sự hỗ trợ của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, vợ chồng anh chị được vay 50 triệu đồng với lãi xuất ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội huyện để phát triển kinh tế. Nhờ chịu khó tìm hiểu, vừa làm, vừa học hỏi rút kinh nghiệm để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đến nay vợ chồng anh chị đã vươn lên thoát nghèo và có thu nhập ổn định. Nhờ các chính sách hỗ trợ đối với học sinh thuộc diện hộ nghèo, hai con của anh chị được tiếp tục học tập. Đầu năm 2025 anh chị đã làm đơn đề nghị cơ quan chức năng cho gia đình ra ngoài diện hộ nghèo để dành nguồn lực cho các gia đình khó khăn hơn.

Câu 22: Trong thông tin trên, chính sách an sinh xã hội nào dưới đây đã giúp gia đình anh D và chị H thoát nghèo và có thu nhập ổn định?

A. Chính sách bảo hiểm xã hội.
B. Chính sách trợ giúp xã hội.
C. Chính sách việc làm, thu nhập.
D. Chính sách dịch vụ xã hội cơ bản.
Câu 23: Hai con của anh D và chị H được hưởng những chính sách an sinh xã hội nào dưới đây?

A. Chính sách bảo hiểm và trợ giúp xã hội.
B. Chính sách việc làm và chính sách bảo hiểm.
C. Chính sách dịch vụ cơ bản và trợ giúp xã hội.
D. Chính sách bảo hiểm và trợ giúp xã hội
Câu 24: Từ thông tin trên, nhận định nào dưới đây không thể hiện vai trò của an sinh xã hội?

A. Hỗ trợ vốn để gia đình anh D và chị H pháy triển kinh tế từng bước thoát nghèo.
B. Tạo việc làm, góp phần tăng thu nhập để từng bước cải thiện cuộc sống gia đình.
C. Phân phối lại nguồn thu nhập giữa các thành viên trong gia đình anh D và chị H.
D. Giúp các thành viên trong gia đình duy trì học tập và tăng nguồn thu nhập hợp pháp.
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau:

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và 28 quốc gia thành viên của EU đã mang đến nhiều lợi ích quan trọng cho quá trình xuất khẩu gạo, trong đó điểm nổi bật nhất là việc Châu Âu đã đưa mức thuế quan về mức 0% đối với gạo Việt Nam, mức thuế này ngang bằng với gạo của Thái Lan và Trung Quốc. Nhận thấy được cơ hội và tiềm năng từ hiệp định mang lại, công ty gạo TA đã áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật mới phù hợp để đưa vào chiến lược sản xuất của mình. Để có nguồn sản phẩm đảm bảo chất lượng, công ty đã liên kết chặt chẽ với các nông dân trong việc thực hiện sản xuất sạch và đảm bảo tiêu chuẩn ngay từ đồng ruộng. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, giảm phụ thuộc vào phân bón và thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng đến chất lượng gạo, gây ô nhiễm môi trường, nhằm tăng năng suất và chất lượng gạo, nâng giá thành xuất khẩu.

a) Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và 28 quốc gia thành viên của EU là hình thức hội nhập song phương. 
b) Công ty TA chuyển đổi mô hình sản xuất và quản lý là bước phân tích các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh. 
b) Hướng tới các sản phẩm gạo sạch, đảm bảo tiêu chuẩn ngay từ đồng ruộng là trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp
d)  Nỗ lực cung cấp các sản phẩm tốt đảm bảo chất lượng đáp ứng thị trường EU thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau:

Ngày 6/1/2025 Tổng cục thống kê thông báo kết quả phát triển kinh tế của Việt Năm năm 2024. Theo đó, GDP năm 2024 ước tính tăng 7,09% so với năm trước. GDP bình quân đầu người tương đương 4.700 USD. Tỷ lệ nghèo tiếp cận đa chiều năm 2024 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025) ước khoảng 2,4%, giảm 1 điểm phần trăm so với năm 2023, kinh phí hỗ trợ cho người có công và thân nhân của người có công với cách mạng là gần 33,9 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội là 27,3 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ chính sách xã hội là hơn 4,9 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ bất thường phát sinh tại địa phương là hơn 3,8 nghìn tỷ đồng. Có hơn 26,7 triệu thẻ bảo hiểm xã hội/sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát, tặng cho các đối tượng thụ hưởng.

a) Kết quả giảm nghèo không phải là tiêu chí để đánh giá sự phát triển kinh tế mà là tiêu chí để phản ánh hiệu quả của chính sách an sinh xã hội. 
b) Tốc độ tăng GDP tỷ lệ nghịch với tốc độ tăng GDP bình quân theo đầu người. 
c) Hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ các hộ nghèo, thể hiện trợ giúp xã hội trong hệ thống an sinh xã hội của nhà nước. 
d) Thông tin trên đã chứng minh luận điểm “ không đánh đổi an sinh xã hội để chạy theo mục tiêu tăng trưởng” của Việt Nam là không còn phù hợp. 
Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau:

Sau khi kết hôn, anh D và chị H quyết định từ bỏ làm công nhân tại công ty X để khôi phục lại nghề làm đồ thủ công mỹ nghệ của gia đình. Với số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, anh D đã xây nhà trương trên mảnh đất 500m² do anh thừa kế của bố mẹ. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, cơ sở sản xuất của vợ chồng anh hoạt động ngày càng hiệu quả đem lại thu nhập ổn định cho gia đình. Lợi nhuận có được ngoài việc bổ sung cho các nguồn chi tiêu trong gia đình, vợ chồng anh còn chủ động mở rộng  sản xuất đồng thời liên kết với các hộ gia đình trong thôn cùng sản xuất vừa tạo việc làm và tăng thu nhập. Vợ chồng anh dự định sau 2 năm nữa sẽ mua nhà trên thị trấn để tạo điều kiện cho các con đi học sau này đồng thời chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty tư nhân để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

a) Mô hình kinh doanh của vợ chồng anh D và chị H là mô hình kinh tế hộ gia đình. 
b) Mảnh đất 500m² do anh D thừa kế nên anh D chỉ có quyền sử dụng không có quyền định đoạt  và chiếm hữu. 
c) Dự định xây nhà trên thị trấn sau hai năm nữa là bước xác định các nguồn thu nhập trong gia đình. 
d) Khi chưa chuyển đổi mô hình kinh doanh, cơ sở sản xuất của anh D và chị H chưa phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế. 
Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau:

Nước X và Y đều là thành viên của WTO đã kí kết với nhau hiệp định đầu tư, theo đó nhà đầu tư của nước X và nước Y được hưởng những quyền lợi, ưu đãi và thực hiện những nghĩa vụ trên lãnh thổ của nhau như các nhà đầu tư trong nước mình, không có sự phân biệt đối xử nào. Tuy nhiên, nước X sau đó ban hành luật trái với hiệp định đã kí kết, trong đó hạn chế một số ưu đãi của nhà đầu tư nước Y trên lãnh thổ của mình.

a) Hiệp định đầu tư giữa nước X và nước Y là hình thức hội nhập song phương
b) Nhà đầu tư nước X và nước Y được hưởng những quyền lợi, ưu đãi như các nhà đầu đầu tư trong nước mình, không có sự phân biệt đối xử nào là phù hợp hợp với nguyên tắc không phân biệt đối xử trong quan hệ quốc tế
c) Nước X có quyền ban hành pháp luật quy định trái với hiệp ước đã ký với nước Y vì mỗi quốc gia có quyền ban hành pháp luật riêng phù hợp với nước mình. 
d) Việc nước X đưa ra các quy định để hạn chế một số ưu đãi của nhà đầu tư với nước Y trên lãnh thổ nước X là chưa phù hợp với nguyên tắc thiện tâm tận tâm, thiện chí thực hiện cam kết quốc tế. 
----------- HẾT ----------
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MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án 

Câu 1: Trong nền kinh tế hàng hóa, người tiến hành các hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn các nhu cầu tiêu dùng cho sản xuất được gọi là

A. chủ thể tiêu dùng.
B. chủ thể trung gian.
C. chủ thể nhà nước
D. chủ thể sản xuất.

Câu 2: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp của các cá nhân, tổ chức có từ

A. 2 đến 20 thành viên.
B. 2 đến 30 thành viên.
C. 2 đến 40 thành viên.
D. 2 đến 50 thành viên.

Câu 3: Cá nhân, tổ chức sử dụng pháp luật tức là làm những gì mà pháp luật

A. cho phép làm.
B. quy định phải làm.

C. quy định cho làm.
D. không cho phép làm.

Câu 4: Hiến pháp 2013 khẳng định bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước

A. pháp quyền Xã hội chủ nghĩa.
B. pháp quyền dân chủ xã hội.

C. chuyên chính tư sản.
D. chuyên chính tư nhân

Câu 5: Khi giá cả một mặt hàng mà mà người tiêu dùng thường xuyên sử dụng tăng cao do lượng người mua đông mà hàng lại khan hiếm thì vận dụng quan hệ cung - cầu, người tiêu dùng nên lựa chọn cách nào dưới đây theo hướng có lợi nhất cho mình?
A. Chấp nhận mua mặt hàng đó với giá cao vì đã quen dùng.

B. Tìm mua một mặt hàng tương đương có giá thấp hơn.

C. Đợi khi nào mặt hàng đó ổn định thì tiếp tục mua.

D. Bỏ hẳn không mua và không sử dụng mặt hàng đó nữa.

Câu 6: Trong nền kinh tế, việc phân chia thất nghiệp thành thất nghiệp tự nguyện, thất nghiệp không tự nguyện là căn cứ vào

A. tính chất của thất nghiệp.
B. nguồn gốc thất nghiệp.

C. chu kỳ thất nghiệp.
D. cơ cấu thất nghiệp.

Câu 7: Khi tham gia vào thị trường việc làm người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động về nội dung nào dưới đây?

A. tiền lương hưu.
B. trợ cấp thất nghiệp.
C. tiền công.
D. trợ cấp thai sản.

Câu 8: Ý tưởng kinh doanh không xuất phát từ yếu tố nào dưới đây?

A. Niềm đam mê kinh doanh.
B. Nhu cầu tìm lợi nhuận.

C. Khẳng định bản thân.
D. Vì mục đích nhân đạo.

Câu 9: Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí có nghĩa là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về

A. lời khai nhân chứng cung cấp.
B. dấu hiệu nghi ngờ phạm tội.

C. tiến trình phục dựng hiện trường.
D. hành vi vi phạm của mình.

Câu 10: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại phải có trách nhiệm

A. trình bày không trung thực sự việc.
B. trình bày trung thực sự việc.

C. phản bác mọi quan điểm trái chiều.
D. từ chối mọi quyết định giải quyết.

Câu 11: Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi đặt điều nói xấu người khác là vi phạm quyền

A. được bảo đảm an toàn, bí mật, thư tín, điện tín.

B. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

C. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

D. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

Câu 12: Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc cản trở công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin thì có thể bị phạt tù từ

A. 3 tháng đến 3 năm.
B. 3 tháng đến 2 năm.
C. 3 tháng đến 4 năm.

c. 3 tháng đến 5 năm.

Câu 13: Phát biểu nào dưới đây là sai về chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế?

A. Mức tăng tổng sản phẩm quốc nội trong một thời kỳ nhất định.

B. Mức tăng tổng thu nhập quốc dân trong một thời kỳ nhất định.

d. Mức tăng chỉ số gia tiêu dùng của một nền kinh tế hàng năm.

d. Mức tăng thu nhập quốc dân bình quân đầu người hàng năm.

Câu 14: Loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng theo quy định phải tham gia là

A. bảo hiểm thân thể.
B. bảo hiểm xã hội tự nguyện.

C. bảo hiểm xã hội bắt buộc.
D. bảo hiểm tài sản.

Câu 15: Nội dung nào dưới đây không thể hiện mục đích của việc lập kế hoạch kinh doanh?

A. Xác định mục tiêu kinh doanh.
B. Đưa ra phương hướng thực hiện.

C. Xác định chiến lược thị trường.
D. Đưa ra thời gian thành công.

Câu 16: Đối với mỗi doanh nghiệp, việc thực hiện tốt trách nhiệm xã hội sẽ góp phần giúp doanh nghiệp tạo dựng được

A. quan hệ phi lợi nhuận.
B. các quan hệ phi pháp.

C. mối quan hệ miễn thuế.
D. thương hiệu và tên tuổi.

Câu 17: Phát biểu nào dưới đây là đúng về quyền sở hữu tài sản của công dân?

A. Người không phải chủ sở hữu cũng có quyền bán tài sản mà mình quản lí.

B. Chủ sở hữu có quyền bán tài sản của mình cho người khác.

C. Người được chủ sở hữu giao cho quản lí tài sản cũng có quyền định đoạt tài sản ấy.

D. Người được chủ sở hữu cho mượn tài sản có quyền sử dụng tuỳ theo ý của mình.

Câu 18: Theo quy định của pháp luật, đối với những tài nguyên thiên nhiên đã được xác lập quyền sở hữu của mình khi sử dụng công dân không được

A. Hủy hoại.
B. Khai thác.
C. Bảo vệ.
D. Tôn tạo.
Câu 19: Ngày 28-7-1995, Việt Nam trở thành thành viên thứ bảy của ASEAN, đánh dấu bước đi đầu tiên của đất nước trong hành trình hội nhập khu vực và thế giới. Việc gia nhập ASEAN là biểu hiện của hình thức hội nhập kinh tế quốc tế nào dưới đây?

A. Song phương.
B. Toàn quốc.
C. Khu vực.
D. Toàn cầu.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 20, 21
Sau khi cưới nhau, anh D và chị H dự định sau 3 năm sẽ mua nhà và ra ở riêng. Vợ chồng anh chị đồng thuận thực hiện kế hoạch quản lí thu, chi bằng số theo dõi hằng tháng sau khi bàn bạc thống nhất. Theo đó, vợ chồng chị sẽ dành 50% tổng thu nhập cho chi tiêu thiết yếu, sinh hoạt hằng ngày; 20% dành cho các khoản dự phòng, tiết kiệm, mua nhà,... và 30% còn lại dành cho các hoạt động giải trí, giao tiếp xã hội,...Sau năm đầu thực hiện, do có tố phát sinh đó là có con nhỏ nên anh chị buộc phải giảm số tiền cho các hoạt động giải trí để tăng cho các sinh hoạt thiết yếu, đặc biệt số tiền giảm này chị đã tham gia một gói bảo hiểm an sinh cho con mình đề phòng lúc ốm đau, mặc dù biết là nhiều mối quan hệ xã hội bị cắt giảm nhưng anh chị vẫn cảm thấy vui và tự tin về mục tiêu tài chính của mình sẽ đạt được/

Câu 20: Từ thông tin trên, nhận định nào dưới đây thể hiện sự cần thiết phải quản lý thu chi trong gia đình của vợ chồng anh D và chị H?

A. Thống nhất được tỷ lệ phân chia các khoản chi là 50/30/20.

B. Mua được nhà sau 3 năm xây dựng kế hoạch thu chi tài chính.

C. Chủ động điều chỉnh kế hoạch thu chi do phát sinh thành viên.

D. Thực hiện mục tiêu tài chính và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Câu 21: Trong thông tin trên, nội dung nào dưới đây không thể hiện việc xây dựng kế hoạch thu chi trong gia đình vợ chồng anh D và chị H?

A. Dự kiến mua được nhà sau 3 năm.
B. Phân chia các khoản chi tiêu cụ thể.

C. Điều chỉnh tỷ lệ các khoản chi tiêu.
D. Chủ động sinh con theo kế hoạch.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 22,23,24. 

Nước A và nước B kí kết với nhau “Hiệp ước biên giới trên bộ", trong đó quy định các nội dung chi tiết, cụ thể về việc sử dụng chung nguồn nước trên sông, hồ biên giới và khai thác tài nguyên ở khu vực biên giới. Năm nay, do hạn hán kéo dài nên nguồn nước trên sông biên giới không đủ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân ven sông của hai nước. Trước tình trạng này, chính quyền nước A đã gây khó khăn, cản trở cư dân nước B sử dụng nguồn nước chung của sông biên giới bằng cách sử dụng lực lượng vũ trang đe doạ, ngăn chặn cư dân nước B lấy nước sản xuất.

Câu 22: Nội dung nào dưới đây về biên giới quốc gia không phải là đối tượng điều chỉnh trong hiệp đinh biên giới trên bộ giữa nước A và B?

A. Sử dụng nguồn nước trên sông.
B. Sử dụng vùng đặc quyền kinh tế.

C. Khai thác tài nguyên biên giới.
D. Sử dụng các hồ nước biên giới.

Câu 23: Việc không thực hiện đúng nội dung đã ký kết là nước A đã vi phạm nguyên tắc nào dưới đây của pháp luật quốc tế?

A. Quyền bình đẳng và tự quyết dân tộc.
B. Can thiệp vào công việc nước khác.

C. Tận tâm, thiện chí thực hiện cam kết.
D. Bình đẳng về chủ quyền quốc gia.

Câu 24: Hành vi sử dụng lực lượng vũ trang để đe dọa, ngăn chặn công dân nước B của nước A là vi phạm nguyên tắc nào dưới đây của pháp luật quốc tế?

A. Can thiệp vào công việc nước khác.
B. Bình đẳng về chủ quyền quốc gia.

C. Thực hiện nghĩa vụ với quốc gia khác.
D. Giải quyết quốc tế bằng hòa bình.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau:

Sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ ký kết hiệp định thương mai, Hoa Kỳ luôn là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, đồng thời là thị trường xuất khẩu lớn nhất, Hoa Kỳ là nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam với 1.306 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 11,8 tỷ USD, đứng thứ 11/43 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Nắm bắt được cơ hội từ mối quan hệ này, doanh nghiệp H đã tích cực hợp tác với các doanh nghiệp Hoa Kỳ để chủ động ký kết các đơn hàng xuất khẩu. Chủ động thay đổi quy trình và công nghệ để phù hợp với các tiêu chuẩn khắt khe nhất mà phía bạn đưa ra. 

a) Hiệp định thương mại Việt Nam và Hoa Kỳ là hình thức hợp tác song phương. 
b) Việc thu hút các dự án FDI từ Hoa Kỳ vào Việt Nam thể hiện ý nghĩa của hội nhập kinh tế đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. 
c) Doanh nghiệp H chủ động thay đổi quy trình và công nghệ sản xuất là bước phân tích các điều kiện kinh doanh. 
d) Việc hội nhập kinh tế là trách nhiệm của doanh nghiệp, nhà nước không cần can thiệp để đảm bảo tính công bằng và minh bạch. 
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau:

Một doanh nghiệp X chuyên về sản xuất hàng may mặc đã quyết định đầu tư kinh phí mua bảo hiểm cháy nổ cho toàn bộ nhà xưởng của công ty, cũng như nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ bảo hiểm đối với nhân viên và người lao động. Tháng 7/2023, do sự cố chập điện dẫn tới nhà xưởng sản xuất bị cháy, nhà xưởng và hàng hóa bị thiêu rụi hoàn toàn. Sự việc đã gây ra những hậu quả nặng nền cho doanh nghiêp, doanh nghiệp không thể quay lại hoạt động mà phải tuyên bố phá sản, dẫn đến người lao động của doanh nghiệp bị mất việc làm. Với việc mua bảo hiểm, doanh nghiệp đã được công ty bảo hiểm thanh toán bồi thường thiệt hại cháy nổ, với người lao động, ngoài các khoản được nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định, mọi công nhân của công ty được công ty hỗ trợ một khoản trợ cấp để tìm việc làm mới.


a) Bảo hiểm cháy nổ mà doanh nghiệp X tham gia là loại hình bảo hiểm thương mại.

b) Doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp cho các công nhân trước khi phá sản.

c) Tham gia bảo hiểm cháy nổ là trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp. 
d) Trợ cấp cho công nhân tìm việc làm mới là thể hiện trách nhiệm từ thiện của doanh nghiệp. 
Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau:

Ông B nhận tiền đặt cọc, kí hợp đồng cho ông M thuê toàn bộ diện tích đất vườn mà ông B được thừa kế từ mẹ và đã được cơ quan chức năng cấp chứng nhận quyền sử dụng để làm bãi trông xe. Dù chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động, ông M vẫn tiến hành các hoạt động trông giữ xe để thu lợi. Em rể ông M là anh D biết được quy luật vận hành tại bãi xe của ông M nên đã bí mật cấu kết với anh N là lao động tự do lấy trộm hai xe mô tô của chị P gửi tại đây. Để tránh bị lộ, anh D tháo phụ tùng của hai chiếc xe máy này và đưa cho anh N mang đi tiêu thụ được 50 triệu đồng. Mất xe, chị P đòi ông M bồi thường nhưng ông M chưa trả đủ số tiền theo mức chị P yêu cầu; bức xúc, chị đã đưa sự việc này lên mạng xã hội.

a) Ông B và ông M là đều có đầy đủ quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt trên mảnh đất 600m. 
b) Ông M không vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh vì hoạt động trông giữ xe không phải là nghề nghiệp kinh doanh phải đăng ký. 
c) Ông M, anh D và anh N đều vi phạm nghĩa vụ tôn trọng tài sản của công dân
d) Ông M, anh D và anh N phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự về hành vi vi phạm của mình. 
Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau:

Vợ chồng anh D và chị H làm công nhân cùng công ty do ông K làm giám đốc. Vì thường xuyên bị anh D đánh đập, chị H bế con bỏ nhà đi biệt tích. Nhiều lần liên lạc với chị H không được, ông K đã đơn phương chấm dứt hợp đồng và tuyển người thay thế. Khi trở về, chị H đến cơ quan chức năng làm hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp thì phát hiện mình và nhiều công nhân khác không được công ty thực hiện các chế độ theo quy định khiến chị H rất bức xúc. Sau khi được nhận vào làm việc tại một cơ sở du lịch tâm linh, một lần bắt gặp ông K cùng một số nhân viên trong công ty tới đây dâng lễ, chị H đã chụp ảnh rồi chỉnh sửa sau đó đăng lên trang cá nhân với lời lẽ vu khống ông K có hành vi mê tín dị đoan khiến uy tín của ông K bị ảnh hưởng, yêu cầu chị H gỡ bài không được, ông K đã gây sức ép yêu cầu anh D phải tác động với chị H nếu không sẽ sa thải anh D.

a) Anh D và chị H cùng vi phạm quyền bình đẳng của công dân trong hôn nhân và gia đình. 
b) Ông K không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong đảm bảo an sinh xã hội.      c) Chị H vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hóa. 
d) Ông K đơn phương chấm dứt hợp đồng với chị H là vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh. 
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PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án 

Câu 1: Quá trình phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành sản xuất để tạo ra sản phẩm là nội dung của khái niệm

A. sản xuất
B. phân phối.
C. tiêu dùng
D. trao đổi.
Câu 2: Theo quy định của pháp luật, công ty cổ phần có số lượng cổ đông tối thiếu là bao nhiêu?

A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Câu 3: Nội dung của văn bản luật cấp dưới không được trái với nội dung của văn bản luật cấp trên là thể hiện

A. tính bắt buộc chung.
B. quy phạm phổ biến.
C. tính xác định chặt chẽ về hình thức.
D. tính cưỡng chế.
Câu 4: Trong hệ thống các văn bản pháp luật Việt Nam, Hiến pháp được coi là

A. đạo luật cơ bản nhất.
B. luật cụ thể nhất.
C. luật dễ thay đổi nhất.
D. luật thiếu tính ổn định.
Câu 5: Để giành thị phần dệt may trên thị trường, doanh nghiệp P đưa ra các biện pháp chủ động, nâng cao năng lực sản xuất và trình độ tay nghề; chuyển hướng sản xuất từ hình thức nhận gia công sang hình thức tự chủ nguồn nguyên liệu, tự thiết kế và hoàn thành sản phẩm. Nội dung nào dưới đây thể hiện mục đích của việc cạnh tranh của doanh nghiệp P?

A. Tự chủ nguồn nguyên liệu.
B. Giành thị phần dệt may.
C. Chuyển hướng sản xuất.
D. Đổi mới mẫu mã sản phẩm.
Câu 6: Trong nền kinh tế, dấu hiệu cơ bản để nhận biết nền kinh tế đó đang ở trong thời kỳ lạm phát đó là sự

A. tăng giá hàng hóa, dịch vụ.
B. giảm giá hành hóa, dịch vụ.
C. gia tăng nguồn cung hàng hóa.
D. suy giảm nguồn cung hàng hóa.
Câu 7: Việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà pháp luật

A. bắt buộc.
B. cấm.
C. không cấm.
D. quy định.
Câu 8: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng những dấu hiệu nhận diện một cơ hội kinh doanh tốt?

A. Tính thời điểm.
B. Tính ổn định.
C. Tính hấp dẫn.
D. Tính trừu tượng.
Câu 9: Phát biểu nào dưới đây là sai về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động?

A. Nam nữ được đối xử bình đẳng về bảo hiểm xã hội.
B. Nam nữ bình đẳng trong tiếp cận vốn vay.
C. Nam nữ bình đẳng khi tiếp cận điều kiện lao động.
D. Nam nữ bình đẳng về tiền công, tiền thưởng.
Câu 10: Trong cuộc họp của tổ dân phố, bà H phản ánh nhà ông P lôi kéo người dân theo đạo Hội thánh đức chúa trời, phá bỏ bàn thờ tổ tiên, hàng sáng tụ tập tại nhà ông P để nghe giảng kinh là trái pháp luật, đề nghị chính quyền có biện pháp ngắn chặn. Tại sao việc đi theo đạo Hội thánh đức chúa trời là hành vi vi phạm pháp luật?

A. Vì tôn giáo này quá đông tín đồ.
B. Vì tôn giáo này chưa được pháp luật công nhận.
C. Tôn giáo này đã có ở Việt Nam.
D. Tôn giáo này chưa bàn hành được kinh sách.
Câu 11: Theo quy định của pháp luật, để bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, mọi công dân có nghĩa vụ
A. bảo vệ lợi ích cá nhân mình.
B. bảo vệ tư tưởng cực đoan.
C. bảo vệ mọi quan điểm trái chiều.
D. bảo vệ an ninh quốc gia.
Câu 12: Theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp cần thiết, chủ thể nào dưới đây được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?
A. Đội ngũ phóng viên báo chí.
B. Lực lượng bưu chính viễn thông.
C. Nhân viên chuyển phát nhanh.
D. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Câu 13: Phát biểu nào dưới đây là sai về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển kinh tế?

A. Tăng trưởng, phát triển kinh tế tạo điều kiện để phát triển văn hoá, giáo dục.
B. Một quốc gia muốn phát triển bền vững, chỉ cần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.
C. Phát triển kinh tế góp phần giảm bớt chênh lệch trình độ phát triển giữa các vùng.
D. Phát triển kinh tế góp phần thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế.
Câu 14: Khi các chủ thể đặt ra những kế hoạch và mục tiêu cụ thể sẽ đạt được khi tiến hành kinh doanh là đã thực hiện nội dung nào dưới đây của lập kế hoạch kinh doanh?

A. Xác định điều kiện thực hiện.
B. Xác định ý tưởng kinh doanh.
C. Xác định chiến lược kinh doanh.
D. Xác định mục tiêu kinh doanh.
Câu 15: Việc cân đối các khoản thu và chi nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần của các thành viên sao cho phù hợp với các nguồn thu nhập của gia đình là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Quản lí thu, chi nội bộ.
B. Quản lí thu, chi đối ngoại.
C. Quản lí thu, chi đối nội.
D. Quản lí thu, chi trong gia đình.
Câu 16: Do làm ăn ngày càng có lãi, doanh nghiệp tư nhân X đã quyết định mở rộng thêm quy mô sản xuất. Doanh nghiệp X đã thực hiện nội dung nào dưới đây về quyền của công dân trong kinh doanh?

A. Mở rộng quy mô kinh doanh.
B. Quyền kinh doanh đúng ngành nghề.
C. Quyền tự chủ đăng kí kinh doanh.
D. Quyền định đoạt tài sản kinh doanh.
Câu 17: Học thường xuyên, học suốt đời nghĩa là mọi công dân được học bằng

A. các phương tiện hiện đại.
B. những cách thức thống nhất,
C. tất cả giáo trình nâng cao.
D. nhiều hình thức khác nhau.
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của tổ chức thương mại thế giới WTO?

A. Nguyên tắc thương mại bí mật.
B. Nguyên tắc không phân biệt đối xử.
C. Nguyên tắc thương mại công bằng.
D. Nguyên tắc mở cửa thị trường.
Câu 19: Việc doanh doanh thực hiện tốt những chính sách và việc làm cụ thể nhằm mang lại ảnh hưởng tích cực đến xã hội đóng góp cho các mục tiêu xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước là thể hiện nội dung nào dưới đây của doanh nghiệp?

A. Trách nhiệm tiêu dùng.
B. Trách nhiệm sản xuất.
C. Trách nhiệm xã hội.
D. Trách nhiệm phân phối.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 20, 21
Bạn G là một học sinh bị khuyết tật vận động từ khi còn nhỏ. Trong quá trình học tập, cùng với sự cố gắng nỗ lực của gia đình, G luôn nhận được sự quan tâm của nhà trường và chính quyền địa phương nhằm tạo điều kiện học tập tốt nhất. G cũng được thăm khám sức khoẻ thường xuyên và được cấp phát thuốc để đảm bảo sức khoẻ.

Câu 20: Bạn G đã được hưởng quyền bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ở nội dung nào sau đây?

A. Tiếp cận các thông tin về y tế.
B. Tôn trọng về tính mạng, sức khỏe.
C. Thông tin về tình trạng sức khỏe.
D. Thăm khám và cấp phát thuốc.
Câu 21: Bạn G đã được hưởng quyền bảo đảm an sinh xã hội ở nội dung nào sau đây?

A. Hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 B. Chính sách trợ giúp xã hội.

C. Hưởng trợ cấp ốm đau.
 D. Trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 22, 23,24 

Cơ cấu kinh tế ngành và nội ngành chuyển biến tích cực. Tỉ trọng lao động nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trong tổng số lao động cả nước giảm từ 48,6% năm 2010 xuống còn 34% năm 2020. Tỉ trọng lao động ngành công nghiệp và xây dựng tăng từ 21,7% lên 30,3%; ngành dịch vụ từ 29,7% lên khoảng 35,7% trong cùng giai đoạn. Đời sống người dân không ngừng được cải thiện; tạo sinh kế và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Thu nhập bình quân đầu người tăng 3,1 lần, từ 16,6 triệu đồng năm 2010 lên 51,5 triệu đồng năm 2019. Thực hiện nhiều giải pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Mạng lưới y tế phát triển rộng khắp, chất lượng khám, chữa bệnh và y đức được nâng cao. Tuổi thọ trung bình tăng từ 72,9 tuổi năm 2010 lên 73,7 tuổi vào năm 2020.

Câu 22: Trong thông tin trên, nội dung nào sau đây không phải là chỉ tiêu để đánh giá sự phát triển kinh tế của nước ta?
A. Năng suất lao động xã hội.
B. Chuyển dịch cơ cấu nội ngành.
C. Thu nhập bình quân đầu người.
D. Chuyển dịch cơ cấu ngành.
Câu 23: Trong thông tin trên, nhận định nào dưới đây phản ánh đúng xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở nước ta?

A. Giảm lao động ngành công nghiệp và dịch vụ, tăng lao động ngành nông nghiệp.
B. Tăng lao động ngành công nghiệp và dịch vụ, giảm lao động ngành nông nghiệp.
C. Tăng lao động ngành dịch vụ, giảm lao động ngành công nghiệp.
D. Giảm lao động ngành công nghiệp, tăng lao động ngành nông nghiệp.
Câu 24: Từ thông tin trên, nội dung nào dưới đây không thể hiện quan điểm “tăng trưởng và phát triển kinh tế là tiền đề vật chất để thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”

A. Phát triển, bao phủ mạng lưới y tế toàn dân.
B. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.
C. Thay đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế ngành.
D. Nâng cao tuổi thọ và đời sống người dân.
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau:

Vợ chồng anh D và chị K bị mất việc do công ty phá sản, toàn bộ sinh hoạt của hai vợ chồng cùng hai con dựa vào khoản trợ cấp thất nghiệp. Sau những ngày đầu gặp nhiều khó khăn do thu nhập giảm chị K ngoài việc tính toán lại các khoản chi trong gia đình đã chủ động tìm kiếm việc làm để tăng thu nhập. Từ sáng sớm chị đã tới các chợ đầu mối để mua hàng sau đó đêm về bán lại cho công nhân trong khu trọ. Anh D ngoài việc giúp chị K giao hàng đã chủ động chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập vì vậy mà cuộc sống của gia đình anh chị từng bước ổn định. Chị K dự định sau khi hết chế độ trợ cấp thất nghiệp 6 tháng sẽ dùng tiền tiết kiệm để thuê một cửa hàng nhỏ kinh doanh. 

a) Anh D và chị K được hưởng trợ cấp thất nghiệp vì đã tham gia bảo hiểm xã hội. 
b) Dự định thuê cửa hàng để kinh doanh vừa là bước xác định mục tiêu tài chính gia đình vừa là bước xác định ý tưởng kinh doanh
c) Xác định mục tiêu tài chính đã giúp vợ chồng anh D và chị K chủ động trong việc thực hiện các kế hoạch chi tiêu của gia đình. 
d) Dự định của chị K sau khi hết thời gian được hưởng chế độ thất nghiệp sẽ mở cửa hàng kinh doanh là bước xác định các nguồn thu nhập trong gia đình. 
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau:

Vào ngày 24 tháng 4 năm 2024, Nghị viện Châu Âu đã thông qua luật về chất thải bao bì, nhằm mục đích thiết lập một khung pháp lý tiêu chuẩn hóa để xử lý chất thải bao bì và đóng gói ở tất cả các quốc gia thành viên EU. Quy định này đã tác động nhiều tới các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu vào Châu Âu, doanh nghiệp H chuyên về sản xuất thủy sản đông lạnh đã thay đổi các tiêu chuẩn về bao bì cho phù hợp. Bên cạnh việc sử dụng bao bì có nguồn gốc từ tự nhiên công ty rất chú ý tới yếu tố tái chế khi sản xuất các sản phầm bao bì để đóng gói hàng hóa. Sau nhiều lần kiểm định, các sản phẩm của công ty đã đủ điều kiện để đáp ứng các quy định của EU nhờ đó mà ngay trong những ngày đầu tiên của năm 2025 công ty đã ký kết được nhiều đơn hàng có giá trị lớn. 

a) Doanh nghiệp H sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên và có khả năng tái chế là thực hiện trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp. 
b) Chủ động sản xuất các sản phẩm đủ tiêu chuẩn là bước xác định mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp H. 
c) Doanh nghiệp H đáp ứng được các điều kiện xuất khẩu vào châu âu là thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp khi hội nhập kinh tế quốc tế. 
d) Việt Nam không cần điều chỉnh luật cho phù hợp với quy định của Châu Âu vì mỗi nước có quy định riêng và mang tính độc lập. 
Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau:

Trường THPT dân tộc nội trú X có gần 400 học sinh, hầu hết là con em dân tộc thiểu số. Từ nhiều năm nay Ban lãnh đạo nhà trường đã phối hợp với các nghệ nhân truyền dạy Cồng Chiêng cho học sinh. Để học sinh có cơ hội trải nghiệm, nhân lên lòng tự hào dân tộc với văn hóa truyền thống của mình. Nhà trường đã thường xuyên tạo điều kiện để các em được trải nghiệm thực tế tại các lễ hội truyền thống. Cứ một khóa một lần nhà trường tổ chức khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe cho các học sinh. Trong dịp tết nguyên đán năm 2025 nhà trường đã kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ được 50 xuất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất học bổng cho các học sinh có thành tích học tập tốt.

a) Phối hợp với các nghệ nhân để truyền dạy Công Chiêng cho học sinh là tạo điều kiện để công dân được thực hiện tốt quyền học tập của mình. 
b) Một khóa một lần nhà trường tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh là phù hợp với quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. 
c) Tạo cơ hội để các học sinh được giao lưu trải nghiệm các lễ hội truyền thống của các dân tộc khác là phù hợp với quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hóa. 
d) Các doanh nghiệp hỗ trợ quà tết và học bổng cho các em học sinh là thể hiện trách nhiệm nhân vân của các doanh nghiệp. 
Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau:

Tại một công ty mỹ phẩm có ông P là giám đốc, anh H là trưởng phòng vật tư, chị T là nhân viên văn phòng. Ông P đã kí hợp đồng với chị V vừa nhận bằng cử nhân để chị đảm nhận việc kiểm tra chất lượng sản phẩm. Trong quá trình làm việc, ông P yêu cầu chị V làm thêm công việc pha chế sản phẩm dưỡng da. Một lần, có khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty và bị dị ứng nên đã đến công ty yêu cầu ông P phải bồi thường. Do ông P không đồng ý nên hai bên xảy ra tranh cãi, bức xúc ông P lớn tiếng xúc phạm khách hàng. Nghi ngờ chị T có hành vi xúi giục khách hàng, ông P đã quyết định điều chuyển chị T về làm việc cùng bộ phận với chị V. Nhân cơ hội này, anh H đã không cung cấp đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động đạt chuẩn cho chị T như đã cấp cho chị V khiến chị T bị tổn hại sức khỏe. 

a) Ông P đã ký hợp đồng với chị V để làm công việc kiểm tra sản phẩm rồi yêu cầu chị làm thêm công việc pha chế sản phẩm là vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh. 
b) Ông P phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc khách hàng bị dị ứng do sử dụng sản phẩm của ông P. 
c)  Ông P chưa thực hiện đúng quyền lợi được bảo đảm về sức khỏe của người lao động. 
d) Ông P vừa phải chịu trách nhiệm hành chính vừa phải chịu trách nhiệm dân sự về những hành vi vi phạm của mình. 
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(Đề thi có 04 trang)
	KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án 

Câu 1: Phân phối cho sản xuất gắn liền với việc phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành sản xuất khác nhau để

A. tạo ra sản phẩm.
B. tiêu dùng sản phẩm.
C. trao đổi sản phẩm.
D. triệt tiêu sản phẩm.
Câu 2: Là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh là nội dung của khái niệm

A. giám đốc công ty hợp danh.
B. giám đốc.
C. chủ tịch hội đồng quản trị.
D. doanh nghiệp.
Câu 3: Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?

A. Nghị quyết liên tịch.
B. Quy phạm pháp luật.
C. Thông tư liên tịch.
D. Điều lệ Đoàn thanh niên.
Câu 4: Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định phát triển giáo dục là

A. quốc sách hàng đầu.
B. nhiệm vụ quan trọng.
C. chính sách ưu tiên.
D. nhiệm vụ thứ yếu.
Câu 5: Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng lên sẽ làm cho cầu về hóa hóa tăng lên từ đó thúc đẩy cung về hàng hóa

A. giảm xuống.
B. tăng lên.
C. giữ nguyên.
D. không đổi.
Câu 6: Năm 1985, chỉ số CPI tăng đến 92%, năm 1986 lên tới 775%, nền kinh tế bước vào thời kì lạm phát dữ dội với tỉ lệ tăng 3 con số kéo dài trong 2 năm tiếp theo. Phân phối lưu thông trong tình trạng rối ren, diễn biến theo chiều hướng xấu. Giá cả tiếp tục biến động phức tạp. Chỉ số CPI lên tới 775% phản ánh tình trạng lạm phát ở nước ta đang rơi vào lạm phát

A. phi mã.
B. vừa phải.
C. siêu lạm phát.
D. lạm phát cao.
Câu 7: Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu của đời sống xã hội là nội dung của khái niệm

A. lao động.
B. cạnh tranh.
C. thất nghiệp.
D. cung cầu.
Câu 8: Việc chủ thể sản xuất kinh doanh không ngừng học tập nâng cao kiến thức về lĩnh vực mình kinh doanh là góp phần hoàn thiện năng lực nào dưới đây?

A. Năng lực chuyên môn.
B. Năng lực thực hành.
C. Năng lực giao tiếp.
D. Năng lực sáng tạo.
Câu 9: Nam, nữ bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức là quy định của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Văn hoá.
B. Lao động.
C. Kinh tế.
D. Chính trị.
Câu 10: Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ: “Thực hiện nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, đề bạt và bổ nhiệm; phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt từ 25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp từ 35% đến 40%. Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên, nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ”. Thông tin trên đề cập đến biện pháp thúc đẩy quyền bình đẳng giới trên lĩnh vực

A. gia đình.
B. kinh tế.
C. xã hội.
D. văn hóa.
Câu 11: Theo quy định của pháp luật, việc bác H tham gia đóng góp ý kiến xây dựng hương ước của làng, xã là góp phần tạo điều kiện để công dân được thực hiện quyền

A. Giám sát việc giải quyết khiếu nại.
B. Đóng góp ý kiến nơi công cộng
C. Được cung cấp thông tin nội bộ.
D. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
Câu 12: Người nào có hành vi bịa đặt hoặc lan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác thì bị phạt tiền từ

A. 10 triệu đến 50 triệu đồng
B. 10 triệu đến 60 triệu đồng
C. 10 triệu đến 70 triệu đồng
D. 10 triệu đến 80 triệu đồng
Câu 13: Loại hình dịch vụ trong đó có sự cam kết bồi thường giữa bên cung cấp bảo hiểm với bên tham gia bảo hiểm về những rủi ro, thiệt hại khi xảy ra sự kiện bảo hiểm nhằm mục đích ổn định kinh tế cho người tham gia và hướng tới đảm bảo an sinh xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Thất nghiệp.
B. Tăng trưởng kinh tế.
C. Bảo hiểm.
D. Phát triển kinh tế.
Câu 14: Nhận định nào dưới đây là không đúng khi nói về ý nghĩa của việc lập kế hoạch kinh doanh?

A. Giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh.
B. Tăng lợi nhuận kinh doanh ngay lập tức.
C. Tăng khả năng huy động vốn cho doanh nghiệp.
D. Duy trì thị trường và xây dựng quan hệ tốt với khách hàng.
Câu 15: Những khoản bắt buộc phải chi tiêu hàng tháng để phục vụ các thành viên trong gia đình được gọi là khoản chi tiêu

A. không thiết yếu.
B. đặc biệt.
C. thiết yếu.
D. quá xa xỉ.
Câu 16: Quyền quyết định đối với tài sản như mua, bán, tặng, cho được gọi là quyền nào dưới đây?

A. Quyền khai thác.
B. Quyền định đoạt.
C. Quyền chiếm hữu.
D. Quyền tranh chấp.
Câu 17: Theo quy định của pháp luật, với các di sản văn hóa có giá trị được pháp luật bảo vệ, công dân có quyền

A. chủ động phá bỏ công năng.
B. hủy hoại giá trị của di tích.
C. tìm hiểu và phát huy giá trị.
D. xuyên tạc nội dung di tích.
Câu 18: Theo nguyên tắc thương mại không phân biệt đối xử, nếu một nước thành viên WTO dành cho một nước thành viên khác các ưu đãi về hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ, thì nước này cũng phải dành sự ưu đãi đó cho tất cả các nước thành viên khác là thể hiện chế độ đối xử

A. bình đẳng.
B. quốc tế.
C. tối huệ quốc.
D. quốc gia.
Câu 19: Phát biểu nào dưới đây là sai về vai trò của phát triển kinh tế?

A. Phát triển kinh tế góp phần giảm bớt chênh lệch trình độ phát triển.
B. Phát triển kinh tế góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa đất nước
C. Phát triển kinh tế nhanh sẽ kéo theo việc tàn phá tài nguyên gia tăng.
D. Phát triển kinh tế tạo điều kiện để phát triển văn hóa, giáo dục.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 20, 21
Trong những năm qua, sản xuất và xuất khẩu nông sản đã tạo nên những dấu ấn quan trọng, giúp khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ xuất khẩu nông sản thế giới. Nếu năm 2010, các mặt hàng nông sản chính được xuất khẩu đến 72 quốc gia và vùng lãnh thổ, thì đến năm 2020 đã được xuất khẩu đến 180 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, hai thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ (chiếm 27,46% tổng giá trị xuất khẩu năm 2020) và Trung Quốc (chiếm 20,9%). Cùng thời gian này, Việt Nam còn xuất khẩu nông sản sang các thị trường đối tác lớn khác như EU (9,15%), ASEAN (8,58%), Nhật Bản (8,34%), Hàn Quốc (5,02%), Anh (2%), Úc (1,68%), Canada (1,62%).

Câu 20: Thông tin trên đề cập đến những hình thức hội nhập kinh tế nào của nước ta?

A. Khu vực và toàn cầu.
B. Song phương và toàn cầu.
C. Song phương và khu vực.
D. Toàn cầu và toàn diện.
Câu 21: Việc làm nào dưới đây giúp ngành sản xuất và xuất khẩu nông sản nước ta phát triển mạnh mẽ, phù hợp chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước ta và các nguyên tắc cơ bản của thương mại quốc tế?

A. Nhà nước miễn thuế xuất khẩu nông sản để các doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh.
B. Đánh thuế cao đối với hàng nông sản các nước để kìm chế sự phát triển của họ.
C. Nhà nước ban hành chính sách và cơ chế để doanh nghiệp nông sản phát triển lành mạnh.
D. Nhà nước han hành chính sách hỗ trợ chính sách nhập khẩu nông sản cho doanh nghiệp.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 22, 23,24 

Theo báo cáo của Cục thống kê tỉnh M, trong 5 năm qua ( 2000 – 2025), tỉnh đã tạo việc làm cho 41.394 lao động, đạt 103% so với kế hoạch đề ra. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị giảm từ 5,2% xuống còn 4,54%. Tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn tăng từ 75% lên 85%. Kết quả giảm nghèo của toàn tỉnh trong 5 năm qua đã vượt mục tiêu đề ra: số hộ nghèo giảm từ 38.085 hộ (chiếm tỷ lệ 28,4%) xuống còn 18.048 hộ. Đa số hộ nghèo được nâng cao nhận thức, nỗ lực học hỏi kinh nghiệm sản xuất và tự tạo việc làm để thoát nghèo, cải thiện đời sống. Tổng số lần khám bệnh tuyến tỉnh 407.413 lượt, đạt 100,4% kế hoạch năm. Tổng số lần khám bệnh tuyến huyện: 339.971 lượt, đạt 107,8% kế hoạch năm. Tỷ lệ tử vong chung: 0,17% (trong đó tử vong trước 24h là 87,6%).

Câu 22: Từ thông tin trên, nhận định nào dưới đây không phản ánh những nội dung cơ bản của chính sách an sinh xã hội?

A. Tạo việc làm cho 41.394 lao động trong tỉnh.
B. Kết quả giảm nghèo vượt các chỉ tiêu đề ra.
C. Hỗ trợ công tác khám chữa bệnh cho người dân.
D. Làm tốt công tác thu phí khám chữa bệnh ban đầu.
Câu 23: Trong thông tin trên, nội dung nào sau đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện chính sách an sinh xã hội?
A. Đa số hộ nghèo ngại nỗ lực học hỏi kinh nghiệm trong tìm kiếm việc làm.
B. Sử dụng nguồn lực chưa hiệu quả trong quá trình sản xuất của người dân.
C. Đa số hộ nghèo nâng cao nhận thức, nỗ lực học hỏi kinh nghiệm tự tạo việc làm.
D. Đa số hộ nghèo chưa quyết tâm nỗ lực tự tạo việc làm để thoát nghèo, cải thiện đời sống.
Câu 24: Để thực hiện tốt quyền của công dân về an sinh xã hội, nhà nước không thực hiện giải pháp nào dưới đây?

A. Tăng cường tư vấn và hướng dẫn về cách sử dụng nguồn lực hiệu quả trong sản xuất.
B. Hỗ trợ vốn vay với lãi suất thấp cho các hộ nghèo để phát triển sản xuất kinh doanh.
C. Cung cấp khóa đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho người dân ở các khu vực khó khăn.
D. Dùng ngân sách nhà nước là nguồn lực duy nhất để thực hiện các chính sách an sinh.
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau:

Bảo đảm nước sạch cho nhân dân là một nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng mang tầm quốc gia. Luật bảo vệ môi trường năm 2014 đã quy định về bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư, hộ gia đình và quản lý chất thải, nước thải. Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu tổng thể là đảm bảo người dân nông thôn được quyền tiếp cận sử dụng dịch vụ cấp nước sạch công bằng, thuận lợi, an toàn với chi phí hợp lý; phấn đấu đến năm 2030 có 65% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày; đến năm 2045, phấn đấu 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch và vệ sinh an toàn, bền vững.
a) Việc đảm bảo nước sạch cho nhân dân là một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá sự phát triển kinh tế. 
b) Nhà nước giải quyết vấn đề nước sạch cho người dân là tạo điều kiện để người dân được thực hiện quyền của công dân về an sinh xã hội. 
c) Người dân tiếp cận nguồn nước sạch là đã được thực hiện quyền của công dân về chăm sóc sức khỏe. 
d) Chiến lược quốc gia về nước sạch phù hợp với chính sách trợ giúp xã hội trong mạng lưới an sinh xã hội ở nước ta. 
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau:

Trong 10 năm (từ 2011-2021), Vinamilk đã đóng góp 42.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Vinamilk tự chủ vùng nguyên liệu với 13 trang trại bò sữa trong nước, đàn bò quản lý và khai thác sữa là 150.000 con. Kết hợp cùng với 13 nhà máy hiện đại, chuẩn quốc tế, Vinamilk đã xuất khẩu các sản phẩm sữa mang thương hiệu Việt Nam ra 56 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Bên cạnh đó, Vinamilk tích cực hỗ trợ người dân khi có lũ lụt, thiên tai, góp sức trong cuộc chiến chống dịch, từ khi dịch bùng phát, Vinamilk tích cực tham gia chương trình chung tay với Chính phủ, tiếp sức lực lượng tuyến đầu bằng hàng ngàn món quà dinh dưỡng và hỗ trợ cộng đồng với ngân sách trên 85 tỷ đồng.

a) Xây dựng vùng nguyên liệu tự chủ kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại là bước phân tích các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh của công ty Vinamilk. 
b) Đóng góp 42.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước là thực hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp. 
c) Công ty Vinamilk đã thể hiện trách nhiệm trong hội nhập kinh tế quốc tế. 
d) Vinamilk tích cực hỗ trợ người dân khi có lũ lụt là thực hiện trách nhiệm đạo đức của doanh nghiệp. 
Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau:

Uỷ ban Thương mại nước X ra quyết định áp dụng biện pháp bảo hộ đối với hàng thịt bò nhập từ các nước thành viên WTO. Biện pháp bảo hộ được áp dụng dưới dạng hạn ngạch về số lượng (hạn chế số lượng nhập khẩu); mức thuế - nhập khẩu đối với hàng trong hạn ngạch và số hàng vượt hạn ngạch chênh lệch rất cao (từ 21 – 31%). Để hạn chế tác động từ chính sách bảo hộ này, các doanh nghiệp Việt Nam một mặt chủ động tìm kiếm các thị trường có mức thuế suất phù hợp để mở rộng thị trường, một mặt cung cấp các hồ sơ liên quan để làm cơ sở tiếp tục đàm phán với nước X. 

a) Nước X áp dụng biện pháp hạn ngạch về số lượng và đánh thuế nhập khẩu hàng hóa với các nước trong WTO là vi phạm nguyên không phân biệt đối xử trong quan hệ thương mại quốc tế. 
b) Việc chủ động tìm kiếm thị trường mới là bước phân tích ý tưởng kinh doanh. 
c) Những doanh nghiệp bị áp dụng hạn ngạch hoặc bị đánh thuế cần khởi kiện lên Liên hiệp Quốc để yêu cầu nước X dỡ bỏ. 
d) Việc làm của nước X là chưa phù hợp với nguyên tắc tận tâm, thiện chí trong quan hệ quốc tế. 
Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau:

Tháng 3 năm 2019, ông Q kí hợp đồng thuê căn nhà của ông P trong thời hạn 5 năm để mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ nhà hàng. Ông Q đã đầu tư cải tạo, sửa chữa, cơi nới lại ngôi nhà của ông P đồng thời lắp đặt thêm nhiều thiết bị để phục vụ công việc kinh doanh mới mà không có thỏa thuận với ông P. Quá trình kinh doanh nhà hàng, ông Q đã 4 lần bị tổ trưởng tổ dân phố ở đó lập biên bản về hành vi làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của những người xung quanh.

a) Ông Q đã được thực hiện quyền của công dân về kinh doanh. 
b) Ông P cho ông Q thuê nhà tức là đã chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng ngôi nhà từ ông P sang ông Q. 
c) Hành vi làm mất trật tự vệ sinh môi trường khi ông Q tiến hành hoạt động kinh doanh là vi phạm nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh. 
d) Ông Q không vi phạm  nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. 
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
Tháng 02/2025





CĐ 1. Tăng trưởng và phát triển kinh tế
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CĐ 3. Bảo hiểm và an sinh xã hội
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CĐ 6. Quản lí thu, chi trong gia đình





4. Hoạt động tiêu dùng





3. Hoạt động sản xuất


kinh doanh





CĐ 4. Lập kế hoạch kinh doanh


CĐ 5. Trách nhiệm


xã hội của doanh nghiệp
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CĐ 7. Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế





CĐ 8. Quyền và nghĩa vụ


của công dân về văn hoá, xã hội





2. Hệ thống chính trị và pháp luật





CĐ 9. Một số vấn đề cơ bản của pháp luật quốc tế
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